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Knowing (the self ix enalightenment 


1.ão tử 


M° số người gọi Tử vi là khoa chiêm tính và các nhà xem 
Tử vị là chiêm tình gia. 

Có phải quí vị chiêm tỉnh gia này hàng đêm nhìn sao trên trời 
rồi lấy tê n các vì sao chiếu mệ nh thậ t sự của con người để lập 
lá số cho ho hay không? 


Thưa không. Các sao trong Tử vi chỉ thuẩn tú y là các tượng, 
được nhân cách hóa bởi Đạo sĩ Trần Đoàn, để diễn đạt cái ý 
muốn nói trong Dịch lý. 


Mỗi sao là một người. Mỗi người có một tính nết rất đặc thù, 
ta có thể ví như một anh hùng Lương sơn bạc. Tính nết này rất 
người. 1a thường thấy họ ở xung quanh 1a. 


Có khi một sao lại chỉ một hoàn cảnh sẩy ra cho đương số. 
Có khi mội sao lại chỉ cách đối sử nữa, 


Cách sắp sếp của Trần Đoàn thật linh động, thiên hình vạn 
trạng . Cho nên người giả: đoán số Tử Vi phải có một trí tưởng 
tượng thật phong phú mới mở ra một cách đúng đắn những tình 
huống gói ghém trong lá số. 

Sao Tử vi !à tượng một ông vua đứng đầu nhóm quần thần 
trong một vương quốc. Ông vua này cũng là biểu hiệu của uy 


nghi, phúc hậu, quyền thế, ân sủng và cứu giải chỉ có vua mới 
ban phát được. 


Có người ban cho khoa TỬ vi tính chất huyền bí , trong khi Tử 
vị cũng như các khoa học anh em khác như Tướng pháp, Địa 
1 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


lý, Mai hoa dịch số... thường được người Tây phương gọi là 
các môn Khoa học nghệ thuật (Science- ArfS). 


Do định nghĩa, Huyền là đen, Bí là khó hiểu, nghiên cứu khoa 
học huyền bí là đào sới những vấn đề sâu thẳm khó hiểu. Còn 
kbi nghiên cứu Tứ vi, ta dùng những tư liệu là nừm. tháng, 
ngày, giờ dựng nên một khung, đó là lá số. Rồi dùng những vì 
sao, được nhân cách hóa bằng các ký hiệu tương ứng với tính 
nết con người, với hoàn cảnh xã hội, để điễn tả cái ý muốn 
nói. Như vậy, sao Tử vi lại huyền bí được! Gọi Tử ví là một 
khoa học nghệ thuật thật là hợp tình, hợp lý. 


Cho tới lúc nà y, ta cũng chưa thể khiên cưỡng gọi Tử vi là một 
môn khoa học thực nghiệm (expertrmenral science) như môn 
sinh vật học, vì khẩ năng hiểu biết của ta về Tử vi chưa đây đủ 
để chứng minh tính cách thực nghiệm của nó. Muốn được coi 
là thực nghiệm thì những thành quả của một môn khảo cứu 
phải được công nhận ở mọi lúc, mợi nơi như các công trình củ a 
Claude Bernard, của Thomas Edison, của Marie Curie và 
Louis Pasteur ... 


Tuy nhiên ta vẫn có thể dễ đàng coi Tử vị là một khoa học 
thường nghiệm (empirica] science) vì đây là môn học dựa vào 
kinh nghiệm lâu đời ta chưa tìm được lý do thâm sâu chứ 
không phải là môn học huyền bí, mề tín đị đoan nà nhiều 
người gán cho nó. | 


Đa số xách Tử vi xưa nay mang quá nhiều chi tiết khiến cho 
những người mới nghiên cứu thấy khó khăn. Các từ không 
được định nghĩa rõ ràng, lai thêm in ấn sai nhiều lỗi chính tả, 
in đi in lại nhiều lần thành ra tam sao thất bản. Các khiếm 
khuyết nà y khiến cho sự suy luận, lý giải bị sai lạc không ít. 

Cho nên, khi viết cuốn Tử vì khảo luận này, chúng tôi bỏ hết 
những phần mà chúng tô: nghĩ là rườm rà để sách được sáng 
sửa, đễ đọc, tuy nhiền vẫn cune ứng đầy đủ những đứữ kiện cần 
thiết để quí vị tham cứu. Sách in lại chải chuốt, trình bầy rõ 
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ràng, kiểu chữ dễ đọc khiến cho độc giả đù ở tuổi nào cũng 
đọc thoái mái. 


Một điểm cũng quan trọng cần nói đến là sự nhắc đi nhắc lại 
nhiều lần những điều cần phải nhớ kỹ để ta có thể nẤm vững 
những gì đã đọc, (thí dụ nhắc lại trong phân bài đọc thêm, 
trong các câu phú, các phần tóm tắt và trong một số chi tiết 
khác), để các bạn thuộc lòng những chỉ tiết thiết yếu ngõ hầu 
khi giải đoán mới không lúng túng. Nếu quí bạn thấy những 
điểm nhắc đi nhắc lại quá dễ thì cứ bổ qua đọc sang phần kế 
tiếp. 

Phương pháp mới nà y sẽ giúp cho ai muốn vào “nghề thầy ” tự 
thiết lập trước hết cho mình một lá số, tự giải thích l4 số đó để 
hiểu rõ những biên cố đời mình. Nếu chuyên tâm thì các bạn 
có thể làm được điều nà y thật “dễ đàng” trong vòng một tháng 


Lúc đó các bạn sẽ ngạc nghiên và thích thú khi tìm ra một sự 
thật, đó là hiểu được chính mình. Nhiễu khi ta thật sự chưa 
hiểu rõ ta, nhiều khi ta tự hỏi hành động của ta vào một lúc 
nào đó là chính đáng hay khuất tất, bao dung hay vị kỷ, cao 
thương hay hẹp hồi. Vì chủ quan, ta thường để nói lên sự thật 
của người khác, mà khó nói được hay chấp nhân được cái thật 
cho chính mình. Cho đến khi xem lá số Tử ví của mình, ta mới 
nhìn ra con người thật của mình, con người mà cuộc đời đã 
được viết ra bằng giấy trắng mực đen, rành rành trên lá số. 
Đồng thời cũng thấy những đường lối đúng đắn để xử trí trong 
các hoàn cảnh khó khăn, và để suy tư, hầu làm vơi những khổ 
não của tâm hồn. 

Để sự trình bầy được có mạch lạc, dễ đọc, nội dung cuốn sách 
gồm có các phần như sau: 


1. Chương Một: Tài liệu căn bản 
- Đại cương 
- An sao 
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- Vận hạn 

- Cách và Phú 
Các tà: liệu căn bản nà y được tham khảo trong các sách Tử vị 
xưa nay để cho các dẫn chứng được thống nhất. Chú ng tôi xin 
mượn trang này để tri ân quí vị tác giả các sách hướng dẫn Tứ 
vì mà chúng tôi đã mạn phép trích dẫn các tư liệu đùng trong 
sách này. 
2. Chương Hai: Các tỉnh đẩu 

- Ý nghĩa các sao. 

- Mười hai vòng chính tình 

- Thế đứng của hai nhóm chính tỉnh 

- Tóm tắt các sao quan trọng 
3. Chương Ba: Giải đoán 

- Nguyên tắc giải đoán 

- Thực hành giải đoán 

- Giải đoán vận hạn 

- Giải đoán các lá số mẫu 
4. Chương Bốn: Tuổi hợp - Ngày tốt 

- So đôi tuổi 

- Cách tính tuổi 

- Chọn ngày 

- Cúng sao giải hạn 
5. Chương Năm: Triết lý Tử vỉ 

- Bình đẳng Nam Nữ trong giải đoán 

- Đạo đức trong Tử vì 

- Phúc Lộc Thọ trong Tử vi 


6. Bạt : Dự đoán về tương lai khoa Tử vi. 
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Bật mí những bỉ mâi của Tử vi, dùng lý luận để giải thích 
những điều mà từ trước tới nay người ta phải chấp nhận như 
những định để lä điều mong mỗi của chúng tôi. Đa số các giải 
thích này dựa vào nguyên lý âm đương của Dịch, vì không có 
Dịch không cố Tử vị. 

Để làm được những điều vừa nói, chứng tôi đã cố gắng tham 
cứu trong nhiều năm, tuy nhiên ước vọng thì nhiều mà sở học 
thì có hạn, chúng tôi mong được quí vị cao minh chỉ giáo 
những khiếm khuyết chắc chấn là không ít. 

Mong các bạn chú ý đọc, suy nghĩ và thấy thích thứ trong công 
việc nghiên cứu Tử vi của minh. 


Các tác giả 
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Chương Một 


TÀI LIỆU CĂN BẢN 
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Chương Một 


TÀI LIỆU CĂN BẢN 


1. Đại cương 

2. An sao 

3. Vận hạn 

4. Cách và Phú 
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ĐẠI CƯƠNG 


| sp Tử vi ¡ phương Đông đựa trên tư tưởng triết học cổ đại 
từ thời Tống Nho bên Trưng Hoa. Theo tư tưởng đó, trời 
đất lúc đầu là Thái Cực chỉ có một khí, sau chia làm hai khí âm 
và dương. Âm Dương biến hóa sinh ra vạn vật. 


Vạn vậtnẦm trong mối Hiên hệ tác động qua lại, phụ thuộc lẫn 
nhau vô cùng mát thiết, biến dịch không ngừng, chuyển hóa 
lẫn nhau theo những chu kỳ nhất định, 

Van vật (Thiên Địa Nhân) do năm chất cơ bản tạ o thành : Kim, 
Mộc, Thủy, Hỏa, Thể. Năm chất này được gọi là Ngũ Hành. 
Ngũ Hành tác động qua lại với nhau có khi hỗ trợ, tạo dựng 
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cho nhau thì gọi là tương sinh, cá khi triệt tiểu, hủy hoại nhau 
gọi là tương khắc. 


Con người là một thành phần (rong vạn vật. Trong quấ trình 
sinh thành, phát triển của mình, con người chịu sự tác động 
từng giờ từng phút của vô số yếu tố khác nhau và chính mình 
cũng tác động trở lại các yếu tố đó. Mối liên hệ mậ: thiết nầy 
nẩy sinh từ lúc thụ thai trong bụng mẹ vì thế ở phương Đồng 
người ta thường cộng thêm mội niổi vào năm sinh và ta quen 
gọi là tuổi ta, tuổi mụ. 

Đạo sĩ Trần Đoàn, tôn đanh là Hi Di sống thời mạt Đường, tiền 
Tống bên Trung Hoa, đã theo tư tưởng Triết học cổ đại (kính 
Dịch) soạ n ra khoa Tử ví. Tiên sinh dùng các sao để nhân cách 
hóa các hoàn cảnh cuộc sống để đoán vận mệnh con người. 
Truyền thuyết nói rằng ông thọ 118 tuổi, không vợ không con, 
chỉ tu tiên học đạo trên núi Hì Di và rất giỏi môn Toán học. 

Số sao được ghi chép không thống nhất từ 110 tới 128 sao, có 
sách còn ghi nhiều hơn. Thông thường (a chỉ dùng 1l 10 sao mà 
thôi, nhưng cũng không có sách nào giải thích (tại sao. 

Khi soạn cuối: Tử vị khảo ] uận này, vì cần có cảm thông triệt 
để giữa người đọc và ngưỡi viết, chúng tôi đành phần đầu để 
giải nghĩa ngắn gọn các danh từ thường dùng vì danh có chính 
thì ngôn mới thuậ n. 

Mở bất cứ cuốn sách Tử vi nào cũng thấy nói ngay tới những 
từ như Cục, Mệnh, Thân, Hành. rồi lại Can, Chỉ, tới Âm 
Dương sinh, khắc mà không kèm lời định nghĩa các danh từ 
khó hiểu. 

Thí dụ câu sau đây : 

“Mệnh của đương số khắc với cục cho nên sinh ra bế tắc” 


Phải hiểu Mệnh Íà gì và Cục là gì. Tại sao hai yếu tố nà y khắc 
nhau mà gầy ra sự bế tắc cho đương số”? Chừng nào chưa có sự 
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thấu đáo về định nghĩa các từ thì kbông có sự cảm thông giữa 
người viết và quí bạn. 


1. Định nghĩa: 


Tử vi là khoa đầu số Đồng phương dùng vào việc đự đoán số 
mệnh con người dựa trên nguyên lý âm dương, ngũ hành . 


Thoát thai từ Kinh Dịch, tổ sư Trần Đoàn biến các số lượng âm 
dương của các hào quẻ thành các sao tượng trưng tính chất 
thăng giáng tốt xấu, các cách cư xử đúng sai của đương số 
trong mọi hoàn cảnh cửa cuộc sống. Những nguời nghiên cứu 
Tử vi thường đa số đã đứng tuổi , có một học thức trên mức căn 
bản và cũng rất thận trọng trước khi bước vào con đường khó 
khăn nhưng cũng nhiều hứng thứ này. 

Lý đóan số mệnh có thể dựa trên những dữ kiện cố định hay 
tình cỡ, có thể bằng trực giác hay luận giải. Khoa Tử vi, một 
khoa thực dụng để lý đoán số mệnh, được coi là chính xác nhất 
vì đã dựa vào các đữ kiện thời gian tức năm, tháng, ngày, giờ 
sinh. 

Các dữ kiện này ngoài việc là những yếu tổ cần và đủ để thiết 
lập lá số, còn làm nổi bật tính cách đặc thù của mỗi cá nhân, 
trình bày được những bản năng tiểm ẩn của từng người và dự 
đóan được vòng thịnh suy của cuộc đời họ nữa. 


2. Lá số: 
Là một tài liệu ghi chép các dữ liệu năm, thá ng, ngày, giờ sinh 


cùng tên họ đương số. Trên lá số có an các sao dùng để lý 
đoán số mệnh. 


Lá số có hai phần : 
a. Địa bàn tức I2 cung xung quanh. 


b. Thiên bần tức cung lớn ở giữa. 
10 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


Trên Thiên bàn và Địa bàn ngoài các sao còn ghi Can Chì và 
Ngũ hành. 


Ông thầy đoán số Tử vì cơi tống quát lá số, lý giải lá số và chỉ 
rõ cho nguời xem số những hoàn cảnh, những vận hạn và nhâ r 
đó chỉ cho người nà y cách xử trí các biến cố. Gọi là xử trí chứ 
không chỉ được cách tránh các biển cố, chỉ đối xử sao cho các 
biến cố không tác hại quá đáng đến đương số. Sau đó mỗi khi 
gặp những trường hợp khó xử, nguỡi xem la! tới hồi thấy cách 
xử trí rone hoàn cảnh mới. Xem như váy, lá số ià một nhịp cầu 
lên lạc giữa người thầy đoán số và nguỡi xem số, cũng như 
giữa Bác sivà bệnh nhân vậy. 


3. Năm, tháng, noày, giờ sinh: 


Được tính theo âm lịch. Nếu không biết tính ngày giờ Âm: lịch 
thì dựa vào các cuốn lịch Thế kỷ hay theo các đĩa vi tính an sao 
lâm sắn để chuyển đổi từ dương lịch sang âm lịch. 


Thí dụ năm 1957 dương lịch là năm Định Dậu của âm lịch. 
Năm 1948 là năm Mậu Thân, năm 1975 là năm Át Mão âm 
lịch, năm 2003 là năm Quý Mùi. 


4. Các §sao: 


Còn gọi là Tình, là Diệu, là Đấu. Thí dụ : Cung vô chính diệu 
là cung khơng có chính tình, Nam đầu tinh, Bắc đẩu tính là các 
sao phương Nam và phương Bắc. Các sao này không phải là 
sao trền trời mã là các danh xưng nói lén cái ý nghĩa về phúc, 
họa, giầu, nghèo, sang, hèn, và các hoàn cảnh con người kinh 
qua trong suốt cuộc đời. 


Trong Hệ từ truyện (Kinh Dịch ), khi bàn về Thiên văn, có 
viết rằng: 
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“Quan hồ thiên văn đi sát thời biến” (ngắm tượng trời đất để 
xét sự thay đổi thời tiết). 


Theo Nghệ Văn Chí thì khoa Thiên văn thời cổ dùng để xếp 
đặt thứ tự của 28 ngôi sao (thực ra là 28 chòm sao) trên bầu 
trời, đặt mối liên hệ về vị trí của chúng trên đường Hoàng đạo 
tương ứng với sự thay đổi khí hậu, qua đó suy ra tính cát hung 
của các sao. Căn cứ vào đó các vua chứa ngày xưa điều khiển 
chính sự . 


Các chòm sao trên được chia theo bốn hướng Đồng Tây Nam 
Bắc theo Hà đổ và Âm Dương : 


Các chòm 1-6 ở phương Bắc, thuộc Thủy màu đen là chòm 
Nguyên vũ. 

Các chòm 2-7 ở phương Nam, thuộc Hỏa màu đỏ là chòm Chu 
tước. 


Các chòm 3-8 ở phương Đông , thuộc Mộc màu xanh là chòm 
Thanh long. 


Các chòm 4-9 ở phương Tây, thuộc Kim, màu trắng là chòm 
Bạch hổ 


lộ) trung tâm là các chòm số 5-10 thuộc Thổ màu vàng. 


Như thế, việc xem Thiền văn lức đầu là coi sự đi chuyển của 
các tỉnh đầu để đoán vận nước tốt xấu giúp các vua chúa trị 
quốc an dân chứ không dùng vào bốc phệ cũng như dự đoán 
tương lai các cá nhân. 


Số sao Trần Đoàn tiên sinh đùng trong khoa Tử Vi lại có 
khoảng 128 vị (2 lần 64 quẻ Dịch) để an trong các lá số nhưng 
chỉ có 1 10 sao là thông dụng thôi. Các sao Trần Đoàn dùng chỉ 


có tính cách tượng trưng không phải là các sao ta thấy trên bầu 
trời hàng đêm. 


Cách phân loại các sao cũng khác nhau, nhưng đại thể thì chia 
ra chính tĩnh, trung tính, phụ tình, phúc tình, hung tĩnh, sát tĩnh, 
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tài tỉnh. Gọi cách nào cho tới nay thì tùy theo ý thích của tÝng 
người. Ta chưa có một bản danh từ thống nhất về khoa Tứ vi. 


Thí đụ một cách goi : Tử vi là chính tính, Tả, Hữu là trợ ữnh, 
Không Kiếp là sát tĩnh, Thiên Đồng là phúc tình, Thiên Khô! 
là quí tinh. 


$. Tuổi âm lịch và Can Chỉ: 
Tuổi âm lịch được thành lập bằng hai yếu tố : Can và Chị. 


Can nghĩa là gốc, tức những gì trời cho ta khi ta chào đời, 
những gì đã được định sẵn không thêm không bớt, bay thì ta 
được nhờ, đở thì ta phải chịu. 


Chỉ nghĩa là cầnh, tức vùng đất ta rơi vào khi sinh ra, vùng đất 
có hoa mầu nuôi nấng ta, vùng đất sau này ta có thể canh tác 
để nuôi thân, nghĩa là bản thân ta có thể sửa sang Íaì để cho 
cuộc sống tốt đẹp hơn. 


Muốn có tuổi âm lịch. ta ghép một can với một chị như : Ciáp 
Tí, Giáp là can và Tí là chị; Ất Sửu, Ấtlà can và Sửu là chỉ. 


ó. Âm Dương: 


Âm Dương là hai cực mâu thuẫn, đấu tranh, tương-phần nhau, 
nhưng lại nương tựa vào nhau. Không có. gì hoàn tòàn Dương 
hay hoän toàn Âm. Trong Ám có Dương , trong Dương có Âm. 
Âm đẩy, Ám, Dương đẩy Dương , Âm hấp dẫn Dương, Dương 
thu hút Âm. 


Dương giáng, Âm thăng, những gì Dương thi giáng xuống, 
những gì Âm thì thăng lên. Quy luật Dương giấng Âm thăng có 
ý nghĩa to lớn trong triết lý cuộc sống . Âm thịnh thì Dương 
suy, Dương thịnh thì Á m suy. Khi Âm tiêu tán thì Đương xuất 
hiện, lúc Dương đạt cực thịnh thì Âm sinh ra. 
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Nói tóm lại, Ám Dương là khái niệm về bai cái đối nghịch trên 
thế gian và cuộc sống ngày như ngầy và đêm, nóng và lạnh, 
cao và thấp, vui và buồn, mạnh và yếu, thịnh và suy, phúc và 
hoa. : 

Âm dương luôn luồn cọ sát, đun đẩy, chờ đợi nhau để sinh ra 
sự sống, như hình ảnh cái bễ lò rẻn, ống bễ bên này ép xuống 
thì ống bễ bên kia đẩy lền, lên xuống liên tục tạo ra sức thổi 
làm than chá y đỏ. Phúc họa nằm sẵn trong nhau, mạnh yếu chỉ 
là tương đối, thịnh suy chỉ là giai đoạn... tất cả chỉ xoay quanh 
nhịp biến đổi tuần hòan của Ẩm Dương mà thôi. 


Trong l2 cung của một lá số thì các cung Tí, Dần, Thìn, Ngọ, 
Thân, Tuất là cung đương, các cung Sửu, Mão, Ty, Mùi, Dậu, 
Hợi là cung âm. 

Âm dương được gọi là thuận lý: 

- Khi người dương nam hay dương nữ có Mệnh đóng tại cung 
dương, khi người âm nam hay âm nữ có Mệnh đóng tại cung 
âm. 

Thí đụ : Người nam tuổi Giáp Thân (Giáp dương), Mệnh đóng 
tai cung Tí (dương) 

Người nữ tuổi Ất Sửu , Ất ( ầm) , Mệnh đóng tại cung Mão 
(âm) | 
Tuy nhiên nếu người nam, Mệnh đóng tại cung đương mà có 
tuổi âm thì vẫn là nghịch lý, cũng vậy , nếu người nữ, Mệnh 
đóng cung âm mà có tuổi dương cũng là nghịch lý. 


7. Ngũ hành: 
Khái niệm Ngữ Hành có sau khái niệm Âm Dương . 


Con người thời bán khai phải vật lồn với thiên nhiên để giành 
sự sống nền đã tìm hiểu cái nguyên lý căn bản cấu tạo nền si 
vật để tìm cách thống trị thiên nhiên. 
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Họ tin răng năm yếu tố chính ta o ra sự vật là : Kim (sắt), Mộc 
(gỗ), Thủy (nước), Hỏa (lửa), Thổ (đất) và đặt tên là Ngũ 
hành. 


Mỗi cung của địa bàn có một hành. 
Các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi : hành Thổ, 
Các cung Thân, Dậu : hành Kim. 
Các cung Hợi, Tỉ : hành Thủy. 
Các cung Dần, Mão : hành Mộc. 
Các cung Ty, Ngọ : hành Hỏa. 


Ty Ngọ Mùi Thần 
hành Hỏa hànhHỏa  hànhThỔ | hanh Kim 


Thin 
hành Thổ tự s“ 
Ngũ hành 
=¬ =" 
hành =¬ hành =" 
Dần Hợi 
hành Mộc ` Kế hành ` hành Thủy 


Cung có hành riêng, Mệnh cố hành riêng. 


Tùy thee năm sinh ta tính được Mề nh thuộc hành Kim, Mộc, 
Thủy, Hóa, hay Thổ. 


Để ngắn gọn ta gọi Hành của Mệnh là Mệnh. 


TỬ VỊ KHẢO LUẬN 


Cục cũng có hành của Cục. Khi nói hành của cục là ý nói cục 
thuộc hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hay Thổ. Để ngắn gọn, ta 
gọi Hành của Cục là Cục. 


Ngũ hành có thể tương sinh như : Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, 
Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc... 


Ngũ hành có thể tương khắc như : Mộc khắc Thể, Thổ khắc 
Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. 

Nếu (a coi ngũ hành như năm cánh của rnột ngôi sao, ta có thứ 
tự sau đây không thay đổi : Mộc Hỏa Thổ Kim Thủ y, ta thấy rõ 
những hành nào liền nhau thì tương sinh, còn những hành nào 
cách nhau thì tương khắc 


=— ".- > 
Tưởng sinh Tương khắc 
Si Hỏa 
Ẫ 4Ä 
7 ` Š / ' 
: ` : " 
Mö 2 sa ..v Môc :-—~ --— SẺ a2 Thổ 
)C ¬" v [bổ v _: Ø 
\ b Z l Ta z” 
NG: .. : „ 
\ ; ^^ \ , : : ` \ 
vớ bà: > T2 _ à» 
*s==.c==.. 
Thủy Kim Thủy Kim 
5. Mệnh - 


Hay là số phậu tức lä những gì trởi cho ta khi chào đời. Có 
thuyết nói Mề nh là Quả của cái Nhân ta đã gieo từ nhiều kiếp 
trước. 


Mệnh là vùng đất ta rơi vào lức ìọL lòng mẹ. Vùng đất nà y săn 
sóc ta, nuôi nãấng ta, tốt hay xấu, tù y theo những gì trời đã ban 
cho ta tượng trưng bởi các sao, đặc biệt lä các chính tính. 
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9. Thân - 


Là cách ứng xử của ta trong cuộc đời để hưởng phú quí hay 
chịu thống khổ của kiếp nhân sinh. Thân là Ta, là hành động 
của ta trước cái số phận trời đã an bài. 


Có người nói Mệnh ảnh hưởng con người từ nhỏ đến 30 tuổi 
còn ngoài 30 thì xem ở Thần. 


Nói vậy không đúng hẳn vì ởổ con người , cái Mệnh phải luôn 
luồn đi đôi với cái Thân. Mệnh suy Thân vượng hay Mệnh 
vượng Thần suy đều không tốt, phải có cả Thần Mệnh đều tốt 
thì mới đẹp cả về tỉnh thần và vật chất được. Nếu trong hai mà 
có một xấu thì cả hai cùng xấu. 


10. Cục -: 


Cục khác với Mệnh. Cục là môi trường xã hội ta sống từ buổi 
lọt lòng. 


Cục có hành của cục như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cục Kim 
mang số 4 gọi là Kim Tứ Cục, cục Mộc mang số 3, cục Hóa 
mang số 6, cục Thủy mang số 2, cục Thổ mang số 5. 


Theo quan niệm xưa, người ta căn cứ vào Ngũ hành để đặt tên 
Cục . Mỗi Cục chỉ là một con số của Ngũ hành như ta thấy ở 
trên . Chúng tôi đồng ý với quan niệm này nhưng xin đưa ra 
một khái niệm mới căn cứ vào vị frí của sao Tử vi trong L2 
cung mà ấn định Cục (hoàn cảnh xã hội) của từng người. 


Thí dụ : Tử ví cư Ngọ là vua ngồi trên ngai vàng. “Đế cư đế 
vị”. Tử vi thuộc Thổ, cung Ngọ thuộc Hỏa: hỏa sinh Thổ, hoàn 
cảnh thuận lợi cho con người, xã bội ổn định, trên đưới nghiêm 
mình . Một người có cách Tử vi cư Ngọ, dò Mệnh đóng ở bất cứ 
cung nào thì Cục vẫn là cách “Đế cư đế vị”, nền người nầy 
sinh hoạt, giao dịch với những người quyền quí đàng hoàng. 
Chúng tôi sẽ trở lại vấn để này trong những phần sau. 
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8. TƯƠNG QUAN NGŨ HÀNH GIỮA MỆNH 
VÀ CỤC 


Hành của Mệnh và của Cục có thể tương sinh 
Mệnh Mộc sinh cục Hóa 
Mênh Hóa sinh cục Thổ 
Mệnh Thổ sinh cục Kim 
Mệnh Kim sinh cục Thủy 
Mệnh Thủ y sinh Cục Thổ 


Hành của Mệnh và Cục có thể tương khắc như: 

Mệnh Mộc khắc cục Thổ 

Mệnh Thổ khắc cục Thủy 

Mệnh Thủy khắc cục Hỏa 

Mệnh Hỏa khắc.cục Kim 

Mệnh Kim khắc cục Mộc 
Tương sinh thì hợp cách và tốt đẹp, tương khắc thì sái cách và 
tầm thường . 


Sau phần định nghĩa nà y, chúng ta đi vào khoa Tử vi thuần túy. 


C. DỊCH VÀ TỬ VI 


Trong phần tựa chúng tôi nói “không có Dịch không có Tử vĩ”. 
Tại sao 2 

Đạo sĩ Trần Đoàn, tổ sư của khoa Tử vi, đã căn cứ vào Dịch để 
lập ra công trình khảo cứu siêu việt này. 


Dịch được dựng trên thuyết Âm Dương. Theo thuyết này, 
nguồn gốc cửa vũ trụ vạn vật là Thái cực, Thái cực sinh ra 
tưởng nghỉ tức Âm Dương, rồi ra Tứ tượng, Bát quá.. 
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“Dịch hữu Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghĩ 
sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinb Bát quát” 


Trong Thái cực nằm sẵn âm dương . Vạn vật nhờ hai khí đó 
tương hợp mà được sinh ra. Đồ \à đức lớn của Trời Đất gọi là 
đức S¡nh. 


Ngũ hành là năm nguyên tố căn bản tạo thành của Vũ trụ. Đó 
là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. 


Có một quan hệ giữa Âm Dương và Ngũ Hành trong không 
gian và thời gian. Gặp lúc khí dương thịnh, hai hành Mộc và 
Hỏa làm thành mùa Xuân, mùa Hạ để vạn vật sinh trưởng. 
Gặp lúc khí âm thịnh, hai hành Kim và Thủ y làm ra mùa Thu 
và Đông để dự trữ. 


Hai khí âm đương biến đổi không ngừng, ảnh hưởng của nó 
đối với Ngũ Hành không đứt, nên bốn mùa xoay vần mãi mãi 
không thôi. 

Năm có năm âm, năm dương, tuổi có tuổi âm tuổi đương. 


Tuổi cũng có hành như hành Mộc, hành Hóa, Thổ, Kim và 
Thủy. Năm, tháng, ngày, giờ sinh có can, có chi riêng. 


Mệnh và Cục có hành riêng. Hành của Cục và Mệnh có tương 
sinh thì thành công, tương khắc thì thất bại. 


Mệnh và cung an Mệnh có hợp nhau nghĩa là cùng âm hay 
cùng đương thì lợ) lộc. 


Trong Dịch, âm dương được biểu thị bởi một vạch liền 
tượng trưng cho dương, một vạch đứt __ __ tượng trưng cho 
âm. Hai vạch đó chồng lên nhau, đổi lẫn cho nhau nhiều lần 
thành 64 hình gọi là lục thập tứ quái. Dùng 64 quái này, người 
Trung Hoa diễn tả được tất cả các quan điểm của họ về vũ trụ, 
nhân sinh, về những hiện tượng trền trời, dưới đất, những việc 
trị nước, an đân và mọi cách xử thế ở đời. 
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Tử vi được tạo ra từ Dịch, căn cứ trên thuyết Âm Dương của 
Dịch. Tử vi có 12 cung, cấu trúc của 12 cung nầy dựa vào thế 
đứng củ a các hào trong quẻ Dịch. Chúng tôi sẽ lần lượt nói tới 
những liên quan giữa Tử vi và Dịch lý trong những phần kế 
tiếp. 


D. THÀNH LẬP MỘT LÁ SỐ TƯ VỊ 
Việc đầu tiền là vẽ bảng Tử vi, trong đó ta viết tên tuổi, năm, 
tháng, ngày giờ sinh, thiết lập can, chị, âm đương, ngũ hành, 
rồi Mệnh, Cục. 


J. Vẽ bảng Tử vì : 

Trên một tờ giấy trắng kẻ một hình chữ nhật có 12 cung nhỏ 
xung quanh và 1 cung lớn ð giữa. Mười hai cung xung quanh 
của địa bần gọi là Thập nhị địa chỉ vì mỗi cung mang tên một 
Địa Chi. Cung lớn ở giữa gọi là Thiên bàn. 


a) Địa chỉ : 

Mười hai địa chỉ là 12 vũng tượng trưng cho đất. Khi sinh ra ta 
rơ1 vào một trong các vùng đó. Vùng ta rơi vào gọi là cung 
Mệnh. Địa chi đón ta và nuô! dưỡng ta, hay hoặc đở là tùy 
theo ánh hưởng cuả các sao tốt hay xấu đóng tại các cung đó. 


b) Thiên bàn 


l3 cung lớn ở giữa tượng trưng cho trời, khoảng không gian lúc 
ta sinh ra. Trên thiên bàn, ta viết tên, tuổi, năm, tháng, ngày, 
g1ờ sinh, những chỉ tiết để thiết lập tuổi âm hav dương, hành 
của Mệnh và hành củ a Cục lá số, chu kỳ biến chuyển của các 
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tiểu vần. 


Địa Chi 


Thiên Bàn 


2. Đại tên các CHHE : 


Các cung được đặt bằng tên các con vật. Cung cuối cùng bên 
tay mặt (số 12) được gọ1]à Hợi tức con heo. Cung tiếp theo từ 
phải sang trái, theo chiều kim đồng hồ, là cung Tí, con Chuột. 
Từ cung Tí đi tiếp, ta có các cung Sửu, con Trâu, cung Dần con 
Cọp, cung Mão, con Mèo, cung Thìn, con Rồng, cung Ty, con 
Rấn, cung Ngọ, con Ngựa, cung Mùi, con Dê, cùng Thân, con 
Khi, cung Dậu, con Gà, cung Tuất, con Chó. 


Theo quan điểm về Dịch lý, cách đặt tên các con vật đựa theo 
nguyền lý âm dương thăng giáng. Mười bai gtờ đêm là khởi 
đầu một ngày mới, tượng trưng nhất đương sinh, cái khí đương 
còn nhỏ nhưng rất linh hoạt, người xưa /ấy hình ảnh con chuỘ! 
tượng trưng khí dương bắt đầu. 


Trong lưỡng nghi, âm dương quấn vào nhau, khí dương lớn thì 
âm nhỏ, khí âm lớn thì dương nhỏ. Bên cạnh con Chuột (Tí) 
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dương nhỏ là con Trâu (Sửu) âm lớn, con Hổ (Dân) dương lớn, 
con Mèo (Mão) âm nhỏ... 


3. Ghi dấu âm dương: 
Cung mang số lẻ như 1, 3 ,5 là cung đương. 
Cung mang số chấn như 2, 4, 6, là cung âm. 


+ Ngọ "Mùi - + Thân 
Cung Dương Cung Âm 
7 8) (9) 


Thí dụ : cung Tí (lẻ) là đương, cung Sửu (chẩn) là âm, cứ thế 
mà tính : Dần (lẻ ) là dương, Mão (chấn) là âm...sau cùng Hợi 
chẩn là âm. 


Một quẻ Dịch cũng có sáu hào, các hào I, 3, 5 là hào đương, 
các hào 2, 4, 6 là hào âm. Ta thấy cách đánh số các cung trong 
Tử vi cũng giống như cách đánh số các hào của Dịch. 


4. Ghi dấu Ngũ hành : 
Ngũ hành là năm yếu tố tạo nên vũ trụ, vạn vật. 
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Ngũ hành gồm : Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủ y. Nên gọi theo thứ 
tự này vì ta theo cách gọi của Đổng trọng Thư. 
Âm Dương của Ngũ hành tính theo âm đương của cung. 


Thí dụ : Hai cung Tí và Hợi đều có hành Thủ y, nhưng vì Hợi là 
cung âm cho nền cung Hợi là âm Thử y, còn Tí là cung dương 
cho nên cung Tí là dương Thủy. 


Cung Dần, Mão hành Mộc : Mão âm Mộc, Dần dương Mộc. 
Cung Ty, Ngọ hành Hỏa : Ty âm Hỏa, Ngo dương Hỏa. 


Ty |Ngo Mù  TThân 
(Hỏa) | (+Hỏa) | (Thổ) | œKim) 
_.„ (0. (Ì_- | (9) 
Thìn 


¡ (+Thổ) | Họ và Tên ¡ Kim) 


¡.._ (ỗ)| Năm tháng, ngày, giờ sinh — 
Mão Tuổi Âm Dương Tuất 
(-Mộc) (+Thổ) 


Dân (Sửu .. 
(Mộc) | (Thổ) ' (+Thủy) | CThủy 
mm (3)| _—— (2) j2) 


—-———--==^. 


Cung Thân, Dậu hành Kim : Dậu âm Kim, Thân đương Kim. 


Bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi hành Thổ, Thìn dương Thổ, 
Tuất dương Thổ, Sửu âm Thổ, Mùi âm Thổ. 


VỊ trí của các cung không thay đổi . Tên gọi và hành của các 
cung không thay đổi. 


3. Phương hướng các cung : 
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Tí : chính Bác, 
Ngọ : chính Nam, 
Dậu : chính Tây, 
Mão: chính Đồng. 


6. Tuổi âm lịch : 

Tuổi âm lịch được thành lập bởi can chí theo bảng dưới đây: 
Ta lấy thí đụ các năm Giáp Tí, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão... 
Khi ghép can đầu tiên Giáp với chỉ đầu tiên Tí ta có Giáp Tí. 
Khi ghép can thứ hai Ất với chì thứ hai Sửu, ta có Ất Sửu. 
Tiếp tục ghép như thế cho đến khi có Quí Dậu. 

Từ Giáp Tí tới Quí Dậu ta có 10 năm, đố là một giáp. 


— @N TT “@m —] 
1. Giấp 1. Tí 
... TỶ —=— nan Sẽ neo Ì 
2. Ất : 2. Sửu | 
†!——— Tn  Huư+ờng BE HGNG2aSOOENEDATREEES ra are My =— 
3. Bính 3. Dẫn | 
4. Đinh 4. Mão 
5. Mậu | 5. Thin 
| 6. Kỷ | 6. Ty | 
ị 7, Canh °7.Ngọ | 
B 8. Tân 8. Mùi ã 
9. Nhâm lÍ _9, Thân 
| 10. Quí I0. Dậu ` 
11. Tuất | 
““ .....ẽ.ẽố......... 
ị | 12. Hợi i 
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Tiếp tục ghép láp với Tuất, ta được Giáp Tuất, Ất Hợi... 
cho đến Quí M.Và cứ ghép mãi đến lúc ta có Quí Hợi nghĩa 
là Quí hàng C- ghép với Hợi hàng Chi, khi đó ta có được cả 
thẩy sấu giá; hấn : Giíp Tí - Giáp NgoGiáp Tuất - Giáp 
Thìn-Giáp Thu - Giáp DỈn. Sáu giáp làm thành rột Lục thập 
Hoa Giáp (6năm) 


E. HÀNH dỦA MỆH 

Tính hành c¡a Mệnh ấn cứ vào can và chỉ của tuổi tức của 
năm sinh. C¿ thể tínHbeo bảng có sẩn, hay là trên bàn tay 
tTấ 1. 


1. Bảng tính sẵn 


_ GiápTí — | sua, =...n 
Bí ầi 
_...= 
".-=-.. 
-...ốề 
Tần Mùi 
>4 


10 củng này 
an Tuần ở 
Tuất - Hợi 
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Giáp Tuất 
sêi Ề ¬ Sơn Đầu Hỏa 
Bính Tí 
Giản Hạ Thủy _ 
Đinh Sửu 10 cũng này 


Thành Đầu Thể an Tuần ở 


RöisllehiŠ 5: Bạch Lạp Kim 


Nhâm Ngo 
Dương Liễu Mộc 
__ QuíMùi  - Mùi 
Giá Thân 
Là Tuyển Trung Thủy 


À1 __ AtDậu  ˆ| 


Đình Hợi 10 cung này 
Mậu Tí 
| an Tuần ở 
Kỷ Sử Tích Lịch Hỏa 
NÑgọ - Mùi 


Tùng Bách Mộc 
Tân __ TânMão | 
Nhâm Thìn s.=E== 
Œsì 


At - AtMùuL  - 


h =.. nu 
Sau Lia kia 
| ĐnhDậun  -| Dậu 


10 cung này 
—N— vn Tung 
KH 7 Hơi 

Thìn - Ty 


Bích Thượng Thể 
Tân __ TânSửu  - 


Nhâm — 3% — Kim Bạc Kim 
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Phù Đăng Hỏ 
n 
At Ty x - 
BínhN 
Thiên Hà Thủy 


10 cung này 
Miậu Thần Ẫ > hs. 
Đại Dịch Thổ an Tuần ở 


Kỷ Dậu 
Thoa Xuyên K1m 


Nhâun Tí Tang Đố Mộc 


Giáp Dần R 
= - Đại Khê Thủy 
Bính Thìn ẩ 
Đình Ty Sa Trung Th 


Dân - Mão 


10 cung này 
| 
_ Thiên Thương Hồ 
an Tuấn ở 
Tí - Sửu 


h Thâ 

Thạch Lutu Mộc 
Tân Dân 
Nhâm Tuất Đại Hải Thủ y 


Bảng trên cũng dùng để an sao Tuần, 

Chúng ta sẽ trở lại phần này để an Tuần khi học an sao. 
Mười tuổi thuộc con Giáp Tí (in đậm), an Tuântại Tuất Hợi 
Mười tuổithuộc con Giáp Tuất, an Tuần tại Thân Dậu 
Mười tuổi thuộc con Giáp Thân, an Tuần tại Ngọ Mùi 
Mười tuổi thuộc con Giáp Ngọ, an Tuần tại Thìn Ty 
Mười tuổi: thuộc con Giáp Thìn, an Tuần tại Dẫn Mão 
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Mười tuổi thuộc con Giáp Dân, an Tuần tại Tí Sửu 


2. Tính hành của Mệnh trên bàn tay trái : 


Muốn tính trên bàn tay, lấy ngón cái bấm vào ngấn và vào đầu 
các ngón khác (không vào giữa các đốt). Xem hình vế bàn tay 
trấầi với các cung. 


Thí dụ ta tính Mệnh tuổi Ất Mão. 


a. Trước hết, xem Mệnh thuộc cơn Giáp nào (tiếng con Giáp 
nghe nôm na nhưng dễ nhớ). 


Bấm bắt đầu từ cung Tí, theo chiều thuận tức chiều kim đồng 
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hồ, nói Tí, Sửu, Dần, Mão. Ngưng ở Mão (vì tuổi Mão), rôi từ 
Mão, bấm nghịch tỨC ngược chiều kim đồng hồ, nói Giáp, Ất. 
Ngưng ở Ất (vì tuổi Ất Mão). 


Đến Ất, ta thấy cung Dần, ta thêm chữ Giáp (tức con Giáp) 
vào thành Giáp Dần, vậy tuổi Ất Mão thuộc con Giáp Dần. 


b.Sau dùng bài thơ Hoa Giáp : 
Bài thở này có 6 câu, mỗi câu áp đụng cho một Giáp. 


Trong câu, mỗi chữ là một hành. Hành đựoc để trong hai 
ngoặc theo dưới đây. Thí dụ câu 1, Hải là Hải trung Kim, Lư 
là Lư trung Hoá... 


1. Giáp Tí : Hải (Kim) - Lư (Hỏa) - Đại (Mộc) - Lộ (Thổ) - 
Kiếm (Kim) 

2. Giáp Tuất : Sơn (Hỏa) - Giản (Thủy) - Thành (Thổ) - Bạch 
(Kim) - Dương (Mộc) 


3. Giáp Thân: Tuyền (Thủy) - Ốc (Thổ) - Tích (Hỏa) - Tòng 
(Mộc) - Trường (Thủy) 


4. Giáp Ngọ: Sa (Kim) - Sơn (Hỏa) - Bình (Mộc) - Bích (Thổ) - 
Kim (Kim) 


5. Giáp Thìn: Phù (Hỏa) - Thiền (Thủy) - Đại (Thổ) - Thoa . 
(Km) - Tang (Mộc) 


6. Giáp Dần: Đại (Thủy) - Sa (Thổ) - Thiên (Hỏa) - Thạch 
(Mộc) - Đại (Thủy) 


Trong trường hợp này, ta đùng câu 6 vì tuổi ẤtMão thuộc con 
Giáp Dần. 


Trên bàn tay, 
Ngón cái là Giáp Ất, mang chữ Đại 
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Ngón trỏ là Bính Định, mang chữ Sa 

Ngón giữa là Mậu Kỷ, mang chữ Sơn 

Ngón thứ tư lä Canh Tân, mang chữ Thạch 

Ngón thứ năm là Nhâm Quí, mang chữ Đại 
Ất (Mão) rơi vào ngón cái, chữ Đại, 


Đại đây tức Đại Khê Thúy. 
Mệnh của tuổi Ất Mão là Thủy : Đại khê Thuỷ 


F. HÀNH CỦA CỤC HAY CỤC 
Cục là môi trường xã hội mình sống. 


Mệnh và Cục ảnh hưởng tốt hay xấu tùy theo tương sinh hay 
tương khắc . 


Tìm Mệnh rồi so với Cục xem sinh hay khắc nhau để biết sự 
xấu tốt sơ khởi của lá số. 


Có hai cách tìm Cục 
- Theo bảng tính sắn 
- Trền bản tay trái 


a. Tìm Cục theo bảng tính sẵn 


Muốn tính cục, ta căn cứ vào : Cung an Mệnh và Can của năm 
sinh. 


Dùng bảng này, luôn luôn nhớ hai điểm: 
1. Cung an Mệnh 
2. Can của năm sinh . 
# Thí dụ ! : tìm Cục của tuổi Giáp Tuất, cung an Mệnh tại Tí. 
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Cungan| Can Can Can Can Can 
= TC Kỹ Ất Canh Bính Tần| Đính Nhâm Mậu Quí 


Dân, Mão Eủn lục TY Em _ tam Kim tứ By nhị 


Tuấc Hơi CỤC CỤC cục Cục by 
| Thủy nhị | Hỏa lục | Thổ m 
"Xk" 

Thổ ngủ | Mộc tam | Kim tứ mm nhị | Hỏa hịc 


: 


& 
cục 


Ta thấy trong hàng đẫu của bảng có cung an Mệnh tại Tí Sửu. 
Đọc sang hàng bên có Can Giáp Kỷ, vậy Cục của tuổi Giáp 
(TuấUu cung an Mệnh tại Tí là Thủy nhị cục. 

Chư ý : chỉ tính cung an Mệnh và Can thôi, không tính Chi và 
cũng đừng lầm tên của cung an Mệnh với Chi. 

Thí dụ 2: tìm Cục tuổi Canh Tí, cung anMệnh tại Ngọ. 

Ta thấy Can Canh ở cột thứ Ba và cung an Mệnh Ngọ ở hàng 
Năm 

Vậy Cục cửa tuổi Canh Tí là Mộc tam Cục 


b. Tính Cục trên bàn tay bằng phương pháp “ Hai liền một 
cách ” 

Thí dụ : Tuổi Ất Mão, sinh ngày 24 tháng Sáu, giờ Tuất. 
Muối tính cục , ta cần tìm cung an Mệnh trước. 
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Tìm cung an Mệnh ta khởi từ cung Dân , bấm thuận đến tháng 
sinh là tháng Sáu. Bấm I,2,3,4,5,6 ngừng ở cung Mùi. Gọi 


Bính Tân 


cung Mùi là giờ Tí. Từ cung Mùi, bấm nghịch đến giờ sinh 
Tuất, ngưng ở cung nào thì cung ấy là cung an Mệnh. Ta ngưng 
ở cung Dậu, vậy cung Đậu là cung an Mệnh cửa tuổi Ất Mão. 


Phương pháp bấm trên bàn tay 
Hai liền, Một cách, Quay trở lại 
Trên bàn tay, ta đặt : 
Ngón cái là Giáp Kỷ, Thủy nhị cục 
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Ngón trỏ là Ất Canh, Hỏa lục Cục 

Ngón giữa là Bính Tân, Thổ ngũ cục 
Ngón thứ tư là Định Nhâm, Mộc tam cục. 
Ngón út là Mầ§u Quí, Kim tứ cục. 


Nhớ bàn tay này khác với bàn tay tìm hành của Mệnh . Ngón 
cái là Giáp Kỷ không phài Giáp Ất, ngón trỏ là Ất Canh 
không phải Bính Đinh..Các ngón khác cũng thay đổi (xin coi 
hình bàn tay) 


** Ở trên, ta đã tìm được cung an Mệnh tuổi Ất Mão tại Dậu, 
nay bắt đầu : 


Trên các ngón tay, tính một ngón thì nói hai tiếng thí dụ như Tí 
Sửu, Dân Mão, Thìn Ty... cho đến khi thấy tên cung an Mệnh 
(Dậu). Thấy Dậu tại ngón nào thì lấy tên Cục của ngón đó. 
Thí dụ thấy tại ngón trỏ thì Cục là Hỏa lục Cục, thấy ở ngón út 
thì Cục mình tìm là Kim tứ Cục. 


Thế nào là hai liền, một cách? 


Tính được hai ngón liên nhau rồi mà chưa gặp cung an Mệnh 
(Dâu) thì để cách một ngón, đếm tiếp sang ngón kế, 


Thế nào là quay trở lại? 


Nếu tính hai ngón liền, rồi một cách, rồi sang ngó. kế mà vẫn 
chưa gặp cung an Mệnh thì phải quay trở lại tính ngón mình 
vừa để cách. 


Bây giờ thực hành : 

Tuổi ẤtMão, bắt đầu ở ngón trỏ (vìngón trổ là Ất và Canh). 
Bấm ngón trồ, nói Tí Sửu, không có Dậu, 

Bấm sang ngón giữa, nói Dần Mão, vẫn chưa có Dậu, 


Hai ngón liền rồi chưa thấy Dậu, phải để cách một ngón (ngón 
thứ tư), bấm sang ngón út, nói Thìn Ty, vẫn chưa có Dậu. 
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Nay quay trở lại ngón tư (vữa để cách) nói Ngọ Mùi, vấn chưa 
có Dậu. Tiếp tục bấm sang ngón cái, nói Thân Dậu, nay thấy 
Dậu. Vậy cục đóng ta1 ngón cái tức Thủy nhị cục. 


+ Chú ý: Dùng phương pháp hai liền một cách tuy có rắc rối 
và khó làm lúc đầu nhưng kiên nhẵn lầm đi làm lại nhiều lần 
ta sẽ thành thạo và tính mau hơn các phương pháp khác. Mong 
các bạn cố gắng thực hành cho quen. Chúng ta nhất định phải 
tính được lá số trên bàn tay không thua gì các ông thầy bói mù. 


G. TUỔI ÂM VÀ TUỔI DƯƠNG 


Can và chỉ của năm sinh cũng cố can âm, chỉ âm, can đương, 
ch: dương 


a. Âm Dương của can 
Nam có thể là dương nam hay âm nam 
Nữ có thể. dương nữ hay âm nữ 


| Dương | Giáp | Bính | Mậu | C Nhâm 
F w _ 
[mm cá] m8 mỊ 8 


Ta thấy Giáp, Bính là dương; Ất Đinh là âm 


b. Âm Dương của chỉ: 
Ta thấy Tí, Dần là đương, Sửu, Mão là âm 
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Dù tính âm dương theo chỉ hay theo can, vẫn có kết quả giống 
nhau. Thí đụ: 


Đàn ông Giáp Tí: dương nam, Đàn bà Bính Dần : đương nữ 
Đàn ông Định Mão : âm nam, Đàn bà Ký Ty : âm nữ 


H. AN CUNG MỆNH 


Khởi từ cung Dần, tính là tháng giêng, đếm thuận tới tháng 
sinh, ngưng tai cung nào gọi cung đó là giờ TÍ, 


Từ giờ Tí, đếm nghịch đến giờ sinh, ngưng ở cung nào, gọi 
cung đó là cung Mệnh. 


Ta đã học an cung Mệnh ở trên, nay nhắc lại cũng không sao, 
nhắc đi nhắc lại là phương pháp học hay nhất. 


Đặt tên các cung : 


Từ cung Mệnh, tính theo chiều thuận, an các cung Phụ mẫu, 
Phúc đức, Điền Trạch, Quan lộc, Nô bộc, Thiên dì, Tật ách, 
Tài bạch, Tử tức, Phu thề, Huynh đệ. 
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Mùi” 
Thiên Dị 


Điền Trạch 


Mão 
Phúc Đức 
(Thân) 


Dần 
Phụ Mẫu 


ï. AN CUNG THÂN : 


Khởi từ cung Dần tính là tháng Giêng, đếm thuận tới tháng 
sinh, ngưng ở cung nào thì gọi cung đó là giờ Tí. 

Từ giờ Tí, đếm thuận tới giờ sinh, ngưng ở cung nào, cung đó 
là cung an Thân, 

Thí dụ : sinh tháng Bảy, giờ Mùi, Mệnh đóng tại Sửu và Thần 
đóng tại Mão. 


Cung Thân chỉ có thể an tại sáu cung : Mệnh, Phúc đức, Thiên 
đi, Quan lộc , Tài bạch và Phu thê . Nếu thấy cung Thân rơi 
vào các cung khác ngoà! sấu cung trên ( Mệnh, Phúc, Di, Tài, 
Quan, Phốt) thì ta đã an sai. 


Thân và Mệnh cùng đóng tạ! một cưng gợi là Thân Mệnh 
đồng cung. 
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J. PHỐI CHIẾU 


Phối chiếu để liên hệ các cung với nhau. Phố: chiếu kết hợp 
các sao cung tọa thủ với các sao cung xung chiếu, bai cung 
tam chiếu và cung nhị hợp. Cung tọa thủ là cung mình đang 
đứng. 


l. Xung chiếu : 


Hai cung xung chiếu là hai cung đối diện trực tiếp và khắc 
nhau . 


Thí dụ : cung xung chiếu của Tuất là Thìn, của Thìn là Tuất, 
của Dần là Thân, của Thân là Dần, của Ty là Hợi, của Hợi là 
Ty, của Sửu là Mùi, của Mùi là Sửu. 


Gọi xung chiếu vì hành của tam hợp các cung nà y khắc nhau: 


## Thí dụ : Cung Sửu xung chiếu cung Mùi vì cung Sửu thuộc 
tam hợp Kim khấc cung Mùi thuộc tam hợp Mộc. 


'=” Nền nhớ : Có 4 tam hợp : 
Thân - Tí - Thìn , hành Thủy. 
Dần - Ngọ - Tuất, hành Hỏa. 
Ty - Dậu - Sửu , hành Kim. 
Hơi - Mão - Mùi, hành Mộc. 


Vì chiếu trực tiếp nền cung xưng chiếu quan trọng hơn hai 
cung tam chiếu và nhị hợp. 


Hai cung xung chiếu thì khấc nhau, có khấc xuất và khắc 
nhập. 
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Khắc xuất : 

Khắc xuất là cung chính khắc được cung Xung. 

## Thí dụ : Cung chính là cung Sửu, cung xung là cùng Mùi 
Sửu (tam hợp Ty Dậu Sửu) hành Kim 

Mùi (tam hợp Hợi Mão Mù!) hành Mộc 

Kim khắc Mộc nên ta gọi cung chính kbắc xuất. 


Cung chính khắc xuất nên đoạt được các sao tốt của cung 
xung. 


Khác nhập : 


Nếu cung chính hành Mộc và cung xung hành Kim thì nó bị 
khắc nhập, nó sẽ bị gáấn cho những sao xấu và thế xấu của 
cung Xung Km, 
Tuy nói khắc nhập nhưng ta chỉ tính khắẮc xuấtthồi vì sáu cung 
kia đương nhiên là khắc nhập. 
Có sáu cặp xung chiếu như sau : 

Tí (Thú y) khắc Ngọ (Hỏa). 

Sửu (Kim) khắc Mùi (Mộc). 

Thân (Thủ y) khắc Dần (Hỏa). 

Dâu (Kim) khắc Mão (Mộc). 

Thìn (Thủ y) khắc Tuất (Hỏa). 

Ty (Kim) khắc Hợi (Mộc). 


2. Tam chiếu: 


Tam chiếu là chiếu tay ba, nghĩa là một cung chính và hai cung 
chiếu . Mỗi cung chiếu cách cung chính ba cung. 


Thí dụ cung chính là Dân thì bai cung chiếu là Ngọ (bên trái) 
và Tuất (bên mặt). 
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Chỉ có bốn bệ tam chiếu mã thôi, hướng chiếu và cách gọi tên 
bồ không bao giớ thay đổi. 

a : Dần - Ngọ - Tuất 

b : Thân - Tí - Thìn 

«: Ty - Dầu - Sửu 

ả: Hợi - Mão - Mùi 


3. Nhị hợp: 
Thế chiếu nhị hợp cũng không thay đổi. 


Tí nhị hợp với Sửu Sửu nhị hợp với Tí 
Đần nhị hợp với Hợi Hợi nhị hợp với Dần 
Mão nhị hợp với Tuất Tuất nh} hợp với Mão 
Thìn nhị hợp với Dậu Đậu nhị hợp với Thìn 
Ty nhị hợp với Thân Thân nhị hợp với Ty 
Ngọ nhị hợp với Mùi, Mùi nhị hợp với Ngọ 
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Trường hợp : 


Tí và Sửu, thì Sửu (Kim) sinh Tí (Thúy). Sửu sinh xuất, còn Tí 
sinh hập 

Hợi và Dần, thì Hợi (Mộc) sinh Dần (Hóa). Hợi sinh xuất còn 
Dần sinh nhập. 

Mão và Tuất, thì Mão (Mộc) sinh Tuất (Hỏa). Mão sinh xuất 
và Tuất sinh nhập. 


Cung sinh xuất là cung cho (bao giờ cũng là cùng Ẩm), cung 
sinh nhập là cung nhận (bao giờ cũng là cung Dương). 

Nhìn vào hình vẽ, cái sự cho và nhận nói lên khái niệm mà 
triết học Đông phương đã từng đề xuất : dương sinh ra từ âm, 
nói cách khác cát có từ cái không mà ra. “Tòng không hư khứ, 
đĩ cầu kỳ chân". 


Vì vẬ y ta gọi cung âm sinh xuất và cung dương được sinh nhập. 


Bài đọc thêm về Âm Dương Ngũ hành 


Người Trung Hoa cổ đại, từ thời Án Chu, qua Chiến quốc và 
Tần Hán, đã hình thành một hệ thống luận thuyết về Vũ Trụ 
thật hoàn chỉnh: Khải niệm Thiên Địa Nhân 


Nhân ( Con nguời ) gắn liền với Trời Đất và Trời Đất hòa 
quyện lấy Con người . Nguyên lý Thiên Địa Nhân hợp nhất là 
ý niệm nhận thức về mối quan hệ rnật thiết giữa Con nguờỡi và 
Vũ trụ. Mối quan hệ này luôn luôn có sự tác động qua lại lẫn 
nhau rất mật thiết. 

Họ thể nghiệm có một ông Trời, một thực thể vô hình nhưng 
quyền tực van năng chỉ phối muôn loài, ban phát sự sống cũng 
như áp đặt cái chết . Cuộc sống mỗi người đã được Trời định 
sẵn, mọi người đều cho rằng đó là số mệnh an bài. 

Đất cũng được thể nghiệm như là một thực thể nhưng bữu hình 
họ đang sống trên đó. Trời Đất xung quanh họ làm thành một 


40 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


Đại Vũ trụ. Con người cũng là một vẽ trụ nhưng nhỏ hơn gọi là 
Tiểu Vũ trụ. Hai vũ tru lớn nhỏ này tác động lẫn nhau, giao 
quyện với nhau thành một thể gọi là Thiên Địa Nhân đồng 
nhất thể. 

Cái nhất thể nà y lúc đầu chỉ được thể nghiệm như một nguyên 
lý của Aristote mà thôi. Sau này, tình trạng nhất thể được diễn 
đạt một cách thần tình bằng ngôn ngữ bởi các tượng Âm 
Dương và Ngũ hành qua hệ thống Can Chi . Xuyên qua Âm 
Dương và Ngữ hành ta có thể hiểu được cái thế giới thượng cổ 
mà Đạo gia gọi là Đạo, Lý gia gọi là Lý và Đổng ưọng Thư 
gỌI là TTỜI. 

Âm Dương và Ngữ hành là cái tượng để diễn đạt cái ý Thiên 
Địa Nhân vậy. 


Trong hệ thống Âm Dương và Ngũ hành, thế giđi là một bức 
tranh trong đó Trời, Đất, Vạn vậtcầm đứng lẫn nhau, xâm nhập 
lẫn nhau, tác động qua lại với nhau. 


Đồng trọng Thư, qua Thái Cực đồ thuyết, đã nói : Âm Dương 
Ngũ hành tức Nhật Nguyệt và Ngũ hành đều từ Thái Cực mà 
ra và đều là khí cả. Con người cũng là khí nhưng là tú khí của 
Âm Dương Ngũ hành nên cao quí nhất. 

Con người cho Mệnh Vận là quan trọng nhất. Cái mà họ thể 
nghiệm sâu sắc nhất là Mệnh Vận vì ai cũng nghĩ rằng mọi 
người đêu có một số mệnh được định sẵn từ lúc cất tiếng khóc 
chào đời. Cái mà họ khó hiểu nhất cũng là Mệnh vận vì Mệnh 
Vận vô hình. Phải thể hiện nó bằng hình tượng, do đó có tượng 
Âm Đương Ngũ hành qua hệ thống Can Chỉ . 

Âm Dương Ngũ hành là khí. Mệnh Vận cũng được biểu biện 
bằng khí . Con người khi sinh ra trao đổi khí với đại vũ tru 


quanh mình. Đó lâ sự trao đổi cái khí bẩm sinh của Tiểu Vũ trụ 
với Đại V tru, 
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Khí Người và khí Trời Đất giao quyện và tác động qua lạ) tạo 
ra Vận Mệnh mỗi người . 


Cái khoảng khắc ngắn ngủi ta sinh ra quan trọng vô cùng vì đó 
là một khoảng khắc cá biệt độc nhất vô nhị, mà cả người sinh 
đôi với mình cũng không có. Điều này có thể giải nghĩa phần 
nào sự khác biệt của số phận của bai người song sinh . 

Mỗi người lúc sinh ra phân lượng khí bẩm sinh thụ đắc khác 
nhau, người hấp thụ khí trong thì có một cuộc sống tốt đẹp, 
sung sưởng , người hấp thụ khí đục thì mang một cuộc sống 
tầm thường , khổ sở. Vận Mệnb tốt xấu do đó mà có. 


Khí người và khí trời tác động qua lại tạo nền Vận Mệnh. 


Cái hay của các dự đoán âm dương gia là đồng các biểu tượng 
Can Chi, m Dương , Ngũ hành sinh khắc để thiết lập khoa Dự 
đoán học tính được vận Mệnh con người . 


Khi đã hiểu rõ Ngũ hành Âm Dương ta sẽ ngầm hiểu được van 
vật với ta là một . Cái khái niệm vạn vật đồng nhất thể theo 
thiển ý quả là đáng để chúng ta hữu ý và nghiền cứu thêm cho 
hoàn chỉnh. 


Trong thế giới này mọi vậtto nhỏ đều có Sinh Mệnh , đều theo 
qui luât “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương câu” để tác 
động qua lại với nhau. 

Điều này giải thích mối thần giao cách cảm giữa người coi số 
và người hỏi số. 

Một câu nói, một cử chỉ, một nhóm người hay vật, một mầu 
sấc cũng đủ dấy lên sự cảm thông giữa hai người . Đó cũng là 
lý do mà các âm đương gia dùng Âm Dương Ngũ hành làm 
biểu tượng thông tin trong khoa dự đoán. lầm một nhịp câu 
liên lạc giữa hai cá nhân khác biệt để người này biết trước 
được sự việc của người kia. 


Đó là cách dự đoán của bói Dịch. 


42 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


AN SAO 


————~~—t=—B—. ' ÂỶ=>mSE “Ỷ=rn—rrnnnrnnrrdgirnrdnt S mHP anh KH — =———— ——— ——————Tm——- 2—=mm_-.- -T-—————————————— 


K" an sao, ta phải theo một thứ tự nhất định để dễ nhớ và 
nhất là không bỏ sót một sao nào. 
Chúng tôi đề nghị cách an sau đây : 
I. An các chính tính của hai vòng Tử Vì và Thiên phú. 
2. An các sao tháng. 
3. An các sao ngày. 
4. An các sao giờ. 
5. An các sao Can, 
6. An các sao chi. 
7. An các sao vòng Trường sinh, 
§. An các sao Tứ hoá và các sao cổ vị trí cố định. 


A . AN CÁC CHÍNH TINH 
Chính tỉnh gồm 14 sao, chia làm hai chòm : 
Chòm Tử vi và chòm Thiên phủ, 
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Ta gọi chính tình vì các sao nà y tác dụng lâu đà) trong cuộc đời 
của đương số. 


1. Chòm TẾ vì : 
Gôm có 6 sao đứng đầu là sao Tử vi. Muốn an Tử vi, phải biết 
cục và ngày sinh. Có thể an Tử vi bằng bảng tính sẵn hoặc 
bằng một bài toán giản đị, lấy ngày sinh chia cho cục 


Bảng tính sẵn 


Ngây sinh 
| xRớ3 10 -11 12-13 }4 -15 
Tỉ Ngọ Múi Thân 
ó-7- 3D Thủy Nhị Cục lô -†? 
Hhui Sinh ngày 1Ô Ehê= 
4-5-28-29 Tử Vi an tại Ngọ 18-19 
Mão Tuất 
2-3-2ó-27' 1-24-25 22 -23 20-21 
E—"...=. BS, 
Ngày sinh 


4-12 -]lÄ 7-15-17 1Ô -18 -20 13-21-23 


1á -24 -2é 


Mộc Tam Cục 
Sinh ngày 28: 


Tử Vi an tại Cung Sửu 


(2-27 -20 


3-5 2-28 25 22-30 
Sửn 
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Ngày sính 
6- 1B - 18-25 10 - 20 - 23- 29 
| Ngọ 


Kim Tứ Cục | 22 


———— Sinh ngày 10: — 
| 8 -11-17 Từ Vị an tại Ngọ 28 


| 4-7-1 3-9 


Ngảy sinh 


3- 15 - 18-27 Thổ Ngũ Cục 1ô -28 
iu Sinh ngày 8: 
{D0- 14-22 Từ Vi an tại Ty 21 
| 
| 5-8-7 4-†2 7 
Ngày sinh 


{0 - 24 - 29 | 


Hóa Lục Cục 
Sinh ngày 9: 
Tử Vị an tại Tí 


B- 11-21 | B - 15 - 25 
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Bằng phép toán : 


Qui tắc : Muốn tìm cung để an sao Tử vi, ta lấy ngày sinh chia 
cho cục, 


# Thí dụ I: 
Ngày sinh: 12 
Cục: Thủy nhị cục (2) 
12 chia cho 2 được 6 lần. 


Khởi từ cung Dần kể là cung một, đếm thuận, an Tử vi tại 
cung thứ sáu tức cung MùI. 


z# Thí dụ 2: 
Ngâầy sinh: Š 
Cục: Hỏa lục cục (6) 


5 không chia đủ cho 6, mượn I thành 6, 6 chia cho 6 được một 
lần. 


Vì mượn một là số lẻ, ta phải lùi một cung kể từ cung Dẫn. An 
Tử vi tại cung Sứu, 


## Thí dụ 3: 
Ngày sinh: 8 
Cục: Thổ ngũ cục (5) 


8 chia cho 5, không chấn, mượn 2 thành 10. Chia 1Ô cho 5 
được hai lần. Khởi từ Dân, đếm một, hai, ta đến cung Mão. Vì 
mượn hai là số chấn, ta phải: tiến lên hai cung, an Tử vi tại cung 
Ty. 

An tử vi bằng phép toán giúp ta an Tử vi đễ và nhanh. Lức đầu 
tuy hơi phức tạp, nhưng tập mãi cũng giỏi. 

Sau khi an sao Tử vi, an tiếp các sao sau đây, theo chiều 
nghịch. 
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Mùi Thân 


Thiên Đồng | Vũ Khúc 


“ 
Liêm Trinh _ - ¬ Thái Dương 
Bảng an chòm tử vi 


ử «Š 
Sửu TÍ Nghịch Hợi 
Tử Vi Thiên Cơ 


Thí dụ ta đã an Tử vi tại cung TÍ, nay tiếp tục an Thiên cơ tại 
cưng Hợi, cách một cung an Thái dương tại Dậu, Vũ khúc tại 
Thân, Thiên đồng tại Mùi, cách hai cung an Liêm trinh tại 
Thìn. 


Bài đọc thêm về cách xếp đặt các sao : 


Trước đây, người ta có thói quen xếp các sao chính tính của 
vòng Tử vi và vòng Thiên phủ vào giữa cung, sau đó xếp các 
Phúc tình (sao lành) vào bên trái, Sát tính (sao ác) vào bên 
phá! và các sao vòng Trường sinh ở dưới cùng. _ 

Cách sắp xếp này gây khó khăn cho người mới học giải đoán, 
không phân biệt được sao nào quan trọng, sao nào là phụ, 
không thấy ngay được biến cố xầây ra thuộc dạng nào và cách 
xử trí ra sao. 

Chúng tôi đưa ra cách sắp xếp như sau : 


Vòng chính tinh Tử vị và Thiên phủ xếp trên cùng và ở giữa ô 
kẻ, viết chữ to hoặc chữ in đầm. 
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Kế tiếp là các sao tháng, giờ, ngày... ở dưới hàng chính tỉnh, 
chữ nhỏ hơn nhưng cũng đậm nét. 


Kế đó xếp các sao thuộc Can vào bên trái. Đặc biệt xếp vòng 
Lộc tồn ở góc trái đưới cùng. các sao Can khác lẫn lượt xếp từ 
đưới lên. 


Xếp sao thuộc Chì ở bên phải, đặc biệt là vòng Thái tuế ở góc 
phải dưới cùng, rồi các sao Chi khác lần lượt từ đưới lề n. 
Xếp vòng Trường sinh ở giữa dưới cùng. 

Xếp như vậ y chúng ta sẽ dễ nhận ra những sự kiện và hình ảnh 


rõ nết của sự việc, phần này sẽ bàn tiếp , sau khi an xong các 
sao, trong phần bình giải. 


QUAN LỘC Chính Tình 
Vũ Khúc 
Phá Quân 
Sao Tháng 
Thiê n Hình 
Sao Ngày 


Tả Phụ 


Sao GIỜ 
Văn Xương 
Thiên Khôi Kiếp Sát 
LỘC TỒN Hồng Loan 
Bác Sĩ Đế Vượng THÁI TUÊ 
ao Can Vòng Trường Sinh sao Chị 
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2. Chòm Thiên phú: 
Gồm 8 chính tinh đứng đầu là sao Thiên phủ. 
Nhóm Thiên phủ đi thuận, khởi từ sao Thiên phủ. 
Đến đây, chúng tôi lưu ý các bạn một điều quan trọng : 
Nhóm Tử vi đi nghịch, nhóm Thiên phủ đi thuận, bai nhóm này 
khi xoay trên địa bàn làm thành những thế rất kỳ lạ và lý thú, 
như Tử Phú, Tử Tướng, Tử Phá, Tử Tham... Vũ Phá, Vũ Sát, 
Liêm Tham... những thế mà nhìn vào ta biết ngay cung nào 
đắc địa, cung nào hãm địa. An sao Thiên phủ đối xứng với Tử 
vi trên trục Dân Thân theo bảng sau đây : 


Tử Vi 
Thiên Phủ 
Thân 


` Thiên Phủ 


_`Bắng an Tử vi TÌsn Phủ 


Thiên Phủ 


Nhớ : Tử vi đối xứng với Thiên phủ trên trục Dần Thân 


Sau khi đã an Thiên phủ căn cứ vào vị trí của sao Tử vi, an các 
sao thuộc nhóm Thiên phủ theo chiều thuận như sau : 


Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên 
lương, Thất sát, cách 3 cung an Phá quân. 
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Phá Quân Thiên Phủ 
Thân 


Bảng an chòm Thái Âm 


Thiên Phủ 
Tham Lang 


l 
) 
ị 


Thất Sát | Thiên Lương |Thiên Tướng Cự Môn 
Dần 


B. AN SAO THÁNG 
Có 6 sao tháng : b 
Thiên hình, Thiên giải, Địa giải, Tả phụ, Hữu bật, Riều - Y 


Thiên Hình ; 


Bảng an sao tháng 
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1.Thiên hình: khởi từ cung Dậu, kể là tháng giêng, đếm thuận tới 
tháng sinh, ngưng ở cung nào thì an Thiên hình ở đó. 

2.Thiên giải: khởi từ cung Thân, kể là tháng giêng, đếm thuận 
đến tháng sinh, ngưng ở cung nào an Thiên giải ở đó. 

3. Địa giải: khởi từ cung Mùi, kể là tháng giêng, đếm thuận đến 
tháng sinh, ngưng ở cung nào an Địa giải ở đỏ. 

4. Tả phụ: khỏi từ cung Thìn, kỂ là tháng giêng, đếm thuận đến 
tháng sính, ngưng ở cung nào an Tả phụ ở đó. 

53. Hữu bật: khởi từ cung Tuất, kể là tháng giêng, đếm nghịch đến 
tháng sừnh, ngưng Ô cung nào an Hữu bật ở đó. 

ố. Ñiêu y: từ cung Sửu, kể là tháng giêng, đếm thuận đến tháng 
sinh, ngưng ở cung nào an Riêu -Ÿ ở đó. 


+ Chú ý: Sau khi an sao Thiến hình, lòi một cung an Thiên 
giải, lùi một cung nữa an Địa giải, lùi hai cung đến cung thứ ba 
an sao Tả phù, lại lùi 2 cùng đến cung thứ ba an Riêu - Y (theo 
chiều nghịch). 

Còn sao Hữu bật an riềng vì sao này đi nghịch. 


An sao tháng thì /ính tháng sinh để đếm. 


C.AN SAO GIỮ : 


Có 8 sao giờ : 
Văn khúc. Văn xương 
Thai phụ Phong cáo 
Địa không Địa kiếp 
Hỏa tỉnh Linh tỉnh 


5Ï 
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}. Văn khúc: Khởi từ cung Thìn, tính là giờ TI, đếm thuận đến 
giờ sinh, ngưng ở cung nào thì an Văn khúc. 
2. Thai phụ: An vào cung thứ hai trước Văn khúc. 
$Ý. Phong cáo: An vào cung thứ hai sau Văn khúc. 


| 
Thai Phụ 
ị Văn Khúc | 


mm —¬—— 
Th | 
uận Bảng an sao giờ 
Văn Xương | 
Nghh | 


-~ —-~ 


Phong Cáo Địa Kí X | 


| 


4. Văn xương: Khải từ cung Tuất tính là giờ Tí, đểm nghịch đến 
giờ sinh, ngưng ở cụng nào an Văn xương. 

5. Địa không: Khởi từ cung Hợi tính là giờ Tí, đếm nghịch đến 
gtở sinh, ngưng ở cung nào an Địa không. 

6. Địa kiếp: Khởi từ cung Hợi, gọi là giờ Tí, đếm thuận đến giờ 
sinh, ngưng tại cung nào thì an Địa kiếp vào cung đó. 


Chú ý: An sao giờ thì đàng giờ sinh để đếm. Nhớ Văn khúc và 
Địa kiếp thì an thuận còn Văn xương và Địa không thì an 
nghịch. 
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7. Hóa tính và Lính tình: 


Hồa tỉnh: tùy theo tuổi, khởi từ cung Sửu, Dân, Mão, hay 
Dậu, tính là giờ Tí, đếm thuận đến giờ sinh cho các tuổi dương 
nam, âm nữ, đếm nghịch đến giờ sinh cho các tuổi âm nam, 
dương nữ, ngưng ở cung nào an Hỏa tình, 


Linh tỉnh: tùy theo tuổi, khởi từ cung Mão hay Tuất, tính là 
giờ Tí, đếm nghịch đến giờ sinh cho các tuổi đương nam hay 
âm nữ, đếm thuận đến giờ sinh cho các tuổi âm nam hay dương 
nữ, ngưng ở cung nào an Linh tỉnh, 


Chú ý: Hai sao Hỏa Linh đi nghịch chiều nhau, cũng như các 
sao Tả, Hữu, Xương Khúc, Không Kiếp... 
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D.AN SAO NGÀY 
Có 4 sao ngày : Tam thai, Bát tọa, Ân quang, Thiên quí 


l. Tam thai: Khôi từ cung có Tả phụ kể là ngày mông một, đếm 
thuận đến ngày sinh, ngưng ở cung nào thì an Tam thai. 


| 
| 

Thìn | 
Tả Phù+ngày Tam Thai | 


| 
Tuất 
| Bát Tọa =|Hữu B4!+ngảy | 


——T TT 


2. Bát tọa: Khởi từ cung có Hữu bật kể là ngày mồng mội, đếm 
nghịch đến ngày sinh, ngưng ở cung nào an Bát tọa. 


| 
Wn Khúc+agày-I=Ì Thiên Quí | 


„Net | 


Án Quang = Văn Xương+agày-] 


_ Thuận 
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3. Ăn quang: Khởi từ cung có Văn xương kể là ngày mông một, 
đếm thuận đến ngày sinh, ngưng ở cung nào, lùi lại một cung, an Ân 
quang. 


4. Thiên quí: Khôi từ cung có Văn khúc, kể là ngày mông một, 
đếm nghịch đến ngày sinh, ngưng Ở cung nào, lùi lại một cung an 
Thiên quí. Vì an sao ngày nên đếm theo ngày sinh. 


E. ANSAOCAN 


Sao can gồm các sao vòng Lộc tồn và một số phụ tính . 


l. An sao Lộc tần: 


Theo hàng can cúa năm sinh : 


Thí dụ Giáp, an Lộc tổn và Bác sĩ ở Dần, Bính an Lộc tổn và 
Bác sĩ ở Ty, Canh an Lộc tôn và Bác sĩ ở Thân. 


[MA [Giáp | Ất Binh Mậu| Đình Kỹ | Cam] Ta JNhtm| Quí- 
'Comg| Dâu |[Mio|[ ñV | Ngo |TMn|Đậu|Hg [| T- 


Sau khi an Lộc tổn và Bác sĩ, an các sao thuộc vòng Lộc tồn, 
dương nam, âm nữ theo chiều thuận, đương nữ, âm nam theo 
chiều nghịch, lần lượt mỗi cung một sao theo thử tự : 


Lực sĩ, Thanh long, Tiểu hao, Tướng quân, Tấu thư, Phi êm, 
Hi thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ. 
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| 
Tướng Quân| Tâu Thư | Pht Liêm 
Ị 


Thanh Long An vòng Lộc Tồn | li Thần 
Tuổi Giáp Tí 


Dương Nam | R | 
Kình Dương An Thuận Bệnh: Phù | 
Lưc Sĩ 
Lộc Tồn Đà La Phục Binh | Đại Hao 
Bác Sĩ Quan Phủ 


Chú ý: Khi an Lực sĩ, an luôn Kình dương cùng một cung, khí 
an Quan phủ an luôn Đà la cũng một cung cho tiện và dễ nhớ. 


Sau khi an vòng Lộc tồn , an đến những phụ tỉnh của vòng Lộc 
tồn. 


}. Văn tỉnh 


Từ cung an Lộc tồn, đếm thuận đến 4, ngưng ở cung nào thì an 
Lưu niền Văn tĩnh. 


ah DỤ 
my Án Sao Can 


Đường Phù 


S6 
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2. Đường phù : 


Từ cung an Lộc tổn, đếm thuận đến ó, ngưng ở cung nào thì an 
Đường phù. 


3. Quốc ấn : 

Từ cung an Lộc tồn, đếm nghịch đến 5, an Quốc ấn 
4. Lưu hà 

An Lưu hà theo hàng can của tuổi : 


Thí dụ : tuổi Giáp an Lưu hà tại cung Dâu, tuổi Canh tạ ¡ cung 
Mão, 


[Cân TGiáp| Ất |Pmh| Đình | Mu | Kỷ ¡ Canh] Tân |Nhâm| Qui. 
Ty Hi| Đậu [Tuất | Mùi|[Tháa TY | Ngọ | MRo| Tha| Hợi Đảo, 


25. Thiên trù - 
An Thiên trù cũng theo hàng Can cửa tuổi : 


N—NGIEWLT]1L.1E28.EH:.-EA 
Thiên Trì| Ty |Ngo | Tí | TY |Ngo |Thán| Din|Ng [Dậu |Tuc 


6. Thiên quan - Thiên phúc - 
An bai sao này theo hàng can của tuổi 


EIEALOL-IL.IE.SEE- K1 E1 
Tnests| Xôi “TL 'y [BÍn[hie|in| Ha |Dậx[Rếc Xe 
ñ_ | Hg 
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7. Khỏi Việt : 
An theo hàng Can của tuổi 


IN-—X: "AINHG-”3/BN WBNE -- Nhớ 


ần 
Lm -Đm | HH |. Đậm — 
T~-T.” HINH” NNH NEEN: TNNM 


F. AN SÀAO CHI 
Sao chỉ quan trọng nhất là Thái tuế. 
An vòng Thái tuế luôn luôn theo chiều thuận dù là nam hay 
nữ, dương hay Âm. 
BH ng 
Tang Môn | ThiếuÂm | QuanPhù | TứPhùh | 


' 


f 


Thiếu Dương Tuế Phá 
Thiên Khế 
be An Vòng Thái Tuế 
Tuổi Ất Mão Long Bức 
Thái Tuế 


^ˆ - ÚC Đức 
Trực Ph Điếu Khách | Ì hị 8 
Khi mụn TÊnU Sức no 


bắc 
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Vòng Thái tuế gồn các sao: 

Thái tuế, Thiếu dương + Thiên không, Tang mồn, Thiếu âm, 
Quan phù (đừng lẫn Quan phù của vòng Thái tuế với Quan 
phủ của vòng Lộc tổn ), Tử phù, Tuế phá, Long đức, Bạch hổ, 
Phúc đức + Thiên đức, Điếu khách, Trực phù. 


1. Thái tuế: 

An Thái tuế vào cung có chí của tuổi . Thí dụ Ất Mão, an Thái! 
tuế tại cung Mão. 

An các sao khác của vòng Thái tuế theo chiều thuận cho cả hai 
tuổi nam, nữ : 

An tiếp các sao chỉ khác, lấy tuổi Ất Mão làm năm sinh 


Nguyệt Đựức 
Kiếp Sát (tứ sinh) 
Phá Toá¡(y,32. Pu) 


Thiên Khốc 
Thiền Hư 


Long Tủ Thiên Hỉ 
JREEr Đào Hoa 
t mô VO TẠY 
Ha £ ái bể nó An Sao Chỉ 
Hồng Loan Phượng Các 


Thiên Mã 
(tử sinh) 


2. Nguyệt! đúc: 
Khởi từ cung Ty, kể là năm Tí, đếm thuận đến năm sinh, 
ngưng ở cung nào, thì an Nguyệt đức ở đó (cung Thân). 
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$. Kiếp sát: 
Khởi từ cung Ty, kể là năm Tí, đếm nghịch theo tứ sinh (Dần, 


Thân, Ty, Hợi) ngưng ở cung nào an Kiếp sát ở cung đó (cung 
Thân). 


4. Phá toái: 
Khởi ở Ty, kể là năm Tí, đếm nghịch theo ba cung Ty, Sửu, 
Dậu đến năm sinh, ngưng ở đầu an Phá toái (cung TY). 


2. kong trì: 


Khởi ở Thìn kể là năm Tí, đếm thuận đến năm sinh, ngưng ở 
đâu an Long trì (cung Mùi). 


Ố. Phượng các: 


Khởi ở Tuất kể là năm Tí, đếm nghịch đến năm sinh, ngưng ở 
đâu, an Phượng các (cung Mùi) + Giải Thần. 


⁄. Hoa cái: 


Khởi ở Thìn kể là năm Tí, đếm nghịch đến năm sinh theo thứ 
tự Thìn Sửu Tuất Mùi, ngưng ở đâu an Hoa cái (cung Mùi). 


&. Hồng loan: 


Khởi từ Mão, đếm nghịch đến năm sinh, ngưng ở đâu thì an 
Hồng loan (cung Tí). 


b0 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


9. Thiên hỉ: 
Bao giờ cũng an tại cung xung chiếu với Hồng Loan. 


10. Đào hoa ° 


Khởi ở Dậu, kể là năm Tí, đếm nghịch theo tứ chính Tí Ngọ 
Mão Dậu, ngưng ở đầu an Đào hoa ở đó (cung Tí). 


l]. Thiên mã - 


Khởi đ Dần, kể là năm Tí, đếm nghịch đến năm sinh theo Tứ 
sinh Dần Hợi Thân Ty, ngưng ở đâu thì an Thiên mã (cung Ty). 


12. Cô thần -: 

Sinh năm :Hợi Tí Sửu an Cô thần tại Dần 
Dần Mão Thìn, an tại Ty 

Ty Ngọ Mùi an tại Thân 

Thần Dậu Tuất an tại Hợi. 


l3. Quả tú : 


Khởi từ cưng an Cô thần, tính là một, đếm nghịch đến 5 ngưng 
ở đâu thì an Quả tú tại đó. Nhớ rằng Cô thần bao giờ cũng 
đóng tại tứ sinh còn Quả tú bao giờ cũng tạ¡ tứ mộ (tuổi Mão, 
Quả tú an tại cung Sửu). 


14. Thiên khốc - 
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Khởi tại Ngọ, kể là năm Tí, đếm nghịch đến nă m sinh. ngưng ở 
đâu an Thiền khốc ở đó (cung Mão). 


13. Thiên hư : 


Khởi tại Ngọ, kể là năm Tí, đếm thuận tới năm sinh, ngưng ở 
đâu thì an Thiên hư ở đó (cung Dậu). Nhớ rằng bao giờ Thiền 
hư cũng đồng cung với Tuế phá. 


l6. Thiên Lài - 


Khởi từ cung Mệnh, kể là năm Tí, đếm thuận tới năm sinh, 
ngưng ở đầu, an Thiên tài ở đó (cung Thân). 


}7. Thiên thọ - 


Khởi từ cung an Thân kể là năm Tí, đếm thuận đến năm sinh, 
ngưng ở đâu, an Thiền thọ ở đó (cung Tí). 


18. Đầu quân : 
Chúng tôi gọi Đấu quân là tiểu Thái tuế, vì có tính chất của 
Thái tuế cho một năm . Khởi từ cung đóng Thái tuế, kể là 
tháng giêng, đếm nghịch cho tới tháng sinh, ngưng ở đâu gọi là 
giờ Tí rồi đếm thuận tới giờ sinh, ngưng ở đâu an Đẩu quân ở 
đó (cung Thân). 
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G.AN VÒNG TRƯỜNG SINH 


Vòng Trường sinh có I2 sao: 


1-Trường sinh, 2- Mộc đục, 3- Quan đới, 4- Lâm quan, 5- Đế 
vượng, 6- Suy, 7- Bệnh, §- Tử, 9- Mộ, 10- Tuyệt, [1- Thai, 12- 
Dưỡng. 


Án sao Trường sinh : 


1. An Trường sinh tại tử sinh (Thân Dần Hợi Ty), an thuận 
cho tuổi dương nam và âm nữ. 


(2 - 5) 


Án Vòng Trường Sinh 


(thuận) tại Tứ Sinh 
Dần Thân Ty Hợi 


Đế Vượng | Lâm Quan 


An Trường sinh Thủy nhị cục và Thổ ngũ cục (2 và 5) tại cung 
Thân và Trường sinh Hỏa lục cục tại cung Dần (6). An tiếp 
Trường sinh Mộc tam cục (3) tại cung [lợi và sau cùng an 
Trường sinh Km tứ cục (4) tại cung Ty. 
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Nói một cách khác, Trường sinh an thuận theo Cục và Tứ sinh : 
theo thứ tự các Cục 2 - 5 - 6 - 3 - 4 vào các cung Thần Đần Hợi 
Ty. 


2. An Trường sinh tại tứ chính ( Tí Ngọ Mão Dậu), và an 
nghịch cho tuổi âm nam và dương nữ 


(nghịch) tại Tứ Chính 
Tí Ngo Mão Dậu 


(2 - 5) 
Trường Sinh | Mộc Dục 


An 2-Š$ tức Trường sinh Thủy nhị cục và Thể ngũ cục tại cung 
Tí 


Án 6 tức Trường sinh Hỏa lục cục tại cung Ngọ 
An 3 tức Trường sinh Mộc tam cục tại cùng Mão 
An 4 tức Trường sinh Kim tứ cục tại củng Dậu 


Chú ý: An theo cách trên đâ y thì sao Mộ bao giờ cũng rơi vào 
tứ mộ cho cả hai tuổi dương và âm. 
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Mọi người chưa thống nhất trong cách an sao Trường sinh. 


Trường phái phong thủy coi trọng sao Mộ nên an theo cách 
trên nghĩa là tuổi thuận lý Âm Dương an Trường sinh tại tứ 
sinh còn tuổi nghịch lý Âm Dương an Trường sinh tại tứ chính. 
Kết quả sao Mộ bao giờ cũng rơi vào tứ mộ. 


Trường phái Tử vi coi Trường sinh là khởi đầu sự sống nên an 
Trường sinh tại tứ sinh cho cả hai tuổi thuận và nghịch lý Âm 
Dương. Kết quả Trường sinh chỉ rơi vào cùng Mộ cho tuổi 
thuận lý Âm Dương, còn ở tuổi nghịch lý Âm Dương Trưởng 
sinh rơi vào tứ chính. Chứng tôi an Trường sinh theo phái này 
vì tin rằng sự sống phải bắt đầu tại các cung sinh . 


Bài đọc thêm về cách an vòng Trường sính : 


Có trường phái coi trọng sao Mộ viện lý do sao Mộ thuộc Thổ 
cho nên họ an Trường sinh của tuổi nghịch lý âm đương (âm 
nam, dương nữ) vào Tứ chính (Tí, Ngọ, Mão, Dậu) để sao Mô 
phải rơi vào Tứ Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). 


Có trường phát co! trọng sao Trường sinh viện lý do Trường 
sinh khởi đầu sự sống phải sinh ra ở Tứ sinh (Dân, Thân, Ty, 
Hợi). Kết quả là với tuổi thuận lý ầm dương thì sao Mộ nằm ở 
Tứ Mộ, nhưng với tuổi nghịch lý âm dương thì sao Mộ lại rơi 
vào Tứ chính (Tí, Ngọ, Mão, Dậu). 


Sao Trường sinh quyết định nơi sinh ra cửa đương số. Sao Mộ 
quyế! định chỗ yên nghĩ của đương số. 


Vấn đề ở đây là sao Trường sinh hay sao Mô giữ vai trò dẫn 
đầu vòng Trường sinh? 


Tam sao thất bản giang hồ thuật sĩ thêm thất vào cách an sao 
để chứng minh quan điểm hành nghề của mình. Ai đúng ai sai 
còn cần dựa trên kinh nghiệm củ a người xem để chọn lấy cách 
thích hợp cho mình. 
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Vòng Trường sinh nói lên điều gì?. 


Vòng Trường sinh là một chu kỳ khép kín tượng trưng vòng 
tuần hoàn của vũ trụ và con người từ lúc sinh ra đến ngày trở 
về cát bụi. 


Nếu ta đã chấp nhận gọi 4 cung Dân, Thân, Ty, Hơi là tứ sinh 
là 4 chỗ khởi đầu cửa sự sống thì sao Trường sinh an ở tứ sính 
cho cả hai tuổi thuận nghịch âm dương là hợp lý. Với tuổi 
thuận lý âm dương thì sao Mô nằm ở Tứ Mộ nói lên ý nghĩa 
đương số sẽ phả¡ chấp nhận diễn tiến cuộc đời theo lế thường. 
Với tuổi nghịch lý âm đương thì sao Mộ nằm ở Tứ chính nói 
lên ÿ nghĩa ngang ngược, liều lĩnh vượt ra ngoài vòng luật lệ 
của xã hội, tìm sự sống trong cái chết ngược với thiền ha. 
Cứ quan sát cách sắp xếp của 12 cung cũng thấy điều này.. 
Tuổi thuận lý âm dương thì tính đạo vận theo chiều thuận từ 
cung Mệnh qua cung Phụ mẫu ... đến cung Quan rồi về cung 
Tài, có nghĩa là chiều theo ý cha mẹ, ăn học làm quan rồi mới 
lo kiếm tiền. Còn tuổi nghịch lý âm dương thì cung Mệnh đi 
nghịch đến cung Tài rồi mới về cung Quan nói lên ý nghĩa tự 
lập, thực tế... 


Trường phái Phong Thủ y coi trọng sao Mộ cho nên chú trương 
an saơ Trường sinh vào tứ chính để sao Mô phải rơi vào Tứ Mộ 
để tính hướng đặt mộ phần. 


H. AN SAO ĐẶC BIỆT 
1. Tnệt (Tnệt lệ không vong) 
2. Tuần (Tuần trung không vong) 
3. Thiền la- +4. Địa võng 
5, Thiên thương- 6. Thiên sứ 
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l. Sao Triệt : 
An theo can của năm sinh: 


Hàng Can của năm sinh An Triệt giữa hai cùng 
Giáp Kỷ Thân và Dậu 
Ất Canh Ngọ và Mùi 
Bính Tân Thìn và Tv 
Định Nhâm Dần và Mão 
Mậu Quí Tí và Sửu 


Đỉnh Nhâm 
Triệt ) 


2. Sao Tuần - 


a. Ta có thể an Tuấn vào giữa hai cung đứng ngay sau tên con 
Giáp của tuổi . Thí dụ : 


Tuổi Đinh Mão thuộc con Giáp Tí, an Tuần ở hai cung Tuất 
Hợi (hai cung này ở ngay sau cung TÍ ) 


Tuổi Ất Hợi thuộc con Giáp Tuất, an Tuần ở hai cung Thân 
Dâu.(hai cung này ở ngay sau cung Tuất ) 


67 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


b. hoặc tùy theo năm sinh , trong khoảng 10 năm từ Giáp đến 
Quí theo bảng sau đâ y. Muốn rõ hơn, xin coi lại trang 25-26 


Ty Ngọ 


Giáp| Thân 


Mùi ¡ thân 
| Giáp Tuất 


Giáp Neo Tuần: nì chê 
—enf{—”P——E3 Tuần ” 


Thìn | 


Mão 
Giấp Thìn 
uần ' ——r—— 
Dân ———— Sửn 
Năm sinh trong khoảng 


Từ Giáp Tí đến Quí Dậu 
Từ Giáp Tuất đến Quí Mùi 
Từ Giáp Thân đến Quí Ty 
Từ Giáp Ngọ đến Quí Mão 
Tứ Giáp Thìn đến Quí Sửu 
Từ Giáp Dần đến Quí Hợi 


Giáp Dân | 


Án Sao Tuần | 
vào 2 cung sau 
tên con giáp của tuổi 


Lá , 
r Ñ  -.~..ẳỒ 
Liền: : cũ 


-~—~—>->—~————— ‹-——.«-*-*“ ] - “m..T=—=— ` -.—k—--m~ 


An Tuần giữa hai cung 
Tuất và Hợi 
Thân và Dậu 
Ngọ và Mùi 
Thìn và Ty 
Dần và Mão 
Tí và Sửu 


3. Sao đóng tại một cung nhất định - 
Thiên la luôn đóng tại cung Thìn, 

Địa võng luôn đóng tạ1 cung Tuất, 
Thiên sứ luôn đóng tại cung Tật ách, 
Thiên thương luôn đóng tại cùng Nồ bộc 


ó8 


TỬ Ví KHẢO LUẬN 
L. Sao tứ hóa: 


Tứ hóa là bốn sao Hóa lộc, Hóa quyền, Hóa khoa, Hóa ky. 


Ta an sao tứ hóa theo can cúa tuổi, căn cứ vào các chính tính 


hay trung tỉnh là hóa sinh của các sao Tứ hóa đã an ở các cung 
đó. 


Thí dụ người tuổi Giáp thì tứ hóa là Liêm Phá Vũ đương, nghĩa 
là: 


Hóa lộc an ở cung cổ Liêm trinh, 
Hóa quyền an ở cung có Phá quân, 
Hóa khoa an ở cung có Vũ khúc, 
Hóa ky ở cung có Thái đương 


—- Em [GB [Ha Guln mạekhe] Móc 


Dương 

Dan Vì Nguyệt 
Bm | Gœ— 0 — 
—MH [ Tan TNmg j B— | 

Vũ | Tham | Lương _ Khúc _ 
Nhậ Am 
Cơ — Dương Xương 
Nhâm | Lưng | MÔ | Pụ | VI — 
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Bảng giải thích các tên chính tính và trung tính dùng trong Tứ 
hóa 


Tham = Tham Lang 
Bật = Hữu Bậi 


Xương = Văn Xương 
Nguyệt = Thái Âm Cự = Cự Môn 
Đồng=Thiên Đôn |7 7 
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TÍNH VẬN HẠN 


K" tính vận hạn, ra thường coi đại vận hay vận I0 năm, tiểu 
vận hay vận một năm. Tiểu vận còn được gọi là niên vận. 
Có người còn tính cả nguyệt vận hay vận một tháng . Đôi khi còn 
tỉnh cả nhật vận hay vận trong một ngày. 


I.ĐẠI VẬN : 


Đại vận là thời hạn t0 năm của người mang lá số, trong thời 
gian này cuộc sống có những thay đổi. Từ trước tới nay, ta 
thường gọi cung đại vận này là cung đại hạn. Thiết tưởng nên 
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goi là đại vận thì đúng hơn vì đại bạn gây hiểu lầm là khoảng 
thời gian cố hạn, cổ tai nạn. 


Thật ra đa: vận LŨ năm có nghĩa là thời gian có những sự việc 
xảy ra cho mình, hay cũng có, đổ cũng có, không nhất thiết 
phải hoàn toàn hay mà cũng không chỉ đều là những điều đở. 


Muốn tính đại vận 10 năm, 
a. Trước hết ta viết số của cục, thí dụ Thủy nhị cục viết số 2, 
khởi từ cung Mệnh, rôi đi thuận cho đương nam, âm nữ, ởi 
nghịch cho âm nam, dương nữ, viết tiế p 12, 22, 32, 42, 52, 62, 
72, 82, 92,.... vào những cung kếtiếp. 
Trước kia, đời người tuy gọi là “trăm năm” : 

Trăm năm trong cối người ta, 

Chữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau. 
nhưng thường chỉ dài được từ 60 tới 70 năm. 


Tuổi Ất Mão 
" Âm Nữ 
Thiên Di - Mệnh cư Đậu Phụ Mẫu 


62 (nữ đếm theo chiều nahịch) 12 
Điển Trạch| Phúc Đức 


32 22 


Thí dụ một cách xếp các cung khi tính Đại vận theo chiều 
thuận . 
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Nay nhờ những phát minh mới của Y khoa và nhất lä khoa mồi 
sinh, dính dưỡng , con người đã sống lâu hơn trước , cái mốc 70 
năm đã bị vượt xa. Câu “Thất thập cổ lai hy” không còn đúng 
nữa. Số người nhàn tỉn “người nhân ưa núi, người trí ưa nước” 
mỗi ngày một nhiều. “Một mai một cuốc một cẩn câu, tiêu 
khiển dù a¡ vui thú nào” cầng ngà y cầng lắm, nhân sinh bách 
tuế không còn là điều mơ mộng hão huyền. 


Vì vậ y, theo thiển ý, nếu ta viết thêm các số 80, 90, 100, 110, 
vào các cung của lá số', cho tớí cả 120 cũng không có gì là quá 
đáng, tăng phúc tă ng tho chả là điểu ước mong của mọi người 
bất kể giầu hay nghèo hay sao 2 


b. Sau khi viết số- vào mỗi cục, ta tìm cung gốc để tính Đại 
vận. 


Người dương nam, 30 tuổi , Thủy nhị Cục . Ta lấy cung gốc là 
cung 22 tuổi (cung này là cung gốc vì tuổi 30 nằm giữa 22 và 
32). Viết tiếp 32, 42, 52, 62, 72,82, 92. 102. vào những cung 


kế tiếp theo chiều thuận vì là đương số là đương nam. 


Cung 22 là cung Đại vận của đương số. 
Nay tâm cung Lưu Đai vân 


3 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


Từ cung gốc 22, kẻ một đường sang cung đối chiếu là cung 82, 
lòi lại một cung xuống cung 72 (vì là dương nên lùi) sau đó tiến 
trổ lại cung 82, rồi từ đó tiến lên 92, 102, 112..., mỗi cung tính 


một tuổi . Cung 82 là cung Lưu đại vận 


Ta có thể theo lối này tìm vận của từng năm như sau :Bắt đầu 
tù cung 22 tính người này 22 tuổi, cung 82 là 23 tuổi, cung lùi 
72 là 24 tuổi, cung 82 (lần hai) là 25 tuổi , cung 92 là 26 tuổi , 
cung 102 là 27, cung 112 là 28 tuổi, tính tiếp tới cung 32 người 
này vừa đúng 32 tuổi. 


Tính cách này để có thể tính vận hạn của đương số từng năm từ 
22 tái 31 trong cái đại vận I0 năm hiện nay. 


Thí dụ thê hai 
Nguời Dương Nữ 44 tuổi , Mộc tam Cục . 
Mộc tam Cục, lấy số 3 viết ô cung Mệnh ,, rồi Dưỡng nữ nền 


viết 13, 23, 33, 43, 53, 63,... theo chiều nghịch vào các cung 
kế. 


Sau đó, tìm cung gốc, ở đâ y cưng gốc là 43. Từ cung nà y kể 
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4á ——” Cung Mẹn bo ".. 
13 3 M3 “ 103 


: ` 
34 Người Dương Nữ. s3 
43 tuôi Fá 
Mộc Tấm Cục 
33 83 


¡Cung Đại Vận| ““ 
43 Ấ 53 73 


một đường thẳng sang cung đối chiếu , rồi vì là nữ nền thay vì 
lùi , ta lại tiến một cung, rồi lùi lại một cung sau đó tiếp tục lùi 
theo hình dưới đầ y. Cung 43 là cung Đại vận, cung 103 là cung 
lưu đại vận. 


H.TIỂU VẬN : 
Là những biến cố xả y ra trong thời hạn một năm cho đương số. 
Khi tính tiểu vận căn cứ vào cung khởi của 4 nhóm tam hợp. 


Nhám Tam Hợp Cung khởi tại 


1. Thân - Tí - Thìn 


—————E_~—=—-——-  —=————... 


2. Dân - Ngọ - Tuất 


3. Ty - Dậu - Sửu Mùi 
4. Hợi - Mão - Mùi | Sửu 


TỬ Vi KHẢO LUẬN 
Thí dụ 1: Năm nay là năm Quì Mùi. Ta mcung Tiểu vận của 
tuối Ất Mão, 
Vị tuổi Ất Mão thuộc nhóm 4 (Hợi Mão Mùi), nên cung khỏi 
là Sửu. Đem Mão viết vào cạnh Sửu rồi viết tếp Thìn Ty Ngọ 
Mùi....., cạnh những cung kế: 
- theo chiều thuận, nếu là dương ndm, âm nữ, 
- theo chiều nghịch nếu âm nart hay dương nữ 


VIẤtMão là Âm rf, sau khi ghi Mão ở cạnh cug Sửu, ghỉ tiếp 
theo chiền thuận Thìn ở Dần, Ty ở Mão, Ngọ ở Thìn, Mùi: ở 
'fv. Thân ở ) Nạo, Dâu è %đòi, Tuất đ Thân, Hợi ở Dậu, Tí ổ 
xuất, Sửu ở Hợi, Dân ế 1Í. 


¡xăm Qui it Ứng vơ cung Ty, vậy cung Ty (có chữ Mùi ở 
cạnh ) b¿y 2003 là nam Tiểu vận của nguờỡi Âm nữ tuổi Ất 
Mão. 


TỬ VI KHẢO LUẬN 
Đọc các sao trong cung Tí rồi so với các sao cung phối chiếu 
để tìm các biến cố của đương số trong năm Quí Mùi (2003) 


Chú ý: về vấn đề thuận nghịch, chú ng tôi tính theo Âm Dương 
chứ không theo nam nữ. 


Những người dương nam, âm nữ chúng tôi để thuận, 

Những người ẩm nam, đương nữ, chứng tôi để nghịch. 
Người Ất Mão ,ầmnữ, vậy để thuận. 

Hiện nay có nhiều sách vẫn còn tính cung tiểu vận theo Nam 


thuận, Nữ nghịch. Ở đây, chứng tôi xếp theo âm đương . Xin 
nều ra để quí vị lựa chọn cách thích nghi. 


.Thí du 2: Người nam tuổi Đinh Dậu, Ẩm nam, Mệnh tại Mão. 


Người này sinh năm Dậu, thuộc nhóm Ty, Dậu, Sửu. Cung 
khởi là cung Sửu. Ghi Dậu cạnh Sửu. 


z Thìn 
'ÄE9 ... Âm Nam Sửu | ~ 
IMùi Đỉnh Dậu Tí | Tuất 


N 
SX*” Dậu 


Mão ® 


Tuất Hợi 
| Hợi 


Vì là âm nam nên ghi tiếp theo chiều nghịch như sau : 
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Thìn tại Tí, Ty tại Hợi, Ngọ tại Tuất, Mùi tại Dâu, Thân tại 
Thân, Dậu tại Mùi, Tuất tại Ngọ, Hợi tại Ty, Tí ¡ại Thìn, Sửu 
tại Mão và Dần tại Dần. 

Thí dụ năm nay là năm 2003, Quf Mùi, ghi 2003 tại cung Dậu. 
Cung Dậu là cung tiểu vận của người Đinh Dậu . Mọi sự cố 
cửa người Đinh Dậu năm Quí Mùi đều coi tại cung Dâu và 
những cung phối chiếu với cung Dậu . 


HIL NGUYỆT VẬN : 


Sau khi đã ghi tiểu vận Quí Mùi (2003) cho tuổi Đinh Dậu tại 
cung Dậu, lấy cung này là tháng thứ nhất, đếm nghịch tới 
tháng sinh, ngưng ở cung nào gọi là giờ Tí, từ giờ Tí đếm thuận 
tới giờ sinh, ngưng ở cung nào cung ấy là tháng Giêng. Từ 
tháng Giêng, đếm thuận và ghi tháng hai, ba, tư, năm vào 
những cung kế. 


Tuổi Đỉnh Dậu sinh tháng 1!, ngày 19, giờ Dân. Ta đếm 
nghịch từ Dậu tới l1, ngưng ở Tí gọi là giờ Tí, Từ Tí đếm 


thuận tới giờ sinh Dần, ta được cung Dần , tức tháng Giêng. 
Từ củng Dần, tháng Giêng, đếm thuận, Mão tháng Hai, Thìn 
tháng Ba, Ty tháng Tư..... Muốn coi tháng nào thì tìm tháng 
đó. 


vấn đề năm nhuận một tháng : 


Thí dụ năm Quí Mùi có hai tháng Năm (nhuận), chúng tôi vẫn 
coi cả hai tháng đều là tháng Năm. 
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IV. NHẬT VẬN : 


Lấy cung nguyềt vận tháng hiện tại là ngày mồng một, đếm 
thuận cho đủ 36 ngày, tính vận của ngày bằng cách xem sao 
trong cùng tương ứng. 


V. SAO LƯU ĐỘNG : 


Khi xem tiểu vận , ngoài những sao đã an trong cung tiểu vần 
người ta còn an một số sao lưu động (gọi tắt là sao lưu) để tăng 
thém chi Tiết, màu sắc cho năm đó. 


Ý nghĩa của các sao lưu chỉ có tính cách nhất thời không nặng 
ký như những sao trong các cung đại tiểu vận chính. 


Có chín sao lưu động, các sao này đời chỗ từng năm mội. 


1l. An Lưu Thái tuế › 


Tiểu vận năm nào thì an Lưu Thái tuế ở cung có tên năm đó. 
Thí dụ năm Mậu Dân thì an Lưu Thái tuế ở cung Dân 


2. Lưu Tang môn và Lưu Bạch hổ : 


Lưu Tang môn an cách Lưu Thái tuế về phía trước một cung. 
Lưu Bạch hổ an ở cung xung chiếu với Lưu Tang môn. 


Thí dụ : Lưu Thái tuế ở cung Mùi, Lưu Tang môn ở cung Dậu, 
Lưu Bạch hổ ở cung Mão. 
3. An Lưu Thiên khốc - Lưu Thiên hư : 


Từ cung Ngọ kể là nzm Tí, đếm nzhịch đến cung mang tên 
tiểu vận để an Lưu Thiền khốc ở cung đó.Thí dụ năm tiểu vận 
là Thân, từ cung Ngọ đếm nghịch Tí Sửu Dân Mão Thìn Ty 
Ngọ Mùi Thân, r.gưng ở cung Tuất, an Lưu Thiên khốc ở Tuất. 
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Kể từ cung Ngọ là cung Tí, đếm thuận đến cung mang tên tiểu 
vận, an Lưu Thiên hư ở cung đó. Thí dụ cung tiểu vận là Mùi, 
an Lưu Thiên hư ở Sửu, 


4. An Lưu Lộc tần : 
An theo Can của năm tiểu vận như bảng sau đây : 
Thí dụ :Nếu năm tiểu vận là Giáp Tí, an Lưu Lộc tổn tại Dần 


Can nắm 
tiểu vận 


————-——~—=— 


| | T j | 
| Và rủ Canh | Tân Í Nham | Quí ' 


¬..= xã 
Tacếm [Dán Mão Ty 


Nếu năm tiểu vận là Định Dậu, an Lưu Lộc tổn tại Ngọ 
5Š. An Lưu Kình dương. Lưu Đa la : 


An Lưu Kình dương trước cung Lưu Lộc tổn, Lưu Đà !a sau 
cung Lưu Lộc tổn. Thí dụ : Nếu Lưu Lộc tổn ở cung Ty, Lưu 
Kình đương ở Ngọ và Lưu Đà la ở Thìn. 


Phải để ý đến hướng đi thuận nghịch của tuổi âm đương. Tuổi 


đương nam, âm nữ, an Kình đương thuận, tuổi âm nam, dương 
nữ an Kình dương nghịch. 


ố. An Lưu Thiên mế, tính theo Chỉ của năm tiểu vận - 
Thí dụ : Năm tiểu vận là Tân Mùi thì Lưu Thiên Mã tại Ty. 


_————— 


Chi của năm tiểu vận Vị tí Lưu Thiên mã | 
Thìn Dân | 


_ Dẫn Ngo Tuất 1 s Thân | 
ð< ... 


Hợi Mão bứ ùi | Ty i 
SN —. —_ 


Thân Tí 
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I. KHÁI NIỆM VỀ CÁCH TRONG TỬ VI : 


L một người bình thường mấy ai mà không lo cho tương lai . 
của mình, ai cũng ngầm muốn biết sổ phận ra sao. 

Hỏi ai đáy? Giản tiện nhất và hợp lý nhất là đi hỏi thầy, tò mồ 
và có khả năng hơn thi tự fìm hiểu trong các sách về đự đoán 
tương lai. Dù hỏi thầy hay hồi sách thì cũng là để mong biết 
trước mình có danh vọng, giàu sang , hay vô phước lạt vướng 
vào cảnh nghèo nàn, khốn khổ. 


Một lời phán của thầy hay ý tứ của một vài trang sách, dù đã 
biế: chỉ là đự đoán, cũng gieo vào trong lồng ng:rờ: (in ở Tử vị 
mội niềm hy vọng hay một mối lo sợ vẩn vơ... vì hồi để hy 


ðì 


TỬ VI KHẢO LUẬN 
vọng một vận may, không ai hỏi để thất vọng với số phận hẩm 
hiu của mình. 
Hy vọng để sống thì dễ vươn lên. 
Sống để hy vọng thì dễ bế bàng. 


Thấy trong lá số có nhiều cách đẹp thì đừng vội yên tâm nằm 
ngủ chờ sung rụng. 


Thấy trong lá số có nhiều ciện xấu thì đừng vội buổn mà 
buông thả. 


Cách trong tử ví là hình ảnh mức sống cuộc đời mỗi con người 


Dự đoán thời tiết để 1o che chắn khi trời mưa nắng phũ phàng, 
dự đoán số mệnh để lo sắp xếp hành trang cuộc đời. 


Sau đây là một số cách cục tốt xấu, cao thấp theo kinh nghiệm 
người xưa, đề ra để cùng suy nghiệm : 


A. Quí cách (danh vọng, uy quyền) 


Ì, Km dự phù giá 

- Xe bằng vàng đi hộ tống 

- Mệnh có Tử vi đắc địa, Tả Hữu tam hợp chiếu, Thiếu đương, 
Thiếu âm giáp mệnh. 


- Cách này chỉ có trong thế Tử Phá Sửu Mùi cho người tuổi Ty 
tuổi Hợi, sinh tháng 2 hoặc tháng 8. 


2. Tử phủ triểu viên 
- Vua quan hột họp 
- Mệnh có Tử vi đắc địa, có Thiên phủ chính chiếu (trong cách 
Tử Sát ở Ty Hợi), tam hợp chiều (trong cách Tử vì cư Tí Ngọ, 
hoặc Tử Tướng Thìn Tuất). 
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3. Phủ tưởng triều viên 
- Nữ hoàng dự yến tiệc. 


- Mệnh Thiên phủ, có Thiên tướng đứng hầu (đương nhiên khi 
mệnh có Thiên phủ là phải có Thiên tướng tam hợp chiếu, vì 
Thiền tướng nằm trong vòng Thiên phủ, cách Thiền phủ 4 
cung theo chiều thuận). 


4. Thất sát triều đểu 
- Triều bái, qui phục 
- Mệnh có Phá quán ở Tí Ngọ 
- Thất sát ở Dân Thân ngưỡng phục Phá quân. 


5.Thần đồng chí cách 
- Mệnh có Tử vi đồng cung Tấu thư 
- Thông minh tuyệt vời 


6. Thạch trung ẩn ngọc 
- Ngọc quí ở trong đá 
- Mệnh có Cự môn, Di có Thiên cơ ở Tí Ngọ 


7. Tam hóa liên châu 
- 3 viên ngọc quí 


- Mệnh có một trong 3 sao Khoa Quyền Lộc, cung Quan, cung 
Tài, mỗi cung giữ một sao còn lại, 
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8Š. Tọa quí hướng quí 

- Là người sang quí 

- Mệnh có Khôi, Dị có Việt hoặc ngược lại 

- Cách này có trong thế ; mệnh ở Sửu Mùi của người tuổi Giáp 


9. Khôi Việt giáp mệnh 
- Học giỏi, gần người quyền quí 
- Mệnh ở giữa. Khôi một bên, Việt một bên 


- Cách này có ở người tuổi Bính Đinh, Nhâm Quí có mệnh ở 
Thìn, Tuất. 


10. Nhật Nguyệt giáp mệnh 
- Quyền quí cao sang 
- Mệnh ở giữa, Nhật Nguyệt chầu hai bên 


- Cách này có ở thế Tử Sát, mệnh Sửu Mùi có Tham Vũ 
đồng cung, Nhật Nguyệt châu bai bên. 


11. Nhật Nguyệt chiếu hư không 
- Tài giỏi mưu lược, làm lớn 


- Mệnh ở Mùi, vô chính diệu, Nhật đ Dẫn, Nguyệt ở Hợi 
chiếu lên. 


12. Nhật xuất phù tang 
- Công danh rang rỡ 
- Như mặt trời mới mọc 
- Mệnh ở Mão có Thái đương, Thiên lương đồng cung. 
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13. Minh châu xuất hải 
- Ngọc quí giữa biển khơi 
- Thái âm ở Tí ví như trăng sáng đêm rằm 
- Tải đức vẹn toàn 


- Mệnh đóng ở Tí có Thái âm đồng cung với Thiên đồng 
(Thiên đồng là biển rộng) 


14. Khốc Hư Tí Ngọ 
- Vang danh thiên hạ 
- Mệnh ở Tí có Thái tuế, Di ở Ngọ có Khốc Hư, hoặc ngược lại 


15. Binh Hình Tướng Ấn 
- Oai phong quyền thế 


- Mệnh có Thiên Hình, Phục binh tam hợp chiếu Tướng quân, 
Quốc ấn. 


B. Phú cách (giàu có) 


1. Nhật Nguyệt chiếu biến 


Mệnh vô chính điệu ô Mùi có Nhật Nguyệt đồng cung ở Sửu 
chiếu lền, hoặc mệnh vô chính diệu ở Sửu có Nhật Nguyệt 
đồng cung ở Mùi chiếu xuống. 


2. Tài - Lộc giáp Ma 
- Thương gia giảu có 
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- Mệnh có Thiền mã, Tài (tên gọi của Vũ khúc), Lộc tổn đứng 
ở cung hai bên 
- Cách nà y chỉ có ở thế Tử Sát Ty Hợi của người tuổi Ấ t, Tân 
- Thiên Mã ở Dần, Vũ Tham ở Sửu, Lộc Tổn ở Mão 
- Thiên Mã ở Thân, Vũ Tham ở Mùi, Lộc Tên ở Dậu. 


3. Tham Hóa tương phùng 
- Được thời giầu sang 
- Mệnh ở tứ mộ, có Tham lang đồng cung với Hỏa Linh. 


4. Đối kim tích ngọc 

- Vàng chôn ngọc cất 

- Tiến của đây nhà | 

- Mệnh có Thiền phủ - Vũ khúc đồng cung với Lộc tổn ở Tí 
Ngọ 


53. Phú hữu láu đài 
- Nhà cao cửa rộng, tiền dư của để 
- Mệnh có Cự - Cơ, Song Hao ở Mão Dậu 


C. Nhàn cách (Phong lưu nhàn hạ) 


1. Tiên Cái, hậu Mã 
- kong che ngựa kéo 
- Danh giá hưởng lộc 
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- Mệnh ở giữa, Hoa cái ở cung đằng trước, Thiên Mã ở cung 
đằng sau. 


2. Long Hồ giáp Mệnh 
- Giàu có địa vị 


- Mệnh ở cung giữa, Long trì, Bạch Hổ châu hai bên. 


3. Vân long tế bội 

- Rồng mây gặp hội 

- Được địp làm giàu 

- Mệnh có Thanh long gặp Hóa ky, Lưu hà đồng cung 


4. Tiền Hình hâu Ấn 
- Có chức có tiền 


- Mệnh ở giữa Thiên hình đóng ở cung đằng trước, Quốc ấn 
theo sau, 


3. Tướng Phục Hồng Đào 
- Tuổi trẻ gặp may sớm làm giầu 
- Mệnh có Thiên tướng Phục binh Hồng loan, Đào hoa 


ó. Thai Tọa giáp Mệnh 

- Tuổi trẻ sớm hiển đạt 

-Nhà cao cửa rộng 

- Mệnh ở giữa, hai bên có Thai Tọa đứng châu 
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7. Xuất Tướng nhập Tướng 
- Giầu có tỪ trong ra ngoài 
- Mệnh có Thiên tướng, Dị có Tướng quân hoặc ngược lại 


ð. Song Long VưỢt uyên 
- Gặp thời làm ăn lớn 
- Như 2 con rồng cùng nhau bay lượn lên khổi vực sâu 
- Mệnh có Thanh long, Long đức đồng cung. 


9. Long Phượng Hồ Cái 
- Sự nghiệp đã có sẵn sàng 
- Có quí nhân nâng đỡ 


- Mệnh có một hoặc 2 sao trong 4 sao kể trên, còn lại làm 
tam hợp chiếu, thường thì Mệnh nên có Bạch Hổ thì hay hơn. 


D. Hạ cách (nghèo khó) 


Ì. Mã lạc không vong 
- Ngựa quèề nằm ổ 
- Mệnh có Thiên mã gặp Tuần Triệt ấn ngữ 


2. Lộc phòng lưỡng xát 
- Kho tầng bị cướp 
- Mệnh có Lộc tổn, Hóa lộc gặp Không Kiếp đồng cung 


3. Nhật Nguyệt tàng hung 
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- Trời đất tối tăm 


- Mệnh cổ Thái dương Thái âm hãm địa, thủ mệnh hoặc 
chiếu mệnh 


4. Thiên phủ ngộ Tuần 
- Kho tàng trống rỗng 


- Mệnh có Thiên phủ gặp Tuần án ngữ. 


6. Đế ngộ hung đồ 
- Vua gặp kẻ cướp 
- Táng gia bại sản 


- Mệnh có Tử Phủ gặp Không Kiếp đồng cung 
E. Kỳ cách (cách 1a) 


l. Không Kiếp Ty Hợi 
- Bạo phát bạo tàn 
- Mệnh đóng ở Ty Hợi có Không Kiếp thủ mệnh 
2. Đào hoa Thiên không 
- Có danh thì nghèo 


- Lền voi xuống chó 


- Mệnh cố Thiên không, Đào hoa, hoặc mệnh có Thiên 
không, Đào hoa tam hợp chiếu. 
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3. Kình dương nhập miếu 


- Nổi tiếng văn chương. Mệnh ở tứ mộ có Kình đương tọa thủ, 
cho người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi vì Thái tuế sẽ nằm chung 
với Kình dương. 


4. Tham Lĩnh tịnh thủ 
- Nổi danh như cồn - 
- Mệnh có Tham lang gặp Linh nh đồng cung 


5. Tham lang Không Kiếp 
- Giàu sang bất thần. 
- Mệnh có Tham lang gặp hạn Không Kiếp 


ố. Cự môn ngộ Triệt | 
- Ngoc quí trong đá. Gặp địp giàu sang 
- Mệnh ở Tí Ngọ có Cự môn gặp Triệt án ngữ 


7. Hóa ky Sửu Mùi 
- Giầu sang phú quí 
- Mệnh có Cự môn gặp Hóa ky đồng cung ở Sửu Mùi 


8Ñ. Thất sát ngộ Hình 


- Thành công lạ lùng. Ví như con trời giáng thế 
- Mệnh có Thất sát - Thiên hình đồng cung 
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9. Thiên đồng - Đính Mão 
- Phát phúc. phát lộc 
- Mệnh người Đinh Mão có Thiên đồng thủ mệnh. 


10. Thiên đồng ngộ Việt 
- Sang quí như sao trền trời 
- Mệnh có Thiên đồng- Thiền Việt đồng cung 


l}]. Thiên lương ngộ Khói 
- Được hưởng pbước lớn 
- Mệnh có Thiên lương, Thiên khôi đồng cung 


II. KHÁI NIỆM VỀ PHÚ ĐOÁN 


Phú cũng như thơ, là những câu văn có vần có điệu, đọc nghe 
suồi tai lại dễ nhớ. Ngày xưa các Tử vi gia trền bốt của chúng 
ta đã dịch nôm các câu phú của Trung hoa để coi Tử vi và đậy 
các môn sinh . Tuy nhiên ngày nay có những loại thơ gọi là thơ 
mới không vần không điệu, lại viết như văn suôi. Chúng tôi 
chỉ muốn so sánh các câu phú với các loại thơ cổ mà thôi . 
Có người coi Phú như các câu Thoán từ và Hào từ của Dịch. 
Điều này đúng nhưng chỉ đúng một phần. Thoán và Hào từ chỉ 
có hai người lầm ra là Chu công và Văn vương cho nên có tính 
cách nhất quán còn phú có phiều tác giỉ nên cũng có nhiều 
lầm lỗi vì lý do tam sao thất bản. 
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Có một điều chắc chắn nhất là muốn coi được Tử vi nền thuộc 
lòng những cầu phú. Phú là những định lý được đặt ra đo 
thường nghiệm từ bao đời, căn cứ và o phú để giải đoán các lá 
số là điều các Tử vi gia đã làm và đang làm. 
Phú có phú chữ Hán và phú Nôm. Phú nôm cũng là phú được 
địch ra chữ nôm Việt nam để dễ hiểu và dễ nhớ. Một trong các 
người dịch Phú ra nôm có học giả Lê quí Đôn là người được 
truyền tụng nhất. 
Lê tiên sinh có những câu phú nôm tuy nôm na nhưng lại rất 
thông dụng như : | 

Ty Hợi Mệnh ngộ Kiếp Không, 

Dấu rằng đắc địa chết vòng trung niên 
hoặc : 

Cự môn Thìn Tuất hai nơi, 

Đầu đường góc chợ những người ngụ cử. 
Phú có nhiều loa! như phú Ma thị tâ loại được các thầy tướng 
số tin dùng nhất vì tính cách chuẩn xác của loại phú này. Ta 
còn phải kể thêm phú Trấn Đöan. phí Huỳnh Kim cũng được 
dùng đến nhiều để giải đoán. 
Không thuộc phú không coi được Tử vi nhưng phải vừa dùng 
phú vừa đùng óc suy xét thì giả: đoán mới tài tình. 
Sách có câu : Tận tín ư thư bất như vô thư (tin hoàn tòan vào 
sách thà không có sách còn hơn) vì không có sách nào đúng 
được trăm phần trăm cả, ngoài ra còn có lý đo tam sao thất 
bản, nhiều lỗi iu ấn, và những cách giải nghĩa có khi không 
chính xác của người xưa. 
Thí dụ câu phú nồm: 

Trai bất nhân, Phá quân Thìn Tuất, 

Gái bạc tình, Tham Sảt Dần Thân 
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Có sách lại viết : 
Trai bất nhân Phá quân Thìn Tuất, 
Cả: bạc tính Tham Sát nhàn cung, 
Sách khác : 
Gái bạc tình Tham Sát Dần cung. 


Còn giải đoán cứ thấy Phá quân Thìn Tuất là sổ toẹt thì cũng 
tội cho đương số quá, mà cứ phụ nữ có chính tính thủ Mệnh là 
Tham lang và Thất sát, lại có Mệnh đóng tại Dần Thân thì lại 
phán bạc tình e hơi oan uổng cho người nây và cũng có phần 
khiến cưỡng. 
Có những câu phú ngày nay không còn dùng được như câu: 
Cự môn cư thê, đa bất mãn hòa (sao Cự môn cư thê thì trai bao 
nhiêu vợ cũng chưa đủ), hoặc câu: 

Sao Thai mà ngộ Đào hoa, 

Tiên dâm hậu thú mới ra vợ chẳng 
e rằng không còn hợp thời nữa. 
Cho nên Phú rất cần cho việc giải đoán lá số, nhưng áp đụng 
Phú cho hợp tình hợp lý mới là sáng suốt và xác đáng. 


Sau đây là một số các câu phú mà chúng tôi thấy thực dụng 
xin đưa ra để quí vị tùy nghi xử dụng. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO TỬ VI 


l. Tử vi cứ Ngọ vô sát tấu, vị chí công khanh 


Mệnh có Tử vi ở Ngọ, không gặp sát tinh như Kình Đà Không 
Kiếp thì làm đến chức lớn. 
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2. Tử vi vô Phụ Bật đồng hành vì cô quân, mỹ trưng bất 
tác 
Mệnh có Tử vi mà không có Tả Hữu hội họp là ông vua cố 


độc, ngồi xếp xó, chỉ được vẻ đẹp bề ngoài bên trong rỗng 
tuếch. 


3. Tử vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bá nặc 


Cung mệnh cớ Tử vì, Tả Hữu đồng cung thì có uy quyền, một 
tiếng gọi, trăn người thưa. 


4. Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu 


Cung mệnh ở Dẫn, Thân có Tử ví, Thiên phủ đồng cung, cả 
đời sung sướng. 


5. Tử vi cứ Ngọ, Khoa Quyên Lộc chiếu tối vì kỳ 


Cung Mệnh có Tử vị ở Ngọ, được Khoa Quyền Lộc thử. và tam 
hợp chiếu là cách tốt đẹp lạ lùng. 


6. Tứ, Lộc đồng cung, Phụ Bật chiếu, quí bất khả ngôn 
Mệnh có Tử vị, Lộc tồn đồng cung, lại có Tả Hữu tam hợp chiếu 
thì quí hết chỗ nói. 


7. Tử vi Xương, Khúc, phú quí khả kỳ 
Mệnh có Tử vi, Xương Khúc đồng cung thì giàu sang la lùng. 


8. Tử vì, Thất sát gia Không vong, hư danh thụ ấm 
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Mệnh có Tử sát ở Ty Hợi, gặp Không vong (Địa không, Tuần 
Triệt Không vong, Thiên không) thì chỉ dựa hơi cha mẹ mà có 
hư đanh mà thôi. 


9. Tử vị nam Hợi, nữ Dân cung, Nhâm Giáp sinh nhắn 
phú quí đồng 

Người nam có Tử vi thủ Mệnh ở cung Hợi, người nữ có Tử vi 
thủ Mệnh ở cung Dần đều được hưởng phú qui. 


10. Tủ, Phú, Kình dương tại cư thương 


Mệnh có Tử vi, Thiên phủ đồng cung với Kình dương, Lực sĩ 
thì buôn bán giàu có. 


11. Trương từ Phòng thao lược đa mưu, do phùng Tử Phủ 
Ky Quyền 


Mệnh ở Dần có Hóa ky, Hóa quyền đồng cung với Tử Phú là 
người mưu cơ tài trí ví như Trương Lương phò Lưu Bang lập 
nghiệp nhà Hán, 


12. Tử vì Thiên tướng, Thán phòng Phá, kiêm ngộ Vượng, 
Kình, đa mưu yếm trá 


Mệnh ở Thìn Tuất có Tử Tướng đồng cung, Thần có Phá quân 


đồng cung với Đế vượng, là người mưu cơ nhưng không lương 
thiện. 


13. Tử Sát đồng lâm Ty Hợi, nhất triều phú quí song toàn 


Cung an Mệnh ở Ty Hợi có Tử Sát đồng cung thì vừa giầu vừa 
sang. 
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14. Tử vi, Vũ khúc, Phá quân hội Dương Đà, khi công 
danh chỉ nghị kinh thương 


Mệnh có Từ vi hoặc Vũ khúc hay Phá quân có Kình. Đà đồng 
cung thì chỉ thích buôn bán, không ham công danh. 


15. Tử vi Mão Dậu, Kiếp Không, đa vị thoát tục chỉ tăng 


Mệnh có Tử vi Tham lang ở Mão Dậu gặp Địa Kiếp, Địa 
không đồng cung là người thích đi tu. 


16. Tử vì tu cần Tam Hóa, nhược phùng Tử Sát phong 
bãi hà hoa. 

Mệnh có Tử vi rất cần Khoa, Quyền Lộc hội chiếu, nếu chẳng 
may gặp Kình Đà Không Kiếp thì tan nát cuộc đời, ví như vườn 
hoa bị phong ba bão tấp vùi dập phũ phàng. 


17. Tử vi, Quyển, Lộc ngộ Dương Đà, tuy mỹ cát nhỉ vô 
đạo vị nhân, tâm thuật bất chính 


Mệnh có Tử vi, Hóa quyền, Hóa lộc rnà gặp Kình, Đà đồng 
cung thì đù có công danh đẹp đẽ, vẫn là người không có lòng 
ngay thẳng. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THIÊN CƠ 


1. Cơ Lương thủ Mệnh gia cdt điệu, phú quí song toàn 


Mệnh ở Thìn Tuất có Cơ Lương tọa thủ lại thêrn cất tĩnh hội 
họp thì giàu sang phú quí. 
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2. Thiên Cơ gia ác sát đồng cung, cẩu thân, thử thiết 


Mệnh có Thiên cơ gặp lũ sát tinh đồng cung là người gian 
tham như chó, đục khoét như chuột bọ. 


3. Cơ Lương đồng chiếu Mệnh, Thân không, thiên nghỉ 
tăng đạo 
Mệnh vô chính diệu ở Tuất có Thiên cơ, Thiên lương ở Thìn 


xung chiếu hoặc mênh vô chính điệu ở Thìn có Cơ lương ở 
Tuất xung chiếu là người có số tu hành. 


4. Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân 


Mệnh có Cơ Nguyệt Đồng Lương hội chiếu thường là công 
chức. 


5. Cự hãm Thiên cơ vì phả cách 


Người nữ mệnh có Cự Cơ Mão Dậu, tuy được hưởng phú quí 
nhưng nhiều dâm tính. 


6. Cơ Lương hội hợp thiện đàm bình, cư Tuất diệc vỉ mỹ 
` luận 

Mệnh có Cơ Lương đóng ở Tuất lâ người thích bàn luận nhiều 
mưu trí. : 


⁄. Cơ Lương, Tứ sát, Tưồng quân xung, vũ khách, tăng liêu 
Mệnh sở phủng 


Mệnh có Cơ I.ương ở Thìn Tuất, gặp Kình Đà, Hồa Linh, lại 
thêm Tướng quân xung chiếu, nếu không đi về ngành võ thuật 
thì lạ¡ thích tu hành, nay đây mai đó. 
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8. Thiên (Cơ) Ẩm (Lương) triều cương. nhân từ chỉ 
trưởng 


Mệnh ở Thìn Tuất có Cơ Lương thì lòng nhân từ, cũng thích tu 
hành. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO LIÊM TRINH 


l, Liêm trịnh thanh bạch năng tương thủ 


Cung Mệnh có Liêm trinh đắc địa thường là người ngay thẳng, 
trong sạch. 


2. Liêm trinh Thân Mùi cung vô sát, Phú qui thanh 
dương phiên viễn danh 
Mệnh ở cung Thân có Liêm trinh độc thủ hoặc ở Mù: đi với 


Thất sát mà không bị sát! tỉnh hãm địa thì giàu sang phú quí nổi 
danh thiên hạ. 


3. Liêm trinh Mão Dậu cung gia sát, Công tứ vô diện 
quan nhắn 

Mệnh ở Mão Đậu có Liêm trình đi với Phá quân lại bị sát tỉnh 
hãm hại thì không đi làm quan được, chỉ nên ổi kinh doanh 
buön bán thì hơn. 


4, Liêm trình ám Cự, tăng lại tham lam 
Mệnh có Liêm trinh gặp Cự môn chiếu thì đi lãm hay đi tu 


cũng vẫn tham lam. 


98 


TỬ VI KHẢO LUẬN 
5. Liêm trình, Phá quân, Hóa tỉnh cư hếm địa, tự âi đầu hà 


Mệnh có Liêm phá gặp Hỏa tỉnh đồng cung nên đề phòng có số 
tự tử treo cổ hoặc đầm đầu xuống sông mà chết. 


6. Liêm trình Thất sát cư miễếu vượng, phản vì tích phúc 
chi nhân 
Mệnh có Liêm Sát ở Sửu Mùi lại là số giàu có nhưng chậm. 


7. Liêm trinh, sát tính cự Ty HỢiI, lưu dâng thiên nhai 


Mệnh ở Ty Hợi có Liêm trinh, Tham lang gặp sát tính đồng 
cung thì suốt đời lang thang phiêu bạt. 


§. Liêm trình nhập miếu hội Tướng quản, Trọng Do uy 
mãnh 
Mệnh có Liêm trinh đắc địa gặp Tướng quân đồng cung hay 


hợp chiếu là người dũng mãnh như Trọng Do (học trò Khổng 
tử) ngày X4. 


0. Liêm trinh tứ sát, tao hình ngục 

Mệnh có Liêm trinh gặp Kình Đà Hỏa Linh hấm bại thì dễ bị - 
tủ. 

10. Liêm trinh, Bạch hổ hình ngục nan đào 

Mệnh có Liêm trinh gặp Bạch hổ đồng cưng thì để bị tù. 

}],. Liêm sát Sửu Mùi, thượng lộ mai thị 


Mệnh ở Sửu Mùi có Liêm sát thì có số chết xa nhà. 
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J2. Tủ ngộ Kình Đà, Hỏa, Linh hữu ta tỏa. thất cốc chỉ 
Mù. 


Mệnh có Tù (tên gọi Liêm trinh) gặp Kình đà Hỏa linh hãm 
hại thì cá đời lo miếng ăn không đủ. 


13. Liêm trình Mão Dậu mặc ngộ Kiếp Kình tu phòng 
hình ngục 


Mệnh ở Mão Dậu có Liêm phá gặp Địa kiếp, Kình dương, làm 
ăn dễ bị tù tội. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THÁI DƯƠNG 


!. Nhật xuất lôi môn, vinh hoa phú quí 


Mệnh đóng ở Mão (cung Chấn là biểu tượng sấm sét gọi là lôi 
môn) có Thái dương ví như mặt trời mới mọc, là người có số 
được hưởng phú quí. 


2. Thái dương cư Ngọ, Nhật lệ trung thiên, chuyên quyền 
chỉ vị, địch quốc chí phú 

Mệnh có Thái đương ở Ngọ, ví như mặt trời chiếu sáng giữa 
trưa. đứng đầu thiên hạ, giàu có nhất nước 


3. Thái dương cư Ngọ, Canh Tân Định Kỷ phủ quí song 
toàn 

Mệnh có Thái đương ở Ngọ, tuổi Canh Tân Định Kỷ được giầu 
sang phú qui mọi mặt. 


100 


TỬ VỊ KHẢO LUẬN 


4. Thái dương củ Tí, Bính Định phú quí trang lương 


Mệnh có Thái dương ở Tí, tuổi Bính Đỉnh vừa giàu sang vừa 
lương thiện. 


%. Nữ mệnh đoan chính Thái dương tỉnh, tảo ngộ hiển phu 
tín khả bằng 

Phụ nữ mệnh có Thái dương đắc địa là người ngay thẳng thì 
sớm lấy được chồng đàng hoàng tư cách. 


6. Nhật nguyệt thả Mệnh bất như hợp chiếu tịnh mình 


Mệnh có Nhật, Nguyệt đắc địa tuy đẹp nhưng không hoàn mỹ 
bằng được Nhật Nguyệt chiếu Mệnh. 


Ví như Mệnh ở Sửu có Nhật ở Ty Nguyệt ở Dậu chiếu xuống. 
Mệnh ở Mùi có Nhật ở Mão Nguyệt ở Hợi chiếu lên. 


7. Nhật Nguyệt chiếu hư không, học nhất nhỉ thập 


Mệnh vô chính diệu được Nhật Nguyệt chiếu thì thông minh 
vô cùng học một biết mười. 


8. Nhật Nguyệt đồng cung Sửu Mùi, tam phương vồ cát, 
phản ví hung 


Mệnh có Nhật Nguyệt đồng cung ở Sửu Mùi, lại không có 
Đào Hồng Hỉ hay Khoa Quyền Lộc hợp chiếu thì chỉ đủ cơm 
no áo ấm không thể vinh hiển được. 


9. Nhật Nguyệt tịnh tranh quang, Quyên lộc phi tàn 


Nhật Nguyệt xung chiếu nhau : mệnh ở Thìn có Thái dương, 
được Nguyệt ở Tuất chiếu sang, hoặc mệnh ở Tuất có Nguyệt, 
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được Thái dương ở Thìn chiếu sang, Người có cách này thì 
suốt đời được hưởng giầu sang. 


10. Nhật Nguyệt Sêu Mùi, âm dương hỗn hợp, tự giảm 
quang huy, ky phùng sát tính, nhược lai văn diệu, điệc 
kiến Quí, Ân, Thai Tọa, Khôi Hồng, văn tài ngụy lý xuất 
x thành công 

Mệnh ở Sửu Mùi có Nhật Nguyệt đồng cung, tranh nhau sáng 
lại làm nhau tối đi, thì không nên gặp lũ sát tỉnh, nếu mà gặp 
được sao đẹp ví như Thiền quí, Án quang, Thai Tọa, Khô! Việt 
Hồng loan thì giỏi văn chương lý luận, Ất hẳn thành công lớn 
trên đường đời. 


11. Nhật Nguyệt Su Mùi ái ngộ Tuần Không, Quí Ấn 
Xương Khác, văn tất thượng cách, đường quan xuất 
chính 


Mệnh ở Sửu Mùi có Nhật nguyệt đồng cung, rất cần Tuần 
không án ngữ ở Mệnh để trở nên sáng đẹp thì nổi tiếng văn 
chương, ấắt sẽ làm lớn. 


12. Nhật Nguyệt sát hại, nam đa gian, nữ ảa dâm 


Mệnh có Nhật Nguyệt bị sát tỉnh hãm hại tbì đàn ông, đàn bà 
đều là phường gian tà, dâm đãng. 


Í3. Cự tại Hợi cung, Nhật mệnh Ty, thực lộc trì danh 


Mệnh đóng tại Ty, có Thái dương, Cự môn tạt Hợi xung chiếu, 
thì được hưởng lộc lâu dài. 


14. Cự tại Ty cung, Nhật mệnh Hợi, phản vì bất giai 
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Mệnh đóng tại Hợi có Thái dương, Cự môn tại Ty xung chiếu 
thì công danh trắc trổ. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO VŨ KHÚC 


1. Vũ khúc miếu viên, uy danh hiển hách 
Mệnh có Vũ khúc đắc địa thì có uy quyền nổi danh. 


2. Vũ Phá tương ngộ Xương, Khúc, thông mình sảo nghệ 
định vô cùng. 

Mệnh có Vũ, Phá gặp Xương Khúc đồng cung là người giỏi về 
kỷ nghệ máy móc. 


3. Vữ khúc, Lộc Mã giao trì, phát tài viễn quận 


Mệnh có Vũ khúc, gặp Lộc, Mã hợp chiếu thì lập nghiệp 
phương xa thành công giàu sang lớn. 


4. Ví khác, Văn khúc vị nhân ấa học, đa năng 


Mệnh có Vũ khúc đồng cung với Văn khúc là người học rộng, 
tà1 cao. 


3. Ví Phá Ty Hợi, tham lận, bất lương 


Mệnh có Vũ Phá ở Ty Hợi, thì tham lam chỉ biết có tiền, chẳng 
kể lương tâm. 


ó. Tiền bản hậu phú, Tham Vũ đông mệnh thân, Tiên phú 
hậu bản, chỉ vi phùng Kiếp sát 
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Mệnh ở Sửu Mùi có Tham Vũ đồng cùng thì trước nghèo sau 
giàu, nếu lại gặp thêm Kiếp sát đồng cung thì trước giàu sau 
nghèo. 


#. Ví khúc Thiên di, cư thương cao mại 
Vũ khúc ở cung Thiên di thì buôn bán lớn. 


8. Vũ khúc, Khôi Việt, cự miếu vượng. 


Mệnh có Vũ khúc gặp Khôi, Việt đồng cung thì lầm quan lớn 
về tài chính, chủ nhà băng. 


9. Vự Sát, Liêm Phá Máo Dậu, mộc áp lôi kunh 
Mệnh ở Mão có Vũ Sát hay Liêm Phá thì đễ bị bệnh thần kính, 
đề phòng bị sét đánh. 


10. Vũ khúc, Dương Đà kiêm Quả tú, táng mệnh nhân 
tài 

Mệnh có Vũ khúc, gặp Kình dương, Đà la, Quả tú hội chiếu thì 
dễ chết vì tiền. 


11. Vũ khúc, Kiếp sát hội Kình dương, sát nhân bất biểm 


Mệnh có Vũ khúc gặp Kiếp sát đồng cung, Kình dương hội 
chiếu là người khát máu độc ác. 


l2. Vũ khúc, Phá quán, phá gia lao toát, 


Mênh ở Ty Hợi, có Vũ Phá đồng cung thì bôn ba vất vả, bỏ cửa 
bỏ nhà đì xa. 
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PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THIÊN ĐỒNG 


1. Thiên đồng hội cát. thọ nguyên thời 


Mệnh có Thiên đồng BặpP nhiều cát tính chắc chấn sống lâu, 
có số thọ lắm. 


2. Nữ mệnh Thiên đồng tất thị hiển 
Đàn bà có Thiên đồng thủ mệnh chắc chấn là người hiển thục. 


3. Thiên đồng Tuất cung vì phản bối, Định nhân hóa cát 
chủ đại quí 


Mệnh ở Tuất có Thiên đồng là hãm địa nhưng người tuổi Đính 
lại rất giầu sang. 


4. Dân Thân tối bỷ Đồng Lương hội 


Cung mệnh ở Dần Thân có Đồng Lương tọa thủ đồng cung thì 
tốt vô cùng, vừa giầu vừa sang. 


$. Đảng Âm hãm cung gia sát, trọng kỷ nghệ doanh 
thương 


Mệnh ở Ngọ có Thiên đồng ,Thái âm là hãm, lại thêm sắt tỉnh 
hội hợp, là người thay vì ham học làm quan lại thích kinh 
doanh buồn bán lớn. 


6. Đồng Lương Ty Hợi, nam đa lãng đãng, nữ đa dâm 


Mệnh ở Ty Hợi có Đồng hay Lương thì đàn ông ưa phóng túng, 
đàn bà thì đâm đãng. 
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øn Đồng, Âm, Dương c1 Ngọ vị, Bính Mậu trấn ngự biên 
CHƠNHgG 


k†ệ nh đóng ở Ngọ có Đồng Âm thêm Kình dương tọ a thủ 
thì người tuổi Bính, Mậu lầm quan lớn ở chốn biên thùy. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THIÊN PHỦ 


1. Tử Phủ đồng cúng ti ví phác hậu, thiết hiểm nội trở 
Triệt Tuần 


Mệnh có Tử Phủ thì đư¿c hưởng phúc lộc rất nhiều, chỉ sợ 
Triệt Tuần án ngữ thì kém đi thôi. 


2. Thiên phủ lâm giải ách nhỉ vô bệnh, Địa kiếp lâm 
Phúc đức nhỉ hữu tai 
Thiên phú ở cung Ách thì không đau bệnh gì. 
Địa kiếp ở cung Phúc đức thì hay mang vạ lớn. 
` 


$. Maưm nhìn Thiên phủ, giao long văng uyên, Nữ nhán 
Thiên phủ hoa dạng dung | 


Đàn ông mệnh có Thiền phủ thì khôn ngoan chín chắn như 
thuồng luồng qua vực. 


Đàn bà mệnh có Thiên phủ mặt đẹp như hoa. 


4. Thiên phủ Tuất vô sát tấu, Giáp - Kỷ nhân hoạch phát 
danh tài 
Mệnh ở Tuất có Thiên phủ đi với Liêm trình, người tuổi 


Giáp, tuổi Kỷ làm án để phát đa lớn (vì có taro hợp Lộc tổn ở 
Dần, hoặc ở Ngọ chiếu sang) 
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3. Thiên phủ, Xương, Khúc, Tả, Hữu, cao đệ ân vinh 


Mệnh có Thiên phủ được Xương, Khúc, Tả Hữu hợp chiếu là 
người đỗ đạt cao, danh vọng lớn. 


6. Thiên phủ, Vũ khúc cư tài bạch, canh kiêm Quyền, Lộc 
phú xa ông 

Người có Phủ Vũ đóng ở cung Tài bạch, có Quyền, Lộc đóng 
ở cung Điền (canh) trạch thì giầu lớn. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THÁI ÂM 


l1. Thái âm cư Tí, Bính Định phú qui trung lương 


Mệnh đóng ở cung Tí, có Thái âm đi với Thiên đồng, thì người 
tuối Bính, Đỉnh được giầu sang, hiển lành tử tế, người tuổi 
Đinh có Lộc tổn ở Ngọ xung chiếu, người tuổi Bính có Thiên 
trù đồng cung ở Tí với Đẳng Âm. 


2. Nguyệt lãng thiên môn w Hội địa, Đằng vân chấp 
chưởng đại quyền 

Mệnh đóng ở Hợi có Thái ám sáng đẹp, chắc chắn được hưởng 
phú quí lạt có chức vị cao. 


3. Thái âm, Vũ khúc, Lộc tôn đồng Tả Hữu tương phùng, 
phú quí ông 

Mệnh có Thái âm đắc địa, hoặc Vũ khúc đắc địa được Lộc 
tồn, Tả Hữu hợp chiếu thì giầu lớn. 
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4. Nguyệt diệu Thiên lương, nữ dâm bần 


Đàn bà có Mệnh giữ Nhật Nguyệt ở Sửu Mùi, đương nhiên là 
có Thiên lương hãm địa ở Ty Hợi tam hợp chiếu, nên tình 
duyên chắp nối với người đỡ dang; người xưa chê là đầm đãng 
nghèo hèn e là gượng ép hẹp hồi không thực tết! 


3. Thái âm, Dương Đà, tất chủ nhân ly, tài tán 


Mệnh có Thái ầm gặp Kình đương hay Đà la đồng cung thì tan 
vỡ tình vợ chồng và hao tài tốn của, 


Ố. Nhật Nguyệt giáp Mệnh, giáp Tài gia cát diệu, phi 
quyền tắc phú 


Cung Mệnh hay cung Tài cố Nhật Nguyệt đứng hai bên lại 
thêm các sao sáng đẹp hội chiếu thì không sang cũng giàu. 


7. Âm dương Tả Hữu hợp ví giai 


Mệnh có Nhật Nguyệt tọa thủ ở Sửu Mùi, được Tả Hữu tam 
hợp chiếu thì lại tốt đẹp. 


8. Nhật Nguyệt hãm cung phòng ác sát, lao toái bôn ba 


Mệnh có Nhật hay Nguyệt hãm địa gặp Kình, Đà, Không Kiếp 
thì bôn ba khốn khổ. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THAM LANG 


1. Tham lang ngộ Hỏa, Linh, tứ mộ cung, Hào phú gia 1H, 
hẳu bá chỉ quí 
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Mệnh có Tham lang đồng cung với Hỏa, Linh ở tứ mộ (Thìn, 
Tuất, Sửu, Mùi) thì giầu sang, quyền thể. 


2. Tham lang gia cát tọa Tràng sinh 
Thọ khảo vĩnh như Bành tổ : 


Mệnh đ Dần, Thân có Tham lang đồng cung với Tràng sinh thì 
sống lâu như ông Bằnh tổ ngày xưa. 


3. Tham ngộ Dương Đà cư Hợi Tí 
Danh vì phiếm thủy đào hoa 


Mệnh ở Hợi, Tí có Tham lang gặp Kình dương hoặc Đà la, là 
người chơi bời lang bạt nay đây mai đó. 


4. Tham Đà Dần cung 
Phong lưu thái ftrượng 


Mệnh ở Dần có Tham lang đi với Đà la thì chơi bời phóng đãng 
đến nỗi bị phạt vạ đánh bằng gậy lớn. 


3. Tham lang kỳ ngộ sát tỉnh, ưu xâm Không Kiếp, văn 
niên phúc thọ lưỡng nan toàn 

Mệnh có Tham lang rất ghép gặp Kình Đà, sợ Không Kiếp, 
gặp lũ sát tỉnh này thì không được hưởng trọn phú quí, nếu 
giầu thì yểu. nếu nghèo thì thọ. 


ố. Tham lang Hợi. Tí, hạnh phùng Quyền, Vượng, biến hư 
thành thực, Giáp Kỷ tuế phú danh viên mãn 


Mệnh ở Hợi, Tí có Tham lang gặp Hóa Quyền, Đế vượng thì 
xấu biến thành tốt, tuổi Giáp Kỷ được hưởng phước cả đời. 
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7. Tham lang Tỉ Ngọ Mão Dậu, thử thiết, cẩu thân 


Cung Mệnh ở Tí Ngọ Mão Dậu có Tham lang thì tùy theo tuổi 
mà quyết đoán là phường trộm cắp bất lương. 


8. Tham lang hãm địa vô cát diệu, đồ tể chỉ nhân : 


Mệnh có Tham lang hãm địa (Tí, Ngọ, Mão, Dậu, Ty, Hợi) 
không có cát tính giúp đỡ thì làm nghề đồ tế. 


9. Tham lang Hợi Tí, giáp biên từ sát, chung thân bẩn 
khổ 


Mệnh ở Tỉ, Hợi có Tham lang tọa thú ¡ai bị giáp mệ nh có Kình 
Đà Không Kiếp thì cả đời nghèo khổ. 


10. Nữ Mệnh Tham lang da tật đố 
Đàn bà mệnh có Tham lang thì hay ghen tuông 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO CỰ MÔN 


1. Cự môn Tí Ngọ, Khoa Quyên Lộc, Thạch trung Ẩn 
ngọc, phúc hưng long : 


Mệnh ở Tí Ngọ có Cự môn được Khoa Quyền Lộc tam hợp 
chiếu là cách ngọc ở trong đá, phú quí giầu sang. 


2. Cự Nhật Dần Thân, quan phong tam đại - 


Mệnh ở Dân, Thân có cự môn đồng cung với Thái dương thì ba 
đời liên tiếp được đanh giá. 
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3. Cự Nhật Dần cung, lập mệnh Thân tiên trì danh nhi 
thực lộc 
Cung mềnh võ chính điệu ở Thân có Cự Nhật ở Dần chiếu 


sang thì có công danh trước, tiền bạc mới có sau. Cự Nhật ở 
Dần tốt hơn Thân. 


4. Cự Nhật Dân Thân, thiên môn nhật lãng ky ngộ Lộc 
tốn, ái giao Quyền Phượng. 

Cung mệnh ở Dần Thân có Cự Nhật thì sáng đẹp như mất trời 
trên cao chiếu sáng, không nên gặp Lộc tồn đồng cung vì sẽ 
tối đi (lúc đó có Kình Đà giáp 2 bên Thái đương), mà nên gặp 
Quyền, Phượng thì được hưởng phú qui vền toàn, vì làm sáng 
Cự môn. 


3. Cự Cơ Mão Dậu, công khanh chỉ vị : 
Mệnh ở Mão Dậu cố Cự, Cơ thì lầm quan lớn. 
Cự Cơ ở Mão tốt hơn ở Dậu 


ó. Cự Cơ Mứo Dậu, Ất, Tân, âm nữ vượng phu ích từ : 


Đàn bà có mệnh đóng Mão Dậu có Cự Cơ thì giúp chồng làm 
nền, giúp con khá giả. 


7. Cự Cơ Mão Dậu, hạnh ngộ Song Hao uy quyền quán thế 


Mệnh ở Mão Dậu có Cự Cơ gặp Song Hao đồng cung thì đanh 
tiếng lẫy lừng, vì Song Hao là con sông lớn rửa sạch viên ngọc 
qui Cự môn. 


8. Tân nhân tổi ái Cự món, nhược lâm tứ mộ hạnh phúc 
cứu mệnh chỉ tỉnh. 
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Tuổi Tân rất thích hợp với Cự môn, dù mệnh đóng ở tứ mộ là 
chỗ hãm địa của Cự môn, vẫn là sao cứu mề nh giải trừ tai họa. 


9, Cự môn, tử sát hãm nhì hun 


Mệnh có Cự môn gặp Kình Đà Không Kiếp thì suốt đời vất vả 
nghèo khổ. 


10. Cự Hỏa, Lình phùng ác hạn tử ngoại đạo - 


Mệnh có Cự mồn gặp Hỏa linh thì gặp nạn chết ở ngoài 
đường. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THIÊN TƯỚNG 


l. Hữu Bật Thiên tưng phúc lại lâm 


Mệnh có Thiên tướng đồng cung với Tả phù, Hữu bát là có số 
được huởng phú qú! giầu sans 


2. Thiên tướng Thìn Tuất khởi thị công danh 


Cung mệnh ở Thìn Tuất có Tử vị Thiên tướng là người có công 
đanh. 


3. Thiên tướng chí tỉnh nữ mệnh triểu , tất đương tÈ qui, 
cập phu hiển. 

Đàn bà Mệnh có Thiên tướng lấy được chồng hiển, sinh con 
quí tử nhưng hay bắt nạt chồng. 
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4. Tướng Hồng nữ mệnh, quí nhân hảo phối : 


Đàn bà mệnh có Thiên tướng, Hồng loan đồng cung lấy được 
chỗng giầu sang. 


5. Tưởng ngộ Khúc, Mộc, Cái, Đào, thuần tước dâm 
phong: 

Đàn bà mệnh có Thiên tưởng gặp Văn khúc, Mộc dục, Hoa 
cái, Đào hoa đồng cung hay hợp chiếu là người đẹp nhưng 
dâm. 


ó. Thiên tướng, Liêm trinh, Kinh Đà giáp, hình trượng nan 
đào › 


Mệnh đóng ở Tí Ngọ có Thiên tưởng Liêm trình tọa thủ đồng 
cung với Lộc tốn, cho nên bị Kình Đà giáp hai bén, thì dễ bị tù 
tội vì liên quan đến tiền bạc. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THIÊN LƯƠNG 


1. Thiên lương cư Ngọ vị, quan tự thanh hiển triểu đình 


Mệnh ở Ngọ có Thiên lương tọa thủ làm quan lớn trong triều, 
tuổi Đinh, Kỷ, Quí giàu sang, vì có Lộc tổn ở Ngọ cho tuổi 
Đinh Kỷ, và Lộc tổn tuổi Quí ở Tí chiếu lên. 


2. Lương Đồng Cơ Nguyệt Dần, Thân vi 
Nhất sinh lợi nghiệp thông mình 


Mệnh ở Dân Thân có Cơ Ẩm, tam hợp chiếu Thiền lương ở 
Ngọ, Thiên đồng ở Tuất chiếu vào nên được hưởng nhàn hạ. 
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3. Thiên lương, Thái âm khuóc tác phiêu bông chỉ khách 
Mệnh ở Dâu có Thiên lương hãm địa bị Thái âm ở Ty hãm địa 
chiếu, là người lang thang phiên bạt giang hồ. 


4. Thiên lương, Thiên mã vi nhân phiêu đãng phong lu 


Mệnh có Thiên lương gặp Thiên mã đồng cung là người thích 
chơi: bời, nay đây mai đó. 


$. Thiên lương ngộ Mớ, nữ mệnh tiên nhì thả dâm - 


Đàn bà mệnh ở Ty Hợi có Thiêr lương gặp Thiên Mã đồng 
cung thì đâm đãng. 


6. Thiên lương xung chiếu Thái dương. 
Xương Lộc Hợi, lô truyền đệ nhất danh. 


Mệnh ở Tí có Thiên lương được Thái đương ở Ngọ chiếu, hoặc 
mệnh ở Ngọ có Thái đương tọa thủ được Thiền lương ở Tí 
chiếu lền, được Văn xương, Hóa Lộc hợp chiếu thì nổi danh 
giầu sang. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO THẤT SÁT 


I. Thất sát Dần, Thán, Tí, Ngọ 
Nhất sinh tước lộc vinh xương 


Mệnh ở Dân Thân, Tí Ngọ có Thất sát tọa thủ thì được bưởng 
81ầU sang phú quí. 
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2. Thất sát, Liêm trình đồng vị, thượng lộ mai thì 


Mệnh hoặc Thiền di ở Sửu Mùi có Liêm sát đồng cung là có số 
chết xa nhà, xa quê, chứ không có nghĩa là gặp tai nạn chết 
đường chết chợ. 


3. Thất sát, Hỏa, Dương bân thả tiện, đồ tế chỉ nhân. 


Mênh ở Thìn Tuất Mão Dâu có Thất sát hấm địa gặp Hỏa 
Linh, Kình Dương là số nghèo nàn, ví như làm nghề đề tế. 


4. Sát Hình hội long thần định giáng -: 


Mệnh có Thất sát đắc địa gặp Thiên hình đồng cung thì oai 
phong, hiển đạt về võ nghiệp. 


2. Sát Phá Tham tại nữ mệnh, nhi ngộ Văn vương 
Tân Đình tuế, sương phụ chỉ nhân : 


Đần bà tuổi Tân, Đinh có Sát Phá Tham thủ mệnh lại gặp Văn 
Xương đồng cung là số góa phụ. 


6. Sá! Kình tại Ngọ, Mã đâu đới kiếm tương giao sắt điệu, 
Bính Mậu nhân, mệnh nan toàn : 

Mệnh ở Ngọ, có Thất sát Kình dương tọa thử, lại thêm nhiều 
sát tỉnh hội chiếu thì ví như kiếm kể cổ ngựa người tuổi Bính 
Mậu tất sẽ gặp tai nạn binh đao thê thẩm. 


7. Liêm Sát Su Mùi. Ấ: Kỷ âm nam anh hùng trí dũng 


Đàn ông tuổi Ất, Kỷ có Liêm sát đóng cung mệnh ở Sửu Mùi 
là người can đảm mưu trí. 


TỬ VI KHẢO LUẬN 
PHÚ ĐOÁN VỀ SAO PHÁ QUÂN 


Ì. Phá quân Tí Ngọ cung vô sát 
Quan tứ thanh hiển chí tam công 


Cung mệnh ở Tí Ngọ có Phá quân tọa thủ mà không bị sát tính 
hãm hại thì làm quan lớn trong triều. 


2. Phá quân, Tham lang phòng Lộc, Ma, nam đa lãng 
đãng. nữ da dám 

Mệnh có Phá quân hay Tham lang gặp Lộc, Mã đồng cung 
hay chiếu mệnh thì đàn ông đàn bà đều dễ kiếm tiền, ăn chơi 
hoang đàng dâm đãng. 


3. Phá quân, Hỏa Linh bón ba lao toái : 


Mệnh có Phá quân gặp Hỏa Linh đồng cung thì suốt đời 
lang thang khổ sở. 


4. Phá quân Thìn Tuất nhỉ ngộ Khoa Tuần cải ác vi 
lương, hợp Mậu, QuÍ nhân đa hoạnh danh tài : 


Mệnh ở Thìn Tuất có Phá quân tọa thứ gặp được Hóa khoa, 
đồng cung hoặc Tuần che chở thì lại là người lương thiện, tuổi 
Mậu Qui phát đạt lớn. 


5. Phá quân nhất diệu tính nan mình -: 


Mệnh ở Tí Ngọ, Dần Thân, Thìn Tuất, có Phá quân độc thú 
là người ưa nghe nịnh, không sáng suốt. 


ố. Phá quân Tí Ngọ, gia quan Hiến lộc, cô thân độc ảnh. 
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Mệnh ở Tí Ngọ có Phá quảz độc thủ là người được hưởng 
phú quí nhưng cô độc, khắc v¿ chồng, hiệm con. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO VĂN XƯƠNG, VĂN KHÚC 


1. Văn Xương, Văn Khúc vi nhân đa học đa năng : 
Mệnh có Xươag, Khúc là người học rộng, tài cao 


2. Xương Khúc giáp mệnh tối vì kỳ 
Mệnh có Xương Khúc giáp hai bên là quí cách 


3. Nữ nhân Xương khúc thông mình phú qui chỉ äa dâm 


Đàn bà mệnh có Xương khúc thì thông minh, giàu sang 
nhưng dâm đãng. 


4, Xương Khúc Ty Hợi, phi vinh tắc phú - 
Mệnh ở Ty Hợi có Xương, Khúc thì không sang cũng giầu. 


5. Xương Khúc Liêm trình ư Ty Hợi, Vì nhân bất thiện tao 
hình : 


Mệnh ở Ty Hợi có Xương khúc gặp Liềm trinh đồng cung với 
Tham lang thì gian dối tham lam, để bị tù tội. 


6. Xương, Khúc, Phá quân phùng, hình khắc đa lao toái 


Mệnh có Xương khúc gặp Phá quân thì lao đao vất vả và dễ bị 
tù tội. 
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7. Xương Khúc, Lộc tôn do vì kỳ đặc : 
Mệnh có Xương Khúc đồng cung với Lậc tổn là người có tài lạ 
lùng. 
8. Văn Xương hội Liêm trình, chỉ táng mệnh thiên niên: 
Mệnh ở Sửu Mùi có Liêm Sát 
Mệnh ở Ty Hợi có Liêm Tham 
Mệnh ở Mão Dậu có Liêm Phá 
đồng cung với Văn xương thì không sống lâu 


9. Nhị Khúc vượng cung, uy danh hiển hách 


Mệnh có Vũ khúc đồng cung với Văn khúc thì nổi đanh quyền 
thế. 


10. Nhị Khúc triều viên, phàng Tả Hữu, tướng tướng chỉ 
tài 


Mệnh có Văn khúc, Vũ khúc, Tả Hữu hội hợp chiếu vô là 
người văn võ toàn tài. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO KHÔI VIỆT 


I. Thiên Khi, Thiên Việt, cái thế văn chương, vì phúc 
thọ, đa chiết quế : 


Mệnh có Khôi, Việt là người giỏi văn chương, sống lâu, thi đỗ 
cao, ví như bẻ được cành quế tượng trưng danh vọng. 


2. Khôi, Việt, Xương, Khúc, Lộc tần phòng 
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Hình, Sát vô xung, đại phú qui : 
Mệnh có Khôi Việt, Xương, Khúc và Lộc tổn đồng cung bay 
hội chiếu lại không bị Hóa ky Thiên hình cản phá thì giầu sang 
lớn. 


J. Khói tỉnh lâm Mệnh vị chí tam công, Khôi tình giáp 
mệnh vị kỳ cách 


Mệnh có Thiên Khói thì làm lớn, nếu được Khôi Việt giáp 
mệnh thì được mọi người kính nể, yêu qui. 


4. Khôi Việt trùng phùng sát thấu, cố tật vưu đa : 


Cung mềnh có Khôi Việt lại bị sát tỉnh hội chiếu thì mang 
bềnh tật khó chữa khỏi. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO LỘC TỒN 


1. Lộc tổn thủ ư Tài, Trạch, tích ngọc mai kim - 


Lộc tồn đóng ở cung Tài, hay cung Điển là người giàu có, 
vàng chôn, ngọc cất. 


2. Lộc tôn hậu trọng đa y thực, Lộc tôn tại viên, chỉ tứ tổ 
nghiệp - 

Mệnh có Lộc tồn thì được hưởng giầu sang, ăn ngon mặc 
đẹp. 

Mệnh có Lộc tồn thì được hưởng gia tải của cha mẹ để lại. 
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3. Lộc tồn Tí Ngọ vị, mệnh thân, Thiên di phùng chỉ, lợi 
lộc nghĩ 


Cung mệnh, Thâu, Đi đóng ở Tí Ngọ có Lộc tổn thì giầu 
sang, tiền bạc chất đống. 


4. Song Lộc thủ mệnh, Lã Hậu chuyên quyền › 


Mệnh có Lộc tổn, Hóa lộc đồng cung là người độc đoán, 
chuyền quyền ví như bà Lã Hậu đời xưa. 


3. Sonep Lộc trùng phùng, chung thân phú quí : 


Mệnh có Lộc tổn, được Hóa lộc chiếu, hay ngược lại, 
mệnh có Hóa lộc được Lộc tồn chiếu, hoặc mệnh được song 
Lộc chiếu, là người được hưởng giàu sang suốt đời. 


ố. Lộc phùng xung Phú, cát dã thành hung - 


Mệnh có Lộc tổn gặp Phá quân xung chiếu thì tốt biến 
thành xấu, cả đời nghèo khổ. 


7. Munh Lộc ám Lộc, vị chí công khanh. 


Mệnh có Lộc tôn được Hóa lộc nhị hợp, hoặc ngược lại, 
mệnh có Hóa lộc được Lộc tồn nhị hợp chiếu thì có cỏ ng đanh 
lớn. 


8. Lộc Mã giao trì, chúng nhân sảng đi: 


Mệnh có Lộc tổn tọa thủ được Thiên mã xung chiếu, hoặc 
mệnh có Thiên Mã được Lộc tổn xung chiếu là người được 
hưởng giàu sang, mọi người yêu mến. 


9. Lộc đảo, Mã đảo ky Kiếp, Không : 
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Cung Mệnh có Lộc tồn được Thiên mã xung chiếu ha 
ngược lai mệnh có Mã được Lộc chiếu nhưng lại 5¡ Không Kiếp 
hội hợp thì công danh sự nghiệp lại đổ vỡ, tai họa đầy nhà. 


PHÚ ĐOÁN VỀ SAO TẢ - HỮU 


1. Tả Hữu đồng cung, phi la y từ : 


Mệnh có Tả, Hữu đồng cung thì được hưởng giàu sang, quần 
gấm áo hoa đẹp đẽ. 


2. Tả Hữu, Văn Xương, vị chí thai phụ : 
Mệnh có Tả Hữu gặp Văn xương thì lầm lên chức lớn. 


3. Hữu Bật Thiên tướng phúc lai lâm - 


Mệnh có Thiên tướng, Hữu bật đồng cung, được hưởng phúc 
đức phú quí. 


4. Phụ Bật giáp Để phúc lai lâm -: 


Mệnh có Tử vi, hat bên giáp Tả, giáp Hữu, được hưởng phúc, 
có uy quyền hiển hách. 


3. Tả Hữu đơn thủ chiếu mệnh ly tông thứ xuất : 


Mệnh vô chính điệu chỉ có Tả Hữu đồng cung thì phải lập 
nghiệp phương xa. 


6. Mộ phụng Tả Hữu tôn cư bát tọa chỉ quí : 
Mệnh ở tứ mộ có Tả Hữu thì sớm được công danh. 
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PHÚ ĐOÁN VỀ SAO KÌNH DƯƠNG - ĐÀ LA 


1. Dương Hỏa đồng cung, uy quyền áp chúng : 


Mệnh é Tứ mộ, có Kình dương đồng cung với Hỏa lình, là 
người có uy quyền lớn. 


2. Kình Đà Linh Hỏa thủ mệnh yếu đà bối khúc chỉ 
nhán" 


Mệnh có Kình Đà Hỏa Tĩnh, Linh Tính là người vất vả nghèo 
khổ, ví như phải còng lưng đi kiếm ăn. 


3. Kình dương Tí, Ngọ, Mão, Dậu phi yếu chiết, nhị hình 
thương - 


Cung Mệnh đóng tại Tí Ngọ Mão Dậu có Kình đương nếu 
không chết non, thì bị tật nguyễn, mổ xẻ. 


Mệnh ở Ngọ thì dễ nguy, ở Tí thì giảm bớt, đ Mão Dậu thì nhẹ 
hơn. 


Người sinh năm Giáp, mệnh ở Mão 
Người sinh năm Bính, mệnh ở Ngọ 
Người sinh năm Canh, mệnh ở Dậu 
Người sinh năm Nhâm, mệnh ở Tí 


4. Dương, Linh tọa mệnh, lưu niên Bạch hổ tai thương : 


Mệnh có Kình dương, Linh tình, gặp tiểu hạn có Bạch hổ thì đễ 
gặp thương tổn. 
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5. Mã đầu đới kiếm, phi yếu chiết nhỉ hình thương Mệnh ở 
Ngọ, có Kình dương, gặp Thất sát, Thiên hình đồng cung là cách 
kiếm kể cổ ngựa, thì không chết yếu cũng mang tàn tật khổ sở. 


6. Mã đầu đới kiểm, trấn ngự biên cương : 


Mệnh ở Ngọ, có Kình dương đồng cung, nhưng xa lánh được 
Thất sát, Thiên hình mà lại gặp được Khoa Quyền Lộc thì lại 
có sự nghiệp lớn, hiển đạt về võ nghiệp. 


7. Kinh dương, Đông Âm nhỉ phùng Phượng, Giải nhất thế 
tay danh : 

Mệnh ở Ngọ có Kình dương toa thủ đồng cung voới Thiên 
đồng, Thái âm, Phượng các, Giải thần thì lại nổi danh, giàu 
sang cả đời. 


Š. Dương Đà giáp Ky vi bại cục - 


Mệnh có Hóa ky, giáp Kình, giáp Đà hai bền là cách xấu, cả 
đời nghèo , mắc họa, vì Lộc tồn bị Hóa ky bôi nhọ, ví như kho 
tà ng bị tịch thu. 


9, Kình, Hư, Tuế, Khách gia lâm, Mãn thế đa phùng tang 
§sM - 


Mệnh có Kình dương, Tuế phá + Thiền hư đồng cung là người 
cả đời khắc sát vợ chồng, anh em cha mẹ, tang tóc cô đơn. 


10. Kình dương phùng Lực sĩ, Lý Quảng nan phong 


Mệnh có Kình dương đương nhiên là có Lực sĩ đi kèm, là người 
hay lập được công nhưng ít được khen thưởng, vì có Tấu thư 
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(hay nói kể công) và Tiểu hao (mất mát) tam hợp chiếu cố 
nghĩa là hữu công vô lao. 


PHÚ ĐOÁN VỀ HỎA LINH 


1. Hỏa Linh tương ngộ, äa chấn chư bang - 


Mệnh có Hỏa linh tọa thủ được Linh tỉnh chiếu, hoặc mệnh có 
Linh tỉnh tọa thủ được Hỏa tinh chiếu là người có tài năng lớn, 
có quyền hành rộng rãi. 


2. Hỏa Linh, Kình dương vì hạ cách : 


Mệnh có Hồa, Linh gặp Kình dương đồng cung thì công đanh 
trắc trở, là cách xoàng. 


3. Hỏa, Linh Giáp mệnh vị bạ! cục : 


Mệnh có Hỏa Linh giáp hai bên thì cuộc sống long đong vất 
vả nghèo hèn. 


4. Hóa diệu phùng Tuyệt ¿ Hợi cung nhì ngộ Tham, 
Hình, uy danh quán thế : 


Mệnh tại Hợi có Hỏa, Linh đồng cung với Tuyệt và Liêm 
Tham, Thiên Hình thì lạt là người cố chí khí hiên ngang uy 
danh lừng lẫy. 


PHÚ ĐOÁN VỀ KHÔNG KIẾP 


1. Kiếp, Không lâm tài phác chì hương, sinh lai bần tiện: 
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Cung Tài, cung Phúc có Không Kiếp tọa thủ là người có số 
nghèo khổ. 


2. Địa kiếp độc thủ, thị kỷ phi nhần ›: 
Mệnh có Địa kiếp đóng một mình, là người ích kỷ. 


3. Sinh sử Kiếp Không, do như bán thiên chiết sí : 


Mệnh ở tứ sinh, có Không kiếp tọa thủ thì nửa đường đứt gánh 
ví như chim bay gãy cánh ngang trời là số không thọ. 


4. Không kiếp giáp Mệnh vi bại cục chủ bần tiện : 


Mệnh ở Ty Hợi, có Không, Kiếp giáp hai bên, là người nghèo 
hèn lang thang vất vả. 


5. Dần Thán, Không Kiếp nhỉ ngộ quí tỉnh, thăng trầm vô 
độ: 

Mệnh ở Dần, Thân, có Không Kiếp toa thủ, nếu gặp quí tính 
hội chiếu thì cuộc đời cũng lên xuống bất thường. 


ó. Mệnh trung ngộ Kiếp, Tham, do nh lãng lý hành - 
thuyền 


Mệnh có Địa kiếp, Tham lang đồng cung thì long đong vất vả, 
như ngồi trền thuyển trôi dạ t lênh đênh không biết đi về đâu. 


7. Nhan Hỏi yểu t do h2u Kiếp Không, Đào, Hồng, Đà, 
Linh thủ mệnh - 


Ông Nhan Hỏi, học trỗ cưng của Khổng tử bị chết non vì cung 
Mệnh có Kiếp, Không, Đào, Hồng, Đà, Linh hội họp chiếu. 
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PHÚ ĐOÁN VỀ SAO TỨ HÓA 


1. Quyền, Lộc trùng phùng Tài Quan song mỹ. 


Cung mệnh cớ Hóa quyền được Hóa lộc chiếu, hoặc mệnh có 
Hóa lộc được Hóa quyền chiếu thì vừa giầu vừa sang. 


2, Hóa Lộc Dần Mão, cố thủ tham tài 
Mệnh ở Dân, Mão, có Hóa lộc tọa thủ thì ham tiền, giữ củ a. 


3. Hóa lộc hoàn vì hảo, hưu hưởng Mộ trung tàng - 


Mệnh có Hóa lộc là tốt đẹp, nhưng đóng ở tứ mộ thì giẩm đi 
nhiều ví như tài lộc bị chôn vùi ở đưới mộ sâu. 


4. Hóa lộc Tí, Ngọ, Phu từ văn chương - 


Mệnh ở Tí Ngọ, có Hóa lộc là người giỏi văn chương như đifc 
Khổng tử đời xưa. 


3. Khoa, Lộc giáp mệnh vì quí cách : 


Mệnh ớ Tí có Hóa khoa ở Hợi, Hóa lộc ở Sửu, là cách giàu 
sang. 


6. Quyền, Lộc thủ Tài, Phúc chỉ vị, sử thế vinh hoa. 
Cung Tài, cung Phúc có Hóa quyền, Hóa lộc tọa thủ thì được 
giàu sang nổi tiếng. 


7. Song Lộc cwnhỉ ngộ Cơ, Lương, phú gia địch quốc : 
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Cung Mệnh có Hóa lộc, Lộc tồn tọa thủ thêm Thiền cơ, Thiên 
lương thì rất giàu có không ai bì kịp. 


&Ñ. Mệnh vô chính điệu, hoan ngộ tam không, hựu Song 
Lộc, phú quí khả kỳ - 


Mệnh không có chính tính, rất cần Tuấn không án ngữ, với 
Thiên không, Địa không thủ mênh, lại gặp Song Lộc thì giàu 
sang lạ lùng. 


9, Quyên, Khốc đồng cung, minh danh vụ thế : 


Cung Mệnh ở Tí Ngọ, có Quyền tọa thủ với Khốc đồng cung 
thì giàu sang quyền thế rõ ràng. 


10. Tam kỳ giao hội, mặc ngộ Ky, Kình giáng lộ thanh 
vân: 

Cung mệnh có Khoa, Quyền, Lộc hội họp mà lại bị Hóa ky, 
Kình dương đồng cung hoặc chiếu vào thì đường công danh 
mờ mịt như sương tụ đầy đường đi. 


11. Hóa ky văn nhân bất nại : 
Cung mệnh có Hóa ky gặp được phúc tỉnh, quí tính thì giỏi 
văn chương nhưng đường công danh vẫn trắc trở không thành. 


12. Kyngộ Khoa tỉnh cư Hợi, Tí, ngôn hành danh thuận. 


Cung mệnh tại Hợi, Tí có Hóa ky tọa thủa gặp Hóa khoa đồng 
cung hay xung chiếu là người cẩn thận lời ăn tiếng nói, nên 
được mọi người kính nể. 


(27 


TỬ VI KHẢO LUẬN 
PHÚ ĐOÁN VỀ BỘ SÁO LỤC BẠI 


1l. Nam nhân Tung, Hồ, hữu tài uyên bác, Nữ mệnh Hổ, 
Riêu, ảa sự quả tu : 

Đàn ông cung mệnh có Tang, Hổ là người học rộ ng, tài cao. 
Đàn bà cung mệnh có Tang, Hổ thì lại buồn khổ vì chẳng con. 


2. Hao ngộ Tham lang, tàng dâm tình w tính để : 


Mệnh có Song Hao, Tham lang đồng cung thì rất đâm ngầm, ví 
như giấu ở đáy giếng. 


3. Khốc Hwự Tí Ngọ, tiền bần hậu phú 


Cung mệnh ở Tí Ngọ, có Khốc Hư tọa thủ đồng cung, tuổi trẻ 
thì nghèo, tuổi già mới giàu có. 


4. Song Hao Mão Dậu, chủng thủy triều Đông, tối hiểm 
Hóa lóc, di ngộ Cự, Cơ : 

Cung mệnh ở Mão Dậu có Song Hao tọa thủ thì rất sợ gặp Hóa 
lộc, nhưng lại rất cần Cự Cơ; gặp Hóa lộc thì trôi hết của cải, 
gặp Cự Cơ thì được hưởng phú quí, sống lâu. 


PHÚ MA THỊ 


Là những phú đoán tẩm cỡ rộng lớn. 
Ý nghĩa củ a các câu phú Ma Thị vững vàng, vô tử, cô đọng, có 
thể coi như những qui tấc luận đoán căn bắn, rút tỉa từ những 
kinh nghiệm lâu năm của bậc thầy trong khoa Tử vi. 
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Mỗi cầu phú thường có hai vế đốt xứng, nói lên ý nghĩa đôi khi 
trái nghịch nhau, đó cũng là một ưu điểm của Ma thị để cho đễ 
hiểu và dễ nhớ. Cho nên phứ Ma thị rất được truyền tụng và 
được xữ dụng rộng rãi. 

Sau đây là một số câu phú thực dụng liệt kê theo thứ tự các 
chính tinh, phụ tỉnh. Chúng tôi dịch nghĩa hai vế rời ra để để 
đọc. 


1. Tử vị Thìn Tuất, Phá quân lương thương quân tô: 


Trong cách Tử vi - Thiên tướng ở Thìn Tuất thì người có Mệnh 
đóng ở Thìn, hoặc Tuất sẽ giữ Phá quân trong La, Võng, nền 
tính tình ngang ngược, mưu cơ, bị người xưa chê là hạng quân 
tử bất lương, chứ không phải mệnh ở Thìn Tuất giữ Tử Tướng 
là người bất lương. 

Kiếp Không, Phục bình phàng Dương Nhận, lộ thượng 
kiếp đỏ: 
Mệnh có Không Kiếp, Phục binb kèm Kình dương là kẻ côn 
đồ. cướp bóc. 


2. Tử Phủ đồng cung tối vi phúc hậu, thiết hiểm nội trỏ 
Triệt Tuần 

Tử Phủ ở Dần Thân là người có phúc lớn, chỉ sợ gặp Triệt 
Tuần lại hóa ra bị trở ngại, khó khăn. 


Nhật Nguyệt phản bối hà vọng thanh quang, tối hỷ 
ngoại chiều Khôi Việt. 
Mệnh có Nhật Nguyệt hãm địa thì làm sao sáng được, chỉ 
mong được Khôi Việt chiếu mới là tốt đẹp. 


3. Khốc Hự Tí Ngọ đồng cung, Tiên bần hậu phú : 
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Mệnh ở Tí Ngọ có Khốc Hư đồng cung thì tuổi trẻ nghèo, tuổi 
già giàu có. 
Kiếp Không Ty Hợi, đồng vị hoạnh phát công danh. 


Mệnh ở Ty Hợi có Không Kiếp đồng cung thì một bước có 
công đanh. 


4. Mệnh phùng Thiên cơ miếu địa đa năng 

Mệnh có Thiên cơ đắc địa thì nhiều tài năng, 
Thân cư Thái tuể dữ nhân quả hợp 

Thân có Thái tuế thì ít người thân với mình. 


5, Thiên mã nhập mệnh mẫn tiệp đa năng. 

Mệnh có Thiên mã là người có nhiều tầi chịu khó 
Tkiên cơ tại viên sảo tài xuất chúng 

Mệnh có Thiền cơ đắc địa thì tài giỏi hơn người. 


6. Hồng Loan cư TÍ, thiếu niên định chiếm khôi nguyên. 
Mệnh ở Tí có Hồng Loan tuổi trẻ đã đỗ đầu bảng. 

Đào hoa cự Quan, tảo tuế đắc quan hành chính. 
Đào hoa đóng cung Quan lộc, tuổi trẻ đã làm quan to. 


7.Thiên Riêu cư Tài bạch họa đồ sinh ương. 


Thiên Riều đóng ở cung Tài, dễ mang bọa ăn chơi mà sạt 
nghiệp. 


Mã ngộ Trường sinh thanh vân đắc lộ 
Mệnh có Thiên mã, Trường sinh thì đường cöng danh để dàng. 
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ỡ. Xương Khúc giáp Quan, Đỉnh tác cao khoa. 


Cung Quan lộc có Xương, Khúc giáp hai bên thì người tuổi 
Đình thi đỗ cao. 


Long Phượng giáp quan, Thân cư cấm thất 


Cung Quan có Long, Phượng giáp bai bên thì người tuổi Thân 
được làm quan lớn, ở nhà cao, 


9, Tuần Triệt đương đầu thiếu niến tân khổ 
Cung Mệnh có Tuần Triệt án ngữ thì tuổi trẻ lao đao vất vả. 
Tam không độc thủ phú quí nan toàn 


Cung mê nh có một trong ba Không, Tuần Không, Địa không, 
Thiên không thì khó được giầu sang vững vàng, 


10. Hóa ky Điễn, Tài, phản vi giai luận. 


Hóa ky đóng ở cung Điền, hay cung Tài lại là tốt vì giữ được 
của. 


Thai lâm mệnh vị, đa học thiểu thònh 
Sao Thai ở Mệnh thì học nhiều mà ít thành đạt. 


11. Riêu Đà Ky kế giao, họa vô đơn chí 

Mệnh có Riêu Đà Ky hội hợp, thì gặp hoan nạn liên miên, 
Khoa Quyên Lộc trùng phàng, phúc tất tràng lai 

Mệnh có Khoa Quyền Lộc thì có phúc may mắt liên tục. 


12. Nhật Nguyệt cư Quan lộc, phú quÍ nan danh 


Nhật Nguyệt đóng ở cung quan lộc, thì hưởng phú quí không 
kể xiết. 
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Xương Khúc nhập Mệnh, tài danh quán thế 
Xương Khúc đóng ở cung mệnh thì tài giỏi hơn người, 


13. Địa kiếp độc thử, thị kỷ phi nhân 
Mệnh vô chính điệu có Địa Kiếp độc thủ tà người ích kỷ. 
Tham lang độc cư, đa hư thiểu thực 


Cung mệnh có Tham lang đứng một mình (Tí, Ngọ, Dần, Thân, 
Thìn, Tuất) là người dối trá. 


14. Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu mệnh 


Mệnh có Nhật Nguyệt không được tốt bằng Nhật Nguvệt hợp 
chiếu. 


Khoa Quyên củng bất như lâm viên 


Mệnh có Khoa, Quyền chiếu không được tốt bằng Khoa 
Quyền thủ mệnh. 


15. Nhật lạc Mùi cung, vì nhân tiên cần bậu lãng 
Mệnh ở Mùi có Thái đương là người lúc đầu chăm chỉ, lúc sau 
lười biếng. 

Nguyệt tàn Dần vị, tác sự hữu thủy vô chung 


Mệnh ở Dần có Thái âm, là người đáng trống bỏ đùi, lầm đâu 
bỏ đó. 


lố. Thiên lương bảo tứ tài dĩ dự nhân 


Mệnh có Thiền lương là lấy tiền của mình cho người để làm 
phúc. 


Thất sát thủ tha tài vì kỷ vật 
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Mệnh có Thất sát lấy tiền của người làm riêng của mình. 


17. Đan quế, Đan trì chiếu Điền trạch phú tỷ Thạch 
Sùng. 
Cung Điền có Thái đương (đan quế), Thái âm (đan trì) đắc địa 
thì giàu nhự Thạch Sùng ngày xưa. 

Văn Quế, Văn boa đối ứ phu thê, thọ như Bành Tổ 


Cung Phu, Thê có Văn Xương, Văn Khúc thì sống lâu như ông 
Bành Tổ đời xưa. trên 100 tuổi. 


18. Văn khúc hí Nguyệt ư Hợi cung, Quốc sắc thiên hương 
nhân sở áy 


Cung Phu Thê có Thái âm đồng cung với Văn Khúc ở Hợi, là 
người lấy được vợ, hoặc chồng sang quí. 


Văn Xương triều Nhật ư ngọ vị, phong trần địa bộ thế 
nan mâu. 


Cung mệnh có Thái dương đồng cung với Văn xương ở Ngọ là 
người lịch thiệp khó ai bì kịp. 


19. Hình xữ Dương Đà, hưởng phúc ¿Ngũ Tuần chỉ hậu 


Cung Mệnh có Kình dương, Đà la, đắc địa thì sau 50 tuổi mới 
được hưởng phú quí. 


Tính cần Má, Khúc w tê thập nhi tiễn 


Cung Mệnh có Thiên mã, Vũ khúc thì cần kiệm nên giàu có 
trước năm 40 tuổi. 


20. Chích Hỏa phần Thiên Mã, bất nghi viễn bành : 
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Mệnh có Thiên mã, không nền đi xa vào những năm tiểu vận 
có Hóa Lĩnh để gặp tai nạn, 
Thốấn Kim khuyết Kình dương phẳn hiểm tao thần 


Mệnh có Kình dương không nên đi xa vào năm tiểu hạn ở cùng 
Đậu (Km). 


21. Phì man kim Ô tuy gia sắt, nhị chí phú : 
Có Thá!t đương (Kim ô) đắc địa thì dù gặp sát tỉnh cũng vẫn rất 
giàu. 
Thanh kỳ ngọc thó tuy lạc hăm, nhì bất bản 
Có Thái âm (ngọc thổ) dò hãm địa cũng chẳng nghèo. 


22. Thất sát Tí Ngọ Dần Thân thọ khảo 
Mệnh ở Tí,Ngo, Dần, Thân có Thất sát tọa thủ thì sống lâu. 
Thiên hình Dần Thân Mão Dậu anh hùng. 


Mệnh ở Dần, Thân, Mão, Dậu có Thiên hình tọa thú là người 
đàng hoàng, can đảm, 


23. Phá Liêm ngộ Hóa, tử nghiệp vô nghỉ 
Mệnh có Liêzn Phá ở Mão Dậu gặp Hỏa Linh ở cung Đại Tiểu 
vận trừng phùng thì chết chẳng sai 

haưnu Ấy tràng Riêu, thủy tại nan miễn 


Mệnh có Tham l¿ng, Hóa Ky gặp đại tiểu vận có Riêu Y thì 
chết đuổi không tránh được. 


24. Phúc, Vũ củïtg chiều w Siều vị, Kim bạch mãn {wØn g 
Sim 
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Mệnh có Thiền lương (Phúc) hay Vũ khúc ở cưng Sửu, thì giàu 
có tiền bạc đầy rương. 
Đồng, Tham miếu vượng  ngọ cung, điền trạch thâu 
thiên hạ- 


Mệnh có Thiên đồng, hay Tham lang đắc địa ở cung Ngọ, thì 
nhà cửa có khắp mọi nơi. 


2§. Tử vị cw Dậu, toàn vô wy lực chỉ công 


Mệnh ở Dậu có Tử ví, Tham lang thì không cố sức mạnh 
quyển hành. 


Thất sát tại Thân hưởng đắc an toàn chỉ phúc 


Mệnh ở cung Thân, có Thất sát thì được hưởng phú qui hoàn 
toản. 


26. Hình Hỏa ky phần Thiên mã 
Mệnh có Thiên Hình, Hỏa Linh gặp Thiên mã thì nguy hiểm 
Sát Phá hỉ trợ Kình dương - 


Mệnh có Kình dương đắc địa gặp Thất sát, Phá quân thì thêm 
sức mạnh nổi danh. 


27. Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc tồn, tư cơ phá hoại : 
Lộc tổn gặp Tuấn Triệt thì cơ nghiệp chẳng còn. 

Dương nhận phàng Nhật Nguyệ! bệnh tật liên miên 
Nhật Nguyệt gặp Kình dương thì đau ốm hoài. 


28. Lương tại Ty, tắc tật du 
Mệnh cố Thiên lương tại Ty, thì lang bạt nay đầy mai đó. 


135 


TỪ VI KHẢO LUẬN 
Riêu tại HỢi vi mình mẫn 
Mệnh có Thiên Riêu - y ở Hợi là người rất thông minh. 


29. Phụ Bật phụng Thiên tướng Địch thị lương y 
Mệnh có Thiên tướng đồng cung với Tả Hữu, chắc chắn là 
thầy thuốc giỏi như người họ Địch đời xưa. 

Đào Hồng ngộ Thiên cơ Doän vì sảo họa : 


Mệnh có Đào hoa, Hồng loan gặp Thiên cơ là họa sĩ nổi danh 
như người họ Doãn đời xưa. 


30. Giáp Thai giáp Tọa, danh phận tảo vinh 

Mệnh có Thai Tọa giáp hai bên thì tuổi trẻ sđm thành đạt. 
Giáp Liêm giáp Sát công danh ván đạt 

Mệnh có Liêm trình, Thất sất giáp hai bền thì về giả mới cố 

công đanh. 


31. Sửu Mùi, Ấn, Quí tương phùng, tam sinh hữu bạnh 
Mệnh ở Sửu Mùi có Ân quang Thiên Quí đồng cùng thì ra đời 
đã gặp may mẩn. 

Tí Ngọ, Khốc, Hư, tịnh thủ nhất thể xưng hùng - 


Mệnh ở Tí Ngọ có Khếc Hư trì nối danh :hiện hạ. 


32. Thái tuế phùng Thất sát, trí dũng hữu dự 


Mệnh cé Thái tuế đồng cung với Thất sát là người mưu lược. 
đũng mãnh có thừa, 


Thiên mà ngộ Tum chai, anh hùng vỏ đổi 
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Mềnh có Thiên mã gặp Tam thai đồng cung là người anh hùng 
vô địch. 


33. Phá quân xung phá Văn tỉnh, tam canh bão vân song 
chỉ hận 
Mệnh có Văn tính (Xương Khúc, Khôi Việt) mà gặp Phá quần 
đồng cung, thì cả đêm trần trọc ôm hận, vì công danh không 
thành đạt. 

Hóa khoa trợ thành Văn diệu, nhất giáp đề mai bằng chỉ 
vịnh : 


Mệnh có Hóa khoa gặp Xương khúc Khôi việt đồng cung thì 
chỉ thi một lần đã đỗ cao. 


34. Mệnh trune Hồng ngộ Kiếp Không, mặc đàm phú quí. 
Cung mệnh có Hồng loan gặp Không Kiếp đồng cung thì đừng 
bàn đến chuyện giàu sang. 

Thân nội Tuế phùng Đà Ky mặc đạo phôn hoa : 
Thần có Thái tuế gặp Đà, Ky thì không thể là người thanh lịch. 


35. Địa Kiếp, Địa không Ty Hợi lưỡng nghỉ 
Mệnh ở Ty Hợi có Địa Kiếp, Địa Không đồng cung thì khỏi 
nói cũng thành công chớp nhoáng. 
Thiên Hình, Thiên Riêu Dậu, Sửu rối cát 
Mệnh ở Dậu có Thiên Hình, mệnh ở Sửu có Riêu Y thì rất tốt. 


36. Long trì khoa đệ, yếm Nhật Nguyệt nhỉ tử trệ, kham ưu 


Mệnh có Nhật, Nguyệt hãm địa gặp Long trì đồng cung thì 
công danh thi cử thất bại, buồn rầu, khó tả. 
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Phượng các quan giai, tụ Khốc Hư nhì bả thiên hữu 
hoạn. 


Mệnh có Phượng Các gặp Khốc Hư đồng cung thì ra đời hay 
gặp nạn. 


37. Hỏa Linh hấm w Tủ tác, đáo lão vô nhì khốc 
Hỏa Linh đóng ở cung Tử tức thì về già cũng không có con 
khốc đưa đám. 

Thiên không liệt mệnh viên, chung thân phong hoa 
ách 
Cung Mệnh có Thiên không thì cả đời mắc họa trăng hoa, trai 
gất. 


38. Cô thần Quả tú yếu thủ w Điền Tài 


Cô Thần, Quả tú nên đóng ở cung Điền Trạch và cung Tài 
bạch để giữ cửa được lâu bên. 


Bạch Hổ Tang môn bất nghì w Điền trạch 


Bạch Hổ, Tang môn không nên đóng ở Điền trạch vì hay gây 
tai họa kiện cáo, mất mát nhà cửa. 


39. Hung tính đắc địa phát dã như lôi 


Có các sao hung tinh đắc địa thì phá t đạt nhanh chó ng như sấm 
sé I. 


Cát tỉnh đắc địa tầm thường sự nghiệp 


Các sao phúc tỉnh, quí tính dù đác địa cũng chỉ phát thường 
thường mà thối.. 
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40. Tứ sát an tàng vượng địa 
Kình, Đà, Không, Kiếp đắc địa thì nằm yên, không phá phách. 
Song Hao thiết ky ư tài cung 


Đại hao, Tiểu hao lại không nên đóng ở cung Tài bạch (vì gây 
hao tán tiền bạc). 


41. Điếu khách dự phòng tiểu cố 

Cung vận hạn có Điếu khách, để phòng bị hình phat nhồ. 
Cự môn định chủ thị phí 

Cung vận hạn có Cự môn, để phòng bị miệng tiếng. 


42. Tấu thư thủ Mệnh, da khẩu thiệt chỉ nhân - 
Mệnh có Tấu thư là người mắc vạ miệng, nhiều chuyện. 

Quan phủ thủ viên, tị thủ phòng nhân chỉ phản : 
Mệnh có Quan phủ, nên để phòng bị lừa phản 


43. Nữ tử Hồng loan thủ mệnh chủ nhị phu - 
Đàn bà mệnh có Hồng loan là số hai chồng 


Nam tô Hoa cái cư Thán, xuất ngoại ấa ái : 
Đàn ông có Hoa cái ở Mệnh, thì được phụ nữ đẹp bám. 


44. Khoa Quyền hữu Khôi Việt đĩ thành công 


Mệnh có Hóa Khoa, Hóa quyền lại thêm Khôi, Việt họp chiếu 
thì phả: thành công lớn. 


Xương, Khúc hữu Âm Dương nhỉ đắc lực 
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Mệnh có Xương, Khúc lạt thêm Thái Âm, Thái dương hợp 
chiếu thì mới thành cöng mạnh mẽ. 


45. Num tt tối hiểm Nhật hãm : 


Đàn ông rất sợ mệnh có Thái dương hãm địa, có cách này 
không có công danh, 


Nữ mệnh thiết ky hắc vân 


Đàn bà rất sợ mệnh có Thái âm gặp Hóa ky, có cách này 
không có hạnh phúc. 


46. Sở ai giả Hồng Loan tứ mộ liệt phu quân chỉ vị : 


Cung Phu ở Thìn Tuất Sửu Mù¡, có Hồng loan thì đàn bà có số 
khóc chồng. 


Sở hỷ giả Thiên hỷ nhị mình phù tử tức chỉ cung - 


Cung tử tức có Thiên hỷ gặp Nhật Nguyệt hội chiếu, đàn bà có 
con quí tử. 


47, Long trì, Phượng các ôn lương : 

Đàn bà mệnh có Long, Phượng là người hiển hậu. 
Thiên khốc, Thiên Hư táo bạo. 

Đàn bà mệnh có Khốc, Hư thì liều lĩnh 


48. Ách địa hiểm Thai pñiing Bạch hổ 


Cung Tật ách đàn bà có sao Thai gặp Bạch hổ thì đề phòng bị 
băng huyết, 


Mệnh cung ky Nguyệ!? nộ Đà la : 
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Cung mệnh đàn bà không nên có Thái âm đồng cung với Đà 
la, có cách này thì dâm loạn. 


49, Mộc dục, Hoa Cái thủ mệnh, hoang đâm 


Đàn bà cung mệnh có Hoa cái đồng cung với mộc đục là người 
dâm đãng bừa bãi. 


Mã Ngộ Không vong chang thân bôn tẩu - 


Đàn bà cung mệnh có Thiên Mã gặp Tuần Triệt, Địa Không, 
Thiên Không thì cả đời long đong vất vả. 


50. Xương Khúc giáp mệnh ngộ cát hữu duyên. 
Đàn bà mệnh có Xương Khúc giáp hai bền lả người có duyên 
Xương Khúc thủ Thân phùng Cơ dám loạn 


Đàn bà Thân cố Xương Khúc gặp Thiên cơ thì dâm đãng vô 
cùng. 


31. Nữ mệnh phùng Hóa lộc vô hung tình, tài lộc phong 
định - 


Đàn bà mệnh có Hóa lộc không gặp hung tinh xung phá thì 
giàu sang lớn. 


Nữ mệnh phùng Xương, Riêu nhất sinh dâm đãng - 


Đàn bä Mệnh có Văn xương đồng cung với Riêu Y thì mới nứt 
mắt đã dâm đãng rồi. 


s 
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Chương Hai : 
CÁC TINH ĐẦU 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


Chương Hai 


1. Ý nghĩa các sao 

2. Mười hai vòng chính tính 

3. Thế đứng của hai nhóm chính tỉnh 
4. Tóm tẤt các sao quan trọng 


TỬ VI KRẢO LUẬN 


Ý NGHĨA CÁC SAO 


ấc sao trong Tử vị không phải là sao trên trời mà chỉ là 
- những ký hiệu đã được nhân cách hóa để nói lên cái tượng 
Am Dương của Dịch lý. Khi đọc các ký hiệu này, ta sẽ luận đoán 
được những biến cố cuộc đời người mang lá số. Đây là một điều 
khẳng định nếu ta biết được chính xác ngà y giờ sinh của đương số. 


CHÍNH TINH 


Những sao chính, ta thường gọi là chính tỉnh, gồm có bai chòm 
1. Chòm Tử vi 
2. Chòm Thiên phủ 
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A. CHÒM TỬ VI 


Chòm Tử vi có 6 chính tính : 

Tử vi, Thiên cơ, Thái đương, Vũ khúc, Thiên đồng và Liêm 
trình. 

Chòm Thiên phủ có § chính tỉnh : 


Thiên phú, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên 
lương, Thất sát, và Phá quần. 


Ì. Sqo Tử vi : 


Được coi là vua của các sao, nghĩa là đứng đầu tất cả các sao 
khác. 


Tử vi là sao dương, hành Thổ, một hình ảnh bắt nguồn từ 
nguyên lý âm đương của kinh Dịch và khái niệm Ngũ hành 
của Đông phương. TỬ vi tượng trưng cho uy quyền, cho may 
mắn và cứu giải. 


Tính nết : 
Thồng minh, trung thực và từ thiện. 


Người có Tử vi đắc địa cư Mệnh thì đẫy đà và hồng hào, còn 
nếu bình bòa thì thân hình vừa phẩ¡. 


Thế đứng của T1 vi : 


Đóng ở cung nào , Tử vi thể hiện tính cách uy quyển, may mắn 
và cứu giả! tại cùng đó. 
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Ở những cung tốt thường được gọi là đắc địa, Tử vị bộc lộ được 
hết những đức tính trên. 


Đắc địa theo Dịch là đắc chính nghĩa là tài năng được đặt đúng 
chỗ nên phát triển tốt. Theo thứ tự ta có tốt nhất là miếu địa, 
sau là vượng địa, rồi đắc địa. Hãm địa là xấu. 


Ở Tí, Ngọ, Dần, Thân là những cung miếu địa, Tử vi hoặc 
đứng một mình, hoặc đi cùng Thiên phủ thì rất uy thế, từ thiện 
và thông minh. 


Ở những cung vượng địa như Thìn, Tuất, Tử vi đi với Thiên 
tướng, cũng rất từ thiện, uy quyền và mưu lược. 


Ở những cung tàm tạm như Sửu, Mùi, Tử vi đi với Phá quân 
nền liều lĩnh, dám nghĩ dám lầm, xoay xở giói nhưng dễ vô ơn 
vì quá tự cao. 


Ở những cung tâm thường như : Hợi, Ty, Mão, Dậu, (đi với 
Thất sát và Tham lang), Tử vi không còn từ thiện nữa vì liền 
kết với phe xã hội đen nên bị kẹt. Kbi kẹt, Tử vi trở nền buông 
thả, yếu đuối, sằng bậy. 


Tuy nhiê n ở tất cả các cung, Tử vi đều có tính cách cứu giải. 


Theo ý chúng tôi, ta chỉ nền gọi đắc địa là vị trí tốt và hãm địa 
là vị trí xấu vì sự khác biệt giữa ba vị trí tốt (miếu địa, vượng 
địa và đấc địa) cũng khô ng được minh định rõ ràng cho lắm. 


Tử vi không sợ Hỏa, Linh, là bai sao đoản mệnh sát t:nh tượng 
trưng cho tai nạn và bệnh (ật, mà còn trấn áp được ác tính của 
chứng. 


Tử vi rất sợ gặp Kình, Đà, Không, Kiếp, Tuần, Triệt vì chúng 
biến Tử vì thành một kẻ côi cút, bệnh tật, sống vất vả, chẳng 
có địa vị gì trong xã hội. 


Ở những cung bị Tuần Triệ t đóng, lại có Kình Đà, Không Kiếp 
hãm thì Tứ vi như ông vưa bị kẻ cướp bao vây, “Đế ngộ hung 
đổ”, nên mất hết quyền lực. 
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Nói chung thì Tử vi ban phúc nhiề u hơn lộc, ban sức khỏe, ban 
cứu giải nhiều hơn tiền bạc, giầu sang. 
Tử vi ở các cung : 
Mệnh : 

Tứ vì là đế tính, giáng phúc giả! trừ tai nạn ở các cung. 
Tử vi đấc địa thủ Mệnh gặp các sao sáng sủa, tốt đẹp hội hợp 
như Thất sát đồng cung, là cách" Đế huề bảo kiếm", tăng 
nhiều uy lực, 

Thiên phủ đồng cung tài lộc dối đào, 
Thiên tướng đồng cung vua có tôi hiển, 
Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Nhật Nguyệt và Lộc Tổn là 


các bầy tôi lương đống thì được hướng phú quí đến cực độ và 
sống lâu. 

Tử vì thiếu Tả Hữu đồng hành ví như vua mất triểu thần, gợi là 
cô quân, giẩm tốt nhiều lắm. 

Tử vi gặp Tuần Triệt án ngữ thì gian khổ lúc thiếu thời, nếu 
khô ng xa gia đình tha phương lập nghiệp thì không thọ. 


Tử vi gặp Tham lang và sát tình đồng cung cbỉ có tu hành mới 
vên thân. 


Nữ nhân Mệnh có Tử vi, thêm sát tỉnh xung phá tuy không tốt 
nhưng cũng không rơi vào cảnh hạ tiện. 


Phu mẫu : 


- Cha mẹ sang, thọ nếu Tử vị ở Tí Ngọ hay có Thiên phủ, 
Thiên tướng đồng cung. 


- Nếu đồng cung Thất sát, cha mẹ bất hòa. 
- Nếu đồng cung Phá quần, Tham lang thì khắc cha mẹ. 
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Phúc : 


- Phúc lộc lâu dài nếu Tử ví cư Tí Ngọ hay có Thiên phủ hoặc 
Thiền tướng đồng cung, 


- Tha phương cầu thực nếu đi với Thất sát, 
- Xấu nếu đi với Phá quân, Tham lang, 
- Riềng gặp Không Kiếp, Kình Đà, Hỏa Linh thì rất bất lợi. 


Điển : 


- Cũng như ở Phụ và Phúc, nếu có Thiên phủ và Thiên tướng 
thì tốt, 


- Nếu gặp Sát Phá Tham thì không giữ được nhà cửa, hoặc phá 
sản. 


Quan : 


- Nếu đồng cung với Thất sát có khiếu võ nghiệp, với Phá 
quân, Tham lang thì thăng trầm. 


Di : 
- Gặp Phá quân Tham lang thường bị đèm pha, quấy nhiễu. 


Tật : 


- Tử vi rất tốt cho cung này vì tính cách cứu giải, đù có đồng 
cung với Thất sát. 


Tài : 
- Đi với Thiên phủ, Vũ khúc thì thịnh vượng. 
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Tử : 
- Đồng cung wji Phủ Tướng thì đông con. 


Phối : 


- Trắc trở nếu gặp Sát Phá Tham, Sát thì muộn gia đạo, Phá thì 
hao tán phù thê, Tham chủ ghen tuông. 


Bài đọc thêm: về Tử ví 


Xưa nay nhiều người quan niệm sao Tử vi là tất cả. Ai mới có 
Tử vi chiếu Mệnh thì đã tưởng đời lên hương, đừng nói là có 
Tử vi thủ Mệnh chắc hẳn là nhất trên đời (number one) 


Rút kinh nghiệm trong nhiều năm, chứng tôi mạo muội đem 
sao Tử vì ra mổ xẻ tìm hiểu ý nghĩa và thực chất của sao này. 


Sao Tử vi ngoài ý nghĩa thông thường là một phúc tính mang 
đến may mắn, công danh, tài lộc còn được dùng làm chuẩn để 
an vòng Tử vi (căn cứ vào ngày sinh và cục của đương số). Thế 
đứng của Tử vi nói lên hoàn cảnh sống của đương số, mà 
chúng tỏi để nghị gọi là Cục của đương số . 

Thí dụ : Tử vi cư Ngọ được coi là “đế cư đế vị”, đầy quyền uy, 
cai trị một xã hội văn minh , thịnh vượng, quần thần, đân 
chúng đâu vào đó. Ý nghĩa này nói lên hoàn cảnh xã hội tốt 
đẹp của đương số nên chúng tôi gọi là Cục. 

Cục đây mới thật sự là hoàn cảnh sống của úươsg số, còn 
Thủy nhị Cục, Mộc tam Cục.... phữug za¡öế 2,3. 4 chỉ là ký 
hiệu mốc để an sao Tử vi mà thi, 


rÓ, k “¬ ^ ` s 4 ` ' 
Mỗi thể đứng của Tứ vi trong 12 cui:¿ mới thực sự là Cục chứ 
không phái Cục là những con số ¡hư cách sọi của các sách 
Xưa. 
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Khi Tử vi đóng ở Ngọ thì đương nhiên Vữ khúc ở Dẫn (uền 
bạc) và Liém trinh ở Tuất (cai quản) đều ở trong vị trí tốt để 
phát huy tài năng của mình nên cung Ngọ là đắc địa có nghĩa 
là đúng người, đúng chỗ. (Right man in right place ). 


Thoát ý từ chữ đắc chính trong Dịch, chứng tôi xin để ra ngoài 
các từ miếu địa, vượng địa vì không biểu tại sao tiền nhân lại 
đánh giá cường độ tốt xấu bằng những từ trên, mà chỉ thấy 
thực tế đấc địa là đắc chính thì tốt, hãm địa là không đắc chính 
thì không tốt. 


Từ đây chứng tôi xin thu hẹp ý niệm tốt xấu vào hai tiếng đắc 
địa và hãm địa mà thôi. 


Khi Tử ví cư Ngọ , an vị cầm quyền thì Vũ khúc đắc địa lo việc 
kinh dơanh tiền bạc một cách danh chính ngôn thuận ví như Bộ 
trưởng Tài chính, Liêm trinh đắc địa cai quần Giám sát nhân 
SỰ. 


Khi Tử vi đi với Tham lang ở Mão chỉ lo ăn chơi, say sưa nên 
coi như ổ hãm địa, thì Vũ khúc đi với Phá quân ở Hợi làm ăn 
bạo tợn bằng mọi phương tiện, Liêm trình đi với Thất Sát ở 
Mùi, nên chậm trễ, thăng trầm. đù có thành công, cả hai đều 
được coi là nằm nơi hãm địa. 


Do vậy, chúng tôi quan niệm đắc địa và hãm địa của các chính 
tỉnh là tày thuộc vào thế đứng của sao Tử vi hơn là dựa vào ngũ 
hành sinh khắc của sao và cung. 


Từ vi : 
- đơn thủ ở Tí, Ngọ thì độc lập, độc đoán, nổi danh, nhân hậu. 


- đi với Thiên Tướng ở Thìn Tuất thì giỏi giang, tích cực nhưng 
vất vả ngược xuôi. 
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- đi với Thiên phú đ Dân Thân thì ổn định, thịnh vượng nhưng 
không có thực tài. 


- đi với Sát Phá Tham thì thay đối tính nết tùy theo kẻ đi với 
mình. 


- đi với Thất sát ở Ty Hợi, thì thoát ly lập nghiệp sớm, dễ kiếmn 
tiền nhưng cũng đễ mất tiền. 

- đi vđi Tham lang ở Mão Dâu, thì tham dâm, giầu có, nhưng 
gian dõi. 

- đi với Phá quần ở Sửu Mùi, thì liều lĩnh, nếu giầu thì lại quên 
ơn, thêm chứng ngụy quân tử. 


Thế đứng của Tủ vị: 
a4) Từ vị Ò Ngọ - 
- Đứng đầu một ngành, - Phú quý, gặp may 
b) Tử Sát ở Ty : 
- Thích thoát !y lập nghiệp nhưng dễ giầu, đễ mất. 
c) Tử Tướng ở Thìn - 
- Có sự nghiệp lớn do tích cực , giỏi giang nhưng Vất vả. 
3đ) Tử Tham ở Mão : 
- Có sự nghiệp lớn do mánh mung nhưng tham dâu. 
e) Tử Phủ ở Dần : 
- Phú quí, - Nhưng an phận. 
f) Tủ Phá ở Sửu : 
- Có sự nghiệp đo Hền lĩnh dám lầm nhưng đễ vô ơn phụ bạc. 
ø) Tử Vì ô Tí : 
- Hiền lành hưởng phúc, - Nhưng tiêu cực, chẳng giúp được s:. 
h) Tử Sát ở Hợi : 
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- Giống như ở Ty. 
¡) Tử Tướng ở Tuấi : 
- Giống như ở Thìn. 
}) Tử Tham ở Dậu - 
- Giống như ở Mão, nhưng biết hồi tâm. 
k) Tủ Phú ở Thân ‹ 
- Giống như ở Dần, nhưng kém hơn. 
l) Tử Phá ở Mùi : 
- Giống như ở Sửu, nhưng biết điều hơn. 


+ Đàn ông có cách Tử vị: 


- gặp Tuần Triệt, thì nên lập nghiệp phương xa để tránh 
nghịch cảnh, nếu không thì chẳng sống lâu. 


- gặp Không Kiếp thì nên ẩn mình. 
- gặp Tham lang thì nên sớm tụ tỉnh. 


+ Đàn bà có cách Tủ vĩ 


- gặp Tuần Triệt, thì nền muộn lập gia đình vì đương gặp 
nghịch cảnh để liều lĩnh làm bé. 

- gặp Không Kiếp thì nên giữ gìn đạo đức đừng đua đòi làm 
hại chồng con. 

I1. Tử Phủ giáp Mệnh vĩ qui cách : có nghĩa là Mệnh có Tử vĩ - 
Thiên phủ đứng 2 bên là cách sang trọng, xin đem phần tích ở 
đây : 

Cách giáp Tử Phủ chỉ có trong thế Mệnh có Cơ Âm tại Dân 
Thân, mà Cơ Ấm là cách văn chương thi phú, hưởng nhàn. 
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Vậy có lẽ nên hiểu theo quan niệm xưa, làm quan văn suốt đời 
được hưởng nhàn mà thô!! 


Thiên Phủ - 


Cách Tử Phú 
Giáp Mệnh 


2. Tử Phủ triều viên, thực lộc vạn chung 
Có nghĩa là : Cung Mệnh có Tử vi và Thiên phủ tam bợp chiếu 
thì được hưởng lộc nhiều vô kể (vạn chung). 


Cách này chỉ có ở thế Vũ - Tướng đ Dần Thân, lúc đó Tử vi ở 
Ngọ hoặc Tí, Thiên phử ở Tuất hoặc Thìn chiếu vào. 


Cách Tử Phủ triều viên quả là tốt đẹp thực sự. Có cách nầy 
được hưởng phú quí ngay buổi thiếu thời, về già vẫn sướng! 


Tử Vị Liêu 
`  =^ c 
Thiên Phú |-—— 7” b, 
; — Cách Tử Phú 
| : triểu viền 2 
+ /...... Thiên Phủ 
Tớ. Tử Vì 
Tưởng | 
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2. Sao Thiên Cơ : 


Thiên cơ là sao âm, hành Mộc. 

Thiên cơ tượng trưng cho : 

- Máy móc, mưu lược, tính toán, sự làm việc bằng trí óc. 
- Tuổi thọ, may mắn và bền vững. 


Coi trên địa bàn, ta thấy Thiên cơ đi trước Tử vị (Thiên cơ đi 
trước vì chòm sao Tử vi đi ngược) để mở đường cho sao Tử vi. 
Vì vậy khi lý giải một lá số, ta phảẩi coi cung có Thiên cơ trước 
xem Thiên cơ có đắc địa hay không thì biết được hoàn cảnh 
của Tử vi. 


Tính nết - 
Có tài tổ chức, có mưu trí, có óc từ thiện. 


Tướng mạo - 


Đắc địa thì người cao, da trắng, mặt dài nhưng đầy đặn, hãm 
địa thì thấp, đa trắng, mặt tròn. 


Thế đứng của Thiên cơ : 
Miếu địa ở Thìn Tuất Mão Dậu. 
Đắc địa ở Ty Thân. 

Bình hòa ở Tĩ Ngọ Sửu Mùi. 


Trong cả ba thế này, Thiền cơ đều khéo léo, có tài tổ chức, cố 
óc từ thiện. Chỉ trong thế hãm địa ở Dẫn Hợi, Thiên cơ bớt từ 
thiện và có thể trở thành một kẻ lưu manh. 
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So sánh với Tử vi thì Thiên cơ cũng giầu và nổi danh như Tử 
vi, có thể thông minh hơu nhưng thua Tử vị về phần cứu giải. 
Khi Thiên cơ có các phúc tinh đi kèm thì giầu có và nổi tiếng. 


Khi gặp Tuần Triệt thì nghèo khó lang thang, (nhưng lại cÓ ý 

kiến đáng tin cậy cho rằng Thiên cơ gặp Tuần Triệt mới tới 
vận hay vì Thiên cơ là bộ máy nhà trời, phải có Tuần Triệt 
thắng lại mới không trơn tuột đi). 


Thiên cơ ở hãm địa Dẫn Hợi mà gấp Hóa ky, Thiên hình thì cô 
đơn và tật nguyễn, vì vừa mở mồm ra đã bị nói xấu (Hóa ky), 
vừa đưa ý kiến đã bị phê phán (Thiên hình). 


Thiên cơ và các sao khác : 
- Cơ Lương Thìn Tuất thì tài đức phú quí 


- Cơ Lương Thìn Tuất nhưng lại gặp Tuần Triệt, sát tỉnh thì 
gian truân, có số đi tu. 


- Cự Cơ Mão Dậu có tài đức và rất giầu có 
- Cơ Nguyệt Đồng Lương đắc địa thì nho phong hiển triết 
- Cơ gặp sát tinh đồng cung thì trộm cướp, bất lương. 


- cơ Nguyệt đồng cung ở Dần, Thân gặp Xương Riêu thì đâm 
đãng, đi điểm, viết văn thơ đầm tình. 


Thiên Cơ ở các cung : 

Mệnh : 
- Thiên cơ là ích thọ tỉnh, còn lầ sao củ a (rí tuệ, mưu cơ và nhân 
nghĩa, 

- nếu đắc địa là người giỏi giang khác thường, đi cùng Thiền 
lương, Tả Hữu, Xương Khúc làm quan văn thì thanh hiển, làm 
võ chức thì trung lương, đặc biệt ở Thìn Tuất, thì có khả năng 
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chiến thuật, chiến lược cao, ở Mão Dậu thì tài năng hiển 
hách, phú quí song toàn, 


- nếu hãm địa gặp tứ sát xung phá là hạ cách, nếu gặp Thiên 
lương, Thất Sát nên tìm cảnh thanh nhàn của tăng đạo để được 
yên thân. 


- Nữ Mệnh có Thiên cơ và nhiều sao tốt củng chiếu thì vượng 
phu ích tử, nếu có thêm Hóa quyền, Hóa lộc sẽ là mệnh phụ 
phu nhân.d9 


Bào : 
- Cự Cơ đồng cung có anh em đị bào 


Phối : 


- Ty Ngọ Mùi: : sớm lập gia đình, người hôn phối nhỏ tuổi hơn 
nhiều, 


- Cơ Riều-Y : vợ chồng đâm đãng. 


TỬ : 
- Cơ Lương hay Nguyệt : 3 - 5con. 


Tài : 


- Cơ Cự, Cơ Lương hay Cơ đơn thủ ở Ngọ Mùi thì phất tài còn ở 
các cung khác thì chật vật. 


- Cở Lộc Mã thì đại phú. 


Di : 
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- Cơ Lương hay Cơ Nguyệt đồng cung ở Thân thì may mắn, có 
quí nhần giúp. 


Nã : 
- Cơ Lương, Tả Hữu có bạn bè tốt giúp. 


Quan : 

- Cơ Lương hay Cơ Cự văn võ kiêm toàn. 
- Cơ Nguyệt Dần Thân có khiếu y được. 
- Cơ Riêu Tướng lầm bác sĩ giải phẩu. 


Điển : 


- Cơ Lương đồng cung, Cơ Nguyệt ở Thân hay Cơ Cự ở Mão có 
nhiều nhà đất, Cơ Cự tại Dậu nhà đất ít, có thể phá sản. 


Phúc : 

- Cơ ở Hợi Tí Sửu thì bạc phúc _ 

- Cơ ở Ty Ngọ Mùi thì hưởng phúc 

- Cơ ở Dần thì kém phúc, đàn bà trắc trở vợ chẳng. 


Phụ : 
- Cơ Cự cha mẹ xa cách 


Vận : 
- Cơ Thương Sứ : đau ốm, tai nạn 
- Cơ Tang Khốc : tang thương 
57 
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- Cơ Khốc Hỏa Hình : trong nhà không hòa khí 


Bài đọc thêm về Thiên cơ 

Thiên cơ tượng trưng : 

- Cỗ máy nhà trời 

- Mưu mô nhưng nhân hậu 

Vận gặp Thiên cơ thì có việc liên quan đến kinh doanh, huynh 
đệ. 

Thiên cơ - 

- gặp Lộc, thì phát đat, gặp Kình Đà, Cự môn thì khó tránh tai 
họa. Cho nên cách Cự cơ Mão Dậu dễ gặp tại bay vạ gió vì khi 
ngộ Kình Đà, Cự món là cái mồm tranh cải, gây nên khẩu 
thiệt. 

- gặp Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyển, Lộc, Khôi, Việt, 
thì được hưởng phú quí . 


- gặp Tả, Hữu, Y, Lộc, Quang, Quí, Hình, sẽ chuyền về y - 
dược. 
- gặp Tả, Hữu, Hỏa, Linh, Hình, thì chuyên về kỹ nghệ, máy 
móc. 


- gặp Tuần, Triệt thì tha phương, cầu thực, vất vả , tai nạn đau 
thương. 


Thiên Cơ ở Dần, Hợi, hãm địa lại gấp Kình đà, Không kiếp, 
Hỏa Linh đồng cung, là hạng trộm cướp bất lương. 

Thiền cơ ở Thìn Tuất, đi kèm với Thiên Lương, là cách Cơ 
Lương Thìn Tuất, thì nhân từ hưởng phúc, nhưng gặp thêm 
Tuần Triệt thì nên đi tu để tránh cảnh ngang trái, gặp Kình đà 
thì giang hồ mãi võ, cũng dễ xuất gia tu hành. 

Thiề n cơ có Thái âm, Thiên đẳng, Thiên lương hợp chiếu, thì 
thích yên thân, làm công chức. 

158 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


[=1 Thiên cơ rất sợ Hỏa lĩnh nhưng rất thích Song Hao. Cự Cơ ở 
Mão Dậu gặp Song Hao thì được hưởng phú qui. 


Thế đứng của Thiên cơ - 

a) Thiên cơ ở Ngọ, đắc địa, là lúc Tử vi đi với Phá quân ở Mùi, 
xã hội giành giựt, mạnh được, yếu thua, nên rất bén nhạy, 
mưu lược và lịch thiệp. 

b) Thiên cơ ở Ty, đắc địa, là lúc Tử vì đ Ngọ, xã hồi thịnh 
vượng, kỷ luật nghiêm mình, nên đầy uy tín, có tài thao lược, 
giầu sang, hòa đồng. 

C) Thiên cơ ở Thìn, đi với Thiên lướng, đắc địa, là lúc Tử vị đi 
với Thất sát ở Ty, có uy tín, nhân hậu, raưu Hểợc, trong sạch. 

đ) Thiên cơ ô Mão, đi vớđì Cự môn đắc địa la túc Tử vi ở Thìn đi 
với Thiên tướng, nên tài năng mưu lược, thành công nhưng để 
mang họa vì Cự mồn là vua khẩu thiệt. 

e) Thiên cơ ô Dần, đi với Thái âm, hãm đị¿, là lúc Tử vi đi với 
Tham lang ở Mão vua đàng điếm ăn nhậu còn thiết gì đến 
quân sư bàn luận, nền bị thất súng, thành ra mơ mộng viễn 
vông (utopic), sống đạm bạc... 

ƒ) Thiên cơ ở Sửu, đắc địa, là túc Tử vi đi vđí Thiên phú ở Dân, 
xã hội ổn định, nên được nể trọng vì có mưu lược, cũng giầu 
sang. 

8) Thiên cơ ở Ti, đắc địa, là lúc Tử ví đi vđi Phá quân ở Sửu, 
cũng bặt thiệp, sáng suốt, thănh công. 

h) Thiên cơ ở Hợi, hầm địa, là túc Tử vị ở TÁ, thì cô đơn, bị bỏ 
quên, nghèo và yếu. 


¡) Thiên cơ ở Tuất, giống như ở Thìn. 
}) Thiên cơ ở Dậu giống như đ Mão, 
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k) Thiên cơ ở Thán, đt với Thái âm, lại tà ngưỡi say mê t::? phú 
văn chương, là thí sĩ nổi danh, giầu có.(tốt hơn ở Dần) 
}) Thiên cơ ở Mài, giống như ở Sửu. 


Ghi chú : 

- Đàn ông Mệnh có Cự Cơ đ Mão Dậu thì tài cán giỏi giang 
nhưng hay gặp khẩu thiệt tai bay vạ gió, kiện tụng. 

- Đàn bà Mệnh cá Cự môn ở Mão Dậu thì dâm đãng. 

- Vận gặp Cự Cơ thì đễ mắc vạ kiện tụng, mất chức, 


- Thân có Cự Cơ ngộ Không Kiếp thì táng gia bại sắn không 
chừng. 


Ÿ. S40 Thái đương - 


Là sao đương, hành Hỏa. 
Thái dương tượng trưng cho danh vọng, tà1 lộc 


Tính nết - 
Thông minh, trung thực, từ thiện. 


Trong khi Tử vi lo nhiều về cứu giải thì Thái dương lo nhiều 
về danh vẹns, Tử vi lo về ban ơn, về may mắn, Thái dương lo 
về danh tiếng, 


Tuy nhiê n cả hai sao đều thông minh, từ thiện và trung thực. 


;Bù 
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Tướng mạo : 

Nếu đắc địa người đẫy đà cao, hổng hào, mặt vuông và đầy 
đặn, dáng uy nghỉ bệ vệ. Hãm địa thì người nhỏ nhấn hơi gầy, 
đa xám, mặt choắt. 


Thế đứng của Thái đương : 

Miếu địa tại Ty, Ngọ. 

Vượng địa tại Dần, Mão, Thìn (cung ban ngày) 
Đắc địa tại Sửu Mùi. 

Hãm địa tại Thân, Dậu, Tuất, Hợi (cung ban đêm) 


* Quan điểm của chúng tôi về hai sao Thái dương, Thái âm và 
Am Dương trong khoa TÌ vị. 


Hai sao Thái dương, Thái âm tượng trưng cho âm dương của 
Dịch. Thế đứng của hai sao này cho (ta rõ những người mang 
âm dương mới là người có tài đẫn dắt thiên ha chứ không phải 
những người mang Tử vi, Thiên phủ. (Tử vị và Thiên phủ 
tượng trưng cho tiền bạc và phúc đức, không cho tư tưởng). 

Người mang Thái dương, Thái âm (thông minh, tài đảm, xây 
đựng nên chiến lược và kiến thức cho đời sau. Giá trị của họ 
không phải là ở tiền bạc mà ở tài lãnh đạo và nghệ thuật 
hướng dẫn. 

Mệnh có Thái dương đóng tại những cung ban đêm thì đần 
độn và hay nhằm lẫn. Mệnh có Thái đương ở những cung đắc 
địa ban ngày thì thông minh, quyền quí, giầu sang. 

Đặc biệt khi tam hợp với Đào Hồng Hỉ tức Tam minh thì Thái 
đương rất sáng vì Đào hoa thông minh mau lẹ, Hồng loan đẹp 
đẽ, từ thiện, Thiên hỉ may mắn, vui về, ba sao nây làm cho 
Thái dương sắng thêm. 
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Thái dương đồng cung với Hóa kv tại Sứu, Mù: thì thật toàn 
mỹ vì Sửu, Mùi là chế tranh tối tranh sáng được Hóa ky đánh 
tan đám mây đen ởi. 


Những người Mệnh có Thát dương hãm ởia ta ¡ Hợi Tí thì thanh 

liêm nho nhã và từ thiện, họ say mê văn chương triết lý bởi vì 
ho không tranh đua nổi trong thế giới tiền bạc nữa nên trở 
thành những nhà nghiên cứu. nhà tư tưởng. 


Mệnh có Thái dương đồng t4: các cùng dương ban ngày như 

Dần. Thìn, Ngọ bao giờ cũng tốt hơn Mệnh có Thái dương 
đồng tai các cụng âm ban ngà y như Mão, Ty. Ta lại quay về 
áp dụng thế đắc chính của Dịch (các bào 1, 3, 5 nếu là hào 
đương thì đắc chính). 


li Chú ý : 


Hai sao Thái dương - Thái âm đóng vai trò rất quan trọng. Khi 

giải đoán, nhìn vào Thái đương ta thấy hình ảnh người cha, 
người chồng, nhìn vào Thái âm, hình ảnh người mẹ, người vợ, 
nhìn Thẩ¡i đương biết công danh, sự nghiệp, nhìn Thá: âm biết 
tiền tài và danh vọng bất cứ ở cung nào. 


Nếu hai sao đồng cung (chỉ ở hai cung Sửu và Mùi) thì tranh 
nhau sấng, nên người Nhật Nguyệt hay có đay đứt nội tâm 
(moral conflict) tỈ như lầm xong một việc gì đó thì lại ân hận, 
không làm được việc đó cũng ân hận; làm rồi lại không bằng 
lòng với mình vì muốn cầu toàn mà không hoàn hảo được. 
Nhật Nguyệt chia nhau sáng tại một cung là hình Lưỡng Nghị, 
một hình ảnh nói lên sự không quyết định (indecisive) của 
người Nhật Nguyệt, một người lúc nào cũng ngập ngừng, lừng 
chừng, khôing đứt khoát. 

Thái dương bấm địa mà gặp Khói, Việt, Xương Khúc, Khoa 
Quyền Lộc, Đào Hồng HÌ thì lại giấu có đanh vọng, tỉ như 
người không gấp thời, có tài không thực hiện được lý tưởng, 
nay có người giới thiệu với cấp thẩm quyền để được nâng đỡ. 
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Thiên Khôi, Thiền Việt là quí nhân, Tả Hữu là bạn bè, Đào 
Hồng Hi là nhan sắc, khoan dung và vui vẻ, Xương Khúc là 
người tài ba, sáng suốt thì sự giúp đỡ phải hữu hiệu. 

Thái dương ở hãm địa gặp Tuần Triệt thì sáng lại tỉ như một 
kẻ sĩtài ba đang nằm trong tù được phóng thích, trả lại tự do. 


Thái dương ở bất cứ cung nào gặp Thiền hình đồng cung thì có 
tật ở mắt, Thái dương ở hãm địa mà gặp Kình Đà, Thiên hình, 
Riều Y sẽ khổ sở vất vả. 


Thái dương gặp Hóa ky thì xấu lắm chỉ trừ khi ở Sửu, Mù: 
được Hóa ky làm cho sáng ra. 


Thái dương ở các cung : 

Mệnh : 

- Thái dương là quan lộc tỉnh, ở cung Thân Mệnh bẩm tính 
thông minh, từ át, khoan hậu, đại phúc đại thọ. Vì vậy Thái 


đương đóng ở cung Quan là tốt nhất, đó là biểu tượng của 
quyền hành , uy tín vì có tài năng. 


- Thái dương đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp như 
Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc, Đào 
Hồng Hỉ tất sẽ phú quí uy quyền hiển hách, phúc thọ song 
toàn, 


- Thái dương đắc địa rất thông minh, thẳng thắn cương trực, 
nhưng hơi nóng nầy, chuyên quyển, nhưng nhân hậu, từ thiên, 
và thích triết lý. 

- Thái đương đắc địa lại gặp Tuần Triệt án ngữ thường thiếu 


sức khỏe, hay đau đầu, suốt đời không mấy khi được xứng ý 
toa: lòng, 


- Thái dương đắc địa gặp nhiều sao xấu nhất là Kình Đà, 
Không Kiếp, Hóa Ky, Riêu Hình thì suốt đời vất vả, thường 
mắc tai nạn, tuổi thọ chiết giảm, 
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- Thái dương hãm địa về già mới an nhàn, hãm địa Hợi Tí là 
người cao khiết, hãm địa Thân Tuất Tí khồng lo ngại về bệnh 
tá t, Thái đương hãm địa gặp Tuần Triệt án ngữ lại thành sáng 
sửa. 


- Ở Sửu được Nhật ở Ty, Nguyệt ở Dậu chiếu thì phú quí, phúc 
thọ song toàn. 


- Ở Mùi được Nhật ở Mão, Nguyệt ở Hợi chiếu cũng tốt như 
trên. 


- Ở vô chính diệu được Nhật Nguyệt sáng chiếu thì rất thông 
minh, có Tuần Triệt án ngữ càng tốt hơn, 


- Thái dương ,Tháti âm hãm địa gặp sát tính thì trộm cướp, bồn 
ba, dâm đãng. 


- Mệnh ở Sửu hay Mùi gặp Thái đương, Thái âm ,Triệt hay 
Tuần cũng tài danh phúc thọ. 


Phu thê : 
- Nhật Nguyệt miếu địa sớm có vợ chồng. 


TỶ : 

- Nhật Nguyệt Thai có con sinh đối. 

Tài: 

- Nhật Nguyệt, Tả Hữu, Vượng : triệu phú. 
- Nhật Nguyệt sáng chiếu rất giầu có. 


Tật : 
- Nhật Nguyệt hãm địa gặp Hóa ky, Đà la mù mắt, què chân. 
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Di : 
- Nhật Nguyệt ,Tam hóa: phú quí, quyền uy. 


Nô : 
- Nhật Nguyệt sáng : người dưới lạm quyền, 
- Nhật Nguyếềt hãm địa : tôi tớ ra vào luôn không ai ở được lâ u. 


Phụ : 
- Nhật Nguyệt gặp Tuần Triệt : cha mẹ mất sớm. 


Vận 


- Nhật Riêu-Y Đà Ky đau mắt nặng, ngoài ra cồn có thể hao 
tài mất chức. 


- Nhật Kình Đà Hỏa Linh : mọi việc đều trắc trở. 


- Nhật Nguyệt Không Kiếp chiếu Mệnh có Kình Đà : mù bai 
mắt. 


Bài đạc thêm về Thái đương : 


Sao Thái dương (gọi tắt là Nhật, Dương) chủ về công danh, 
quan lộc. Ở đời hễ có danh thì dễ kiếm tiền \ 


Là biểu tượng người cha, người chồng, con mắt, sự sáng tạo, 
chỉ huy, tư cách. 


- Thái dương đắc địa ở những cung ban ngày (Sửu, Dẫn, Mão, 
Thìn, Ty, Ngọ) thì sáng suốt, thành đạt. 


Thái dương hãm địa ở những cung ban đêm (Mùi, Thân, Dậu, 
Tuất, Hợi, Tí) thì lẫm lẫn, thất thế. 
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Theo dịch lý, Thái dương là biểu tượng dương, dò đóng ở cung 
ban ngà y hay ban đêm, miễn là ở cung dương (Tí, Ngọ, Dần, 
Thân, Thìn, Tuất) là đắc chính, đúng người đing việc, hợp lý 
hợp pháp thì không giầu cũng sang, cuối đời vẫn có chổ đứng; 
còn ngược lạt đống ở cung âm (Ty, Hợi, Sửu, Mài, Mão, Dậu ) 
thì dù có giẫu sang trước mất nhưng cũng chẳng bền vì không 
đắc chính, tiếm vị nên chẳng đàng hoàng, e rằng cuối đỡi lại 
vẫn trắng tay. 


* Thái dương đắc địa vẫn cần Đào Hồng Hi, có nhóm Tam 
minh này thì công đanh đến mau chóng để dàng. 

- Thái dương hãm địa, cần gặp Tuần, Triệt, cũng cẩn gặp 
Đào, Hồng, Hỉ giúp sức gỡ thế bí, để có đường thoát. 

- Thái dương thích Xương, Khúc, Khoa, Quyền, Lộc, có nhóm 
văn tình này giúp sức thì được hưởng phúc lộc. 


- Thái đương ghét lũ Riêu, Đà, Ky gặp đám tam ám nà y, thì bị 
miệng tiếng, bôi nhọ danh dự và chính bản thân cũng có điều 
mỡ ám! 


- Thái dương sợ : Kìnb, Đà, Không, Kiếp, gặp đám sát tình này 
thì công danh trắc trở, đổ vỡ, lúc đó cần Tuần Triệt cứu giải để 
giảm bớt đau thương! 

- Thái đương gặp Tuần, Triệt, cố 2 cách : 


# Thái đương đắc địa ở cung ban ngày gặp Tuần Triệt thì bế 
tẮc ví như mặt trời bị mây che phủ, không chiếu sáng được, 
đang thành công mà hoàn cảnh xã hội thay đổi, không cần 
đến mình nữa. 
# Thái dương hãm địa ở cung ban đêm mà gặp Tuần Triệt thì 
lại có dịp thoát được khó khăn đang giam hãm. nhờ hoàn cảnh 
xã hội thay đổi, mà người ta cần đến tài nă ng sẵn có của mình. 
+ Hai trường hợp Thái dương - Thái âm (Nhật Nguyêt) đồng 
cung ở Sửu Mùi là nan giải hơn cả, 
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Thái âm ở Sửu là trăng về sáng, công danh mới có đã sắp tần, 
Thái âm ở Mùi th Thái dương là sao dương đóng ở Sửu hay ở 
Mùi đều không đắc chính (không đúng chỗ vì Sửu Mùi đều là 
cung ầm) cho nên Thái dương ở thế bất lợi so với Thái âm là 
sao âm dù ở Sửu hay Mùi đêu đắc chính cả. 

Thái dương ở Sửu hay Mùi thì công đanh khó biển đạt, tuy 
nhiên ở Sửu vẫn hơn vì mặt trời ló dạng vào buổi sớm mai tuy 
chưa sáng, còn ở Mùi, mặt trời tuy chưa xế bóng nhưng sẽ tối, 
tuổi già chắc chắn nhạt nhòa! 

Thái âm ở Sửu hay ở Mùi đều đắc chính, vì Thái âm có đức 
khiêm nhường, tính tình khôn ngoan, bao dung, chịu đựng lúc 
nào cũng có địp thể biện không nhiều thì fttãi năng của mình, 
ngậm miệng ăn tiền, chẳng giầu thì cũng không nghèo ! 
Thái âm ở Sửu là tră ng về sáng , công danh mới có đã sấp tàn, 
Thái âm ở Mùi thì mờ nhạt trơ trẽn buổi hang hôn nhưng sẽ 
sáng đẹp vào đêm, tương lai cuối đời vẫn còn no đủ. 

- Cho nên cách “Nhật Nguyệt đồng lâm Sửu Mùi” là hình ảnh 
tranh chấp nội tâm của người “bất hiển công danh”, có tài mà 
không có đất dụng võ, hay nói đúng hơn, không biết phát huy 
đúng mức, không có can đâm lựa chọn cái mình muốn, cuộc 


đời lúc nào cũng lâm vào thế lưỡng nan, chờ nước đến chân 
mới nhẩy. 


Thế đứng của Thái dương - 
a) Thái dương ở Ngọ : 
- Quyền cao chức trọng, đứng đầu một ngành. 
- Ví như mặt trời giữa trưa, chói sáng. 
b) Thái dương ở T\ : 
- Công đanh hiển đạt, đức độ, uy tín 
- Nhưng thiếu chiêu sầu. 
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©) Thái dương Ó Thìn - 
- Có đủ tiền tài đanh vợng. 
d) Thái dương ở Mão, đi với Thiên lương : 
- Hiền đức, phú quí, nhân hậu. sống lâu. 
e) Thái dương ở Dần, đi với Cự môn : Cự Nhật Dần Thân 
- Sướng từ trong trứng. dựa hơi cha mẹ. 
- Thích văn chương. 
- Về già bất mãn vì công danh đỡ dang. 
ý) Thái dương ở Sâu đi với Thái âm : Nhật Nguyệt tranh huy 
- Phong lưu công tử, tuổi trẻ khône hiển đạt. 
Ø) Thái dương ở Tỉ : 
- Ham nghiên cứu văn chương nghệ thuật, ghét gian tà. 
h) Thái dương ở Hợi : 
- Giống như ở Tí nhưng có phần hay hơn. 
¡) Thái dương ở Tuất : 
- Khó hiển đạt, thích văn chương. 
J) Thải dương ở Dậu : 
- nghệ sĩ, từ thiện. 
k) Thái dương ở Thản ổì với Cư môn: 
- Học giỏi nhưng không làm nền, bất đắc chí. 
- Tuổi trể sung sướng, tuổi già bình thường. 
l) Thái dương ở Mùi: - 
- Giống như ở Sửu. 
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4. Sao Vũ khúc 


Vũ khúc là sao âm, hành Km. 
Vũ khúc tượng trưng cho giầu có, thịnh vượng. 


Tính nết - _ 
- Nghiêm nghị, oai vệ, cô đơn (càng oai thì càng cô đơn}. 


Đại cứu giải mạnh hơn Tử ví (vì Vũ khúc chủ tiễn bạc, mà có 
tiền thì mua tiên cũng được). 


Tướng mạo - 
- Vũ khúc đắc địa Kgöời nở nang, nặng cân, đầu và mặt dài, vẻ 
uy nghi. 


Vũ khúc hãm địa xau“u bé 'nhỏ, có nh ngấn vết tóc rầm và 
xấu. 


Thế đứng của Vũ khúc : 
Miếu địa-tại 4 cung : Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: 
Vượng địa Dần Thân Tí Ngọ: 
Đắc địa Mão Dậu _ : 
Hãm địa Ty Hợi mẻ 
Vũ khíc tượng trừng cho tài lóc, cho oai vệ nên kiêu căng, 
nếu đóng ở hai cung hãm địa Ty Hợi, tính kiêu căng biến 
thành tính tham lam và biển lận (Sản cùng sinh đạo tặc). Vũ 
khúc ở hãm địa nếu bị đầu độc hởi các sao xấu thì nghèo năn, 
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nếu có phúc tinh cứu giải thì sẽ trở nên kỹ nghệ và thương gia 
. - 
giầu có. 


Vũ khúc và các sao khác - 

- Vũ Lộc Mã : lập nghiệp xa quê nhưng rất thành công. 

- Vũ Tấu Đào Hồng Hi : ca kịch sĩ. 

- Vũ Phá Tv Hợi : tham lận bất lương, phá tần nghiệp tổ. 
- Vũ Kình Đà Phá : khốn khổ vì tiền. 

- Vũ Tham Sứu Mùi ở Mệnh : càng già càng phú quí, 


Vứ khúc Ô các cung : 

Mệnh : 

Vũ khúc là Tài bạch tình, nếu đấc địa tại Mệnh là người thông 
minh, có chí lớn có tài tổ chức, có óc kình doanh, tính quả 
quyết cương nghị nhưng hiếu thắng, suốt đời được hưởng giầu 
sang và sống lâu. Nếu gặp được các sao tốt đẹp hội hợp như 
Tử Phủ, Tướng, Tham, Xương Khúc, Khô! Việt, Tả Hữu, Khoa 
Quyền Lộc, tất phú quí tột bực. 

- Vũ khíc Sửu Mùi công danh trắc trở lúc thiếu thời. 

Phải đứng tuổi mới khẩ, càng già càng giầu. 


- Vũ khúc tại Mão tuy giầu sang nhưng trong mình có tật, Í4i 
bay mắc bệnh thần kinh, 


- Vũ khúc tại Dậu thường có bệnh nội thương khó chữa, 


- Ví khúc bấm địa kém thông mình bại tham lận, công danh 
trắc trở tiền tài khó kiếm phải bỏ nhà đi lập nghiép phương xa. 
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- Vũ khúc hãm địa gấp nhiều sao mờ ám xấu xa như Kình Đà 
Không Kiếp , Hóa Linh , Hình Ky thì gian tham độc ác bất 
lương suốt đời cùng khổ cô đơn lại hay mắc tai nạn. . 


Tài và Điền : 
- Giầu có, 


- Các sao hợp với Vũ khúc ở Tài, Điền là Thiên phủ, Nhật 
Nguyệt sána, Tử vi, Thiên tướng, Đẩu quân, Cô Quả, Thiên 
mã, Hóa quyên. 


- Các sao khắc Vũ khúc ở Tài Điền là Phá quân đồng cung, 
Tuần Triệt, Không Kiếp, Kình Đà, Hóa ky, Phục binh. 


Tật : 


- Những người Mệnh Kim và Thủ y ít bệnh vì là hai hành tương 
sinh với Vũ khúc , còn những người Mệnh Mộc vâ Hỏa nhiều 
bệnh hơn. 


Di : 


- Đi xa làm ăn tốt hơn ở nhà. 
- Có Phú, Tướng đồng cung rất tốt. 


Quan : 


- Đồng cung Thiên phú thì công danh hoạnh đạt. 
- Đồng cung Thất sát : võ hiển. 
- Đồng cung Tham lang : buôn bán giầu có. 


Bài đọc thêm về Vũ khúc : 
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Vũ khúc là sao chủ về tài lộc, tính cương nghị, có óc kinh 
đoanh. 


- Vận gặp Vũ khúc , có việc liền quan đến tiền bạc làm ăn, 
tâm hồn cô đơn trống trải. 

œx Vũ khúc bao giờ cũng đi với Tử vi - Liêm trinh trong thế 
tam hợp chiếu, Tử vi đắc địa thì Vũ, Liêm đắc địa, Tử vi hãm 
địa thì Vũ, Liêm hãm. 


- Vũ khúc cũng cần Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc, Khôi 
Việt, có văn đoàn này giúp sức, nếu đắc địa thì được bưởng 
phú quí, nếu hãm địa cũng kinh doanh buôn bán khá giả. 

- Vũ khúc gặp Văn khúc, là cách “Nhị khúc” thì tài kiêm văn 
võ, đầy uy danh. 

- Tuần Triệt không ảnh hưởng tốt xấu gì đến Vũ khúc cả. 


Thế đứng của Vũ khúc 

4) Vũ khác ở Ngọ, đi với Thiên phủ, cách Phú Vũ, là người căn 
cơ, trí thức, giầu có. 

b) Vũ khúc ở Ty, đi với Phá Quân, cách Vũ Phá là người có 
quyền ngầm, nhưng hay lên bổng xuống trầm, ương ngạnh và 
cô đơn, 

c) Vũ khúc ở Thìn, đơn thủ, là người quả cảm thông TẾ CỐ SỰ 
nghiệp lớn. 

đ) Vũ khúc ở Mão, đì vđi Thất Sát, cách Vũ Sát, thì tuổi trẻ lao 
đao, bực đọc, nóng nẩy, tuổi già mới khá. 

e) Vũ khúc ở Dần, đi với Thiên HE SH) cách Vũ Tướng, cực 
quí, đạt phú. 

P) Vũ khúc ở Sẻu. đi với Tham lang, cách Tham Vũ đồ ng hành, 
là người giầu có nhưng cố thủ tham tài, tiền bạc là trên hết. 
8) Vũ khúc ở Tí, giống như ở Ngọ. 

†72 


TỬ VI KHẢO LUẬN 
h) Vũ khúc ở Hợi, giống như ở Ty. 
¡) Vũ khúc ở Tuất, giống như ở Thìn. 
j) Vũ khúc ở Dậu, giống như ở Mão. 
k) Vũ khúc ở Thân, giống như ở Dẫn. 
l) Vũ khúc ở Mùi giống như ở Sửu. 


Đàn ông có Vũ khúc thủ Mệnh, đắc địa lại gặp nhóm Văn 
tỉnh thì hiển đạt, có tài nhưng hay xa cách người thân. 


(=1 Đàn bà có Vũ khúc thủ Mệnh đắc địa thì đảm đang, giầu 
cố nhưng nên muộn lập gia đình mới vượng phu ích tử, có lợi 
cho chồng con, hãm địa thì bắt nạt chẳng! 


5. Sao Thiên đồng : 


Là sao dương, hành Thủy 


Thiên đồng tượng trưng cho thay đổi bất thường, cho phúc lộc 
và trường thọ. 


Tính nết : 


Rộng lượng và từ thiện. Thiên đồng là một trong các đai phúc 
tỉnh (hơn cả Tử vi), Vì canh cái bất thường nên mỗi lần tới vận 
gặp Hóa bác Thiên đồng lại canh cải để giầu thêm. 


Tướng mạo - 


- Đắc địa thì thân hình nở nang, hơi thấp, chân tay ngắn, mặt 
vuông. 
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- Hăm địa : mập và đen. | 
Thế đứng của Thiên đồng - 
- Khi miếu địa tại Dần Thân, vượng địa tại Tí, Thiệp đồng 
rộng lượng và quả quyết. 


- Khi bình hòa tại Mão, Ty, Hợi, Thiên đồng trung thực. rộng 
lượng nhưng không quả quyết nữa. 


- Khi hãm địa tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Ngọ, Dậu, Thiền đồng 
hay thay đổi và sống vất vả. 


Thiên đồng và các sao khác : 
- Đồng Lương Dần Thân : 
danh giá, có khiếu y, dược, sư phạm. 


- Đồng Âm ở Tí : đẹp đẽ, phúc hậu, thọ, nhường nếu thềm Hổ, 
Khốc, Riêu Y đàn bà bạc phận khóc chồng. 


- Đồng, Không Kiếp, Hỏa Linh : u mê, nghèo khổ, số ăn mà y. 


Thiên đồng Ở các cung - 

Mệnh : 
- Thiên đồng là chủ tể cung Phúc đức 
- Mệnh cớ Thiên đồng là người khiêm tốn, ôn hòa, văn mặc 
tỉnh thông, nhiều ý chí nhưng không hung bạo, 
- Thiên đồng đắc địa là người thông minh nhưng không quả 
quyết, tuy vậy vẫn được hưởng giầu sang và phúc thọ sone 
toàn, 
- Thiên đồng đắc địa lại gặp nhiều sao sáng súa tốt đẹp như 
Xương Khức Khôi Việt Tả Hữu Khoa Quyền Lộc chắc chẩn 
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phú quí tột bực, nhưng gặp nhiều sao mỡ ám xấu xa như sát 
tính, Hình Ky thì bị lao tâm khổ tứ, sức khổe suy kém. 


- Thiên đồng hãm địa Thìn Tuất Sửu Mùi là ngưỡi hay khoác 
lác và không cẩn ngôn 


Phu thê : 


- Gia đạo tốt đẹp nếu Đồng Lương hay Đồng Âm đồng cung ở 
TÌ. 


- Gia đạo kém nếu Đồng ở Mão hay đồng cung với Nguyệt ở 
Ngọ. 


- Gia đạo xấu nếu Đồng ở Dậu, ở Ty, 
- Thìn Tuất thì bất hòa. xa cách. 


- Thiên đồng, Cự môn đồng cung thì bổ nhau, Thiền đồng 
Riêu-Y đồng cung thì ngoại tình. 


Tử tức : 

- Ở Mão : đông con. 

- Ở Ty Hợi ít con, 

- Ở Thìn Tuất nhất là đồng cung với Cự thì hiếm cơn. 


Tài : 
- Ở Mão đồng cung với Lương thì giầu có. 


- Gặp Nguyệt ở Tí, tay trắng làm giầu (bạch thủ thành gia). 
- Tại Thìn Tuất thì túng thiết. 


- Đồng cung với Cự cũng túng thiếu mà còn bị kiện tụng vì 
tiền. 


175 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


Quan lộc : _ | 
- Cư Tí Mão và đồng cung với Lương có tài và hiển đạt. 


- Tại Ty Hợi phú quí bất thường, hoặc tại Dậu thì muộn công 
đanh, 


- Xấu nếu gặp Cự đồng cung. 
Thiên đồng và canh cải : 
Người Thiên đồng thích canh cải. 


Sự canh cải này nhiều hay ít tùy theo thế đứng ở miếu địa, 
vượng địa hay hãm địa, nhưng đù canh cải ở bât cứ cung nào 
Thiên đồng cũng vẫn trung thực, từ thiện, và rộng lượng. 


- Ở miếu địa Dần, Thân : Thiên đồng có toàn quyền canh cải. 


- Ở vượn g địa Tí việc canh cải chỉ Bế hạn trong phạm vi cố 
vấn thôi. 


- Ở các cung bình hòa như Mão, Ty, Hợi thì Thiền đẳng lưỡng 
lự trước khi thay đổi. Lưỡng lự của Thiên đồng khác lưỡng lự 
của Nhật Nguyệt vì dù sao cuối cùng Thiên đồng cũng thay 
đổi trong khi Nhật Nguyệt lưỡng lự rồi không làm gì cả. 

- Ở Tứ mộ và ở Ngọ là những cung hãm địa, Thiên đồng thay 
đổi thành ra ba hoa khoác lác nên bị coi thường, trở nên nghèo 
và vất vả. 


Eì Ý kiến cần lưu tâm và chiêm nghiệm - 


Có Tử vi gia quyết đoán rằng Mệnh có Thiên đồng tạ ¡ bất cứ 
cung nào (đù hãm địa) cũng lâm nên vì Thiên đồng là Bạch 
thủ thành gia nghĩa là tay trắng làm nên sự nghiệp. 


Bài đọc thêm về Thiên đồng : 
Thiền đồng là sao chủ về phúc thọ, 
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- Tượng trưng bộ máy tiều hóa. 
- Trung hậu, từ thiện 
- Tính canh cải bất thường. 


- Vận gặp Thiên đồng, có việc liên quan đến thay đổi chỗ ở 
hay công việc. 

- Người có Thiên đồng thủ Mệnh ở bất cứ cung nào cũng tay 
trắng làm nền, “Bạch thủ thành gia”. 


- Thiên đồng, miếu địa, vượng địa, đắc địa gặp đám Văn đoàn, 
được hưởng phú quí, hãm địa thì thay đổi bất thường, bôn ba 
vất vả, đi buôn đủ ãn. 


- Thiên đồng không sợ Tuần Triệt, có ý kiến lại chủ trương 
rằng Thiên đồng cần Tuần Triệt để ngăn ngừa tính thay đổi, 
cho dễ ổn định hơn. 


- Thiên đồng là sao hiển lành, không nên gặp sát tinh, nếu gặp 
Hỏa Linh, Hình Ky để bị bệnh tật ở đường trêu hóa. 


=1 Đàn ông có Thiên đồng thủ Mệnh, đắc địa, gặp nhiều may 
mắn, phúc thọ song toàn. 


.=Ì Đàn bà có Thiên đồng thủ Mệnh, đắc địa thì đảm đang, 
vượng phu ích tử, hãm địa thì nên muộn lập gia đình. 


Thế đứng của Thiên đồng - 


4) Thiên đồng ở Ngọ, đi với Thái âm, là người hiền hầu, nhu 
mì, hưởng tài lộc trung bình. 


b) Thiên đồng ở Ty, đơn thủ, được hưởng phúc sinh nhiều con. 
c) Thiên đồng ở Thìn, đơn thủ, bình thường, lầm công chức. 
3) Thiên đồng ở Mão, đơn thủ , hiển đa ttột bực, đại phú c thọ. 
e) Thiên đồng ở Dân, đi vđi Thiên lương, là cách Đồng Lương, 
suốt đổi không cố họa, con cái hiển đạt. 
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†) Thiên đẳng ở Sêu, đi với Cự :nôn, là cách Cự Đẳng, dù hiển 
đạt cũng không thỏa chí. 


ø) Thiên đồng ở Tí, đi với Thái Âm, là người trí thức hiển đạt 
tột bực, có tài can gián của bậc trung thân. 


h) Thiên đêng đ Hợi, đơn thủ, giống như ở Ty. 
¡) Thiên đồng ở Tuất, giống như ở Thìn. 

1) Thiên đồng ở Dậu, hiển đạt trung bình. . 

k) Thiên đồng ở Thân, giống như ở Dẫn 

l) Thiên đồng ở Mài, giống như ồ Sửu. 


ố. Sao Liêm trinh : 


Liêm trính là sao âm, hành Hỏa, tượng trưng cho sự ham danh 
vọng cũng như Thái đương. 


Tính nết : 
Nóng nẩy, nên dễ lâm lỗi, dễ bị tù, thẳng thắn nhưng hay 
quạu. 


- Người ta còn gọi Liêm trinh là sao Đào hoa thứ hai. Chỗ nào 
có Liêm trình là chỗ đó có bóng dấng người đẹp, vận nào cố 
I.iêm trinh thì vận ấy có ướt át tình yêu. 


- Cho nên tìm tình yêu không nên tìm ở Hồng loan, Đào hoa 
mà ở Liêm trinh. 


- Nếu Liêm trinh đi với Đào Hồng Hỉ thì mối anh đoan chính 
và đẹp đẽ, ngược lại, nếu Liêm trinh đi với tam ấm Riêu Đà 
Ky thì là mối tình sai trái, xấu xa của kẻ cuồng đâm. 
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TưỚng mạo : 


- Đắc địa hav hãm địa thân hình cũng cao lớn, xương to và lộ, 
mặt dài, vẻ mặt không tươi nhuận, lông mày rậm, lộ hãu, 


Thế đúng của Liêm trinh : 
- Miếu địa ở Thìn, Tuất. 
- Vượng địa ở Tí Ngọ Dần Thân. 
- Bình hòa ở Sửu Mùi. 
- Hãm địa ở Ty, Hợi, Mão, Dậu. 


- Ở vượng địa, đắc địa thì Liêm trinh thẳng thắn, can đảm 
nhưng khắc nghiệt. 
- Ở hãm địa, Liêm trinh vẫn không bỏ được tính khó khăn, 


khấc nghiệt, mà l4¡ còn thâm hiểm và mưu mô, nên cuộc sống 
vất vả , thiếu may mắn. 


- Ở đắc địa Liêm trịnh thành công về tình ái. 


- Ở hãm địa Ty Hợi mà còn có Hóa ky, Thiên bình, Tham lang 
đi kèm thì bị tù tội, mã đù có quí tình Xương Khúc đi kèm cũng 
vẫn dễ bị tù vì đi với Xương Khúc, Liêm trình là hìch ảnh ngụy 
quần tử Nhạc Bất Quần. 


~- Liêm trinh hãm địa ở Mão Dầu gặp Hỏa Lìnb là người khóng 
trung thực. 


Thế tam hợp Tử vị Vũ khúc Liêm trình : 


Tử vì đóng đầu thì pbía tay mặt có Vũ khúc, tay trái có Liêm 
trinh, có nghĩa là Vũ khúc và Liêm trinh tà mặt phải và mặt 
trái cửa Tử vị, thí dụ Mệnh có Tử vì, Tài và Quan sẽ là Vũ 
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khúc , Liêm trinh, nếu Mệnh có Vũ khúc thì Tài Quan sẽ là Tử 
vi và Liêm trình. 
Liêm trỉnh và các sao khác - 
- Liêm Tướng : đũng mãnh, oái quyển. - 
- Liêm, Xương Khúc : có tài thao lược. 
- Liêm, Thiên hình đắc địa : quan võ giỏi, thẩm phán tài ba. 
- Liêm, Phá, Hỏa hãm địa : trong đời đã có lần tự tử, 
- Liêm, Phá, Ky, Tham: chết chấy - 
- Liêm, Kiếp, Kình ở Mão, Dậu : bị từ đây. 
- Liêm, Kiếp sát ở Ty Hợi : tự âi trong tù. ˆ 


Liêm trinh ở các cung : 
- Liêm trình là bong lệnh tình, 
Mệnh: 


- Mệnh có Liêm trinh đắc địa là người liêm khiết thẳng thần 
can đảm đũng mãnh nhưng nghiềm nghị, nóng nữ y, được 
hưởng giấu sang và sống lâu, nếu lại gặp các sao sáng sữa tốt 
đẹp như Phủ Tướng, Xương Khúc, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc, 
tất phú: quí tội bực, uy danh lừng lẫy. | 


- Liêm trinh đắc địa lại gặp các sao mỡ ấm xấu xa như sát tình 
Ky Hình suốt đời chẳng mấy khí xứng ý toa lồng vì công danh 
trắc trở tiền tài khó kiếm lai hay bị bất bđở giam cầm hay mắc 
tai nạn, 


- Liêm trinh hãm địa là người cay nghiệt tham biểm nhưng có 
óc kinh doanh, khếo tay, thích đua chen, thường chuyên về kỹ 
nghệ hay thủ công, nhưng suốt đời vất vả và sức khỏe suy 
kém, lại khó tránh tai nạn và tù tội... 
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Phu thê : 


- Hầu hết các vị thế đều bất lợi cho gia đạo. 


- Muôn lập gia đình, lập gia đình nhiều lẫn : ở Dẫn Thân hoặc 
có Tham lang hoặc Thất sát hay Phá quân, Thiền tướng đông 
Cun£, 


- Khắc gia đạo nếu gặp Sát Phá Tbam hay Thiên tướng. 


Tử tức : 
- Chậm con, ít cơn trừ khi đồng cung với Thiên phủ. 
- Khó nuôi con nếu gặp Thiên tướng, Sát Phá Tham. 


Tài bạch : 

- Giầu có lđn khi có Thiên phủ, Thiền tướng đồng cung. 

- Tốt ở Dần Thân, nhưng phải cạnh tranh mới giầu có. 

- Nếu đồng cung với Thất sát thì giầu có thất thường. 

- Đồng cung với Phá quân thì tiền bạc đi liền với tai ương. 
- Đồng cung với Tham lang thì lụy vì tiền. 


Thiên di : 


- Rất tốt nếu đồng cung với Thiên phủ, Thiên tướng hoặc đơn 
thủ tại Dần, Thân. 


- Có Phá quân đồng cung thì may tủi đi liền nhau. 
- Có Thất sát đồng cung thì tai nạn gươnn đao. 
- Có Tham lang đồng cung thì bị hình tù, ám hại. 


Nồ : 
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- Lầm ơn nên oán, 


Quan : 


- Tại Dần Thân, hoặc đồng cung với Thiên phủ, Thiên tướng 
có uy quyền được người kính nể. 


- Khi đi với Thất sát, công danh chậm. 
- Khi có Phá quân đồng cung bất toại công danh. 
- Khi đi với Tham lang thì có thể bị hình ngục. 


Điền : 

Hai trường hợp không tốt : 

- Ở Dần Thân không có điển sản. 

- Có Tham lang đồng cung, tổ nghiệp bị phá tán. 


Phụ : 

- Đồng cung với Thiên phủ, Thiê n tướng thì cha mẹ khá giả. 
- Đồng cung với Tham lang tại Dần Thân, cha mẹ nghèo. 
- Đồng cung với Thất sát, Tham lang : mồ côi sớm. 


Bài đọc fhêm về Liêm trinh ; 


Liêm trinh chủ quan lộc, hình ngục, tính thẲng thắn nóng nẩy, 
canh tranh, moi móc, đào hoa. 


- Vận gặp Liêm trinh có việc liên quan đến tình ái, tiếng tăm, 
tù tôi (Liêm Tham Ty Hợi). 


- Liêm trinh gặp: 
Phủ, Tướng, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc: được hưởng phú qui. 
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Xương, Khúc đồng cung: có tài chỉ huy, bén nhậy. 

Lũ sát tỉnh và Hóa ky, Thiên hình: dễ bị tò, 

Kinh Đà. Hóa Linh: luôn luôn ơu tư vì thiếu ăn, thiếu mặc, tù 
tỘ1 

Bạch Hổ đồng cung: cũng dễ tù. 

Không Kiếp : vô địch thế gian, nổi đanh như cần. 

- Liêm trình bao giờ cũng đi với Tử vị - Vũ khúc trong thế tam 
hợp chiếu, nếu Tử vi đắc địa thì Liêm đấc địa, và ngược lại Tứ 
vị hãm địa thì Liêm cũng bị hãm địa . 


Thế đứng của Liêm trinh - 

4) Liêm trính ở Ngọ, ãì với Thiên Tướng, cách Liêm Tướng, là 
người có kỳ tài, được mến mộ. 

b) Liêm trinh Ó Ty, đi với Tham lang, cách Liêm Tham Ty Hợi, 
dễ ở tù, có hiển đạt thì cũng gian truần. 

c) Liêm trinh ở Thìn, đi với Thiên phủ, cách Liêm Phủ, thì giầu 
có, hiển đạt, ít thăng trầm, sống lâu. 

d) Liêm trính ở Mão, đt với Phá Quần, cách Liêm Phá, tần 
nhẫn, để gặp nạn lớn, thành công và thất bại đi liền với nhau. 


e) Liêm trinh ở Dần, đơn thủ, bạo phát do thiền Ân, nhưng sinh 
ra đời giữa lúc bố mẹ đang gặp khó khăn. 


ƒ) Liêm trính ô Sửu, đi với Thất sát, là cách Liêm Sát, sự 
nghiệp to lớn nhưng thăng trầm, “thượng lộ mai thi”, đi xa để 
gãp nạn. 


ø) Liêm trình ở Tí, giếng như ở Ngọ. 
h) Liêm trình ở Hợi, giống như ở Ty. 


¡) Liêm trình ở Tuất, đì với Thiên phủ, trung hiếu vẹn toàn, 
hưởng phú quí. 
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J) Liêm trinh ở Dậu, giống như ở Mão. 
k) Liêm trình ở Thân, giống như Dần. 
l) Liêm tríỉnh ở Mài, giống như ở Sửu. 


[=s? Đàn ông có Liêm trinh thủ Mệnh, đắc địa thì đa tài, đào 
hoa. Đàn bà có Liêm trinh thủ Mệnh đắc địa, thanh cao nhưng 
cũng dầm tính, nên muộn lập gia đình thì tốt. 


B. CHÒM THIÊN PHỦ : 


Sao Thiên phủ đứng đầu chòm sao đối nghịch với chòm Tử vi. 
Các sao trong hại chòm Tử vi và Thiên phủ đa số thường được 
co! là phúc tính. 

Chòm Tử vi chủ trương ôn bòa, dùng đầu ốc nhiều hơn là sức 
mạnh, được coi là chòm âm trong khi chòm Thiên ph chủ 
trương hành động, ít lý luận nên được gọi là chòm đương. 


Thật vá y, sao Tử vi chẳng mạnh mẽ gì, chỉ đóng vai Lưu Bị khi 
cần đến thì tha, Vũ khúc lâ kẻ thực hiện kế hoạch kinh tài có 
đầu óc thực tế, Liêm trinh thì đấm ra tay nhưng chỉ ra tay để 
phán xét, moi móc, đọa nạt, đập bàn đập ghế làm gương trong 
sạch nhưng chẳng làm gì được ai, chẳng đánh chẳng phá ai cẩ. 

Còn chòm Thiên phủ đa số các sao đều chủ trương hành động. 
Thiền tướng oa¡i về, Thất sát dũng mãnh, Phá quân chống đối 
... lầm thành một lực đương chống lại lực âm của chòm Tử vi. 


l. Sao Thiên phủ : 


Sao âm, hành Thổ, 
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Thiên phủ tượng trưng cho quyền lực, trên thực tế chỉ là quyền 
lực trong ý tưởng chứ không là quyền lực thực sự. Thiên phủ 
còn tượng trưng cho phổn thịnh (nhưng chưa hẳn là giầu có), 
uy tín, từ thiện và tâ:t lộc, 


So Thiên phủ với Tử vì thì cả hai đều từ thiện nhưng TỬ vi có 
thêm tính cách cứu giải các tai họa và bệnh tật, Thiên phủ 
thêm tỉnh cách bao dung, phát lộc vá sự bình an. 


Tưởng mạo : 


- Người Thiên phủ đắc địa thân hình đầy đặn, da trắng, về mặt 
thanh tú, phụ nữ thì tươi đẹp như hoa. 


Thế đứng của Thiên phủ : 
- Miếu địa ở Dẫn, Thân, Tí, Ngọ. 
- Vượng địa ở Thìn, Tuất. 

- Đắc địa ở Ty, Hợi, Mùi. 
- Bình hòa ở Mão, Dậu, Sửu. 


- Thiên phử không có hãm địa vì Thiên phủ là một sao “ba 
phải" cho nên chẳng hay cũng không đở. 


- Thiền phủ là kho tàng cho nên khí thời thế thay đổi như gặp 
sao Tuần thì kho bị mở cho cướp vào vơ vét rỗng tuếch, 

- Thiên phú rất sợ Tuần mà lại không sợ Triệt, Tử vi lại rất sợ 
Triệt. 

- Nhưng dù nằm ở đâu, Thiên phủ cũng là người đễ gần, có óc 
từ thiện, có tài tổ chức, có thể giầu có, bình yên và vững vàng. 


- Tử ví là người cha có lúc tốt, lúc xấu, là người có thủ đoạn 
nhất là khi rời cung Ngọ đi cặp kè với bọn đàng điếm. 
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- Thiên phủ là người mẹ hiển nên có thể làm giầm sự xấu xa, 
tính hung băng của Kình Đà, Hỏa Linh, những nếu bị Tuần 
không, Thiên không, Không Kiếp hãm thì kho Thiên phủ tan 
tành và trống rỗng. 

- Nếu Thiên phủ đi với Tử vi, Xương Khúc, Hóa khoa, Thiền 
việt, Thiên khôi thì rất mạnh vì có nhiều quí nhần bao bọc. 


Thiên phú với các sao khác : 
- Các cách Tử Phủ, Tử Phủ Vũ Tướng, Phủ Vũ đều rất tốt về 
mọi mặt công đanh, tài lộc, phúc thọ. 
- Nếu Thiên phủ đi với Hóa lộc, Lộc tổn thì càng thịnh đạt. 


- Nhưng nếu gặp Không Kiếp, Tuần Triệt, Kình Đà, Hỏa Linh 
thì tài lộc bị giảm đáng kể. 


Thiên phủ ở các cung : 

Mệnh : 

- Thiên phủ là giải! tai ách chỉ tỉnh, 

- Mệnh có Thiên phủ đắc địa tọa thủ với nhiều sao sáng sủ a tốt 
đẹp hội hợp như Tử Tướng, Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, 
Khoa Quyền Lộc là người khoan hòa nhân hậu, ưa việc từ 
thiện, biết suy tính và nhiều mưu cơ, tất được hưởng phú quí và 
sống lâu. 

- Thiền phủ sợ gặp Hóa ky và Không Kiếp , Mệnh có Thiên 


phủ gặp các sao ấy thì nghèo hèn không giữ được sản nghiệp 
ông cha. 


- Thiên phủ gặp Tuần Triệt án ngữ hay Thiên không, Không 
Kiếp hội hợp thì cùng khổ suốt đời, khó tránh tai họa, gặp 
cách này chỉ lánh mình chốn cửa Thiển mới sống lâu được. 
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- Thiền phủ chế giảm được tính hung ác của Kình Đà linh Hỏa 


- Nữ nhân có Thiên phủ thủ Mệnh là người nhan sắc, nếu gặp 
nhiều cát tinh thì piầu sang , vượng phu ích tử. Nếu bị Tuần 
Triệt án ngữ hay gặp Không Kiếp thì suốt đời đau khổ vì 
chồng con. 


Tài, Điền, Quan : 
- Thường tất tốt đặc biệt ở Ty, Hợi, 


Phối : ị 

- Thiên phủ đẹp nhất ở Ty Hợi, hoặc đồng cung với Tử Vũ 
1.:tềm, 

- Ở Sửu Mùi Mão Dậu thì vợ chồng bất hòa. 


Vận : 
- Nếu gặp Tam Không thì phá sản, hao tài, mắc lừa, đau yếu. 


Bài đọc thêm về Saơ Thiên phủ : 

Thiên phủ chủ tài !ộc. quyền thế, bao dung, tha thứ. 

- Là sao hòa giải, can gián, nuôi dưỡng, giám bớt tính hung 
hãng của lũ sảt tính, tăng thê¡n tính nhân hậu của các phúc 
tỉnh ví như tá được, chất xúc tác trong một dược phẩm. 

- Không tự mình tàm nên chuyện, mà chỉ điều hành vun đắp. ví 
như me hiỀn săn sóc đàn con. 

- Là mắt xích nối vòng Tử vì với Sát Phá, Liêm Tham. Chính 
Phá Quân mới là ké đương đẩu với Tử vi, ví như lý trí (Tử vì) 
và hành động (Phá Quân) luôn tranh chấp, chống đối rồi lại 
hòa hợp tùy theo hoàn cảnh, 
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- Có thể ví Tử vi là Cân và Thiên phủ là Khôồn trong địch lý 
vậy. 


- Thiên phủ cần Tử vi, Thiên tướng, Vũ khúc , Xưởng khúc, 
Khoa Quyền Lộc, Khôi việt, để giải quyết những công việc 
khó khăn. 


- Thiên phủ không ưa lũ sát tĩnh, gặp đám này thì Thiên phủ 
trở nền gian trá lừa đối. 

- Thiên phủ không sợ Triệt, vì dù hoàn cảnh nào, người có 
Thiên phủ cũng vẫn vững lòng (confident). 


- Thiền phủ lại sợ Tuần không, Thiền không, vì gặp lũ Không 
vong thì kho tàng trở nên rỗng tuếch, táng gia bại sản, tình 
duyên tan vỡ - cách “Phú phùng không. 


Thế đứng của Thiên phủ : 
4) Thiên phủ ở Neọ, đi với Vũ khúc, thì giầu có trí thức, căn cơ. 
b) Thiên phủ ở Ty, đơn thủ, càng ngày càng giầu, sống lâu. 


c) Thiên phủ ở Thìn, đi với Liêm trình, giầu có hiển đạt, ít 
thăng trầm, trường thọ. 


đ) Thiên phủ ở Mão, đơn thủ, trầm tĩnh, có danh dự, trọn đời 
không Ìo cơm ăn áo mặc. 


e) Thiên phủ ở Dân, đi với Tử ví, là cách Tử Phú, quí bất khả 
ngôn (tốt hết chỗ nói) ngũ phúc trường cửu (Phú, Qui, Thọ, 
Khang Ninh) giầu sang, sống lâu, bình an, yên ấm lâu đài. 


ƒ) Thiên phủ ở Sửu, đơn thủ, không sang thì giấu (Phi vinh tẮc 
phú), có quyền lớn. 


8) Thiên phủ ở Tí, đi với Vũ khúc , giống như ở Ngọ. 
h) Thiên phủ ở Hợi, giống như ở Ty. 


Ì) Thiên phủ ở Tuất, đi với Liêm trình nhất phẩm đại thần, 
trung hiếu vẹn toàn. 
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J) Thiên phủ ở Dậu, đơn thủ, giống như ở Mão. 
k) Thiên phủ ở Thân, giống như ở Dần nhưng hơi kém một tỉ. 
l) Thiên phủ ở Mùi, giống như ở Sửu. 


#1 Đàn ông có Thiên phú thủ Mệnh, gặp nhiều sao tốt đẹp 
phù trợ chắc chắn sẽ giầu sang, sống lâu, gặp lũ kbông vong 
thì lao tâm khổ trí. 


[:; Đàn bà có Thiên phủ thủ Mệnh, mặt đẹp như hoa được 
hưởng giầu sang, gặp lũ không vong thì khổ vì chồng con. 


2. 5ao Thái âm : 


Thái âm là sao âm, hành Thủy. 
Thái âm tượng trưng cho tiền bạc, nhà cửa, văn chương. 


Tính nết : 


Từ thiện, khiêm nhường (người Thái âm hay nhường nhịn nền 
tránh được tai họa, ai mà chẳng ưa người hiền lành, bảo sao 
nghe vậy). Hào một của quẻ Khiêm trong kinh Dịch nói : 


“Khiêm khiêm, quân tử dụng thiệp đạt xuyên” 


Tạm dịch : “Cứ khiêm nhường thì người quân tử vượt mọi trở 
nga1`. 


Tướng mạo - 
- Nếu đắc địa thân hình to lớn, cao, da trẩng, mặt tròn, mắt 
sáng. 
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- Nếu hãm địa thì thân hình nhỏ, cao, mặt đài. 


Thế đứng của Thái âm : 

- Miếu địa ở : Dậu, Tuất, Hợi 

- Vượng địa ở Thân, Tí 

- Bình hòa ở Sửu, Mùi 

- Ở ba thế trên thì Thái âm là người từ thiện và đễ gần. 


- Nếu ở hãm địa tại : Dân, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, Thái âm ít từ 
thiện và hay sai lầm. 


+ Chú ý : 


Thái âm là mặt trăng, hiển lành, nhu mì, nên khi đóng ở những 
chỗ tranh đấu thì không có khả năng vì không đúng chỗ. 
Không đúng chỗ là không đắc chính, thí dụ Thái âm ở vào 
những cung ban ngày không đấc chính nên lầm lẫn, nổi cấu, 
không từ thiện và vô ơn. Thái âm đù vậy cũng không làm hại 
ai cả. 


Ở những cung không đắc chính mà có Đào Hỗng Hì giúp thì 
Thái âm lại sắng. 


Có Hóa ky đồng cung ở Sửu Mùi cũng thật toàn mỹ vì Hóa ky 
tẩy được đám mây đen tối đi, 


Có Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc là quí 
nhân phù trợ thì lại trở nên giấu sang và nổi tiếng. 


Thái âm ở hãm địa mà gặp Tuần Triệt thì lại sáng nhưng gặp 
Riêu-Y thì càng khổ thêm. 


Thái âm ở vượng địa, miếu địa mà gặp Tuần Triệt thì trở nên 
tốt tăm ngay. 
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Thái âm dù ở cung nào mà gặp Thiên hình đồng cung thì cũng 
có thương tật ở mắt, Thá ¡ đương cũng vậ y, vì hai mắt là hai chỗ 
- linh động và sáng nhất trên mặt người ta biểu tượng bởi hai 
sao Nhật Nguyệt. 


Thái âm và các sao khác : 
Thái âm sáng gặp Lộc tổn thì rất giầu có, 
Thái âm đắc địa gặp Hóa ky càng rực rỡ thêm, 


Thái âm sáng gặp Tam hóa thì vừa giầu sang vừa có khoa 
bảng, 


Thái âm sấng gặp Xương khúc thì rất thông đũnb. 
Thái âm sáng gặp Tứ linh thì hểnhách, `” - 


Thái âm sáng gặp Đào Hồng Hi thì người đẹp đẽ, đây là SỐ các 
mình tỉnh, bộ sao nà y có thể xấu về tình duyên. 


Thái âm hãm gặp Thiên lương chiếu thì đàn bà đâm đãng, 
Thái âm gặp Tam ấm Riều Đà Ky thì lao khổ nghèo hèn, 
Thái âm gặp Tam không thì phú quí nhưng không bền, 


Thái âm, Thiên đông ở Tí, đàn bà rất đẹp nhưng bạc Mệnh 
khóc chẳng, 


Thái âm, Thiên cơ ở DẦn gặp Xương, Riê u thì đa tình, sa đọa, 
lâm thi vấn đâm tình. 


Thái âm ở các cung - 
Mệnh : 


- Thái âm là tỉnh hoa của Thủy, cùng với Thái ThnE là nghì 
biểu của trời. 
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- Người cung Mệnh có Nguyệt đắc địa, sinh ban đêm, từ ngà y 
10 đến 20 thì toần mỹ. 


- Nguyệt đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp như 
Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc, Đào 
Hồng Hỉ, tất phú quí tột bực và nổi tiếng. 


- Nguyệt đấc địa bị Tuần Triệt án ngữ thì mất tốt đẹp, hãm địa 
rất cần Tuần Triệt hoặc Thiên không để sáng ra, hãm địa gặp 
được Thiên tài hay Khôi Việt cũng tốt. 


- Nguyệt rất sợ Không Kiếp, Kình Đà Riêu Ky gây cô đơn 
cùng khổ và tai nạn, Nguyệt hãm địa gặp Hóa ky cũng như 
mặt trăng mờ ám còn bị mây đen che lấp (nữ Mệnh thiết ky 
hắc vân), sợ Liêm trinh, Thất sát đồng cung . 


Bào : 
- Nhật, Nguyệt giáp Thai có anh em song sinh 


Phối : 
- Nhật Nguyệt đắc địa : sớm có gia đình, 
- Nguyệt, Xương Khúc : vợ đẹp, 
- Nguyệt, Quyền cư Thân : sợ vợ 

Tử : 

- Nhật Nguyệt, Thai có con sinh đồi. 


Tài : 

- Nguyệt sáng gặp Sinh, Vượng rất giầu có. 

- Nhật Nguyệt sáng gặp Vũ chiếu : giầu có lớn. 
- Nguyệt Tuất, Nhật thìn đại phú. 
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Di : 
- Nhật Nguyét sáng pặp Tam hóa : được nhiều người quí trọng. 


Nõ : 
- Nhật Nguyệt sáng : tôi tổ lạm quyền, có phụ tá đắc lực. 


Quan : 


- Nhật Nguyệt đồng cung Sửu Mùi không gặp Tuân Triệt : bất 
đắc chí, 


Bài đọc thêm về Sao Thái âm : 


Thái âm là sao chủ về tiền bạc, nhà đất, gọi tắt là Nguyệt, 
Am. 


- Tính nết từ thiệ n, may mắn, có khiếu văn chương, mỹ thuật. 
- Biểu tượng người mẹ, người vợ, con mắt. 

- Tượng trưng sự thừa hành, bao dung, nuôi dưỡng. 

- Vận gặp Thái âm, bền quan đến tiền bạc nhà đất. 


Theo dịch lý, Thái âm là biểu tượng âm, dù đóng ở cung ban 
ngày hay ban đềm miễn là đóng ở cung âm là đắc chính, cuộc 
đời không sang cũng giầu, còn ngược lại đóng ở cung dương 
đù hiện tại công danh có phát đạt thì cuộc đời cũng chẳng yên 
thân vì tiếm vị ` 


[zi Thái âm cần Đào Hồng Hỷ, thích Xương Khúc, Khoa 
Quyền Lộc, sợ Riêu Đà Ky, ghét Không Kiếp, 


- Thái âm gặp Tuần Triệt, nếu đắc địa thì bế tắc, nhưng nếu 
hãm địa tỉ lạt có dịp thoát cảnh khó khăn. 


L=° Đàn ông có Thái âm ở Mệnh là người mềm dẻo, khôn 
ngoan, lo làm giầu, thích văn chương mỹ thuật. 
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ti Đàn bà có Thái âm ở Mệnh là người đảm đang, giầu sang, 
gặp Tuần Triệt thì nên muộn lập gia đình để tránh cảnh ngang 
trái. 


Thế điệng của Thái âm : 

a) Thái âm ở Ngọ, đi với Thiên Đồng, cách Đồng Ám, là người 
hiền nhân quân tử, hưởng phú quý trung bình. 

b) Thái âm ở Ty, đơn thủ, nhu nhược, có nhiều nữ tính, chịu 
nhiều cay đắng. 

cJ Thái âm ở Thìn, đơn thủ, mất mát nhà cửa, hưởng phong lưu 
qua thăng trầm. 

đ) Thái âm ở Mão, đơn thủ, thích nhàn ha, hiển đạttrung bình. 
¿) Thái âm ô Dẫn, đi với Thiên cơ, cách Cơ Am Dần Thân, mơ 
mộng viễn vồng, lãng mạn, không gìàu. 

ƒ) Thái âm ở Sầu, đi với Thát đương, cách “Nhật Nguyệt tranh 
huy”, mặt trời mặt trăng tranh nhau sáng, hó a ra cùng mỡ nhạt, 
cuộc sống vẫn phong lưu, tuổi trẻ không hiển đạt, về già có 
đanh. 

ø) Thái âm ở T: đi với Thiên đồng, cách Đồng Âm cư Tí, bậc trí 
thức hiển đạt, có tài can gián của bậc công thần. 

h) Thái âm đ Hợi, đơn thủ, đứng đầu quan văn, quyền cao chức 
trọng. 

() Thái âm ở Tuất, đơn thủ, cả đời giầu sang, chẳng bao giờ 
tần. 

]) Thái âm ở Dậu, đơn thủ, trọn đời phong iưu, phú quí, 
nghiêng nhiều về phúc. 

k) Thái âm ở Thán đi với Thiên cơ (đắc địa) !à nhà văn , nhà 
thơ lớn, phú quí nhàn hạ. 
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I) Thái âm ở Mài đi với Thái dương, tuổi trẻ không hiển đạt, 
phong lưu suốt đời, về già có tiễn. 


3. Sao Tham Ìang : 


Tham lang là sao âm, hành Thủy. 


Tham lang tượng trưng cho dâm dục, quyền hành, giầu sang đi 
kèm nghèo khổ, thành công đi kèm thất bại, người có Tham 
lang thủ Mệnh thì mỗi thành công lại có thất bại đi theo. 


Tham lang nằm trong chòm Sát Phá Tham, một chòm sao hành 
động, khí hành động thì thành công và thất bại theo nhau là 
chuyện thường tình. 


Tính nết - 


Tham lam và đâm dục, chỗ nào có Tham lang thì tham lam, say 
mê, buênh hoang, nhưng lại trung thực , không gian manh. 


Tướng mạo : 


- Nếu đắc địa thì thân hình cao lớn, da trấng, mặt đầy đặn, tóc ' 
râu rầm rạp. 


- Nếu hãm địa thân bình gầy, ngưỡi xấu, mặt đài, không đây 
đặn, cổ cao. 


Thế đứng của Tham lang : 
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- Miếu địa : Tiöz, Tuất, Sử", !4ùi, Tham lang bộc lô được 
đúng nhân Bi tá tự cách của mình : rất đâm, rất say mề, 
huênh hoang v⁄: k:Êu ngạo. 


Vượng địa : D2o, thân, Thar: ng có quyền sành và ??¡ lộc 
(chỗ nào có Tham: làng là có ¿uyên hành và tòi lộc }. 

Hăm ởla : Tí, N„›, Mão, Dậa. :y, Hợi. Tha:: lan trở cần 
cuồng đâm (sadi+?), bừa bãi, suông thá nitfix không BŠ¡; là 
xấu hoàn toàn. Thí dụ Pham lang đi với TỬ ví rong thể Tử 
Tham ở Mão âu. Trong thế này, Than laág lắm đầu bố đó, 
tính nết cầu thả, cé thể đi đến bê t5a, những cũng rất khếc láo 
và có tài, 

Tham lang đấc ở“ ¡nà có Hóa ky, đồng cùng Đủ buồn bến ciễu 
có, nhưng Than: :.ng đã có Hca ky, lại thêm Riều-VY đễng 
cung, ở bất ciỉ e0cz nào, cũng uẽ Bị tỳ tôi hoãuc ruấc tAt nạn 
sống nước. 


Tham lang và các sao khác : 
Tham Hóa đồng cung : miếu £†a phú qui tật bực. 
Tham lang, Trường sinh ê Đân, Thân : sống iâ, 


- Tham Vũ đồng cung ở Tứ mộ giầu sang từ 30 trở #:, s14 
nếu cách này gšp Phá quân thì !4¡ sa đọa tửu sắc, 


- Thazu Liên đồng cúng Ở Ty, Hợi. trai đầng điểt¿, vất ciang 
hổ, cần :ó Hóa ky mới hóa giải nôi. 


- Tham Liêm ở Dảa Thần gặp Văn sương đỀnc ¿ eng cá cach by 
tù đầy khổ ấi. 


Thain Liêm, Tuyệt, Linh đồng cung : chết ¡04 
Pham ¡,tớm, Không Kiếp. Kình, Hư Mã : chít vớ, 
Tham lang Tí Hợi cá Kình Đà đồng cung: gián Số lã tì tị 


Tham tuy, Không Kiếp ở Mão Dâu đi tu ph. c2, 
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Tham Đào hay Tham Hồng: dâm đãng, lăng loàn. 
Tham Vượng, Quyền ở Tí Hợi: rất giầu sang. 
Tham Ky ở Tứ mộ buôn bán đa đoan nhưng giầu có. 


Tham lang ở các cung : 

Mệnh : 

- Tham lang đắc địa thiếu thời vất vả nhưng càng về già càng 
sung sướng an nhàn. 


- Tham lang đắc địa gặp nhiều sao tốt đẹp nhất là Vũ Sát Phá 
Liêm, Tả Hữu Khoa Quyền Lộc hay Hỏa Linh đắc địa chắc 
chắn được hưởng giầu sang tột bực, uy quyền hiển hách và 
sống lâu. 


- Tham lang hãm địa hội hợp nhiều trung cát tỉnh cũng có sự 
nghiệp nhưng không lâu bền. Tham lang hãm địa gặp nhiều 
sao mỡ xấu nhất là Hóa ky Thiên hình thì suốt đời cung khổ. 


- Tham lang Tí Ngọ hay Ty Hợi là người gian hiểm, tham lam, 
nhiều dục vọng, có óc kinh doanh nhưng không bền chí, 


- Tham lang hãm địa Mão Dậu là người yếm thế, hay thất bại, 
hay gặp tai nạn, chỉ có tu hành mới mong yên thân. 


Có Tham lang ở Tứ chính : Tí Ngọ Mão Dậu đều là hạng trộm 
cắp, gian xảo. 


Phối : 
- Tham lang ở Thìn Tuất : vợ ghen tuông, chồng chơi bời. 


- Tham lang ở Dần Thân : vợ chồng dâm đãng bạc tình, hôn 
nhân chóng thành nhưng dễ tan rã. 


- Tham Liêm : vợ chồng để lấy đễ bỏ. 


- Tham Vũ : muộn gia đạo hoặc tuổi tác chênh lệch nhiều. 
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- Tham Hồng Đào : tới vận lập gia đình. 


Tài : 

- Càng Vũ khúc ở Thìn Tuất thì phát đạt sau 30 tuổi. 
- Cùng Liêm trinh ở Tí Ngọ : túng thiếu. 

- Tham lang đơn thủ Tỉ Ngọ cũng nghèo. 


Di : 

- Ở Thìn Tuất có quí nhân giúp đỡ. 

- Cùng với Vũ khúc thì buôn bán phát tài. 
- Kỳ dư với các sao khác đều bất lợi. 


Quan : 
- Ở Tí Ngọ thì tham nhũng. 
- Đồng cung với Liêm trinh thì quan nhỏ dễ bị tù. 


Phúc : 
- Đi cùng Vũ khúc ở Thìn Tuất : tốt. 
- Đi với Liêm trinh : tai họa về hình tù. 


Tử : 


- Tham lang ít hợp với Tử tức cho nên ở các cung đều muện con 
hay con phá gia chỉ tử 


Bài đọc thêm về Sao Tham lang : 
Tham lang là sao chủ về uy quyền, tài lộc, dục vọng 
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- Biểu tượng của thịt 
- Đắc địa thì khá thông mính,trung hậu, hiếu thắng, tự đắc. 
- Có óc kinh doanh, hay suy tính làm ăn lớn. 
- Thích giao tế, lui tới chốn ăn nhậu ôn ào. 
- Có chất “mánh” trong người 


=j Tham lang thích Hỏa Linh, có 2 sát tình này thì làm ăn phát 
đạt, giấu lớn nhất là ở tứ mộ (Thìn Tuất, Sửu Mùi). 


Tham lang ghét Riêu Ky, gặp 2 ám tỉnh này thì dễ bị tai tiếng, 
bắt bở giam cẩm vì tình và tiền. 


Tham lang không sợ Tuần Triệt. 


Tham lang Ở: 

- Tí Ngọ thì ham chơi bời, dâm dật. 

- Ty Hợi đi với Liêm trình thì Hều lĩnh, nôn nóng, nham hiểm 
nên để bị tù. 


- Vận gặp Tham lang có việc liền quan đến công đanh, tải lộc, 
dễ được hoạnh tài (tiền bạc tự nhiên dâng đến), tình duyên, 
sấc dục. 


[zs] Đàn ồng có Tham lang đắc địa ở Mệnh thì tài giỏi, tham 
tiền, siêng năng lúc ban đầu, sao lãng lúc cuối. 


-=¡ Đàn Bà có Tham lang đắc địa ở Mệ nh thì tài giỏi đắm đang, 
gan góc, chen tuông. 


Thế dứng của Tham lạng : 
a) Tham lang ở Ngọ, gian tham, khó hiển đạt. 


b) Tham lang ở Ty, ổi vớt Liêm trình, là cách Liêm Tham 
Ty Hợi, để ở tù. 


C) Tham lang ở Thìn, giầu có tột độ, bạo phát. 
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d) Tham lang ở Mão. đi với Tử vì. là cách Tử Tham Mão 


Dậu, có sự nghiệp lớn, trong tình trường có nhiều uẩn khúc, lòng 
hay dối trả. 


e) Tham lang ở Dần, là đân chơi thứ thiệt, ăn sa mặc đẹp. 
chơi bời thỏa chí. luân luôn có tiền, có vợ hay chồng giầu. 


J) Tham lang ở Su, ìi với Vũ khúc là cách Tham Vũ đồng 
hành, giầu có quyền uy, cố thủ tham tài. 


8) Tham lang ở Tí, đàn ông chơi bời, đàn bà dâm đãng, nhưng 
suốt đời phong lưu. 


h) Tham lang ở Hợi, giống như ở Tí. 

¡) Tham lang ở Tuất, giống như ở Thìn, 
7) Tham lang ở Dậu, giống như ở Mão. 
k) Tham lang ở Thán, giống như ở Dần. 
l) Tham lang. Mài, giống như ở Sửu. 


4. Sao Cự mÔn -: 


Cự mớn là sao âm, hành thủy. 


Cự môn tượng trưng cho cái mổm cho nên chủ ngôn ngữ, thị 
phi. 


Tính nết : 
Hoạt bát và thuyết phục, có uy quyền và tài lộc. 


Tướng mạo - 
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Đắc địa thì thân hình đẫy đà, thấp, da trắng, mặt vuông, đầy 
đặn, mắt lộ. 


Thế đứng của Cự môn - 
- Miếu địa ở Mão Dậu 

- Vượng địa ở Tí Ngọ, Dân 

- Đắc địa ở Thân, Hợi 


- Ở những cung trên Cự món lả người có uy quyền, nhân hậu, 
dễ gần, có óc tổ chức như Thiên cơ, nhưng có tài hùng biện và 
thuyết phục hơn Thiên cơ. 


Đừng tìm ở Cự môn một ân sủng vì vô ícb, Cự môn chỉ có lý 
không có tình. 


- Cự môn hãm địa ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Ty thì gian giảo, dễ 
giận và hiến thắng. 


- Dù ở miếu địa, vượng địa, đắc địa, Cự môn cũng vẫn cần 
Tuần Triệt để thắng lại cái đa ngôn đa quá. 


- Dù ở miếu địa, vượng địa, đắc địa mà gặp Hóa ky, Cự môn 
cũng trở thành một kẻ “thối mồm, hay sinh chuyện , thất bại 
trên tình trường , còn làm người ta ghét. 


- Gặp Háa ky cũng dễ mắc nạn đường xá, sông nước. 


- Cự môn ở hãm địa mà được Thá: tuế, Lộc tôn thì lại giầu vì 
buôn bán phát tài. 


Cự môn và các sao khác - 


- Cự môn, Thái đương đồng cung ở Dần vinh hiển ba đời,(Cự 
Nhật Dân cung, quan phong tam đại) 


- nếu thêm Quyền Phượng thì thêm tốt. 
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- nếu thêm Lộc tến thì lai xấu, suốt đời bất đắc chí (ILộc tân là 
sao chậm trề). 

- Cự Cơ Mão Dâu có quan chức lớn, tài lộc đổi dào, nếu có 
thêm Song Hao thì giầu có và uy quyền nhưng tính tình phóng 
đăng. 

- Cự Khoa Thìn Tuất : có khả năng du thuyết. 

- Cự mên hãm địa, gặp Kình Đà, có bệnh nan y, nếu không 
bệnh thì trộin cắp, đàng điểm, lăng loàn. 

- Cự môn, Hỏa Linh rất xấu, có thể chết thẩm, nếu thêm Kình 
Đà có thể tự trầm hay thắt cổ. 

- Cự môn Tí Ngọ, có Lộc tổn đồng cung, có học có tài nhưng 
bất đắc chi. 

- Cự môn, Hóa ky, ở nữ Mệnh con gái thất trình đần bà thất 
Tiết (nếu có thêm Không Kiếp thì đúng lắm). 


Cự môn ở các cung : 

Mệnh : 
- Cự môn chủ ngôn ngữ, thị phí 
- Cự môn đắc địa là người thông minh, nhân hậu vui về, có 
mưu cơ, có trí xét đoán sáng suốt, ăn nói đanh thép, được 
hưởng giầu sang và sống lâu. Cự môn đắc địa gặp Xương 
Khúc Khôi Việt Khoa, Tuế , Tả Hữu Khoa Quyền Lộc hội hợp 
là người có văn tài lỗi lạc, khẩu thuyết hùng hồn, thích hoạt 
động chính trị, thường chuyên về tư pháp, ngoai giao, được 
hưởng giâu sang 
- Cự môn đắc địa gặp Tuế, Hổ, Phù hội hợp là agười hay lý 
luận, thường làm quan tòa thầy cãi. 
- Cự môn hãm địa là người kém thông minh gian quyệt, tham 
lam, khoác lác suốt đơi vất vả bệnh tật hay mít tai nạn. 
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Tật: 
- Cự Ky, Lưu hà chết đuối 
- Cự môn, Kình Đà, Hỏa Linh đổng cung bệnh do tửu sắc. 


Di : 
- Cự môn : bị khẩu thiệt. 
- Cự môn, Hỏa Linh : chết đường. 


Nô : 
- Tối tổ bạn bè oán trách. 
- Bị phần bội nếu hãm địa. 


Điền : 
- Rất nhiều nhà cửa 


Phụ : 
- Cha mẹ bất hòa. 


Phối : 
- Cự môn Tí, Ngọ, Hợi : vợ chồng quí hiển nhưng bất hòa. 


- Cự mồn Thìn, Ty, Tuất : vợ chồng bó nhau, nhiều lẩn lập gia 
đình. 


Tử : 
- Cự môn, Thiên cơ : có cữn đị bào. 
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Tài : 
- Tại Hợi, Tí, Ngọ tay trắng làm nên. 
- Tại Dần giấu có lớn 
- Tại Thìn, Tuất tiền tài khi vô khi ra. 
- Cự môn Thiên cơ buôn bán giầu có. 


Quan : 

- Tại Tí Ngọ : văn võ kiêm toàn, 

- Tai Ty công danh trắc trở. 

- Tại Thìn Tuất công danh về sau mới phát. 


Vận 

- Cự môn, Hóa ky: tai nạn sông nước hay Xe cộ, 
- Cự môn : kiện tụng. 

- Cự môn, Tang Hỏa Linh : đau ốm tần tài. 


Bài đạc thêm về Sao Cự môn : 

Cự môn là sao chủ về miệng lười, ngõn ngữ. 

Là biểu tượng cái mồm. 

Đắc địa thì ăn nói đanh thép (là sao của các nhà hùng biện, 


luật sư, thẩm phán, thầy giáo), hãm địa thì điêu ngoa, lắm 
điều, xấu miệng. 


Vận gặp Cư môn, đù ở cung nào cũng liên quan đến tranh cãi, 
miệng tiếng, nổi danh tết cũng như xấu ! 


Cự môn đóng ở cung Phu Thê là xấu nhất, nếu cu*:z Mệnh, 
Thần, Phức cũng xấu thì vợ chồng khắc khẩu, sinh ly, tử biệt. 
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Cự môn hãm địa cần có Hóa khoa cứu giải, có nghĩa là cần 
khiêm nhường, xuống nước năn nỉ thì tránh được họa lớn. 


[= Người có Cự môn thủ Mệnh, dù ở bất cứ cung nào cũng ôm 
cao vọng nhưng hay bất mãn. 


Cự môn ở Tí Ngọ gặp Tuần Triệt là kỳ cách, người xưa gọi là 
“Thạch trung ẩn ngọc” ví như ngọc nằm trong đá, có thợ đẽo 
đá cắt gọt thành viên ngọc quí, có nghĩa là tài nă ng gặp thời. 
Cự môn cần Song Hao (Mão, Dậu) ví như phải khổ công gánh 
nước sông lớn rửa sạch viên ngọc thô còn dính đất cát, có 
An là tài năng cần trau đổi hàng ngày thì sẽ có dịp dùng 
đến. 


Cự môn thích Khoa Quyền Lộc, ví như viên ngọc được bầy 
trone tủ kính của tiệm kim hoàn, có nghĩa là tài năng được quí 
nhân biết đến trọng dụng. 

Cự mồn rất cần Khốc Hư (Tí, Ngọ) để nổi danh. 

Cự môn đắc địa gặp đoàn văn tỉnh như Xương Khúc, Tả Hữu, 
Khôi Việt, Khoa Quyển Lộc, sẽ được hưởng phú quí, nổi danh. 
Cự môn đắc địa gặp Tuế Hồ Phù thì lý luận giỏi. 

Cự môn gặp Lộc tổn thì lại không hay ví như ngọc nằm sâu 


trong đá không có dịp thí thố tài năng (Lộc tôn có nghĩa chậm 
trễ). 


Cự môn ở bất cứ cung nào mà gặp Hóa ky, thì xấu, mở miệng 
ra đã có người ghét, lại đễ gặp tai nạn sông nước. 


I=i Đàn ông có Cự môn ở Mệnh, đắc địa thì tài giỏi, có khả 
năng huyết phục , hãm địa thì phiêu bạt giang bồ. 


L=i Đàn bà có Cự môn thủ Mệnh đắc địa thì đảm đang, hãm 
địa thì đầm đắt, điều ngoa. 
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Thế đứng của Cự môn : 

a) Cự môn ở Ngọ, có tài lạ lùng. 

b) Cự môn ở Ty, có tàt nhưng không gặp thời. 

c) Cự môn ở Thìn, lý luận giỏi nhưng ngoan cố. 

đ) Cự môn ở Mão, đi với Thiên cơ, có kỳ tài, cư xử đẹp. 


e) Cự môn ở Dần, đi với Thái dương, thích văn chương nghệ 
thuật, được dựa hơi bố mẹ, BUỐHg từ trong trng, bất mãn khi 
về già. 


ƒ) Cự mần 2 Sửu đi với Thiên đồng, có tài nhưng không thỏa 
chí. 


8) Cự môn ở Tí, có tài lạ tùng nhưng bất đắc chi. 


h) Cự môn ở Hợi, có cao vọng vô bờ bến nhưng chỉ đạt được 
ước muốn một nửa. 


¡) Cự môn ở Tuất, giống như ở Thìn. 


j) Cự môn ở Dậu, ổi với Thiên cơ, giống như ở Mão nhưng kém 
hơn về tài năng. 


k) Cự môn Ô Thân, đi với Thái đương, học giỏi nhưng không 
làm nên, tuổi trẻ sướng, tuổi già kém đi. 


1) Cự món Mùi đi với Thiên đồng giống như ở Sửu. 


3. Sao Thiên tướng - 


Thiên tướng là sao dương, hành Thủy. 


Thiên tướng tượng trưng cho danh tiếng, cho giầu sang, thông 
minh và phúc thiện. 


206 


TỬ VỊ KHẢO LUẬN 


Tính nết : 
Can đảm, trung thực, phúc thiện 


Trong khi Tử vi ban phúc về tinh thần, cứu giải đau ốm, bệnh 
tật, khó khăn thì Thiền tướng ban phúc về vật chất, tiền bạc và 
danh vọng. 


Tướng mạo : 


Đắc ởia thì mặt đẹp, uy nghi, có kbí sắc, thân hình nở nang, cao 
vừa tầm, da trắna. 


Hãm địa thần hình cũng nở nang nhưng thấp. 


Thế đứng của Thiên tướng - 
Miếu địa ở Dân, Thân, 

Vượng địa ở Thìn Tuất, Tí Ngọ, 
Đắc địa ở Sửu Mùi, Ty Hơi, 

Và hãm địa ở Mão Dậu. 


Nhưng dù vượng địa hay hãm địa, Thiên tướng bao giờ cũng 
rộng lượng, can đảm, đam mê và trung thực. 


Thiền tướng còn có khả năng chiến thắng, thông minh và giầu 
có. “ 


Thiên tướng không chủ sát phạt nên không xử ai cả, việc xử 
phạt do Thất sát đảm trách. 


Thiên tướng và các sao khác : 


Thiên tưởng đi với Liêm trinh làm giẩm được tính nóng nẩy 
của Liêm trinh. 
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Thiên tướng đi đến chỗ nào cũng trung hòa được cái xấu và 
cái ác của các sao xấu và ổn định tình thế (Thiên tướng đến 
đâu, chỗ đó được gọi là phúc lai lâm). 


Thiên tướng có Tuần Triệt đồng cung thì bị thương ở đầu 
thành tướng không đầu, có nghĩa là mất việc hay phải bắt 
buộc từ chức. 


Thiền tướng ở bất cứ cung nào mà gặp Thiền hình thì nguy 
hiểm như đao kê cổ. 


Thiên tướng Ô các cung - 
Mệnh : 
- Chủ về quyền bính, rất phúc thiện. 


Thiên tướng thủ Mệnh là người thành thực, đàng hoàng, thấy 
người hoạn nạn thì động lòng trắc ẩn, thấy việc ác thì bất bình, 
nhưng lại rất đam mé, ta thanh sắc và thích ăn ngon mặc đẹp, 
có sức thu hút người khác phát. 


- Thiên tướng đóng đầu phúc đấy, không bị sao ác làm biến 
đổi, không vì hung sát mà thay lòng. 


- Thiên tướng đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa hội hợp được 
hưởng phú quí tột bực, uy quyền hiển bách, 


- Thiên tướng hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa nhất là các 
sát tỉnh tất phải có tật đ mình hay đầu mặt, tính liễu lĩnh không 
suy xét vì bất đắc chí, suốt đời khổ sở vì sinh kế, 


- Dù đấc địa hay hãm địa gặp Tuần Triệt án ngữ thì suốt đời 
cực khổ, công danh lận đân, tiền tài khó kiếm, gặp Hình đồng 
cung khó tránh tai họa về dao gươm súng đạn. 


Phụ : | 
-Ở cung nào cha mẹ cũng khá giả. 
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Phúc : 


- Kết hợp với Tứ, Liêm, Vũ ở Ty Hơi Sửu Mùi, có nghĩa là 
phức đức cho đồng họ và cho cả mình nữa. 


Quan : 


- Đi với Tử, Liêm, Vũ ở Sửu Mùi, Thiên tướng có nghĩa thịnh 
đạt vỀ văn và võ nghiệp. 


Tài : 
- Giống như ở Quan. 


Tử : 
- Đi với Tử vi ở Ty, Hợi Sửu Mùi thì có ba con trở lên. 
- Đi với Liêm, Vũ ít con, muộn con, 


Phối : 

- Ở Phối có nghĩa là nể vợ, nể chồng, gia đạo hay có cãi vã. 
- Đi cùng Tử vi, Vũ khúc vợ chồng giầu có. 

- Đi với Liêm vợ chồng bất hòa. 

- Ở Mão, Dậu hôn nhần trắc trở. 


Bãi đọc thêm về Sao Thiên tướng : 

Thiên tướng là sao chủ về quan lộc, phúc thiện. 
Biểu tượng của cây bút viết. 

Can đản, thẳng thấn, đam mê. 
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Vận gặp Thiền tướng, có việc liên quan đến công danh tài lộc 
thì được hoaạnh tài. 
Thiên tướng không sợ Sát tinh mà còn chế ngự được chúng. 


Thiên tướng sợ Tuần Triệt, Thiên hình, gặp thì công danh trắc 
trở, mất chức, tai nạn ô đầu có khí nguy hiểm đến tính mệnh. 


Thiên tướng có Tả Hữu đồng cung thì được hưởng phúc, an 
toàn trong mọi công việc là cách '“Thiên tướng, Tả hữu phúc 
lai lâm”. 

Đàn ông có Thiền tướng ở Mệnh thì có công danh, tài lộc, 
thường đam mề nhan sắc. 


Đàn bà có Thiên tướng ở Mệnh thì tài giỏi, đảm đang nhưng 
bay ghen tuông. Có thêm Hồng loan đồng cung thì lấy được 
chồng sang. Có Văn Khúc, Mộc dục, Đào hoa đồng cung thì 
dâm đăng. 


Thế đứng của Thiên tưởng : 


a) Thiên tướng ở Ngọ, đi với Liêm trình, có kỳ tài, được mến 
chuộng, có sự nghiệp. 


b) Thiên tướng ở Ty, đơn thủ, chính nhân quâ n tử, được hưởng 
vinh hoa phú quí. 


c) Thiên tướng ở Thìn, đi với Tử vì, có sự nghiệp lớn nhưng vất 
vả. 


d) Thiên tướng 2 Mão, đơn thủ, có tài nhưng lận đận. 

e) Thiên tướng ở Dần đi với Vũ khúc , phú quí bậc nhất. 
ƒ) Thiên tướng 2 Sửu, đơn thủ trọn đời phong lưu. 

8) Thiên tướng ở Tí, đi với Liêm trinh, giống như ở Ngọ. 
h) Thiên tướng ở Hợi, đơn thủ giống như ở Ty nhưng kém hơn. 
1) Thiên tưởng ở Tuất, đi với Tử vì giống như ở Thìn. 
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J) Thiên tưởng ở Dậu, đơn thủ giống như ở Mão. 


k} Thiên tưởng ở Thân, ổì với Vũ khúc công thành danh toa!, 
đắc chí, hướng phúc lộc. 


l) Thiên tướng Ở Mùi, đơn thủ giếng như ở Sửu. 


6. Sao Thiên lương : 


Thiên lương là sao Mộc, hành âm. 
Thiên lương tượng trưng cho trường thọ, cho hạnh phúc. 


Tướng mạo - 
Đắc địa thì thân hình thon cao, mặt mũi khôi ngô, da trắng. 


Tính nết : 
Cứu giải tai bọa, bệnh tật, từ thiện, 
Có mưu lược. 


Thế đứng của Thiên lương - 

- Miếu địa tại Thìn Ngọ Tuất, 

- Vương địa tại Tí Mão Dần Thân, 

- Bình hòa tại Sửu Mùi. 
Ở cả ba thế trên, Thiên lương là người từ thiện, dễ thương và 
hay giúp đỡ người, có :ài tổ chức, có khiếu sư phạm. 
- Thiên lương hãm địa tại Ty Hợi và Dậu, nhưng ở các cung 
hãm địa Thiên lương vẫn từ thiện, tuy nay đam mê cỡ bạc. 
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Thiền lương ở các cung miếun địa, vượng địa, đắc địa mà gặp 
Tuần Triệt cũng bị kẹt và khổ sở. 
Thiên lương ở hãm địa mà gặp Hỏa Linh thì yểu tử. 


Thiên lương và các sao khác : 


- Lương Nhật đồng cung, hoặc Lương ở Tí, Nhật ở Ngọ hội 
Xương Lộc rất thông minh, hiển đạt, giấu có. 


- Lương Đồng ở Dần Thân là người từ thiện, bác ái, quân tử, 

- Lương đắc địa có Văn xương đồng cung : người lịch thiệp, 
khoan hòa 

- Lương Lộc : người bác ấ!. 

- Lương, có Nguyệt hãm hội chiếu : giang hồ. 

Lương Ty Hợi gặp Thiên mã đồng cung : phóng đãng đâm đât. 


Thiên lương ở các cung - 
Mệnh 


Thiên lương là Nam đẩu thuộc âm Mộc , chủ phúc thọ hợp với 
các tuổi Mộc Hỏa Thủy . 


Thiền lương thủ Mệnh đắc địa thì người cao và thanh tú, tính 
khoan hòa, khiêm cung , ưa làm việc thiện, Thiên lương đắc 
địa thồng minh , mưu lược, tình tế trong suy luận. Nếu hãm địa 
thì kém sáng suốt, hay thay đổi chí hướng, hay lầm lẫn, ham 
chơi bời phóng đãng và tiêu sài lớn nhưng vẫn nhân hậu và 
trung thực. 

Mệnh có Thiên lương đắc địa hội cùng các sao sáng sủa tốt 
đẹp như Tả Hữu, Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc, Khôi Việt 
chấc chấn là quí hiển , hưởng phúc và sếng lâu, giẫu sang trọn 
đời. Nếu gặp Tuần Triệt ấn ngữ thí suốt đời cùng khổ, hay 
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mắc tai họa, tuổi thọ chiết piảm, chỉ có tu hành mới được yên 
thân. | 
Thiên lương băm địa Ty Hợi tuy kém thông minh , vẫn nhân 


hậu, nhưng không bền chí, không suy xét cẩn thân nên hay 
lâm lẫn. 


Phối : 

- Lương Đồng Dân Thân : vợ chồng có họ hàng với nhau. 
- Lương Nhật ở Mão : hanh phúc. 

- Lương Cơ đồng cung : vợ chồng hiển lương. 

- Lương Tí Ngọ : sớm lập gia đình con nhà danh giá. 

- Lương Ty Hơi : vợ chồng dễ gặp dễ xa. 


Tử : 

- Lương Đồng Dân Thân hay Lương Tí Ngọ : đồng con. 

- Lương Nhật ở Mão hay Lương Cơ: đồng con, con khá giá. 
- Lương Ty HƠơi : ít con. 


Tài : 

- Lương Tí Ngọ : giầu có. 

- Lương Ty Hợi : dễ kiếm tiền nhưng cũng dễ tiêu. 
- Lương Nhật ở Dậu : kiếm tiền chật vật. 


Di : 
- Lương Đồng Dần Thân, Lương Nhật ở Mão, Lương Cơ đồng 
cùng, Lương ở Tí Ngọ : được người kính nể, giúp đỡ. 
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- Lương Ty Hợi : lang thang, chết xa nhà. 


Quan : 


- Lương Đồng Dần Thân, Lương Tí Ngọ, Lương Cơ đồng cung, 
Lương Nhật ở Mão : quí hiển, có tài sư phạm, chính trị, chiến 
lược, có khiếu về Y Dược. 


- Lương Ty Hợi : chóng chán, hay thay đổi. 


Điền và Phúc Phụ : 
- Các cung tốt và xấu cũng như ở cung Quan. 


Bài đọc thêm về Thiên lương : 

Thiên lương là sao chủ về phúc thọ. 

- Là biểu tượng của rau quả. 

- Đắc địa thì nhân hậu, quyền biến, giải trừ tai họa. 

- Hãm địa vẫn nhân hậu: nhưng nhẹ đạ, canh cải bất thuờng mà 
lại ham chơi, 

- Vận gặp Thiên lương thì liên quan đến việc cần cứu giải, 
thay đổi việc làm, đi xa. 


- Thiên lương cần đoàn văn tỉnh, Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi 
Việt, Khoá Quyền Lộc, để được hưởng phú quí. 

- Thiên lương sợ Tuần Triệt, Hỏa Linh, gặp lũ không vong, sát 
tỉnh này thì cuộc sống lao đao vất vả, tật bệnh, khốn khổ. 

F Đản ông có Thiên lương thủ Mệnh, đắc địa thì phú quí, nổi 
danh, hãm địa thì thần bại danh liệt. 

Đàn bà có Thiên lương thủ Mệnh, đắc địa là người hiền phụ, 
vượng phu ích tử, hã m địa thì phóng đãng, dâm dật, hại chỗng 
hại con. 
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Thế đứng của Thiên lương: 
a) Thiên lương ớ Ngọ, đơn thủ làm lớn mà nhân hậu. 


b) Thiên lương ở Ty, đơn thủ người tao nhã, cuộc đời phẳng 
lặng. 

€C) Thiên lương ở Thìn đi với Thiên cơ người lương thiện, tính 
toán giỏi. 

3) Thiên lương ở Mão đi với Thái dương người giầu có, hiển 
đức. 


e) Thiên lương ở Dân ải với Thiên đẳng, suốt đời không có họa, 
con cải hiển đạt. 


#) Thiên lương ở S¿êu, đơn thủ trọn đời phúc thiện. 


8) Thiên lương ở Tí, đơn thủ giống như ở Ngọ, nhưng quí hơn 
nhiều, lại lưu đanh hậu thế. 


h) Thiên lương ở Hợi, đơn thủ giống như ở Ty. 

¡) Thiên lương ở Tuất! đi với Thiên cơ, giống như ở Thìn. 

}) Thiên lương ở Dậu, ởi với Thái dương, nghệ sĩ từ thiện, may 
ít rủi nhiều. 

k) Thiên lương ở Thán, đơn thủ giống như ở Dần. 

l) Thiên lương ở Mài, đơn thủ giống như ở Sửu. 


7. Sao Thất sát : 


Thất sát là sao đương, hành Hỏa. 
Thất sát tượng trưng cho : 
- IỦy quyền, sát phạt kẻ gian 


- nghĩa khí. minh bạch, cương nghị , không làm hại các phúc 
tinh. 
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Thất sát trị được Kình Đà, hai tên phá làng phá xóm. Điều nà y 
có nghĩa là khi mắc hạn Kình Đà mà có Thất sát thì sẽ tai qua 
nạn khỏi, nhiều khi lại còn thấng lợi nữa. 


Tính nết : 


Đắc địa thì can đầm, cương nghị, nóng nẩy, hiếu thắng, quyền 
biến, hãm địa thì tàn nhẫn, bất nhân, gian xảo, độc ác, đàn bà 
thì bạc tình. 


Tướng mạo - - 


Thân hình nở nang, hơi cao nhưng thó xấu, da xám hay đen 
dòn, mặt thường có vết, mất to và lồi. 


Thế đứng của Thất sát : 
Miếu địa ở Tí Ngọ, 

Vượng địa ô Ty, Hợi. 

Hãm địa Mão, Dậu, Thìn, Tuất 


- Ở Ty Hợi, đi với Tử vi (Đế huể bảo kiếm), Thất sát can đảm, 
liều tĩnh, sát phạt. 


- Ở Sửu Mùi là các cung bình hòa, Thất sát can đảm, kiêu 
hãnh, thông minh và bướng bỉnh. 


- Ở hãm địa Mão, Dậu, Thìn, Tuất thì Thất sát trở nên liều lĩnh 
mà không còn can đảm nữa. (ở Mão Dậu thì đứng với Vũ khúc 
, thế Vũ Sát, ở Thìn, Tuất thì đứng một mình). 


Thất sát và các sao khác - 
- Thất sát, Tử vi ở Ty : phú quí uy quyền. 
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- Sá:,1uiêm đồng cung ở Sứu ®ià¡, Mệnh Ất Kỷ âm nan : anh 
hùng quán thế. 


- Sát, Hình đồng cung hay hệ! chiếu : liêm chính, võ hiển, ny 
nghỉ nhưng nống quá xhiến ngifời ta sợ. 


- Sát Tử Hóa Tuyệt : háo ›át. 
- Sát êm Sửu Mùi : tai nạn xe cộ, đường x2. 
- Sát Phá hãm địa : tha phương cầu thực. 


- Sát Phát Tham, nữ ⁄4Iệnh, tuổi Tân, Đinh gặp Xương Khic 
góa pụa. làm lẽ, sát phu, muện chồng. 


- Sát Kình ở Ngọ : nen đao súng. 
- Sát ở cung Thân : yếu. 


- Sátở Tí Ngọ gặp K+ếp R:êu ; thích sống độc thân, ghét ổà ›¡ 
bà. 


- Sát đi với Kình dương thì hay sinh chuyện đánh nhậu. 
- Sát đi với Thiêu hình thì bị tà và tai nạn, 


Thất sát Ở các cWug : 

Mệnh : 

Thất sát là thượng tưởng cúa các tinh đầu, uy như thé › của 
lưỡi kiếm, tính tình thanh lương. 

Thất sát là Nam đu tính, thuôc dương Kim, chủ wy quyếề:. 
Mệnh có Thất sát :hì tính tình túc vui lúc buôn, lại nóng ná y 
làm việc gì cũng muốn xong nsay. Cung Mệnh có Thất sé ( 
thường bị tai nạn, nhờ Tử vi, Lộc tổn cứu giải được, có Xưđag 
Khúc miến địa củng chiếu sẽ phú quí hơn người. 


Ở đắc địa thì mưu t::, anh bùng, hãm địa thì iiểu lĩnh, hung đư. 
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Thất sát đắc địa hội nhiều sao tốt đẹp sáng sủa thì phú quí 
phúc thọ nếu hội nhiều sao xấu xa thì hung ấc, bệnh tật, tai 
họa, yểu tử, tuy có thể giầu sang nhưng không bền. 


Nữ nhân có Thất sát đấc địa thủ Mệnh là người tài đảm, 
nhưng lại hay ghen tuông, cho nên phải lập gia đình muộn để 
tránh buồn thương có thể xẩy ra. 


Cớ sách nói cung an Thân có Thất sát tọa thủ thì tuổi thọ bị 
chiết giảm. 


Phối : 


- Chỉ trừ hai cng Dần Thân vợ chồng tài cán đảm đang, danh 
giấ còn các cung khác thì hình khắc chia ly. 


- Tí Ngọ : hình khắc. 


- Thất sát, Tử vi : phu thê tiền trở hậu thănh, muộn lập gia đình 
mới phú quí. 


- Thất sát, Vũ khúc hay Liêm trinh đồng cung : cô độc, góa 
bụa. 


- Thất sát, Hóa quyển : sợ vợ. 


TỪ : F 


- Trừ hai cung Dân Thầa còn ở các zung khác thì bất lợi cho tử 
tỨc. 


Tài : 

- Thất sát Dẫn Thân kiếm tiển dễ dàng. 

- Thất sắt Tí Ngọ tiền bạc thất tÂường. 

- Thất sát Tử vi ở Ty dễ làm giảu. 

- Sát Liêm đồng cung tiền bạc thất thường. 
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- Sát Vũ đồng cung lập nghiệp tự hực, vất vả buổi đầu. 
- Sát Thìn Tuất : thiếu thốn. | 


Di: 


- Ngoài vị trí Dần Thân, hay đi với Tử vi thì tốt vì có quí nhần 
giúp đỡ, các cung khác đều xấu vì ra ngoài hay gặp tai nạn. 


Quan : 


- Khi đóng ở Quan, Thất sát thường là quân nhân. Nếu đồng 
cung với Tử vì hay ổ vị trí riểu đầu ở Dần Thân, ngưỡng đầu ở 
Tí Ngọ thì rất đẹp, văn võ kiêm toàn, uy quyền lớn, nhưng may 
rủi liền nhau. 


- Sát Liềm , Sát Vũ hiển đạt binh nghiệp nhưng thăng giáng 
thất thường. 


Điền : 
- Thường gặp bất lợi về điển sản. 


Phúc : 


- Ở thể triểu đẩu và ngưỡng đẩu đắc phức nhưng phải ly hương 
lập nghiệp. 


- Sát Tử đồng cung : phải ly hương mới khá. 
- Sát Liềm bay Sát Vũ : giảm thọ vì bạc phúc. 


Phụ : 


- Bất luận cung nào cũng xung khắc cha mẹ. 
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Chú ý : Thất sát kiêu hãnh (pround), Tham lang kiêu ngạo 
(baughty), Thiền tướng can đảm và cao thượng (generou$). 


Bài đọc thêm về Sao Thất sát : 

Thất sát chủ về trừng trị, sát phạt. 

- Nóng tính, cứng đầu, tâm tính bất thường. 
- Đàng hoàng, không lươn lẹo. 

- Phủ suy, không phù thịnh. 


- Vận gặp Thất sát thì mọi chuyện khởi đầu rối tung nhưng sau 

đó thì đâu vào đấy, mọi sự thành đạt mau chóng, tín vui đẩy 

nhà. 

- Đắc địa thì can đảm, hiếu thấng, ăn to nói lớn, được nể phục. 

- Gặp Xương Khúc, Tả Hữu, Khoa Quyền Lộc, Khôi Việt, 

Lộc, Mã thì nổi danh thiên hạ. 

- Gặp sát tỉnh thì nóng nấy, tàn nhẫn. có giầu sang cũng chẳng 
n. 


- Thất sát không sợ Tuần Triệ t, không ngán Kình Đà, thậm chí 
còn sai bảo được lũ sát tính này biến chúng thành bà y tôi làm 
điểu ngay lẽ phải. 


* Đàn ông có Thất sát thủ Mệnh đắc làn thì oai phong lừng 
lẫy, hấm địa thì cô đơn. 


- Đân bà có Thất sát thủ Mệnh đắc địa thì đầm đang nhưng hay 
ghen, giầu sang lớn, hấm địa thì độc ác , bại chồng hại con, cô 
đơn cùng khổ. 


Thế đứng của Thất sát : 
a) Thất sát ở Ngọ, đơn thủ: 


- Cứng rắn, quả cảm, đám làm đám chịu. 
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- Xứng đáng được hưởng vinh hoa phú quí. 
b) Thất cát ở Ty, đi với TỬ vi can đảm, liểu lĩnh. 
c) Thất sát ở Thìn, đơn thủ gian truân, những quả cảm. 


d) Thất sát ở Mão, đi với Vũ khúc thì liều lĩnh nhưng kém can 
đảm. 


e) Thất sát ở Dần, đơn thủ có quyền hành, danh vọng. 
f) ThÁt sát ở Sửu, đi với Liêm trình bay gặp tai nạn. 
&) Thất sát ở Tí, đơn thủ giống như ở Ngọ, quả cẩm, cứng rắn. 


h) Thất sát ở Hợi, đi với Tử vị, cách Tử Sát giống như ở Ty, 
nhưng kém hơn. 


¡) Thất sát â Tuất, gian truân. 


J) Thất sát ở Dậu, đi vđì Vũ khúc , liểu lĩnh nhưng kém can 
đảm. 


k) Thát sát ở Thân có danh vọng. 
l) Thất sát ở Mùi, đi với Liêm trình hay gấp nạn. 


ổ. Sao Phá quân - 
Phá quân là sao âm, hành Thủy .: 


Phá quân tượng trưng cho : phá hoại, mất mát, chống đối. 


Phá quân là hung tính thích hợp cho nam giới hơn nữ giới. Đàn 
bà gặp Phá quân thường gặp tình duyên trắc trở. 


Tính nết : 
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Thông minh, cương nghị, can đầm, cứng rắn, hiếu thắng, ưa 
nịnh. 
Nếu hãm địa : ngoan cố, hung tợn, nham hiể¡n, bất nhân. 


Tướng mạo : 


Người Phá quân cao vừa tắm, thân hình đẫy đà, da hổng hào, 
mặt đẩy đặn, mắt lộ, lông mày thưa. 


Thế đứng của Phá quân - 
Miếu địa tại Tí Ngọ, lúc này Tử ví, Thiên phủ ở Dần Thân. 


Xưa nay ta thường căn cứ vào Ngũ hành mà đặt các thế miếu 
địa, vượng địa và hãm địa cho các sao . Nay Phá quân hành 
Thủy, tại sao miếu địa lại ở Ngọ là cung Hỏa, thật khó giải 
Vượng địa : Su Mùi 

Đếc địa : Thìn Tuất ẳ 

Hãm địa : Dẫn Thần Ty Hợi Mão Dậu 


Chúng tôi hiểu như sau: khái niệm miếu địa, đá e địa hay hãm 
địa của các sao khóng căn cứ vào sinh khắc ngũ hành của sao 
và cung mà dựa vào thế đứng tam hợp củ a sao, ví đụ : trong thế 
Tử vi-Thiên phủ ở Thân thì lực lượng giữa 2 chòm Tử vì và 
Thiên phủ ngang nhau, đều đắc địa cả, cho nên Tham Lang ở 
Tuất, Thất sát ở Dần và Phá quân ở Ngọ đều đắc địa, miếu 
địa. 


Phá quân và các sao khác : 


Các sao hợp : Xương Khúc, Tả HN, Tam hóa, Kình Đả, 
Không Kiếp đấc địa. 
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Các sao phá hoại : Hổ, Hao, Hình, Ky. 

- Phá quân ở tử mộ gặp Hình Lộc : cố uy quyển. 

- Phá quân, Phá toái đồng cung : rất nổi danh.. 

- Phá, Khoa, Tuần Triệ t ở Thìn Tuất : thẩ ng thấn, lương thiệ n. 
- Phá, Tham, Lộc, Mã : đàng điểm, đầm dật. 

- Phá, Cái, Đào : dâm dục, đàn bà sát chồng. 

- Phá, Hỏa, Hao : tai nạn khủng khiếp. 

- Phá, Kình, Tả Hữu đ Mão Dậu : hết sức độc ác. 

- Phá (Sát) Hao, Mộc, Ky : ung thư. 


- Khi đi với Song Hao, vừa phá lại bao, dĩ nhiên phải nghèo 
khổ. 


Phá quân Ở các cung : 
Mệnh : 


Phá quần là tỉnh đẩu chủ các việc phu thê, nô bộc và tử tức, ở 
trên trời là sát khí, vào số là hao, hợp với người Kim, Mộc, hay 
Thủy 


Phá quân đắc địa là người thông minh cương quyết, hiếu 
thắng, tự đấc, có thủ đoạn, có tài thao lược, lại dũng mãnh, ưa 
hoạt động, thích đi xa, có nhược điểm là hay ưa nịnh hồi. 


Phá quân hãm địa là người ương ngạnh, gian hiểm, hiếu 
thắng, bất nhân, nhưng cố óc kinh doanh, khéo (tay, giỏi kỹ 
nghệ, máy móc thủ công. Phá quần hãm địa thường mắc tai 
nạn, nếu không tha phương thì không thọ. Phá quân hãm địa 
mà gặp Kình 


Đà, Không Kiếp đắc địa hội hợp cũng được hưởng giấu sang 
nhưng không bền và hay mắc tai họa. 
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Phá quân đắc địa hội hợp cùng nhiều sao tốt đẹp, sáng sửa 
như Sát Liêm Tham, Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa 
Quyền Lộc, Kình Đà, Không Kiếp đấc địa thì mạnh tiến trên 
đường cóng danh và giầu sang. Nếu hội hợp cùng Song Hao, 
Ky Hình thì suốt đời cùng khổ. Phá quân chế ngự được Kình 
dưỡng. 


Bào : 
- Hiếm anh em 
- Anh em bất hòa 


Phối : 
- Phu thê hao tấn 


- Tí Ngọ : chậm phu thê, vợ chồng khá giả, nhưng có lần xa 
cách. 


- Dần Thân : vợ lăng loàn, chồng bất nghĩa. 
- Thìn Tuất : chậm có gia đình hoặc chắp nối hai ba lần. 


- Phá quân Liêm trính đồng cung : bất hòa, xa cách, nghèo 
khó. 


Tử: 
- Hiếm con. 


Tài : 

- Tí Ngọ giầu có. 

- Thìn Tuất : tiển bạc vô ra thất thường. 

- Đồng cung với Tử hoặc Vũ : chật vật lúc đẫu, sau sung túc. _ 
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- Dần Thân : khó kiếm tiên, 


DÌ : 


- Ở Tí Ngọ : được trọng nễ, dễ kiếm tiền, nhưng đôi khi mắc 
nạn nguy hiểm. 


- Ở Dần Thân : tai nạn xe cộ. 
- Đồng cung với Tử vi : gặp quí nhân. 
- Đồng cung với Vũ Liêm : may ít rủi nhiều. 


Quan lộc : 
- Ở Thìn Tuất : văn võ kiêm toàn, có uy quyền. 


- Ở Tí Ngọ hay đồng cung với Tử vi : thành công trong võ 
nghiệp nhưng thất thường. 


- Ở Dân Thân hay đồng cung với Vũ Khúc : quân nhân thường 
chật vật, chẩ m lền chức, buôn bán, hay làm kỹ nghệ thì khéo 
tay. 


Điển : 


- Rất xấu, có sản nghiệp cũng khó giữ, trừ khi đóng ở Thìn 
Tuất hay đẳng cung với Tử vi. 


Phúc : 

- Rất xấu, họ hàng ly tán, mình tha hương lập nghiệp. 
- Ở Tí Ngọ : được phúc, sống lầu. 

- Ở Dẫn Thân : kém phúc, họ hàng sa sút. 


- Đồng cung với Vũ Liêm hay đồng cung với Tử vi : vất vả, xa 
quề. 
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Phụ mẫu : 


- Ở Tí Ngọ đểng cung với Tử vì : Cha mẹ khá giả, kỳ dư ở vị trí 
nào cha mẹ sớm mất, sống thì xa cách hay bất hòa. 


Bài đọc thêm về Phá quân 

Phá quân là sao chủ về phu thê, hao tán. 

- Tính tình cương quả, gian hiểm. 

- Anh hùng vô đốt. 

- Vận gặp Phá quân phải nghĩ đến mất mát lớn về gia đạo vợ 
chồng, hay phá tán tiền bạc. 

- Đắc địa thì can đảm, dám làm đám chịu. . 

- Hãm địa thì liều lĩnh, hung bạo, phá tán. 


- Nhưng dù đắc địa hay hãm địa mà Mệnh có Phá quần vẫn là 
người hiếu thắng, tự đắc ưa nghe nịnh, vô ơn. 


- Phá quần không sợ Tuần Triệt. 


- Gặp đám văn tỉnh như Xương Khúc, Tả Hữu, Khoa Quyền 
Lộc, thì giầu sang. 


- Phá quân cần Song Hao để tung hoành năm châu bốn bể, uy 
quyền hiển bách. 


- Gặp lũ sát tỉnb như Kình Đà, Khóng Kiếp đắc địa thì bạo 
phát. 


'=] Đàn ông có Phá quân ở Mệnh đắc địa thì thành công trong 
bảo tố, hăm địa thì cô đơn cùng khổ. 


sĩ Đàn bà có Phá quân ở Mệnh đắc địa thì đảm đang nhưng 
hay ghen, hãm địa thì dâm ô, lăng loần, kbấc bại chồng con. 


Thế địng của Phá quân - 
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a) Phá quân ở Ngọ, đơn thủ: Làm nên sự nghiệp phi thường 
nhưng cô độc. 


b) Phá quân ở Ty đi với Vũ khúc, khốn cùng, gian quyệt, 
thưởng làm công nghệ. 


c) Phá quân ở Thìn, đơn thủ, hiển đạt nhưng bất nhần bất 
nghĩa. 
d) Phá quân d Mão, đi với Liêm trình, hạ cách, thô bỉ, hay bị 
tai nạn hiểm nguy. 
e) Phả quân ở Dần, đơn thủ : 
- Cô đơn, hạ cách, người Giáp Định Kỷ Canh khá giả. 
Xuất thân từ gian khổ, có bạo phát nhưng bạo (àn. 


ƒ) Phá quân ở Sửu, đi với Tử vị, làm nên nhưng không bền 
vì bất nghĩa, 


g) Phá quán ở Tí, đơn thủ giống như ở Ngọ 
h) Phá quản ở Hợi, đì với Vũ khúc , cùng khổ, gian chuẩn. 
Ì) Phá quân ở Tuất, đơn thủ giống như ở Thìn. 


}) Phá quân ở Dậu, đi với Liêm trinh, hạ cách, thô bỉ, độc 
C. 


k) Phá quân ở Thân, đơn thủ cô đơn, thấ ng ầm vô đô, phát 
chóng, tàn mau. 


l) Phá quân 2 Mai, đ) với TỪ vị, xem cách Tử Phá Sửu Mùi. 


Tóm tắt 


Về tính nết các sao củ a hai vòng chính tinh Tử vi và Thiên phủ 
- Tử vi: cứu khổ cứu nạn, 
- Thiên cơ: tính toán 
- Thái dương: đanh vọng 
- Vũ khúc: tiền bạc 
- Thiên đồng: thay đổi 
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- Liêm tinh: soi mói 
- Thiên phủ: yên phận 
- Thái âm: giầu sang 
- Tham lang: tham vọng 
- Cự mồn: điều tiếng 
- Thiên tướng: phúc đức 
- Thiên lương: sống lâu 
- Thất sát: sát phạt 
- Phá quân: mất mát 


Kết thức phần tính chất và ý nghĩa các chính tĩnh, và cửa các 
phụ tĩnh tiếp theo sau đây, chứng tôi rút ra một số nhận xét 
như sau : 


1. Hai vòng chính tinh nói lên viễn cảnh của cuộc đời từng 
người. 


2. Các sao Can nói lên những biến cố xảy ra trong đời đã được 
an bài sẩn cho mỗi người. Đứng đầu các sao Can là Lộc tổn. 


3. Các sao Chi tượng trưng cho cách ứng xử của ta trước các 
biến cố. Đứng đầu các sao Chỉ là Thái tuế. 
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SAO THÁNG 


Gôm 6 sao : 
Thiên hình, Thiên giải, Địa giải, Tả phù, Hữu bật, Riêu - Y 


l. Thiên hình . 


Thiên hình thuộc Hóa, 
Phẩn lớn các sao hỏa là sát tỉnh. 


Thiên hình cũng như Kiếp sát được ví như con dao mổ, đi với 
sao tượng trưng cho một bộ phận nào cửa cơ thể thì phần ấy bị 
thẹo hay có vết mổ. 


Tỉnh nết: 
Tính nết Thiên hình là sát phạt. 


Thất sát cũng sát phat nhưng đùng quyền của một người trên 
để phán xử người dưới nên sự sất phạt không có tính cách nhỏ 
nhen. 


Thiền hình sát phạt gây thương tổn trên cơ thể như giải phẩu, 
may vá vết thương. Thiên hình cồn tượng trưng cho tòa án, tù 
tội và nhà tù. Thiền hình xấu nhiều bơn tốt vì sự sát phạt có 
tính cách độc ác. 


Hỏa tỉnh, Linh tĩnh cũng sát phạt bằng cách gây bềnh tật, tai 
họa hơn là phán xử, trừng trị hoặc gây thương (ích. 


Khi đấc địa thì Thiên hình tượng trưng cho cái cần công lý có 
hai cánh, được dùng vào việc đúng với tài năng cử a mình. Đắc 
địa có năng khiếu phán xét tỉnh tường và công bình. Đàn bà có 
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Thiên Hình đắc địa thủ Mệnh là người đoan chính, không lắng 
lơ. 


Khi hãm địa cái cân công lý bị mất hai cánh chỉ còn mũi nhọn 
ở dưới nên Thiên hình trở thành con đao nhọn. Thiên hình hãm 
địa không có việc làm tương ứng với khả năng nên độc ác và 
gây tai họa. 


Thế đứng của Thiên hình 
Thiên hình đắc địa tại Dần Mão Thân Dậu 


Thiên hình đắc địa thì oai quyền, anh hùng, can đầm, tầi năng 
và nổi tiếng. 


- Thiên hình đi với Thiên tướng, Phục binh, Quốc ấn là hình 
ảnh của Bao công, nhà xử án tải ba chí công vô tư. (cách Binh 
Hình Tướng An). 


- Thiền hình đi với Lộc tổn và Riêu - Y thì để thành bác sĩ giải 
phẩu. 
- Đàn bà có Thiên hình ở Mệnh thì tránh được tai họa trinh tiết. 
Nhưng nếu Riêu-Y đóng tại Mệnh thì lại tai hại vì : 

Hình Riêu phận cái long đong, 

Nếu chẳng hại chồng thì cũng phản phu" (Phú Lê Quí Đôn) 


Thiên hình hãm địa ở tất cả các cung khác thì sát phat, cô đơn. 
và thất bại, 


- - Khi đi với các sát tĩnh như Không Kiếp Hỏa Linh Kình Đà 
thì sinh chuyện ẩu đả, giết chóc và tù tội. 


- - Khi bị Tuần Triề t án ngữ thì mất hết uy quyền, trên thực tế 
lúc đó thời cuộc thay đổi nên mất việc. 


- - Thiên tưởng hay Tuớng quân đi với Thiên hình thà nh tướng 
đeo kiếm gẫy, bị mất chức, hoặc phải treo ấn tử quan. 


- - Thiên mã gặp Thiên hình thành ngựa què, chiết tức mã. 
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- Cho nên khi cầm một lá số để giải đoán nên íìm sao Thiền 
hình, nếu thấy Thiên hình không nằm trong Dân Thâa Mão 
Dậu thì hãy coi chừng. 


2. Thiền giải - Địa giải 


- Các sao Thiền giải và Địa giải là những sao cứu giải nhỏ. 


- Khi gặp tai nạn, có các sao này có phần nào hy vọng thoát 
nạn. 


Tính nết 
Nhân bậu, từ thiện, giải ách, giảm bệnh tật, tăng thọ. 


Người có các sao giải này ở Mệnh, thường gấp may mắn bất 
ngờ. 


Bàn về các sao giải : 
- Cứu giải mạnh - 


Vũ khúc , Hóa khoa , TỪ vi, Thiên phủ, Thiên lương, Thiên 
đồng, Tuần Triề t. 


- Cứu giải mạnh tương đối - 

Thiên tài, Quang Quí, Tả Hữu, Thiên giải. 

- Cứu giải nhỏ : | 

Địa giải, Giải thần, Thiên đức, Nguyệt đức, Phúc đức, Long 


đức, Thanh long, Thiếu đương, Thiếu âm, Thiên quan, Thiên 
phúc, Hóa lộc, Lộc tần, Trường sinh, Đế vượng. 


- Hóa khoa được coi là sao cứu giải mạnh nhất “đệ nhất giải 
thần”. Tính cbất cứu giải này do sự khón ngoan và khiếm 
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nhường của chính đương số chứ nu phải đo trời ban cho 
đâu. 


- Thiên giải tượng trưng cho sự che chổ của linh thiêng, nhưng 
đương số cũng phải ăn ở chơ có đức mới mong hưởng cứu giải. 


- Tả Hữu, Giải thần, Thiền quan, Thiền phúc biểu hiện sự giúp 
đỡ của người đời. 


3. Tả Hữu 


Tả thuộc Thổ, Hữu cũng thuộc Thể. 
Tả Hữu tượng trưng cho người phụ tá, tay sai, bảo vệ. 


Tính nết: 
- Có tài xoay xở, có óc tổ chức, chăm chỉ, nhưng vất vả, không 
được ngồi yên để hưởng nhàn. Cho nền giáp Tả Hữu thì rất tốt 
vì có hai người phụ tá cật lực đứng hai bên. 
- Tả khởi tại Thìn, Hữu tại Tuất, Tả đithuận, Hữu đi nghịch. 


- Sinh tháng Tư, Tả Hữu đồng cung tại Mùi, sinh tháng Mười, 
Tả Hữu đồng cung tại Sửu. Ở Sửu không tốt bằng ở Mùi vì Tả 
Hữu cơi như bị bó tay sau lưng. 


Thế đứng của Tả Hữu 
- Tả Hữu đắc địa tai tứ mộ, còn hãm địa tấtc cả các cung khác. 


- Tả Hữu làm phụ tá cho các sao khác, khi đi với phúc tình thì 
làm cho các sao này sáng hơn, nhưng khi đi với các ác tính lại 
làm cho các sao này thêm xấu. Tả Hữu vì vây được coi lã vừa 
phù thịnh lại vừa phù suy. 
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- Tả Hữu nằm tại cung Mệnh thì chăm chỉ, chịu khó, có tài 
năng, nhưng cuối cùng vẫn phải lang bạt kỳ hổ, ý nghĩa lang 
bạt này rõ rệt khi Tả Hữu nằm ở cung Thiền di. 


- Tả Hữu tại cung Bào, Tử : đông anh em, nhiều con. 
- Tả Hữu tại cung Phối : hai đời vợ hay chồng, 

- Tả Hữu cung Nô có nhiều bạn và người giúp đỡ. 

- Tả Hữu cung Tật đau ốm rau mạnh. 


4. Thiên riêu 


Thiên riêu là sao Thủy. 


Trên cơ thể, Thiên riêu là lông, người Mệnh có Thiên riê u thì 
đa mao. 


Tỉnh nết : 
- Đa dục, chơi bời, dễ sa ngã. vô hạnh, 
- Nếu đắc địa ở Mão Dậu thì ví như sen mọc trong bùn. 
- Dị đoan, mê tín, hay cúng kiếng, đồng bóng, xem bói. 


Thiên riêu và các sao khác: 
- Riêu Đào Hồng : lắng lớ, dâm đãng. 
- Riêu Đồng : thay đào, đổi kép. 
- Riêu ,Xương Khúc, Cơ : đầy vò bởi nhu cẩu sinh lý. 
- Riều Thai : rất đâm dục, 


Thiên riêu Ở các Cung 
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Phối, Nô : 
- Vợ chồng đều dâm đãng. 
- Có thể ngoại tình nếu gặp Đồng, Đào, Hồng hay Thai. 


Tử, Bàe : 
- Con cbơi bời. 
- Chi em theo trai, chửa hoang. 


Vận : 
- Dù đại hay tiểu vận, thường có nhân tình ân ái mặn nồng. 
- Vận đó đương số tín đị đoan, coi bói, cúng vái. 


5. Thiên y 


Thiên y là sao cứu giải bệnh tật, chủ việc thuốc men, nghề y 
được. 


Tính nết 
sạch sẽ, vệ sinh. 


Thiên y ở các cung 


Mệnh : _ 
- Riêu-Y : hay đau yếu, hay dùng thuốc. 
- Cùng Tướng, Y, Quan, Phúc : làm lương y. 
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- Cùng Tướng, Y, Hình : bác sĩ phẩu thuật. 


Vận 
- Gặp Riều-Y thì hay đau cơ quan sinh đục. 


- Khi đi với Hóa khoa, Vũ Khúc thì Riêu Y tượng trưng cho sự : 
đâm dục, vì có tài đoán trước được sự việc, lại học giỏi, năm 
mỡ như thật nên càng đâm đữ. 


- Khi đi với Đào Hồng Hi, Riêu Y trở nên gian đối. 


-Ở tam hợp Hình Ky Riêu, nếu Riêu-Y thủ Mệnh người nữ thì 
xấu lắm vì : 


HìnhRiêu phận gái long đong, 
Nếu chẳng hại chẳng thì cũng phản phu. 


- Riêu - Y tượng trưng cho giấc mơ nên người Mệnh có Riêu - 
Y thì nằm mơ như thật, nghĩa là thấy trước sự việc sẽ xả y ra. 


- Riêu - Y hãm địa, đi với các sao xấu thì chơi bời trăng hoa. 
Bài đọc thêm về các sao tháng : 


L. Thiên hình, Thiên riêu - 


Đây là bai sao tháng có quan hệ đối tác mật thiết với nhau như 
hình với bóng trong thế tam hợp chiếu Mệnh Tài SEN) là hình 
ảnh của âm dương, lương tâm và lý trí. 


Thiên hình là biểu tượng của lý trí. 

Thiên riêu là biểu tượng của lương tâm. 

Lý trí quá sắc bén thì tình cảm bay lầm lẫn. 
Tình cảm chan hòa thì lý luận quẩn quanh, 
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Người có Thiên hình đắc địa (Dân Mão Thân Dậu) thì thông 
minh, kiêu căng trong lời nói nhưng lại nhẹ dạ dại dột trong 
việc làm, người xưa thường nói : “Miệng khốn trôn dại”. 
Người có Thiên hình hấm địa (ở các cung còn lại) thì tâm hồn 
khó khan, giành dựt, dễ gây đỗ vỡ, cô đơn. 

Người có Thiền riều đắc địa (Dẫn Mão Dậu Tuất) thì tâm hồn 
trong sáng, tín ngưỡng nhưng Ìa1 chặt chẽ trong việc làm. 
Người có Thiên riều hãm địã (ở những cung còn la) thì huyền 
hoặc, đa nghĩ, dị đoan, dâm đãng, người xưa thường nói “khẩu 
phật tám sà”. 

Quan sát thế đứng của Hình Riêu thì đã đánh giá được phân 
nào tâm tính của đương số. 

Theo thiển ý của chúng tôi có lẽ Thiên riêu đắc địa ở Thân 
Dâu giống Thiền hình thì hợp lý hơn là ở Tuất (theo các sách 
cổ đã phì). 

Thiên y luôn luôn ở đồng cung với Thiền riêu, Thiên y tượng 
trưng sự sạch sẽ, cẩn trọng, cứu giải bệnh tật. Có lế người xưa 
thêm Y vào bên cạnh Riêu để cân bằng, nhắc nhở con người 
sống cho đạo đức mà thôi. 


2. Thiên giải, Địa giải › 
Là hai sao nhỏ đi kèm sau Thiên hình, có mức độ cửu giải 


chung chung, có lẽ cũng được thêm thắt vào để an ủi ví như ly 
nước mát giải khát tạm thời. 


3. Tả phù, Hữu bật : 


Là hai sao tháng quan trọng vỀ mặt tài năng và mức độ làm 
việc của đương số. 


Tả phù chú về văn, Hữu bật về võ. 
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Người sinh tbhấng Giêng , Tả Hữu nằm yên tại Thìn và Tuất, 
nói lên cái ý sẵn sàng phục vụ. 


Người sinh tháng Tư, Tả Hữu đồng cung tại Mùi, nói lên cái ý 
văn võ toàn tài, được người cầu cạnh, 


Người sinh tháng Bẩy , Tả Hữu đổi chỗ cho nhau, Tả sang 
Tuất, Hữu sang Thìn, nói lên cái ý đa nghệ lắm tài. 


Người sinh tháng Mười, Tả Hữu đồng cung ở Sửu, là hình ảnh 
hai tay chấp sau lưng, chờ được xử dụng. 


Người sinh vào các tháng côn lại thì hầu như không có đất 
dụng võ, hoặc do bất tài không với tới hoặc do tự cao, tay với 
quả đầu, đều là hãm cả. 


Tả Hữu là hai sao phù thịnh cũng như phù suy, đi với Tử Phủ 
Vũ Tướng thì được ví như quan cận thần lo thi hành nhiệm vụ 
được trao phó sao cho mau có hiệu quả, đi với lũ sát tỉnh thì 
biến thành côn đổ, nha lại hùa theo ăn cướp. 


Cách giáp Tả Hữu cũng mang cùng ý nghĩa trên. Nếu Mệnh 
có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp mà có Tả Hữu giáp hai bền thì 
công thành danh toại, nhà cao cửa rộng, nếu Mệnh có nhiều 
sao xấu xa tối tăm mà có Tả Hữu giáp hai bên thì lại là phường 
trộm cấp, nhà tranh vách đất ! 
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SAO GIỜ 
Sao Ø1ờ cố tấm sao : 
Văn Xương Thai Phụ 
Văn Khúc Phong Cáo 
Đai Không Hỏa Tinh 
Địa Kiếp Linh Tỉnh 


Ì. Văn xương - Văn khúc 


Là sao đương, 
Văn xương thuộc Kim, Văn khúc thuộc Thủy. 


Tướng mạo - 


Vẻ mặt khôi ngô, đàn bà thì rất nhan sắc, thân bình đẹp, ngực 
nở nang. 


Tính nết : 

- Thồng minh, có năng khiếu sắc bén về văn chương, có tài 
hùng biện. 

- Say mê, đa cảm, đa tình, dễ buồn, để giận. 

- Tâm hồn lãng mạn, sáng tác văn chương trữ tình. 

- Sa đọa, lắng lơ, có dâm tính. 

- Đi với Thất âm càng tình tứ. 


- Đi với Thai, Riều, Mộc thì E2) dâm đãng, phái nam có tính 
đàn bà. 
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Thế đưng của Xương Khúc 


Đắc địa tại Tứ mộ và Ty Hợi, (các cung này là những nơi âm n 
nhất, Xương Khúc tìm những nơi tối tăm nhất để sáng) còn thì 
hãm địa ở tất cả những cung khác. 


Ở các cung đắc địa Xương Khúc : thông minh, suy xét giỏi, có 
năng khiếu văn chương, mỹ thuật, nhiều nghệ sĩ tính, có tài 
hù ng biện. Nhất là hiếu học, đỗ cao, nổi danh, giầu có. 


Ở các cung hãm địa Xương Khúc : nóng nấy, bất cẩn, cho nên 
lâm lẫn, cô đơn và nghèo khổ. 


Khi đi với phúc tỉnh, Xương Khúc giầu có, nổi tiếng, nhưng 
khi đi với hung tỉnh, Xương Khúc lại giỏi về kỹ thuật và công 
nghiệp nặng. 


Khi đi với Thái tuế, Tấu thư, Long trì, Phượng các thì Xương 
Khúc là các ca kịch sĩ và nhạc sĩ có tiếng. 


Xương Khúc và các sao khác : 

Xương Khúc, Khôi, Việt, Khoa : khoa giáp tột đỉnh. 

Xương Khúc, Nhật sáng : học rộng, biết nhiều. 

Xương Khúc, Tuần Triệt hay Hóa Ky : thi cử lận đận. 
Xương Khúc, Riêu - Y : rất xinh đẹp nhưng cũng rất dâm đãng. 


Xương Khúc ở các cung : 


Quan : 
- Xương Khúc, Riêu - Y, Đào Hoa : lầm nghề mãi đâm. 
- Xương Khúc, Đà, Ky : kẻ sĩ ẩn dật. 


239 


TỬ VI KHẢO LUẬN 
Tài : 
- Ham cờ bạc. 
- Phá tán của cải. 


Phối : 
- Vợ đẹp, có học, chồng có vợ lẽ. 


Vận : 
- Xương Khúc, Sát Tỉnh : tai họa lớn. 
- Xương Khúc, Liềm, Kình Đà : tai nạn khủng khiếp hay tù tội. 


2. Thai phụ - Phong cáo 


Thai phụ hành Kim, Phong cáo hành Thổ. 
Phụ Cáo tượng trưng cho bằng cấp. 


Tính nết 
- Khoe khoang, kiều ngạo, đồm dáng. 
- Chuộng hình thức. 


- Ngoài ra Phụ Cáo còn có nghĩa là tin tức, thư từ, bằng cấp, 
tiệc rượu ầm 1, phát ngôn huênh hoang,bờa bãi. 


3. Địa không - Địa kiếp 
Cả hai đều hành Hỏa. 
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Không Kiếp là hai sát tính nặng nhất và mạnh nhất, ảnh 
hưởng ngang ngửa với các chính tình đắc địa. Một trong hai 
sao cũng đú hóa giải hết hiệu lực của Tử vị, 

Không Kiếp tượng trưng cho : thành công vũ bảo, thất bại thê 
thẩm. 


Tính nết - 

- Gây hấn, quyết định mau chóng, tàn nhẫn tột độ. 

- Phá hoại sâu rộng vì có tám vị trí hấm địa. 

- Nếu đắc địa, sức phù trợ cũng mau mắn bất ngỡ. 

- Người càng già càng bị Không Kiếp tác hoa mạnh hơn. 


Thế đứng của Không Kiếp : 

Không Kiếp xấu tốt tùy hoàn cảnh. 

Ở những cung đắc địa như Dần, Thân, Ty, Hợi nhất là ở Ty, thì 
Không Kiếp bén nhậy, can đảm, thành công, giầu có. Nhưng 
ngay trong các cung đấc địa, Không Kiếp cũng tiểm phục phá 
hoại, may thường đi liên với rủi, hoạnh phát đi liển hoạ nh phá. 
Ở những cung đắc địa Không Kiếp gặp Tuần Triệt án ngữ thì 
lại thành hãm địa và ngược lại khi đang hãm địa mà gặp Tuần . 
Triệt thì sự phá hoại bị chế giảm phần nào nhưng không trổ 
nên tốt đẹp được . 

Ở các cung hãm địa thì Không Kiếp trở nên ích kỷ và gian lần, 
lưu manh, trộm cướp bất lương, nói tóm lại tính nết cửa 
phường côn đồ. Vốn là sao Hỏa, tốc độc tác họa của Không 
Kiếp nhanh chóng và bất ngờ. Nếu thiếu sao cứu giải mạnh thì 
rất nguy hiểm. 

Không Kiếp giáp Mệnh cũng lên lụy công đanh, tài lộc, bị 
mưu hại, trộm cướp, phải tha phương cầu thực. 
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Không Kiếp tượng trưng cho những trường hợp bất khá kháng 
khó chế ngW. 


Không Kiếp ví như một nghiệp chướng bám vào con người 
Ảnh hưởng cụ thể như : 


- Tật nguyền, hung họa, yểu mệnh. 

- Phụ nữ thì hại chồng, hại con, hồng nhan bạc mệnh. 

- Đặc biệt nếu gặp sát tình đù đắc địa cững gián đoạn pbu thề. 
- Nếu gặp Đào hoa, Hồng loan phụ nữ bị thất Tiết, bị ruồng bỏ. 


Không Kiếp và các sao khác : 


- Không Kiếp đắc địa gặp Tướng, Mã, Khoa : tài giỏi, sự 
nghiệp lẫy lừng. 


- Không Kiếp, Tử Phủ cùng đắc địa thì gặp nhiều bước thăng 
trầm. Nếu Tử Phủ bị Tuần Triệt thì hiểm nghèo. 


- Không Kiếp, Kình Đà, Hồa Linh : nếu cùng đắc địa thì phú 
qui một thời, nhưng không bền, nếu hãm địa thì nguy hiểm tính 
mệnh, 


- Không Kiếp, Đào Hồng : gặp nhiều nghiệp chướng về tình 
ái, có thể yếu mệnh. 


- Kiếp, Cơ hay Hỏa : cháy nhà, bị phỏng. 
- Kiếp, Tham đồng cung : bị thủy tai. 


- Không Kiếp, Binh, Hình, Ky : gian phi, trộm cướp, bộ sao của 
phường vô loại. 


- Không Kiếp, Tử, Tham : cách của các (tu sĩ. Nhưng vì ảnh 
hưởng của Không Kiếp nên có thể phá giới. 


Không Kiếp ở các cung - 
Bào : 
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- Anh em ly tán. 
- Anh em côn đồ. 


- Liên lụy vì anh em. 


Phụ : 
- Cha mẹ ly cách. 
- Không nhờ vả anh mẹ mà còn gánh nợ di truyền. 


Phối : 

- Sát vợ chồng. 

- Không gia đình, lập gia đình nhiều lần. 
- Vợ chồng xa cách. 


Tỉ : 
- Không con, sát con. 
- Con du đãng. phá sản. 


Tài : 
- Hoạnh phát, hoạch tàn. 
- Kiếm tiền bằng phương pháp táo bạo và ấm muội. 


Di : 
- Chết xa nhà, dễ bị hãm hại. 


Nô : 
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- Tôi tớ phản chứ. 
- Bạn bè xấu, người tình phụ bạc. 


Quan : 

- Công danh kém. 
- Bị dêm pha. 

- Bị mất chức. 


Điền : 
- Đắc địa có điền sản môi thời. 
- Hãăm địa : vô sản, phá sản, hay sang đoạt tài sản người khá c. 


Phúc : 
- Đắc địa: hưởng lộc một thời gian. 
- Hãm địa: bất hạnh lớn. 


Vận : 

- Đắc địa : Hưởng lộc một thời. 
- Hãm địa : Lo buồn, bệnh nặng. 
- Mất chức, hao tán, kiện cáo. 


- Mệnh Không Thần Kiếp : khôn ngoan, sắc sảo, vui ít, buồn 
nhiều. 


- Mệnh Kiếp Thân Không : khôn ngoan, sắc sảẩo, thành ít, bại 
nhiều. 
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4. Hỏa Linh 


Cả hai đều là sao Hỏa. 


Hỏa tình và Linh tỉnh tượng trưng cho : tần sắt, tai họa, hóa 
hoạn. 


Tính nết : 

Hỏa Linh : 

- nóns nẩy, phá hoại, bệnh hoạn, kiêu hãnh. 
- chủ bệnh tật hơn là thương tích. 


Thế đứng : 
Khi đắc địa tại Dân Mão Thìn Ty Ngọ, các cung ngày, Hỏa 
Linh can đảm, anh hùng mã thượng, giẫu có, nổi tiếng. 


Chứ ý : Tham lang là thầy của Hỏa Linh cũng như Thất sát là 
thầy của Kình Đà, Hỏa Linh có Tham lang ở Dân Mão Thìn Ty 
Ngọ thì giầu. Nếu Hỏa Linh có Tham lang lại thêm Vũ khúc 
thì quá tốt. 


Khi hãm địa tại các cung khác (cung đêm) thì Hỏa Lình trở 
nên gian ác, hỗn láo, nghèo nàn, bệnh hoạn, nghiện hút, tai 
họa, yểu tử. 


Nếu Mệnh giáp Hỏa Linh thì sẽ phải lang thang, phiều bạt 
giang hồ. 


Bài đọc thêm về sao giờ : 

Ì. Văn Xương - Văn Khúc : 

Là hai sao giờ chủ về đục tính, đam mê, khá t vọng giầu sang. 
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- Đắc địa thì thông minh bén nhậy, hiếu học, thích văn chương, 
mỹ thuật. 
- Hãm địa thì dâm đHNy nhát gan, bạc nhược, 
- Xương Khác không sợ Sát Tĩnh, chỉ sợ Hóa Ky. 
Xương Khúc là hai sao đối nghịch với Không Kiếp. Nếu 


Không Kiếp đắc địa ở tứ sinh (Dẫn Thân Ty Hợi) thì Xương 
Khúc đắc địa ở tứ mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi). 

Xương Khúc là cải đổi trọng (counter-balance) của Không 
Kiếp. 


Nếu Không Kiếp là biểu tượng củs tính tự tung tự tác nóng 
nẩy, quyết đoán thì Xương Khúc là biểu tượng củ a tính đè dặt, 
thận trọng, rụt rè. 


2. Địa Không - Địa Kiếp : 

Là hai sao giờ đáng nể sợ nhất trong đám sát tỉnh. 

Xưa nay người coi Tử vi đều ngán Không Kiếp vì tính bạo 
phát bạo tàn không thể lường được của chúng. 

Không Kiếp chủ về ham muốn, liều lĩnh mãnh liệt, dám làm 
đám chịu, đụng đâu phá đó. 

Nay chúng tôi xin đem ra phán xét công bằng để xem chú ng 
đáng yêu hay đáng ghét. 

Trước hết Không Kiếp chỉ là sao giờ, cho nên tác hại cũng chỉ 
xẩ y ra trong một giai đoạn ngấn. 


Ở đời chẳng có cái gì xấu tuyệt đố: cũng như chẳng cớ cái gì 
tốt tuyê t đối. Một kề xấ:t xa kinh khủng cũng hiếm có như một 
vẻ đẹp toàn mỹ. 


Khâng Kiếp được an theo sið ở tứ sinh (Dẫn Thân Ty Hợi); đã 
được sinh ra đ bến cửa sinh ray Ất pbẩ¡ có lý đo xứng đáng nào 
đó. zư hiện hí nào cống có giá trị của nó, 
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Mệnh có Không Kiếp đắc địa ở tứ sinh, là người : 

- Kín đáo 

- Mưu trí 

- Can đảm 

Mệnh có Không Kiếp hãm địa ở những cung còn lại, là người: 
- Nôn nóng 

- Xảo quyỆt 

- Ích kỷ 

Nếu sống ở đời mà chỉ lo được yên thân, chấp nhận cuộc sống 
bình lặng thậm chí nghèo nàn từ lúc sinh ra đến ngày xuôi tay 
nhắm mắt thì sợ Không Kiếp là đúng. Vì Không Kiếp đắc địa 
sẽ giúp ta bạo phát trong giây phút quyết đoán đúng lúc, đúng 
việc bổng chốc trở nền giầu sang phú quí, dù ngà y mai có phải 
sụp đổ như đống tro tàn, thì kẻ thích một phút huy hoàng rồi 
chợt tắt ắt hẳn phải yêu mến Không Kiếp ! 

Bạo phát là do có mưu trí sắc bén, có can đảm thực biện đứt 
khoát trong giây phút cần đến. 

Bao tàn là liều lĩnh, không tính toán thiệt hơn thì để gặp tai 
họa khủng khiếp bất ngờ. 

Có sách cổ nói : Không Kiếp không đánh người sinh tháng Tư, 
tháng Mười, viện lý do Không Kiếp khởi ở cung Ty (tháng 4) 
và cung Hợi (tháng 10), e rằng gượng ép. 

Theo thiển ý, sở dĩ Không Kiếp không đánh người sinh tháng 
Tư vì lúc đó Tả Hữu đồng cung tại Mùi, sinh tháng Mười, Tả 
Hữu đồng cung tại Sửu. Những người Tả Hữu Sửu Mùi này 
đều có tài năng khéo léo, biết tính trước ngừa sau, không quá 
hấp tấp vội vã, không tự tung tự tác, không sôi máu Không 
Kiếp thì làm sao Không Kiếp đánh được ! 


v° 
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Ngoài ra, người sinh tháng Giêng và tháng Bấy, theo chúng 
tôi nghĩ , Không Kiếp cũng không hành hạ vì họ có Tả Hữu 
nằm chực sẵn tại chỗ (Thìn Tuất) nên rất dè đặt cẩn thận trong 
công việc. 


Thì ra Không Kiếp chẳng phải là lũ ăn cướp thuần túy mà chỉ 
là thái độ hành xử, quyết đoán chớp nhoáng của chúng ta, 
đúng lúc hay không đúng lúc, mà được hưởng phúc hay mang 
họa. 


Người xưa còn cho rằng Không Kiếp không đánh người tuổi 
Thìn Tuất Sửu Mùi mà không có lời giải thích tại sao. Theo 
thiển ý , những người tuổi tứ mộ là những người khôn ngoan, 
biết tự lượng sức mình chẳng bằng ai cho nên cư xử mêm dẻo 
thì cũng không mấy có mấu Không Kiếp trong người vậy. 


3. Hóa tính - Linh tỉnh 


Cũng là hai sao gâ y tác hại không kém Không Kiếp về mãttai 
họa, bệnh tật. 


Hỏa Lình là tính khí (behaviour) của đương số. 


Hỏa Linh đắc địa ở những cung ban ngày (Dân Mão Thìn Ty 
Ngọ), hãm địa ở những cùng ban đềm từ Mùi đến Sửu. 


Hỏa Lình đắc địa là người : 

- Chí khí hiên ngang 

- Ương ngạnh nóng nẩy 

- Sức khỏe đổi đào 

Hỏa Linh hãm địa là người : 
- Tham hiểm 

- Gian ác 

- Đau bệnh thấn kinh 
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Trên thực tế, Mệnh đống tại tứ chính (Tí Ngọ Mão Dậu) có 
Hỏa Linh là đắc cách, được hưởng phúc, không giầu thì sang. 


Mệnh đóng tại tứ mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi) có Hỏa Lĩnh gặp 
Tham Lang hay Vũ Khúc đồng cung thì rất tốt đẹp, được 
hưởng giầu sang, uy quyền , hiển hách. 


Còn lại các cung khác đều không phải là đất dụng võ của Hỏa 
Linh. 


Hỏa Linh không phá tán như Không Kiếp mà chủ về tai nạn 
bệnh tật, chiết piảm tuổi thọ, có nghĩa là nóng nẩy quá, cỨng 
rắn quá. Mà cứng rắn quá thì không bền. Trong tướng pháp có 
câu quyết : `*Cô cương bất trường” là hình ảnh của Hỏa Linh 
vậy. 


Tám bại : 

Bị Không Kiếp (phá tán) đánh vì mình quá tham lam 

Bị Hóa Linh (hao mòn) đánh vì mình quá cương cứng 

Bị Kình Đà (cần trở) đánh vì mình quá nhu nhược chẩn chờ. 
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SÁAO NGÀY 


Gồm =ó :Tam thai, Bái tọa, 
Ân quang, Thiền quí. 


l. Tam that - Bát tọa 


Tam thai hành Thủy, Bát tọa hành Mộc. 
Tam thai là trần, Bát tọa là cầm. 


Cả hai là đài các tình, tượng trưng cho bền vững, nhàn hạ, 
thánh thơi, từ đó cố nghĩa lười biếng, thụ động. 


Nhưng hai sao sinh ra Thai Tọa là Tả Hữu thì lại phải làm lụ ng 
vất vả để mưu sinh. 


Tính nết! - 


- Biểu hiện rõ rệt học thuyết Lão Trang, thanh tịnh, nhàn hạ, 
ấn dật, tự nhiên , bất chấp mọi thăng trầm của ngoại cảnh, 
đủng đỉnh trong cảnh thanh bẩn. 


- Khôn ngoan. 
- Không lo âu về của cải tuy có thể giầu có. 


2. Ấn quang - Thiên quí 


Ân quang thuộc Thổ còn Thiên quí thuộc Mộc. 
Hai sao tượng trưnhe cho : 
- phúc đức trời ban, 
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- thông minh, tin vui, 


Quang Quí biểu hiện sự giúp đỡ của Trời, Tả Hữu nói lên sự 
giúp đỡ của người. 


Tính nết - 
- Nhân hậu, từ thiện, thành tín, hiếu để 
- Chung thủy với vợ chồng, tín ngưỡng nơi đấng Linh Thiềng. 


Người Quang Quí luôn luôn có thiện tâm, tin tưởng vào phúc 
đức và nhân quả. | 


Quang Qui ở các cung : 


Phối : 
- Hôn nhân vì tình. 
- Vợ chồng hòa thuần. 


Tử : 

- Con hiếu đễ. 

- Cố con nuôi. 

- Có con thánh thần. 


Tài : 

- Được người giúp. 

- May mắn về tiền bạc, 
- Hưởng đi sản. 
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Tật : 
- Ít bệnh tật. 
- Bệnh chóng khỏi. 


Quan : 

- Hay giúp đỡ đồng nghiệp. 

- Được mọi người kính trọng. 
- May mắn trong quan trường. 


Phúc : 
- Được thần linh che chở, ước gì được nấy. 
- Được trường thọ. 


Ngoài ra, Quang Qui chủ về lễ bái. Khi phải lễ bái để cầu xin 
ơn trên phù hộ là đang có việc Ìo âu, cho nên Quang QuÍ còn 
có nghĩa là mối bận tâm, lo lắng. 

Cũng như khi gặp Hóa khoa, một sao Đại cứu giải. phái hiểu là 
đang gặp phiền toái hay tai nạn nên cảnh sát “Hóa khoa” tới 
cứu giải. 

Cho nên gặp Quang Quí hay Hóa khoa chớ vội mừng phải nghĩ . 


ngay tới một khó khăn hay trở ngại đang xảy ra mà lo thu xếp 
ổn thỏa. 


Bài đọc thêm về sao ngày 
Ì. Tam thai - Bát tọa : 
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Là con đẻ của Tả phù, Hữu bật, là cái tỉ đựng đổ, bàn giấy 
làm việc tượng trưng địa vị, chỗ ngồi, phương tiện đi lại của 
giới trung lưu. 

Nếu Tử Phủ Vũ tướng là bậc vua quan cần phụ tá như Tả Hữu 
thì Phá quân là kể anh hùng áo vải lại thích Thai Tọa là ghế 
gỗ, xe thồ, miễn sao được việc. 

Cho nên người xưa vẫn quan niệm rằng cách Tử Phủ Vũ 
Tướng mà thiếu Tả Hữu thĩ đi tìm Thai Tọa thay thế, e rằng bị 
trật đường rẫy, hóa ra đầu Ngô mình Sở, không những không 
được việc mà nhiều khi còn hỏng việc, ví như “Áo gấm cưỡi 
trâu” (y cẩm ky ngưu) của kẻ trọc phú nhà quê ! 


2. Ấn quang - Thiên quí : 
Là cơn để của Văn xương, Văn khúc. 


Nếu Văn xương tượng trưng cho khẩ năng văn chương quấn 
thế, Văn khúc cho tài nghệ chuyên ngành thì : 


Ấn quang chỉ là trí thông minh, biết trọng nghĩa, 
Thiền quí là lồng nhân hậu, từ thiện. 


Có hai đức tính này thì tránh được phần nào đố ky ở đời, cho 
nên cũng được coi là hai sao cứu giải tẩm cỡ trung bình. 
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SÀAO CAN 


Trong những sao can thì vòng Lộc tồn quan trọng hơn cả. 
1. Lộc tồn 


Là sao dương hành Thổ 
Tượng trưng cho : 
- Tài lộc trời cho 
- Bảo vệ, giữ gìn 


Tính nết : 

- Thông mính, ham học, cứu giải, 

- Từ thiện (nhưng không bằng Tử vi, Thiên tướng), 

- Đoan chính, chế ngự được tính lá lơi của Đào Hồng. 


Lộc tôn Ở các cung : 

Lộc tổn cũng có nghĩa là chậm trễ, 
- Ở Phối thì chậm vợ chồng. 

- Ở Tử thì chậm và hiếm con. 


Lộc tôn và các sao khác - 
- Đi với Hóa lộc có nghĩa là độc đoán, chuyên quyền. 


- Lộc tổn phải đi với Tử Vi, Thiên phủ. Hóa khoa, Thiên Khôi, 
Thiền Việt thì mới chắc giầu có. 
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- Ngược lại nếu gặp Không Kiếp, Song Hao, Hóa Ky, Thái 
Tuế, thì cuộc đời lang thang, khổ sở, nghèn nàn, cồi cút. 


- Gặp Tuần Triệt hay Phá Quân, chỉ một trong ba sao cũng đủ 
phá tán hết tài chính của Lộc tổn. 


- Gặp Thiền không thì tham những, bỏn sẻn. 


- Mệnh có Lộc tổn thì Kình Đà kèm hai bên nên vất vả trước 
khi giầu, sau khi giầu thì lo lắng giữ của. Nhưng Kình Đà lại 
che chở cho Lộc tổn chống lại Không Kiếp vì Lộc tổn mà gặp 
Không Kiếp thì trắng tay. | 


- Lộc tổn có Phá quân xung chiếu cũng nghèo vì kho Lộc bị 
phá tán. 


- Lộc tổn có Hóa lộc, Thiên mã chiếu thì giầu, nhưng thêm 
Không Kiếp chiếu thì lại nghèo. 


Tóm lại Lộc rổn nên né Không Kiếp, Song Hao, nên gặp Tử 
vi, Thiên phủ, Hóa khoa, Khôi Việt. 


Phú : Song Lộc trùng phùng, chung thân phú quí (tại Mệnh 
Thân hay Tài Điển có cả Lộc tổn và Hóa lộc thì giầu có). 


2. Bác sĩ 


Tượng trưng cho : thông mỉnh, từ thiện, giải trừ bệnh tật. 


Bác sĩ luôn đi kèm với Lộc tôn, để nhắc nhớ rằng muốn có lộc 
thì phải đàng hoàng. 


3. Kình dương 


Là sao Kim, chỉ bộ phận sinh dục phái nam. 
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Người Kình dương thân hình cao và thó, mặt choắt, hầu lộ, mắt 
lổi, có sức khỏe. 


Kình dương thích hợp cho nam bơn nữ, đặc biệt cho tuổi dương. 


Tính nết : 

Khi đắc địa ở Thìn Tuất Sửu Mùi : 

- Quả quyết, nóng nẩy, làm những chuyện táo bạo. 

- Mưu trí, tự đẮc, ngang tàng. 

Khi hãm địa ở Ngọ, Dần Thân Mão Đậu : 

- Hung bạo, ngỗ ngược, độc ác, dầm dật và bệnh hoạn, 
- Ở Ngọ bị yểu tử, tai nạn, tàn tật. : 


- DẦn Thân rất xấu cho tuổi Giáp Mậu, thường phá tán tổ 
nghiệp, lao khổ, xa nhà mới sống được. 


- Ở Mão Dậu cũng nguy cho hai tuổi Giáp Mậu. 
Kình dương và các sao khác : 


Mệnh : 

- Kình, Linh, Hỏa : có (Ật 

- Kình, Không Kiếp, Binh : côn đồ 

- Kình, Nhật hay Nguyệt đồng cung : bệnh hoạn liên miên. 
- Kình Mã : truân chuyên. 


- Kình Lực đồng cung : có sức khỏe, công trạng nhưng bị bỏ 
quên nên bất mãn, 


Giáp Mệnh : 
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- Giáp Kình Đà : Mệnh Giáp Kình Đà đương nhiên có Lộc tổn 
tọa thủ, nếu có thêm Không Kiếp thì số ăn mày. 
- Giáp Kình Liêm, Tướng : tù tội, giáng chức. 


Phối : 
- Đắc địa thì vợ chồng bất hòa, gián đoạn. 
- Hãm địa thì hôn nhân trắc trở. 


Vận : 
- Kình, Hình ở Ngọ : bị tù, có thể chết nếu gặp lục sát. 


4. Đà la 


Đà là sao Kim, tính chất hung bạo, gian hiểm nhưng can đâm, 
thủ đoan nếu đắc địa ở Thìn Tuất Sửu Mùi Ty Hợi. 


Đà la Ở các cung 


Mệnh 


- Đà Lực Quyền ở Dần Thân Ty Hợi: có quyền hành, được 
người kính phục. 


- Đà, Hình, Không Kiếp, Sát Ky : đạo tặc giết người. 
- Đà, Riêu - Y, Khöng Kiếp, Ky Hình : số ăn mày. 

- Đà, Riêu, Sát, Hóa Lình : đàn bà hại chồng. 

- Đà, Khốc Hư (Hỏa Linh) : vợ chỗng xung khắc, 
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Tử : 
- Đà Không Kiếp Hỏa (Linh) : con ngỗ ngược. 


Quan : 
- Đà, Mã : chỉnh chiến liền miên. 
- Đà, Tả Hữu, Lộc Quyền ở Dần Thân Ty Hợi : võ hiển. 


Phúc : 
- Đà Dần Thân Võ chính diệu : phức thọ may mắn. 


Vận : 

- Đà, Hình hay Đà ở Thìn Tuất : tù tội 
- Đà Không Kiếp : bị lừa gạt 

- Đà Tuế Ky : kiện tụng, cãi vã. 

Cả hai sao Kinh Đà: 

- Tượng trưng cho sifc mạnh, chăm chỉ. 


Chỗ nào có Kình Đà thì chỗ ấy ăn nhiều, để có sức mạ nh phục 
vụ. 


5. Thanh long 


Sao Thủy 


Tượng trưng cho thành công trong giao tế, may mấn cho hôn 
phối, lợi ích cho thi cử, giải trừ cho bệnh tật. 
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Tính nết - 
Vui vẻ, dễ thương, vì là dịp may trời cho bất chợt. 
Thanh long đắc địa ở Thìn Tuất Sửu Mùi, 


- Ở các cung đắc địa , gặp Hóa ky thì như rỗng gặp mây ngũ 
sắc nên giầu có, (cách Long Ky ) 


- Thanh long, Lưu hà : rồng xanh trên sông lớn, may mắn giầu 
có. 


- Thanh long đi với Lộc tổn thì đỗ đạt sớm. 


- Thanh long, Bạch hổ, Hoa cái (Long Hổ Cái) rực rỡ về tài 
quan, 


Thanh long rất đẹp nếu cư tại Tí và Hợi là hai cung Thủy hoặc 
ổ cung Thìn (Long cv long vị) cũng rực rỡ như Long Ky. 


ó. Song Hao 


Cả bai sao Đại hao và Tiểu hao đều là sao Hỏa. 


Tượng trưng cho mất mát chia lìa, bao tán cho nên đóng ở 
cung nào cũng làm giảm cái tốt của cung đó. 


Song Hao còn biểu hiện cho du lịch nữa. 


Tính nết -: 


Phá hoại, thay đổi, khôn ngoan nhưng không quả quyết, cẩu 
thả, lợ để nh, say mê (cờ bạc, rượu chè, hút sách), ăn xài lớn. 


song Hao và các sao khác : 
- Song Hao Cự Cơ : tất giầu có. 
- Song Hao Hỏa Linh : ghiền. 
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- Hao Tuyệt đồng cung : Xảo quyết. 
- Hao Tham đồng cung : hiếu sắc. 
- Hao Ky : túng thiếu. 
- Song Hao Đào Hồng : tốn tiền cho nhân tình. 


Song Hao các cung 


Tài, Điển : 
- Tán tài, không có điển sản. 


Phúc, Nô : | 
- Bẵn hàn, ly tấn. 
- Tôi tổ trộm cấp, ăn chặn. 


Quan Di : 
- Thay đổi chỗ làm, ra ngoài tốn tiền. 


Vận : 

- Hạo tài.. 

- Thay đổi chỗ làm, đi ngoại quốc. 
- Nếu đau ốm, mau lành. 


/. Tướng quân 
Sao Mộc 
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Tượng trưng chc : chỉ huy, đấn thân, can đảm vì vậy trở nên 
kiêu ngạo, vênh vác ta đâ y. 


Tính nết 
- Thẳng tính, nóng nẩy, bất khuất 


- Làm cần, táo bạo, kiều căng, xứ quân tính, háo danh, hiếu 
thắng 


- Nữ Mệnh : ghen tuông, lấn át chống. 
Tưởng quản và các sao khác 


- Tướng quân và Thiên tướng đồng cung hoặc xung chiếu thì 
Uy guyên càng mạnh, ¡à cách lưỡng tưởng. 


- Tướng quân gặp Tuần Triệt án ngữ : ví như tướng cụt đầu, 
chú sự truất giáng, bã: cách, 1a1 nạn. 


- Tưởng quân, Phục bình, Không Kiếp : cố người mười hại. 
- Tướng Ấn Bình Hình : quyển chức võ nghiệp. 

- Tướng quân, Đào Hồng : đàn ông, đàn bà hoang đâm. 

- Tưởng Phá, Binh, Đào Hồng : dâm dục quá đáng. 


Ñ. Tấu thư 


Tượng trưng cho / 

- Khéo nói kiến trong lỗ phải bò ra. 

- Văn chương, hùng biện. 

- Khả năng thu hút người khác phái bằng nói ngọt. 

- Sao của điễn giả, thuyết khách, ca kịch sĩ. 

- Đi với các sao Bác sĩ, Thái tuế chỉ sự điển đạt, tài hùng biện. 
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9. Phị liêm 


Phi liêm là tóc. 
- Tượng trưng cho mau mắhn, lanh lợi, hiếm muộn. 


- Phù trợ cấc sao tốt cũng như xấu, làm cho may mắn thêm 
nhanh chóng, cũng làm cho bất lợi đến man. 


- Không tốt cho sản phụ vì là đấu hiệu sinh mau, băng huyết. 
- Đi với Hỏa Linh, Thiên hình thì có tai nạn đao búa ở đầu. 


Đi với Bạch hổ : Phi Hổ là hổ mọc cánh, nghĩa là gặp thời vận 
tốt. 


10. Hỉ thần 

Tượng trưng cho vui tính, cho may mắn, lợi ích cho việc cưới 
hỏi. 

Biểu hiệu cho hậu mồn, nếu gặp Không Kiếp ở Mệnh hay Tật 
thì bị trĩ kinh niên. 


Hi thần và các sao khác : 
- Hỉ thần, Long Phượng : điểm lành. 
- Hỉ thần, Đào Hồng : may mắn về tình. 


Hi thần ở các cung : 


Phết : 
- Hỉ, Đào, Hồng : vợ chồng đẹp đồi nhưng cũng đất mèo. 
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Bào : 
- Hỉ, Riều : anh em chơi bời. 
- Hỉ, Đào, Thai, Phục : anh em dâm đãng. 
- Hỉ, Điếu khách : tin vui kém đi vì sự chế hóa của Điếu khách. 


Tam minh Đào Hồng Hi là tin thi cử đậu, tin cưới hỏi vui vẻ, tín 
vui tới nhanh. 


l1. Bệnh phủ và Bệnh 


Tượng trưng cho trì trệ, đau yếu, buồn rấu vì bệnh. 


- Khi đi với Đào Hồng Hi, Riêu - Y thì có nghĩa là mắc bệnh 
hoa liễu. 


- Bệnh, Sát, Hao, Hình, Ky : ác bệnh nan y. 
- Bệnh Phá : ít con. 


12. Phục binh 


Sao Hóa 


Tượng trưng cho tư cách tiểu nhân, đố ky, phần bội, đâm sau 
lựng. 


Phục binh phù thịnh, phù cả suy. 


Tính nết : 


- Gian xảo và đểu cáng (Chỗ nào có Phục binh thì bị lừa và cớ 
tám sự khó nói ra ) 


- Hãm hại, đố ky, làm nhục, rình rập 
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Phục binh và các sao khác : 

- Phục, Tướng, Đào, Thai : dụ đỗ làm chuyện đâm ô, 

- Phục, Tướng, Khóng Kiếp, Tả Hữu : gian phi kết đảng. 
- Phục, Ky, Tuế : buồn vì thù oán, kiện tụng. 

- Phục, Tướng, Vượng, Thai : lang chụ. 


Phục binh ở các cune : 


Phục bính xấu ở tất cả các cung ngoại trừ cách Bính Hình 
Tướng An. 


13. Quan Phủ 


Sao Hỏa, luôn luôn đi cùng Đà la. 


Khi mang ý tốt nghĩa là biết xét đoán, lý luận, thường hội 
chiếu với Thái tuế chỉ mọi sự liên quan đến pháp luật và giúp 
đỡ. 


Khi mang ý xấu nghĩa là cần trở, thọc gậy bánh xe, ca nh tranh, 
đố ky, ăn miếng trả miếng. 

Quan Phủ và các sao khác : 

- Phủ, Tuế, Đà, Ky : thị phi, kiện cáo, tai bay vạ gió. 

- Phủ, Hình, Không Kiếp : bị mưu sát. 

- Phủ, Sát, Hổ, Hình : bị tù. 

- Phủ, Liêm, Tang, Hổ : bị kiện cáo, tù tội. 

- Phú, Phá, Hình : bị quan tụng, ly dị. 


Quan Phủ ở các cung : 
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Đều có ý nghĩa xấu như bị tù tội, kiện tụng, cãi vã, phản bội 
nhất là ở Tài và Nó. 


14. Văn tỉnh 


Sao Hỏa 
Tượng trưng cho : nổi danh, thông mỉnh, hiếu học 


Văn tỉnh lưu tiếng thơm cho hậu thế về mặt công đanh và văn 
chương, nghệ thuật. 


l5. Quốc ấn 


Sao Thổ 


Tượng trưng cho ấn vua ban hay bằng sắc. Do đó có ý nghĩa 
công danh uy quyền, tước vị, khoa bảng. 


Quốc ấn cũng chủ về tiền bạc. Sự tạo dựng cơ đồ của Quốc ấn 
có tỉnh cách chính thức, đãng hoàng không như của Đường phù 
có tính cách không chính thức. 


Quốc ấn và các sao khác : 
ˆ Ấn, Cáo : được ban chức. 
- Ấn, Bình, Hình, Tướng : võ hiển. 


- Ấn, Tướng, Tam hóa : vận hội may mắn lớn trong quan 
trường. 


- Ấn ngộ Tuần Triệt : cóng danh trắc trổ. 
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lố. Đường phủ 


Sao Mộc 
Có hình ảnh của Văn tỉnh, Quốc ấn. 


Tượng trưng cho đỗ đạt và nổi danh, thuận lợi cho việc mua 
bán đất đai. 


Cũng như Văn tính và Quốc ấn, Đường phù chủ về tiền bạc, 
Văn tỉnh , Quốc ấn thì chính thức nhưng Đường phù có tính 
cách bán chính thức. 


Đường phù gặp Bạch hổ thì bị tù. 


}7. Thiên trù 


Sao Thổ, chủ về ăn uống. 


Tượng trưng cho : lộc ăn, nên có nghĩa là gia tă ng tài lộc, cũng 
nghĩa là số được tặng một gia tài, hoặc một tặng vật lớn. 


Tính nết - 
Say mê ăn uống, tham lam. 


l8. Khô: Việt 


Khỗi là đầu, 
Việt là vai, có nghĩa là Khói chính và Việt phụ tá. 


Tượng trưng cho quí phái, danh dự, thà nh công trong thị cử, 
thông minh xuất chứng, mưu cơ, quyền biến. Được sự hội tụ 
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của bốn sao Xương Khúc, Khôi Việt là con người quán thế, 
nếu đi còng Nhật Nguyệt , Khoa là một nhân tài danh vang thế 
gIới. 

Có thể hóa giải được bất lợi của một số sao chính tỉnh hãm địa, 
nhưng chỉ khi nào Khôi Việt không bị Tuần Triệt, Hóa Ky, 
Thiên Hình là sát tính xâm phạm. 


Khôi Việt và các sao khác › 

- Khôi Việt, Quốc Ấn, Văn Tính, Đường Phù : được cấp giấy 
phép. 

- Khôi Việt Xương Khúc Quang Quí : đỗ bằng cao nhất. 

- Khôi Việt Đà Ky : kẻ sĩ ở ẩn. 


Khôi Việt Ô các cung : 
-Ở bất cứ cung nào, Khói Việt đều ban lợi điểm cho cung đó. 


19. Thiên quan - Thiên phúc 


Cả hai đều sao Hỏa và đều là phúc tình. 

Quan Phúc tượng trưng cho 

- Cứu giải, đức độ, tin tưởng trời phật, 

- Có số tu hành, có tính cách làm giảm bệnh tật, 

- Tăng phúc thọ đo tu nhần tích đức giúp đỡ tha nhần. 


Quan Phúc và các sao khác - 
- Quan Phúc, Tướng, Riều - Y : bác sĩ mát tay. 
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- Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, Quan Phúc : lương y, làm công tác 
xã hội. 


- Quan, Phúc, Tử, Tham đồng cung : có số đi tu. 


Quan Phúc ở các cung : 
- Ở bất luận cung nào cũng mang lại tốt đẹp cho cung đó. 


Nằm cùng Thiên sứ, Quan phúc giải được ác tính của Thiên 
sứ, làm tăng tuổi thọ vì Thiên sứ nằm trong cung Tật ách chỉ 
chờ mang ta đi chầu Diềm chứa. 


20. Lưu hà 


Sao Thủy 


Tính nết : 
Tốt : - lưu loát, hùng biện. 

- có tài thuyết phục bằng ngôn ngữ. 
Xấu :- gian hiểm, độc ác, thủ đoạn. 


Lưu hà và các sao khác : 
Lưu hà, Thái tuế : có nãng khiếu thuyết phục. 
Lưu hà, Kình, Phá, Hao, Tuyệt : người hiểm độc. 


Lưu hà, Thanh long : rồng xanh vùng vẫy trên sông là vận hội 
tổi. 


Lưu hà, Cự, Ky : tai nạn sông nước. 
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21. Tuân Triệt 


*#Triệt có nghĩa tách đôt. 


Triệt hành Kim, tượng trưng cho sư thay đối thời thế. Thời thế 
thay đổi sẽ ảnh hưởng tới các sao tại các cung, làm đảo lộn 
hoàn cảnh của các sao. 


Tính nết : 
Tách đôi hai cung, 
Mở một vận hội mới tốt xấu tùy theo người và hoàn cảnh, 


Lầm đảo ngược những cái gì ta đang có, xấu thành tốt và tốt 
thành xấu, vì là híc thay đổi thời thế. 


*Tuần hành Thủy 
Tính nết : 


Nối bai cung cạnh nhau, bố chặt hai cung lại với nhau, nên có 
nghĩa là vây hãm và làm chậm trể, làm các sao xấu tốt lên, 
các sao tốt xấu ổi. 


Tuần Triệt là hai sao quan trọng, chí phối các cung các sao, 
biến tốt thành tương đối xấu, xấu thành tương đối tốt. 


Nếu chính tính tọa chủ vốn xấu, gặp Tuần Triệt sẽ được giải 
thoát trở nên tốt cũng như người đang bị tù được trả tự do. 


Tuần Triệt Ở các cung :_ 
lật : 


Tuần Triệt đóng ở Tật ngăn trở được bệ nh tật.. 
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Vô chính điệu Tuần Triệt đóng ở cung Vô chính diều thì lại tốt 
nhưaog phải xét tùy từng hoàn cảnh. 


Điền: 
không có điển sản. 


Phấi: 
trắc trở, Tuần Triệt gặp Mã, vợ chồng bỏ nhau. 


Quan: 
công đanh lận đận. 


Mệnh: 
tuổi trẻ bồn ba cùng cực, sinh bất phùng thời. 


Bài đọc thêm về sao Can 


lÃ Lộc tồn : Đứng đầu hàng sao can, là một quí tỉnh dẫn theo 


sau l1 sao, mỗi sao là một hoàn cảnh thăng giáng của đương 
số. 


Lộc tổn chủ về : - tài trí thông minh, cách làm giầu 
- cô đơn, chậm trễ. 


Mệnh có Lộc tổn không bao giờ nghèo, khẳng định không 
nghèo, ngoại trừ có Không Kiếp đồng cung. 
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Lộc tôn có thể thay thế cho một trong ba sao Khoa Quyền Lộc 
trong cách Tam hóa liên châu, thiếu một sao mà có Lộc tổn 
thay thế thì vẫn cơi như đủ Khoa Quyền Lộc. 

Lộc tổn đóng ở cung Mệnh vừa giầu vừa sang. 

Đồng ở cung Tài là cách “lộc cư lộc vị”, chấc chấn là giầu, 
ngoai trừ có Không Kiếp đồng cung thì là số ăn mày, có nghĩa 
là kho tàng bị cướp sạch. Lộc tổn phải có Thái tuế đồng cung 
hay tam hợp chiếu thì mới thực sự lâu bền. 


Lộc tồn được Hóa lộc xung chiếu là cách “song lộc” thì giấu 
sang phú quí, trái lại Lộc tổn có Hóa lộc đồng cưng thì lại xấu 
đi. Theo quan niệm của các thầy Tử vi thì đây là “chuyên 
quyền chi cách”, là người độc đoán (Lã bậu đời xưa có cách 
này). 

Mệnh có Lộc tổn, Thiên di có Mã, hoặc ngược lại thì tốt, là 
cách “Lộc mã giao trì”; nhưng lại có thêm Không Kiếp chiếu 
vào là cách “lộc đảo”, công danh trắc trở, sinh kế khó khăn. 


2. Kình dương - Đà la : 


Là hai sát tỉnh cỡ nặng, có tác dụng suốt cả cuộc đời, là hình 
ảnh giằng co nội tâm, là hai bộ mặt của một con người. Có lúc 
can đảm anh hùng, có lúc trì trệ, số sằng, có lúc tài giỏi, thông 
mình, có lúc ngu sĩ, bẩn tiện tùy theo đắc địa hay hãm địa. 
Đặc tính chung của Kình Đà dù đấc địa bay hãm địa vẫn là dỡ 
đang, phi lý. 

Kình đương đắc địa thì quả quyết, mạo hiểm, mưu trí, nhưng 
kiêu căng tự đắc, hãm địa thì liều lĩnh, bướng bỉnh, gian đối, tự 
ấi. 

Đà la đắc địa thì can đảm, thâm trâm, thủ đoan, hãm địa thì 
hung bạo, độc ác, đâm loạn. 
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eœ“ Có sách nói : Kình dương và Đà la đều đắc địa ở tứ mộ 
(Thìn Tuất Sửu Mùì), có sách nói : Kình dương đắc địa ở Thìn 
Tuất Sửu Mùi, Đà ja đắc địa ở Tứ chính (Tí Ngọ Mão Dậu). 


Ai đúng ai sai? 

Nếu căn cứ vào thế đứng của Lộc tôn khi Kình đắc địa tại Tứ 
mộ và Đà đắc địa (ai Tứ chính thì : 

Tuổi Giáp, Lộc tôn ở Dân, 


- dương nam an theo chiều thuận, Kình phải ở Mão, Đà ở Sửu, 
- dương nữ an theo chiều nghịch, Kình ở Sửu, Đà ở Mão, như 
vậy chỉ có tuổi dương nữ thì được cách Kình Đà đắc địa. 


Tuổi Ất, Lộc tồn ở Mão, 

- âm nam an theo chiều nghịch. Kình ở Dần, Đà ở Thìn, 
- âm nữ an theo chiều thuận, Kình ở Thìn, Đà ở Dân, 
như vậy chỉ cớ tuổi âm nữ được cách Kình Đà đắc địa. 


Các tuổi khác như Bính, Mậu, Đinh, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, 
Quí cũng vậy, chỉ có tuổi nữ là có Kình Đà đắc địa, e rằng 
không công bằng chăng? 

Nếu theo ý kiến Kình - Đà chỉ đắc địa ở tứ mộ thì tuổi Giáp, 
đương nam có Kình ở Mão (hãm), Đà ở Sửu (đấc), dương nữ có 
Kình ở Sửu (đắc) Đà ở Mão (hãm) và các tuổi khác cũng tương 
tự. 

Nam và nữ,đều được chia sẽ đồng đều cách Kình Đà đắc hãm 
như nhau, bao giờ thì phái nào cũng chỉ có Kình hoặc Đà đắc 
địa mà thôi; nói lên cải ý giằng co tư tưởng của con người, 
được cái này mất cái kia vậy, có phần hợp lý hơn cả. 


3. Lực sĩ - 

Chủ về : 

- sức khỏe tay chân 
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- dục vọng xác thị 
- là sao phù thịnh cũng như phù suy 


Vận gặp Lực sĩ, thì có sức khỏe cơm no vắc nặng, công VIỆC trì 
trệ, hữu công vô lao. 


4. Thanh long và Phị liêm - 
là bai sao can cỡ nhỏ chủ về tốc độ. 


Thanh long là sao cứu giải, hào hoa phong nhã, có lợi ích cho 
cầu công danh, cưới hỏi. 


Vận pặp Thanh long, thì mọi chuyện mau chóng. 


Phi liềm là sao phù thịnh cũng như phù suy đem lại may mắn 
cũng như tai họa nhanh chóng, vội vàng, có tính bốc đồng. 


5. Đại Tiểu hao : 

Chủ về ly tán, xa cách. 

Có lúc hào hùng khi đi với Phá quân 
Có khi phá tấn khi đi với Lộc tổn. 

Có khi nổi danh khi đi với Cự môn. 
Muốn du lịch, đi xa thì cầu Song Hao. 


ó. Tướng quân - 


là một tiểu Thiên tướng, nhưng tính chất có phần khác biệt và 
tầm thường hơn. 


Tướng quản dũng mãnh nhưng kiều căng, ghen tuông, hám 
danh, trong khi đó Thiên tướng lại hào hoa, thanh lịch ban phá t 
đại lượng, cứu giải tai họa. 
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Tướng quần đi kèm với Quốc ấn trong thế tam hợp đố với tuổi 
thuận lý âm đương, đông cung với Quốc ấn đối với tuổi nghịch 
lý âm dương. 


- Vận gặp Tướng Ấn, là dịp có quyển, có uy nhưng hơi kiêu 
ngạo. 


7. Tấu thư và Hì thần -: 
Là hai sao nhỏ chủ về vui vẻ, 


Tấu thư thì ngọt ngào, khéo léo, nói năng thuyết phục, bẻm 
mép, đụ dỗ. 


Hỉ thần thì vui vẻ, mừng rỡ, gặp sát tỉnh cũng vô hại. 
Vận gặp Tấu - HÌ là vui. 


Š. Bệnh phù : 
Buồn rầu, bênh tật. 
Vận gặp Bệnh phù thì suy kém, bệnh hoạn. 


9. Phục binh - 

Là sao phù thịnh cũng như phù suy. : 
Vận gặp Phục binh, là có tâm sự thầm kín, manh nha, chờ đợi. 
Đề phòng Íừa phản trộm cấp. 


!0. Quan phủ : 
Chủ kiện tụng, gây phiền nhiễu 
Luôn đi kèm với Đà la. 


Vận gặp Đà la, Quan phú là có chuyện lôi thôi, thọc gậy bánh 
xe, miệng tiếng, kiện cáo, 
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1]. Văn tỉnh - Quốc ấn - Đường phà : 


Là ba sao đã a em của Lộc tổn, cũng chủ về tài lộc, nhưng mỗi 
Sao một vẻ : 


Văn tình : 


Là người vất liếng văn học để đời . Người không có phúc 
được hưởng Lộc tổn vẫn có hy vọng được hưởng Văn tính, tuy 
không giầy :iễn bạc nhưng giầu chử nghĩa nghệ thuật. 


Vận gặp Văn tính đễ có công danh, bằng cấp, tình cảm dối dào 
: có đanh thì sẽ có tiễn không nhiều thì ít. 


Quốc ấn : 

Là chức vị, quyền hành, chính thức được công nhận. 
Vận gặp Quốc ấn, dễ có công danh. 

Đưỡng phù : 


Cũng lợi ích cho việc cầu công danh dù là bán chính thức, khác 
với Quốc ấn và Văn tĩnh ở chỗ là gặp Đường phù cớ địp làm 
giầu mua tậu nhà đất, nhưng dễ trôi nổi. 


Vận gặp Đường phù thì từ kẻ tầm thường dễ trở nên ông, 
nhưng cũng có khi mang vạ tù tội nếu có Bạch hổ đồng cung 
(hấu ăn quá có khi mang họa). 


l2. Thiên tru - 
Là lộc trời cho, ăn no ngủ kỹ. 


Vận gặp Thiền trù dễ được hưởng gia tài, tiền bạc, quà biếu tự 
đâu mang đến. 


l3. Lưu hà : 
Là đòng sông chảy xiết 
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Có tài hùng biện, có số lênh đênh 
Vận gặp Lưu hà, nên cần thận sông nước, tai nạn dọc đường. 


14. Quan, Phúc : 
Là lòng từ thiện, khoan dung. 


Vận gặp Quan, Phúc cũng được cứu giải, gia tăng tuổi thọ, nhờ 
cố lòng khoan hòa lễ độ. 


15, Thiên Khỏi _ Thiên Việt - 

Là hai quí tính 

Chủ khoa bảng, quyền tước, nhân hậu, từ thiện. 
Khôi Việt thực sự là hai quí nhân. 

Thiên khôi mang lai Ân huệ tối cao. 

Thiền việt mang lại công bằng bác ái. 


Vận gặp Khôi Việt thì hoạnh phát, xia gì được nấy, có tranh 
chấp kiền tụng cũng thắng. 


Khôi Việt sợ Tuần Triệt, Hình Ky, Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa 
Linh, gặp lũ sát tinh thì công danh trắc trở, bệnh hoạn liên 
miên, đao thương súng đạn. 


Người tuổi Bính Đinh, có Mệnh nằm ở cung Tuất, người tuổi 
Nhâm Quí có Mệnh nằm ở cung Thìn, được Khôi Việt giáp 
Mệnh là kỳ cách được quí nhần giúp đỡ, nhiều người kính nể. 


Cầu tài lộc thì am Lộc Tổn, Hóa Lộc, Xương Khúc. 
Cầu công danh thì tìm Khôi Việt. 


16. Tuần Triệt : 
Đây là hai sao đặc biệt nhất trong hàng sao can, 
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Xưa nay người coi Tử vi đều ngán Tuần Triệt, có ác cảm hơn 
là thiện cẩm. 
Tuần Triệt đóng ở đâu thì có cảm tưởng chỗ đó tuyệt vọng, vì 
Triệt đồng nghĩa với tiêu tan, xóa bỏ tất cả, Tuần đồng nghĩa 
với giam hãm, trói buộc không tha. 
Thực tế có phải như vậy không 2 
Lại có trường phái xưa quan niệm rằng: 
Triệt chỉ có tác dụng mạnh cho đến năm 30 tuổi, sau đó nhẹ đi 
nhiều. 
Tuần có tác dụng cả đời. 
Căn cứ vào đâu để nói câu đó? 
Hay chỉ là dựa vào kinh nghiệm? 
Theo thiển ý , Tuần Triệt cũng mang hai bộ mặt thời gian và 


không gian. Một lần nữa khái niệm âm dương trong Dịch lại 
thể hiện ở đây. 


Triệt chia cắt hai cung nơi Triệt đồng có nghĩa là ảnh hưởng 
g1ữa hai cung bị ngăn cách. tách biệt xa nhau, ví dụ Triệ t đồng 
giữa cung Quan và cung Điền, nghĩa là gặp Triệt khi làm quan 
thì không mua được nhà. 


Triệt ảnh hưởng đến tác động của các sao trong hai cung Triệ ( 
đóng, xấu cũng như tốt, như vậy Triệt còn là một “sứ páp” xì 
hơi an toàn, chưa hẳn là xấu. 

Quan niệm Triệt Tuần đóng ở cung Mệnh là xấu (Tuần Triệt 
đương đầu thiếu niên tân khổ) chưa hẳn đã đúng trong nhiều 


trường hợp; Tuần Triệt đóng ở cung Phu thê ià xấu thì cũng 
chưa chứng minh được rõ ràng (a1 sao. 


Hãy mang Tuần Triệt lên cân xem xấu tốt thế nào để chúng 
ta có thái độ công bằng hơn đối với Tuần Triệt. 
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-- Triệt là sự thay đổi hoàn cảnh xã hội nơi đương số đang 
sống, tốt xấu là tùy các sao trong cung có Triệt đóng. 


Các cát tính sợ Triệt vì không có dịp phát triển thành công. 
Nhưng chưa có phúc (chưa thành công )chưa hẳn là vô phúc. 


Các sát tình cũng sợ Triệt vì không có địp phá hoại. Nhưng 
không mắc họa (không bị phá hoại) mới là có phúc. 


Vậy Triệt mang phúc nhiều hơn mang họa vậy. 


- Tuần nối Hiển hoàn cảnh của hai cung kể nhau. Cắt thì đễ, 
nối mới khó, cho nên Tuần ví như cây cầu nối hai cung, xe 
cô phải qua chẳm chậm mới an toàn được. Vậy Tuần cản trở 
nhưng có thể làm an toàn hơn , Tuần gây họa hay mang lại 
phú c2 

- Ngoài ra Tuần Triệt lại còn báo vệ cho những cung vô 
chính điệu (ví như con rơi, mổ côi không nơi nương tựa), che 
chắn không cho các hung tỉnh bên ngoài xâm nhập các sao 
trong cung có Tuần Triệt (ví như phòng lạnh cách ly bảo vệ 
một bệnh nhân thiếu đề kháng khỏi bị nhiễm trùng) 

Vậy gặp Tuần Triệt là đáng mừng hay đáng lo. 

Mừng hay lo cũng chẳng được. 


Tuần Triệt là cái cổng của đời người, rộng hẹp tùy ở năm 
tháng ngày giờ sinh. Quan sát chỗ đứng của Tuần Triệt, 
chúng ta thấy được vị trí của đương số trong xã hội. 

Gặp Tuần Triệt không hẳn là một mất mát lớn lao đâu, trải 
lại nhiều khi Tuần Triệt cồn là người bạn đời ưu ái đó ! 
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SAO CHI 
Đứng đầu các sao Chỉ là Thái tuế. 


1. Thái tuế 


Sao Hỏa 


Tượng trưng cho lý luận, hùng biện, hách địch, đa ngôn đa 
quá, khinh người. 


Tính nết : 
Thông minh, kiêu ngạo, cô đơn (như Vũ khúc). 


Thái tuế và các sao khác 
- Đì với Xương Khúc, Khôi Việt thì thành công trong học vấn 
và khoa cử. 


- Đi với Đà la, Hóa ky thì gây tai tiếng, ngăn trở công việc, hại 
tài lộc, mắc họa tù tội. 


- Đi với Đào Hồng : bị phụ tình. 
Thái tuẾ Ở các cung 

Quan, Tài : 

- Làm luật sư, giáo sư, chính khách. 


- Hay chỉ trích hoặc bị chỉ trích, điều tra. 
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Di : 
- Miệng tiếng, cãi vã. 


Phối : 
- Vợ chồng bất hòa, có thể ly đi. 


Vận : 
- Thất tình, cô độc, cãi vã. 


2. Thiếu dương - Thiếu âm 
Thiếu dương thuộc Hỏa, Thiếu âm thuộc Thủy. 
Hai sao nà y đắc địa theo các vị trí đắc địa của Nhật Nguyệt. 


Thiếu đương thì kiêu ngạo và huênh hoang, còn Thiếu âm thì 
lầm lẫn nhưng nhân hậu và từ thiện, tương tự như các sao Tứ 
đức, có giá trị cứu giải nhỏ. 


3. Thiên không 
Sao Hóa, đắc địa ở Ty Hơi Dân Thân, mạnh như Địa không. 


Tượng trưng cho : mất mát, giải thoát, hư danh, gian hùng, qui 
quyệt. 
Mệnh có Thiên không thì trắng tay. 


Tính nết : 

Không tưởng, cứ tưởng có những cái mình chưa bao giờ có. 
- Đi với Đào hoa, có tài tổ chức nhưng cũng rất mưu mô. 
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- Đi với Hồng loan thì yêu tha nhân (philantrophic) tức sống 
cho người khác cho nên không thật với bản thân mình, có lòng 
vị tha quá lố nên chán đời, thích ẩn dật, dễ thành một nhà tu 
hành." 


- Nữ có Thiên không cư Mệnh bị lụy vì tình. 


- Ở Tật cứu giải được bệnh tật khá manh như Song Hao, Phá 
tOÁI. 


Thiên không ở các cung - 

- Tài Điền : tán tài, hoạnh phát, hoạnh phá. 

- Quan : chậm tiến, ăn hối lộ nếu đi cùng Lộc tổn hay Hóa lộc. 
- Vân : cần trở, đau thì hết bệnh. 


4. Tang môn 
Sao Mộc 


Tượng trưng cbo tính toán, cho nên đã làm thì lầm cho tới cùng 
để gặt hái kết quả. 


Tình nết - 
Bì quan, nhưng kiền nhấn. 


5. Bạch hổ 
Thuốc Km. 


Tượng trưng cho : Lý luận, tích cực tham đự, dấn thân, huênh 
hoang, can đảm nhưng nóng nầy. 


Đắc địa tại Dần Mão Thân Dậu thì nổi danh và giầu có. 
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5. Điếu khách 


Hành Hỏa 

Tượng trưng cho nói nhiều , nói dai, nói khoác, ba hoa 
Còn có nghĩa là ham chơi đặc biệt là mề cờ bạc 

Điếu khách ở Mệnh Quan: | 

Khách, Tuế phá, Phá toái : cờ bạc, du đăng 

Ở Vân Hạn : Gặp Tang môn thường có tang 


7. Quan phù 


Sao Hỏa 
Tượng trưng cho công lý, cho can thiệp. 


Tính nết - 
Thích chỉ trích, lý luận, nhưng lạ ra tay giúp đỡ. 
Đi với Liêm trinh, Tang môn, Bạch hổ : bị tù tội. 


Đi với Đà Ky, Thái tuế : bị thị phi kiện cáo, tai bay vạ gió, 
cũng để tù. 


&. Tuế phá 


Sao Hỏa 


Tượng trưng cho : ngang ngược, chống đối, nổi loan, phá tá n. 
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Tính nết : 
Bướng bỉnh nên hay bị kẹt. 


Chứ ý: Thái tuế đối nghịch với Tuế phá, nhưng Thái tuế làm 
chủ được tình hình còn Tuế phá thì chỉ biết chống đối. 


Tuế phá ở các cung : 
- Tuế, Riêu ở Mệnh : du đãng 
- Tuế Phá ở Di : ưa châm chọc người khác. 


- Tuế phá là sao điển hình một người tính nết trẻ con hay phá 
làng phá xóm. 


Tam hợp : Tuế phá, Tang môn Điếu khách của vòng Thái tuế 
biểu hiện cho một người có tài, nhưng không được dòng đúng 
chỗ, cho nên bất mãn. 


9. Long đức - Phúc đức 
Là những sao nhỏ có tính chất cứu giả, trung thực, dễ thương. 


Long đức, Phúc đức bợp cùng Nguyệt đức, Thiền đức, thành 
bộ sao Tứ đức tượng trưng cho phẩm hạnh, bộ sao của người 
bạn tốt bay giúp đỡ tha thứ. 


Tư đức giải trừ các bệnh nhỏ và tại họa nhỏ, mang lại may mắn 
và hÌ sự. 


10. Long trì - Phượng các 


Tượng trưng cho : thông minh, may mắn, nổi danh, điển sản. 
Tính nết : dễ thương, nhân hậu, đoan trang. 
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Long Phượng ở Mệnh thì nhan sắc mặn mà, thân hình thanh tú 
nhất là phái nữ. 

Long Phượng có nghĩa là thi đỗ cao nhất là khi ở Mão Dậu, 
tăng tài lộc, may mắn trong hôn nhân, sinh nở. 


Long Phượng rất tốt cho các cung Phối, Tử, và Phúc, Điền. 


T], Hoa cái 


Được gọi là đãi các tình. 


Tượng trưng cho : quí phái, uy quyền, nổi danh, đỏm đầng, oai 
vệ, lắng ngầm. 


Bộ sao Tú linh Long Phượng Hồ Cái chủ công danh chức vị uy 
quyền. 


Hoa cái và các sao khác : 
- Cái Mộc Riêu : chưng diện. 
- Cát Tướng Khúc Mộc Đào : đàn bà dâm đãng, kiều sa. 


- Tiền Cái, Hậu Mã : Mệnh giáp Hoa cái ở trước, Thiên mã ở 
sau chủ phú quí. 


12. Đào hoa - Hồng loan 
Hồng loan thuộc Thủy, Đào hoa thuộc Mộc. 


Hai sao chủ về giao dịch giữa nam và nữ, nhưng quan trọng 
hơn cho phá! nữ. 

Hồng loan tượng trưng cho công dung ngôn hạnh, cho thành 
công trong thi cử, cưới hỏi, trong khi Đào hoa tượng trưng cho 
vẻ đẹp bên ngoài và sự hấp dẫn của phụ nữ. 
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Tính nết : 
Hồng loan niềm nở, khoan hồng, Đào hoa thu hút và quyến rŨ. 


Những người có số ấi tu, cung Mệnh có Thiên không, Hồng 
loan, còn cung tử tức và phu thê thì xấu. 


Vị trí của Đào hoa - 
- Chỉ có bốn nơi tại Tỉ Ngọ Mão Dậu. 


- Đắc địa nhất tại Mão, tức chính Đông, nơi đây Đào hoa ví 
như hơa nở lúc hửng sáng, đẹp rực rỡ được mọi người chiêm 
ngưỡng. Đó là trường hợp của những người đấc thời về ái nh 
được tôn thờ nhan sắc. 


- Đào hoa tại Tí (nửa đềm) 


Hoa nở về đêm nên ít người biết đến. Điều này ám chỉ người 
có duyên ngầm, cố những mối tình kín đáo. 


- Đào hoa cư Mão, hoa nở đẹp lúc ban mai, công đanh, tình 
duyên sớm, nhưng chỉ sợ chóng tàn 


- Đào hoa cư Ngọ. 
- Đào hoa cư Dậu. 


Tại hai vị trí này Đào hoa kém thi vị, bớt hấp dẫn. Đó là trường 
hợp những người vô đuyên hoặc có duyên không phận. Nếu 
gặp Tuần Triệt thì lại khá. 


Vị trí của Hồng loan -: 


Những vị trí tốt của Hồng loan là những cung Mão Tí và những 
cung ban ngầy từ Dần đến Ngo. 


Ở vị trí tốt hai sao Đào hoa và Hồng loan thành công trong ấi 
tình. Sự thành công nà y cũng tùy thuộc vào thời gian, càng về 
già càng giảm vì hoa nào mà không tân. 
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Đào hồng và các sao khác : 

Tham lang dâm tỉnh, Phá quân, Riều - Y tham sắc, 
Không Kiếp, Kình (hãm địa ) gây tai họa cho nhan sắc, 
Đà, Hỏa Linh, Hóa Ky chủ bất hạnh, oan nghiệt, 

Thiên không thích ong bướm, Thái âm hấm địa đa tình , 
Xương Khúc lãng mạn, 

Thiên mã ưa thay cũ đổi mới, 

Đế vượng, Trường sình phú quí nên “năng đâm”, 

Hoa cái chủ khát tình, Mô chủ đa đầm, 

Mộc dục chủ tham dục, Thai chủ giao hợp, 


Thiên đồng, Thiên lương Ty Hợi, khiến người nữ khờ dại mắc 
lưới tình của ké Sở khanh, "khôn ba năm đại một giờ “ 


Những bộ sưo đáng lưu ý : 

- Đào Thai : lầ lơi, dâm đãng, Đào Riêu : có nhiều nhân tình 
- Đào, Xương Khúc, Riêu : đi tính 

- Đào, Liêm, Tham : hết sức dâm đãng. gái giang hỗ. 

- Đào, Không Kiếp (hay Kiếp sát) : bị hiếp đâm. 

- Đào Mã: ong bướn lả lơi, 

- Hồng loan đi với các sao trên cững có nghĩa tương tự. 


„r e z . k. ` P\ 


- Tử vị, Thiên phủ, Thái dương, Quang Qui, 
- Thiên hình, Lộc tổn, Tuần Triệt, Tứ đức, Thái tuế, 
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Đào Hồng ở các cung : 


Nô : 

- Quyến rũ người khác phải. 

- Lä lơi với bạn bè người dưới. 

- Có nhiều nhân tình, thương yêu dễ dàng. 


Quan : 
- Đào hoa đ Mão Tí : ra đời sđtu, có chức vụ sớm. 
- Tình yêu đo chung đụng khi lầm việc. 


Di : 
- Đắt đào đắt kép. 


Phối : 

- Vợ chồng có nhan sắc. 
- Vợ chồng hoa nguyệt. 
- Vợ chồng ngoại tình. 


13. Thiên hỉ 


Tượng trưng cho vui vẻ, vui tính. 


._ 7 ^“ 
Tính nết › 
N;:; n hận, đoan trang. 
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Tốt cho thì cử. cưới !›ỏi, mang lai những may mắn, giống như 
Hí thần. 


"hiên hì ở các cung - 


Mệnh : 
- Hỉ Hồng : sớm có nhân duyên. 
- Hỉ Đào : lả lơi hoa nguyệt. 


Phối : 


- Hí Đào Hồng : vợ chồng có tính lả lơi, nếu có thêra Riêu Tha: 
thì có thể có ngoại tình. 


)uan : 
- HỈ Eàc Hồng Tấu Vũ : nghệ sĩ, 


Vận 

- Hỉ Đào Hồng : có hổ 

- Hỉ Hồng Riê+ Tả Hữu Long Phượng : có hỷ sự. 
- Song HỈ Đào Hèag Khôi Việt : sinh quí tử. 


l¿. Thiên mã 
Sao Hóa 
Tương trưng cho th: 2 đối, du lịch, (ang thaz‹g, 


Tình nết : 
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Cương quyết, có khả năng, xoay xở., mạo hiểm, phiêu lưu. 
Thiên mã và các sao khác : 


- Mã. Tử Phủ đồng cung : tài giỏi, gặp thời như tôi hiển gặp 
mình chúa. 


- Mã, Nhật Nguyệt : thư hùng mã, gặp vận hội tốt. 


- Mã, Lộc tôn đồng cung : Lộc Mã giao trì, chủ hanh thồng về 
quan trường, nếu xung chiếu Lộc tổn thì tốt hơn, vừa sang vừz 
giầu. 


- Mã, Hỏa hay Linh đồng cung : võ hiển. 


- Mã, Khốc, Khách : tuấn mã gặp người cỡi giỏi, cơ hội 
may tới. Cẩn có thêm Lộc tỏn mới khá, 


- Mã, Hình : ngựa mang xác chết, chỉ tai họa khủng khiếp. 

- Mã. Kình Đà : cần trở, 

- Mã, Tuyệt : tức mã hay ngựa què, chỉ suy bại neăn trở. 
- Mã. Tuần Triệt : tử mã, rất hung hãn, gây tai hoa. 

- Mã ở Hới : cùng đồ mã, bí lối như Mã Tuyệt. 


Thiên mã Ở các cung - 


Đị : 
Hay xuất ngoại, du lịch, công cán ở ngoại quốc. 


Phối : 
Vợ chồng gặp nhau ở nước ñgoài, thường cưới nhau rất nhanh. 


Văn 
Hay có thay đổi nhà, việc làm, xuất ngoại. 
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15. Cô quả 
Tượng trưng cho : thủ cựu, cô đơn, khắt khe. 


Tính nết : 
Lạnh lùng, khắc nghiệt, thích quanh quấn xó nhà. 


Đóng ớ Điền Tài thì tốt (Cô Quả yếu thú Điền Tài, nhưng đi 
với sao cứu giải nhỏ như Thiên giải ở các cung Điển Tài thì 
trắng tay) 


Cô Quả ở các cung : 


Phúc. Tử, Bào-: 
- Ít anh em, hiếm muôn. 


Phối : 
- Cô đơn, đà có vợ chồng vẫn thấy lẻ loi. 
- Bị bỏ rơi, có thể góa hay xa cách vợ chồng, 


Di Nô : 
- Ít bạn bè, không thích nghi với xã hội vì tính lạnh lùng. 
không thích giao thiệp. 


Cô quả và các sao khác : 


- Quả Phục : bị dèm pha. 
- Quả, Ky, Tuế : bị thất sửng, bị nhân tình bỏ. 
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- Quả, Đào, Mã : đàn bà có nhiều nhân tình, nếu Mệnh xấu có 
thể là gái giang hồ. 


16. Thiên khốc - Thiên hư 
Cả hai sao đều hành Thủy . 


Tượng trưng cho ưu tư nên được gọi là sao âu sầu, bi quan, 
yếm thế, hay hốt hoảng. 


Khốc Hư có nghĩa là sui sẻo, chỉ riêng ở hai cung Tí Ngọ là có 
nghĩa tốt như người có văn tài, có chí lớn nhất là tài hùng biện 
và cá khiến hea! động chính trị. 


Là bại tĩnh cho nên ở cung nào thì làm xấu cung đó trừ khi đắc 
địa. - 


Khốc Hư gặp Tang là có tang chế, ở Phu thê là nhân duyên 
trắc trở buổi đầu, nếu có thêm Kình Đà thì vợ chẳng xung 
khắc, ở Tài thì khó kiếm tiền, ở Tí Ngọ thì trước nghèo sau 
giâu, ở Phúc nếu hãm địa thì tổn thọ. 


Khốc Hư ở cung vận nếu đắc địa chỉ thịnh 5 năm sau trong đại 
vận, và nỬa năm sau trong tiểu vận. 


]7. Thiên thương - Thiên sứ 
Thiền thương hành Thổ 
Thiền sứ hành Thủy 


Cả hai đều là hung tỉnh chỉ dùng để xem hạn. và có nghĩa là 
xui xẻo. buồn bã, tang thương. 


Năm bạn mà gặp hai sao này không chết thì cũng nguy bại 
nếu không có sao giải như: 


Tử vi, Thiên phủ, Thiên đồng 
Khoa, Lôc, Tả Hưủ, Quang Quí, Khôi Việt 
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Thiên giai, Địa giai, Giai thần 
Thiên quan, Thiên phúc, Tuần Triệt, 
Ngoài ra nếu cung Phúc có nhiều sao tôt và mạng thì cũng 
giải được phần nào 


18. T hiên Ìa - Địa võng 


Cả hai đều là sao Thổ. 

Đều tượng trưng cho hiểm ác và taó bao. 

Chủ bắt bđớ giam cầm và ngăn trở. 

Nguời có La Võng thủ Mệnh thì nham hiểm, traó trở, làm haj 
nguời mà người không hay. 


Các sao Tuần Triệt Tử vi Hoá khoa Thiên giai, Giải thần có 
thể làm tan biến hay giảm sử nguy hai cuả La Võng 


19. Sao Tứ hóa 


Khi Lộc Quyền Khoa Ky đi kèm với mệt số chính tỉnh và trung 
tinh, có quan niệm cho rằng bốn sao này làm đep cho các 
chính và trung tính đó. 

Nhưng thậtra Tứ hóa là các hóa tỉnh biểu hiện thái độ và cách 
ứng xứ của mình khi gặp hoàn cảnh của những sao mình hóa 
ra. 

Thí dụ : tuổi Giấp 

Tứ hóa là Liêm, Phá, Võ, Dương 

- Liêm trính hóa thành Hóa lộc có nghĩa là đương số phải có 
tác phong nghiêm chỉnh như Liêm trình thì mới có lộc. 
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- Phá quân hóa ra Hóa quyền nghĩa là có liều lĩnh như Phá 
quân mới có quyền hành. 
Anh hùng riêng một biên thùy 
Tài này sức ấy lầm gì được nhau (Kiều) 
- Vũ khúc hóa ra Hóa khoa nghĩa là muốn cứu giải thì phải 
khôn ngoan, khiêm nhường, niềm nở và vui vẻ. 


- Thái đương hóa ra Hóa Ky nghĩa là rếu lên mặt ta đây như 
Thái dương thì bị người đời chê bai ghét bỏ. 


Hóa lộc 


Hóa lộc là sao Mộc, chủ phong phú về tiền bạc, sao của các 
nhà kinh doanh và tài chính. 


Thế đúng của Háa lộc : 
- Vượng địa tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Mão. 
- Hãm địa tại Tỉ, Ngọ, Thân, Dầu. 


Hóa :iộc và các sao khác : 
- Đi với Thiên lương, Thiên cơ, Vũ khúc : càng giầu thêm, 


- Đồng cung với Lộc tổn không được khá, còn có thể xung 

khấc vì có hai Iộc, làm cái này thì phải bỏ cái kia, có tiền 
nhưng thường mắc họa vì tiền. Nhưng nếu xung chiếu (thì lại 
khá. 


- Đi với Không Kiếp, Thiên Không, Song Hao thì khổ sở, tan 
nất vì tiền. 


Hóa lộc ở các cung : 
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- Ở bất luận cung nào, Hóa lộc cững mang đến thịnh đạt nếu 
không gặp sao xấu. Cho nên Hóa lộc tuợng trưng cho hạnh 
phúc vật chất của xã hội kim tiễn. 


Hóa khoa : 
Sao Thúy, chủ khoa bảng, học vấn, đức hạnh. 


Tính nết! : 
thông minh, học rộng, nhân hậu. 


Hóa khoa và các sao khác : 


- Đi với Xương Khúc, Khôi Việt, Nhật Ngyệt sáng thì tài năng 
xuất chúng. 

- Đi với các phúc tinh khác thì hiển đạt. 

- Là phúc tỉnh, Hóa khoa cứu giải bệnh tật, chế ngự được các 
sát tỉnh Kình Đà, Không Kiếp, Hảa Lình. 

- Đi liền với Hóa lộc, Hóa quyền phối chiếu vao cung Mệnh 
là cách Tam hóa liền châu may mẫn sẽ đến hên tiếp m miễn là 
không gặp sá ( tính. 


Hóa khoa là sao cứu giải, nhưng phải nhớ khi gặp Hóa khoa là 
lúc mình cố việc khó khăn cần giải quyết thỏa đáng, phải biết 
khiêm nhưỡng, hạ mình thật thấp để điều đình. Hành xử như 
vậy mới đúng là thái độ khôn ngoan để cứu giải của Hóa khoa. 


Hóa quyên 
Sao Thủy, đắc địa ở tứ mộ, hãm địa ở Tí, Ngọ, Thân, Dậu. 
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Tính nết : - Tự đắc, kiêu căng, khinh người, 
- Ham quyền hành, 
- Phụ nữ thì lấn chồng. 
Hóa quyển và các sao khác : 


- Khoa Quyền Lộc : bộ sao Tam hóa rất quí cho bất luận nam 
nữ mang lại may mắn liên tiếp. 


- Hóa quyền Không Kiếp : có uy quyền nhưng không bền. 
- Khoa Quyền Lộc Tuần Triệt công danh trắc trở. 


Hóa quyền Ó các cung : 
-Di: có thế lực trong xã hội. 


- Nô : có bạn bè có uy quyền. 
có vợ nhỏ lấn quyền vợ lớn. 


- Phối : sợ vợ. 


- Vận : được trọng dụng, được thăng chức. 
Hóa quyển cồn tượng trưng cho đi chuyển, du lịch. 


“Hóa ky 


Hóa ky là sao Thủy, chủ đố ky, ghen ghét, đèm pha. 


Tính nết : 
hay gây phiền nhiễu, ích kỷ, ghen tuông. 
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vạ miệng, nông nổi. ưa thay đối, nhưng lại có tài giữ được đất 
đai, nhà cửa. 


Hóa ky và các sao khác : 


- Hóa ky đắc địa tại Thìn Tuất Sửu Mùi là những cùng bùn 
lầy, xấu xa, ở đó Hóa ky ngậm miệng nên tốt: Giáng được vạ 
miệng) 


- Hóa ky đi với ào ba tại Sửu Mùi Nà Đà 12 rất 
sáng, | 


- Đi với Cự mồn thì gây tai họa, đi với Thái tuế, Kình Đà thì 
gây tranh cãi, kiện cáo. 


- Hóa ky đồng cung với Liêm Tham tại Ty Hợi thì chế khắc 
được ta1 họa Liêm Tham gây ra. 


- Hóa ky gặp Xương Khúc, Khôi Việt làm cho học bành trắc 
trở. | 


- Hóa ky, Riêu - Y, Đã liền cung : họa vô đơn chí: 
Hóa ky Ở các cung -: 


Bào : 
Anh em xung khắc..-- 


Phối : 
- Hóa ky, Phục : vợ chồng bất hòa. 


- Hóa ky, Đào Hồng : vợ chồng lừa dối nhau. 
- Hóa ky, Riêu - Y : vợ chồng đâm đãng. 
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Tử : 


- Cha mẹ xung khắc con cái. 
Tài : hao tấn. 


Nô : 


- Tối tổ nó! xấn chủ. 


Quan : 
- chậm thăng, bất đắc chí. 


Phụ : 
Cha re hã: hòa, 


Bài đọc thêm về 


Thủúi tuế _ 

Sao Thái tuế đứng đầu các sao hằng Chỉ, ngang ngửa với Lộc 
tỒn, sao Can, 

Nếu Lộc tốn chủ tài lộc, vận hạn , thì Thái tuế chủ công danh 
và cách ứng xử. 

Thái tuế là ngòi nổ của mọi vấn đề, cung nào có Thái tuế cung 
đó làm chủ lá số của đương sự. Công đanh sự nghiệp địa vị, gia 
đạo đều bị ảnh hưởng to lớn của Thái tuế. 

Thái tuế ở Mệnh, là mình làm chú mảnh đất mình đang sống, 
tự chọn lựa lấy những điều mình muốn, tốt hay xấu còn tùy 
thuộc vào các sao khác trong cuns, Có toàn quyền quyết định 
thì để mang tiếng khinh người nèn có đơn. 
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Gặp đoän văn trinh Xương Khúc, Khôi Việt thì học hà nh thì cử, 
cầu công danh đễ dàng. 


Gặp Riêu Đà Ky là lũ tam ám thì mắc thị phi, tai tiếng. 


Gặp lũ sát trình Kình Đà Không Kiếp Hồa Lình, thì gầy kiện 
tụng, tai ương, bệnh tật, 


Gặp đám đóm dáng Thai phụ, Phong cáo, Hoa cái thì ăn nói 
kiều kỳ khiến cho chúng ghét. 


Vận gặp Thái tuế là một khúc quanh lớn, thay đổi hẳn cuộc 
sống đương số. 


Có Thái tuế thì nên mừng, không nên Ìo như một số quan niệm 
xưa, cứ gặp Tuế Hồ Phù là tợ quan tụng! 


Trong suốt cuộc đời được mấy đại vận Thái tuế, Quan phù, 
Bạch bổ? Xin thưa cao lắm là bai. 


Nhiều người gặp sao xấu vào hạn Thái tuế thì lo, lo vì phải 
giải quyết bằng lý trí chứ không nói chuyền tình cảm. cho nền 
cũng dễ đổ vỡ. 


Chúng tô! nghĩ khác, gặp Thái! tuế nên mừng, cuộc đời nhằm 

chán tẻ nhạt nay được địp đổi mới, thành công ñay thất bại còn 
tùy thuộc vào nhiều sao khác trong đại tiểu vận, nhưng được 
tự đo lựa chọn con đường mình đi chính là cái hay của vận Thái 
tuế. 


Thiếu đương - Thiếu âm 


Lầ mặt trời chưa ló đạng, mặt trăng còn non cả hai đều chưa 
đủ sá n8, điễn tả cái ý non kém thiệt thòi, thanh bạch, nghèo 
nàn của hai vì sao trẻ đại này. 


Mệnh có Thiếu dương, Thiếu âm thì đù có thông minh hơn 
người cũng phải bó tay, khiếm nhường, hòa nhã, làm điều 
phúc đức (Long đức, Phúc đức) để gìữ thể diện bể ngOÀi. 
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Vận gặp Thiếu dương, Tiếu âm thì phể í nép mình thì mới qua 
khỏi khó khăn, vi danh chưa có , tiền chưa đủ, không thể vênh 
váo ra đây được . 


Tane môn - Rạch hổ 
Tang thì buồn bực 
Hổ thì vất vả 


Tang môn iú:: nào cũng có Thiếu dương, Thiếu âm kèm ở hai 
bên, nhắc nhỏ phải nhẫn nại chịu đựng. 


Bạch hổ lúc naò cũng có ¡.ong đức, Phúc đức kèm ở hai bên, 
nhắc nhé phả: tứ: ân thì mới khá. 

Vận gặp Tang Hổ, thì dễ cé tzag xa gần, hao tài tốn của đau 
ốm bệnh :á:. 

Gặp ¿1ô thì mắc tai nạn xe cộ. hoặc bị thú cắn. 

Gặp Tang thì tang chế, đau yếu bệnh tật. hao tài tốn của. 


Điều tnác 5iệt aiữa Tang Hổ là Tang thì chẳng bao giờ vui, 
còn ñÏổ tay có vất vả nhưng ft khi buôn, nếu Hổ có thêm Phi 
14m, Tấu thử thì lại hanh thông. hoạn: tài lên chức. 


Nái +2 bẩn chất Tang Hổ, thì Mệnh có Tan: lè người thâm: 
trâr:. chịu đựng, đeo bám đến càng: Mệnh c¿ tổ là người tích 
cực kiÈ¡a ngạo, cô đơn, tuôn luên giành shấu: thống cho bằng 
được dể tho tuân tự ái. 


QO+a? nhủ 
Cũagø đéng vai trồ quan trọng hư 9ach H trong thế Tuế Hể 
Phù, Q@¡14n phì là hình ảnh của mộ: âng biện tý trước tòa. 
- Chú xét đoán, luận tội công miøÌ: để giải oan. 
- Có cô¡äg trì thưởng, có tội thì nhạt. 
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Quản phù gấp Xương Khúc thì lợi ách cho việc hàm oan. 
- gặp Liêm trình thì đễ rù tôi: h 
- gặp Riêu Đà Ky, thì mắc tai tiếng giam cầm. 


Vận gặp Quan phù cũng là một thời huy hoàng, may nhiều, rủi 
Ít. 


TỶ phù - Trực phù 

Là hai sao luôn ở thể xung chiếu. 

Thấy mặt hai sao này là buồn rỗi, tuy không tang thương như 
Không Kiếp, không trở ngại như Kình Đà, nhưng cũng đủ tái 
:ê rũ. 

Vận gấp Tủ phù - Trực phù thì công việc trễ nãi, ví như người 
mất sức, hết hơi vì lao lực. 


Tuế phá ` 
Luôn đối nghịch với Thái tuế 


Nếu Thái tuế nắm quyển quyết định (rang tay , được mọi 
người kính nể thì Tuế phá bất mãn, cố gắng mà bị coi thường. 


Vận gặp Tuế phá thì vất vả ngượt xuôi. 


Long đức - Phúc đức 


s 


Kèm sát hai bên Bạch hổ, để nhắc nhở đương số dù hãng say, 
tự cao tự đại đến đâu cũng nên luôn luôn hòa nhã, biết điền. 


Vận gặp Long đức - Phúc đức là hác phải ram mỏng, ra ơn, 
ban phát để được yên thân. | 


Điếu khúch 
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Mang tiếng khinh người, thực sự cố khoe hoang cho lắm thì 
khóc than cũng nhiều. 


Vận gặp Điếu khách là phải phân trần, giải thích, chứng minh 
kỳ được điều mình mong muốn. 


ø Điếu khách và Tấu thư có mội điểm chung là ham nói 
nhiều. nhưng khác nhau ở chỗ Điếu khách nói nhiều để thuyết 
phục, Tấu thư nói ngọt để dụ dỗ. 


Nguyệt đức - Thiên đức 
Là hai sao chủ về hối cải, tín ngưỡng. 


Hợp với Long đức - Phúc đức thành bộ tử đức nói lên tính cẩn 
trọng của người quân tử. 


Bộ tứ đức còn là đối trọng cho người Mệnh vô chính diệu - để 
nhấc nhở người vô chính diệu - vốn sẩn tính bu.'ng thả - phải 
biết giữ lễ nghĩa mới sống được với mọi người cÈ:-g quanh. 


Theo thiển ý, bộ tứ đức không mang ý nghĩa đôn hậu , phúc đức 
như tên gọi mà lại có nghĩa là còn thiểu sót nhân đức, cần phải 
nghĩ cách bà đắp thêm vậy. 


Long trì - Phượng các. 


Là hai sao ôn hòa, đôn hậu, trang trí rổ điểm cho nhà đất cao 
đẹp, vững bền. 


Vận gặp Long Phương thì ổn định, bình thần, nhàn hạ, có cớ 
ngơi sẵn sàng. 
Đào hoa - Hồng loan - Thiên hỷ 


Là ba sao vui về , mau mắn, tình cảm trần trễ. 
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Đào Hồng Hỉ là bộ Tam minh, rất cần cho cách Nhật Nguyệt ở 
Sửu Mùi. 

Đào hoa vui vẻ đa tình, thiên vỀ vật dục. 

Hồng loan vui vẻ cởi mở thiên về tỉnh thần. 

. Thiên hỳ vui về may mắn thiên về công danh, cưới hỏi, 
Thiên khốc - Thiên. hư | 
Đắc địa ở Tí Ngọ Dân Mão thì vang đanh thiên hạ. 
Tính nết lại đa sầu,đa cảm, hoảng hốt, sợ hãi. 
Vận gặp Khốc Hư thì vất và ngược xuôi, đứng ngồi không yên. 


Kiếp sát - Phá toái - Lưu hà 


Là ba sát tỉnh gây tổn thất cũng khá nặng nễ, - Hy không tt thê 
thảm như Không Kiếp, Kình Đà, Hỏa Linh. 


Kiếp. sát : - khao khất nóng vội | 
- mổ xẻ, đầm chém 


__- đi với Thất sát là cách “song sát” chuyện gì cũng 
đám làm. “' : - ¿ 


Phú toái :- chấn nản bỏ bê 
- ngang tàng phá phách 


- đi vđi Phá quân là cá ch “lưỡng phá” khó khăn nào cñ ng 
Vượt qua 


Lưu hà :- thâm ¬ nham hiểm, 
- ào ạt phủ phàng như đồng sông lớn, 


- đi với Thanh long là cách “rồng mầ y gấp hội” nổi danh 
như cồn. 


Thiên mã 
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- Tháo vát, chịu khó, mau mắn, thay đổi . 
- Thiên mã là nghị lực của kẻ thất thế 
Vện gặp Thiên mã thì long đong vất vả. 
Hoa cái 
- Uy nghị, tự tại 
- Đồm dáng, kênh kiệu 
Vận gặp Hoa cái thì chậm rãi, bình thản. 


Cô thân - Quả tú 
- Lạnh lùng, cô độc, khắc nghiệt, trói buộc 
Vận gặp Cô Quả thì bế tắc cô đơn 


Đểẩu quản 
- Nghiêm cẩn, đè đặt, cân đong , đo đếm 


Vận gặp Đấu quân thì địa vị vững vàng nhưng phải lo toan tính 
toán suốt năm. 


Bộ sao T/ hóa 


Gồm bốn sao : Hóa lộc, Hóa quyền, Hóa khoa, Hóa kỹ gọi tẾt 
là Lộc Quyền Khoa Ky, Lộc là tiền bạc, Quyền là địa vị, Khoa 
là may mắn, Ky là ta) tiếng. ... 

Sao tứ hóa là hóa thân của một số chính tình và trung tỉnh quan 


trọng. Tùy theo can của tuổi mà tứ hóa đầu thai vào các tỉnh 
đầu trên. 
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VÒNG TRƯỜNG SINH 


Là vòng nối lên các điễn biến của cuộc đời từ lúc lọt lòng cho 
đến kbi từ giã cõi đời. Vòng có 12 sao, gọi là nhóm Trường 
sinh, sao Trường sinh đứng đầu nhóm. 


Ì. Trường sinh 


Sao Thủy 


Tượng trưng cho : bến vững, nhấn từ, bác ái, sống lâu, tuổi trẻ, 
tốt cho sinh đả. 


Trường sinh và các sao khác - 

- Trường sinh, Tử, Phủ : người quảng đại. 

- Trường sinh, Thiên mã : được vận hội may, sớm hiển đạt. 
- Trường sinh, Đế vượng : phong túc, mập mạp. 


Trường sinh ở các cung - 


- Chỉ trừ cung Tật khi gặp sao xấu thì bệnh lâu khỏi, cồn Ở các 
cung khác „ Trường sinb mang lại phúc thọ tả: lộc 


- Phú : Mã, Hỉ, Trường sinh, thanh vần đấc lộ (nhe bước thang 
mây) 


- Mệnh có Trường Sinh là người phúc hậu, sống lân. 


2. Mộc dục 
Sao Thủy 
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Tượng trưng cho thay đổi, nâng nổi, chưng diện, tắm rửa, du 
lịch, tuổi đậy thì. 


Gặp Đào hồng, Riêu cái : trai rượu chè, trai gái. gái giang hồ. 


Tỉnh nết : 
thay đổi, dâm đãng. 


Mộc dục ở các cung : 
Phối : vợ chồng chưng điện. 


Tử : hiếm muộn. 
Vận : khó sinh, bệnh tật khi có thai. 


Phú : Mộc dục đơn thủ, chỉ hảo đã dong (Thân Mệnh chỉ có. 
độc một sao Mộc dục tọa thủ thì làm thợ bạc bay thợ rèn). 


5. Quan đới 
Sao K1m 


Quan đới là cái đai tượng trưng chức vị, quyển hành, cho lúc 
bất đầu lập nghiệp, đang ổn định, và lúc đã có địa vị. 


Gặp Khoa quyền, Xương khúc, Khôi viê:: hiển đạt. 
Gặp Sát tỉnh là sợi đầy thất cổ, gây tai họa. 
Tính nết : háo danh. 
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2 phệc thọ, Quan đỏ: bỏc hiệu cho cái chết bất đắc kè tử và 
t+álé ch ?np, 


4. Lá? quan 

Tượ;:e trưng cho khoe khoang, kiểu cách (giống EMiấu khách 
Và jioa cái), 

#mh nết : 
Kiểu ngạo, huệnh houi: g. 

! 44m quan và các sao khác : 

Gấp sao tốt chú phát at, hỉ tín. Gặp Tứ phủ ở Mệnh chủ qưí 
triển. 

3p sao xấu : chủ phiếu ahiễu. Gặp Kinh đã, Tuần triệt ở 
yiệnh hay phải tính :soán. 


5. Để vượng 
Sao Kim 


Tượng trưug chủ uy nghỉ, đường bệ, nối danh, siâi trừ bệnh 
tật. 


Zĩnh nế! -: khoan bồng, từ thiện. 


Để vượng gia tăng phúc thọ, giải trừ bệnh tật, tai họa, tắÝng 
tiến công daah, tợi ích cho sinh nổ. 


Để vượng ìà quí tình đi với sao nào cũng đẹp làm: rực rö sao 
V?. 


Đế vượng ở Mệnh là thượng cách, k»)ệng nhiều cát tỉnh: lầm 
lãnh tụ. 
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Để vượng ở Mệ nh gặp Kình đà, Tuần triệt hay phải trốn tránh. 


Ố. Vy 
Sao Thủy, chủ sự yếu đuối và suy thoái. 


Tượng trưng cho sa sút suy bại dù ở cung nào cứng vậy. 


Mệnh có Suy thì biếng nhác hay thối chí 


Ở Tử thì hiếm con, ở Quan công danh thấp, ở Di làm tôi tớ. 


Tỉnh nết : nhất gan. 


7. Bệnh 
Sao Hỏa 
Tượng trưng cho bệnh tật 


Tính HẾt : làm héo hắt. 


Bệnh ở các CHH : 

Mệnh : | 

- Bệnh Đào Riêu : bệnh phong tình. 

- Bệnh Hao Sát Hình Ky : bệnh ung thư. 
- Bệnh Phá : ít con. | 


8. Tử 
Sao Thủ y 
Tượng trưng cho đau khổ, giảm thiểu, chết chóc, 
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Tính nết thâm trầm, im lặng, kín đáo, đa sầu, đa cảm. 


Tử Ở các cung - 


Tài, Điển : 
- Có tiễn của bí mật. 
- Có khả năng giữ cửa. 


9. Mộ 
Sao Thổ 
Tượng trưng cho : chôn vùi, lầm lẫn. 


Tính nế! : đần đện, dâm dục. 
Chủ bại hoại, nghiệp quả, giảm thọ. 


Mộ và các sao khác - 

- Mộ Thai Tọa : văn võ kiêm toàn. 

- Mộ chung Thai Tọa: Thai Tọa tại Tứ Mộ được hiển vinh. 
- Mồ Tham Vũ Quyền : giàu có. 

- Mộ Tả Hữu : làm nền vì có tài năng. 

- Mộ Hao : Hao làm mất tính chất u tối của Mộ. 

- Mộ Cái (hay Riêu, Mộc) dâm dục. 

- Mộ Không Kiếp Riêu : ngu hèn 
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10. Tuyệt 
Tượng trưng cho bạ! hoại, tiêu tán, khô héo, đứt quấng (đoạn 


tuyệt với quá khứ). 


Tính nết: láu cá 


Tuyệt và các sao khác : 

- Mệnh ở cung kim có Tuyệt là người khôn ngoan đa mưu túc 
trí. 

- Tuyệt Hao : xảo quyệt. 

- Tuyệt Mã ở Hợi : ngựa cùng đường. 

- Tuyệt Riêu Ky chết đuối. 


l]. Thai 
Tượng trưng cho sự tái sinh, nổy mầm 


Tính nết ngu dẫn, dâm dật, a dua. : 
Mệnh có sao Thai ngu đẩn lúc nhỏ, học nhiều cũng khó thành 


đạt. 
Thai tượng trưng cho sinh lý của hai phái, sự giao hợp xác thị, 
có nghĩa sa đọa hơn Riêu - Ÿ nhiều. _ 


Thai và các sao khác - 
- Thai Đào : ham hưởng thụ , tiễn dầm hậu thứ (giống như 


Thai Phục Vượng Tướng): 
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- Thai Xương Khúc : lãng mạn. 

~- Thai Riều - Y : đầm dật. 

- Thai,Riêu - Y, Không Kiếp : chứa boang, bị hiếp dâm. 
- Vận có Thai, gặp Đàu Hý : có con. 


12. Dưỡng 
Sao Mộc , tượng trưns cho dẫn dắt, cũng cố lại. 


Tính nết : 

Chăm chỉ, cẩn thận.Chủ sự phù trì, nuôi nấng, bảo trợ. 
Đứng ở Mệnh đương số là con nuôi, hoặc được cha mẹ nhờ 
người khác nuôi, hay có con nuôi, hãy thay tên khác. 

Mệnh có Dưỡng gặp Quan Phúc Tả Hữn được giúp đỡ và quí 
trọng. 


Bài đọc thêm về vòng Trường sinh 


Vòng Trường sinh là một vòng khép kín gồm 12 sao, khởi đầu 
là sao Trường sinh, cuối cùng là sao Dưỡng, nói lên những giai 
đoạn thăng trầm của đương số qua các cung. 


Quan trọ ng hơn cả là các sao Trường sinh, Đế vượng và Tuyệt. 
Trường sinh là chổ khởi đầu cuộc sống. 


Công danh, sự nghiệp, tình duyền đều khởi đầu ở cung có 
Trường sinh. 


Đế vượng là gia! đoạn huy hoàng nhất cuộc đời 
Tuyệt là nơi chấm đứt công danh sự nghiệp. 
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Ba sao Sinh Vượng Tuyệt nói lên thiên thời, địa lội của các 
cung. 


Sao dù tốt mà gặp Tuyệt địa thì cũng khó thành đạt để đàng. 
Sao có xấu mà gặp Vượng khí thì cũng vẫn còn đường xoay 
trở. 


Ba cung Mệnh, Tài, Quan là ba cung chính yếu của Já số, ở đời 
có gì quan trọng hơn là bản thân, tiển tài và danh vọng? Các 
sao trong ba cung này quyết định phần lớn số phận tốt xấu 
cũng như tài năng giỏi đở của đương số. 


Những khái niệm trên đâ y của chúng tôi đưa ra cũng dựa vào 
thực nghiệm, đúng sai còn cần nhiều thời sâu nghiền cứu, vì 
sai số cũng nhiều. 


Bài đọc thêm về 3 vòng 


Trường sinh - Lộc tôn - Thái tuế 


Khi 3 vòng Trường sinh - Lộc tổn - Thái tuế đã an xong thì 12 
cung đã đầy ấp các sao của ba vòng này. 


Cung nào cũng có một sao của mỗi vòng xếp thành hằng 
ngang, vòng Lộc tổn ở góc dưới cùng bên trái, vòng Thái tuế ở 
góc dưới cùng bên phải, vòng Trưởng sinh ở giữa. 


Đến đầy, chúne ta nhận thấy sự lên hệ mật thiết của ba vòng: 


- Vòng Lộc tổn là những hoàn cảnh đương số kình qua trong 
suốt cuộc đời, với tất cả những hỉ, nộ, ái, ố, nên gọi là vòng 
không gian (space). 
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- Vòng Trường sinh là những giai đoạn thăng trầm của đương 
số từ lúc sinh ra đến ngày an nghỉ, nên gọi là vòng thời gian 
(time). 


- Vòng Thái tuế là những cách ứng xử với hoàn cảnh nên gọi 
là vòng ý chí (will). 


Có phải đây là sự biên hệ giữa Thiên - Địa - Nhân chăng? 
Khi xẩy ra một hoàn cảnh (Lộc tổn) trong một giai đoạn 
(Trường sinh) nào đó thì phải có thái độ (Thái thế) ra sao 2 


Nếu cho rằng số mệnh đã được an bài thì chúng ta có quyền 
lựa chọn hay không? 


Lấy thí dụ người tuổi Giáp Tí, Thủy nhị cục, an Thái tuế tại 
cung Tí, Lộc tổn ở Dần, Trường sinh ở Thân. 

Mỗi cung là một đại hoặc tiểu vận. 

Khi lý giải phải hiểu như sau: 

Người Giáp Tí ở Vận tại cung Dẫn, Lộc tổn đã sẵn có (Lộc 
tôn : hoàncảnh) nhưng đang gặp lúc trì trề vì đau yếu (Bệnh : 
giai đoạn ) thì phải đeo bám đến cùng (Täng mồn : thái độ) để 
giữ lấy Lộc. 

Có lẽ người xưa đã ngầm khuyên nhủ, hướng dẫn chứng ta 
cách cư xử trong mọi trường hợp bằng ba vòng b2 sinh - 
Lộc tồn - Thái tuế này chăng” 


Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa phải chăng được thể hiện bởi ba 
vòng Sinh - Lộc - Tuế2 
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Ba vòng nói những gì ? 


Vòng Trường sinth nói lên các giai đoạn: 
Trường sinh : khởi đầu 
Mộc dục : phấn khởi 
Quan đới : đến nơi 
Lâm quan : thành đạt 
Đế vượng : huy hoàng 
Suy : đi xuống 
Bệnh : trì trệ 
Tử : tiêu tan 
Mộ : lặng lẽ 
Tuyệt : dứt bỏ 
Thai : nẩy mầm 
Dưỡng : vun đấnp 
Vòng Lộc tổn nói lên các hoàn cảnh : 
Lộc tồn : tài lộc mang đến 
Lực sĩ : vất vá khó khăn 
Thanh long : có dịp thăng tiến 
Tiểu hao : bất đầu mất mát 
Tướng quân : địa vị được giao 
Tấu thư : miệng tiếng lừa phỉnh 
Phi liêm : bạo phát bất thần 
Hỉ thần : tin vui đẩy nhà 
Bệnh phù : đau ốm bế tắc 
Phục bình : chờ đợi, lừa dốt 
Quan phủ : tranh tụng, miệng tiếng 


TỬ VI KHẢO LUẬN 

Vòng Thái tuế nói lên những thái đệ: 

Thái tuế : có quyền lựa chọn 

Thiếu dương + Thiên không : sáng suốt bỏ qua 

Tang môn : đeo bám đến cùng 

Thiếu âm : nín thổ qua sông 

Quan phù : suy nghĩ thận trọng 

Tử phù : giá mù sa mưa 

Tuế phá : lầm cho ra nhẽ 

Long đức : ban phát lấy lòng 

Bạch hổ : cương quyết hành động 

Phúc đức: lấy của che thân 

Thiên đức: hạ mình xin tha 

Điếu khách: thuyết phục bằng được 

Trực phù: ai sao mình vậy 
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— MƯỜI HAI 
VÒNG CHÍNH TINH 


— tinh có 14 sao, chia thành hai nhóm : 


1. Nhóm hành động - 
Gồm hai nhóm nhỏ : 


a. Tử Phủ Vũ Tướng (Hành động có lý luận) 
b. Sát Phá Liêm Tham (Hành động mạnh mẽ) 
2. Nhóm lý luận : 


Cũng gồm hai nhóm nhỏ : 
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a. Cơ Nguyệt Đồng Lương (Lý luận thuần túy) 
b. Cự - Nhát, Nhật - Nguyệt (Lý luận thực hà nh) 
Hai nhóm hành đọng và lý luận cũng là hai mặt âm dương của 
Dịch. 
Khi gặp nhóm hành động là lức ta đang bán rộn, vất vả. 
Khi gắp nhóm lý luận là lúc ta đang tính toán suy tư. 


Sao Tử vi đi chuyển theo chiều nghịch từ Ngọ tới Mùi, trong 
khi sao Thiền phú di chuyển theo chiều thuận từ Thân tới Mùi, 
đối chiếu với Tử vi làm thành những thế trận tuyết vời. 


Ta hãy xem sau đây 12 vòng đi chuyển thuận nghịch của hai 
chùm sac Tử vi và Thiên phủ. Trên mễ: vòng trong các cung 
đều có lỡi giải rất xác đáng. Mona qui bạn đọc ky. 
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Vàng Một 

Tử vi cư Ngọ - Đế cư đế vị 

Vua ngự ngai vàng, vị trí đắc trung, đắc chính của bậc vương 
gia , cho nên rất cð uy quyền, nhiều khả năng cứu giải. 


Xã hội thịnh trị, giầu mạnh, môi trường tốt cho những người 
:ầu: ăn chân chính. 


'_ Thiên Cơ Tử Vi Vô Chính Phá Quân 


Uy tì Giầu có Điệu Cô đơn. 
Giầu có Nổi danh `. Cuộc đời 
Tháo vá! Chúa tể Bậc kỳ tài léa xuống 

một ngành | Sống đạm bạc|  phũ phàng 
' Yhất Sát Vô Chính 
: Tử Vi cư N "do 
[lan truân | cu Ngọ | 
¡ _ Quả cảm | ¡ ' VMimhhoa -| 
¡Không thọ: Fe) Pnú quí 
: X Đ$gM NỀ M\ _ Fiàng hoàng 
1 Xã hội phồn thịnh, 
'_ Thái Dương môi trường tốt cho tiê:¡: Trinh 
- Thiên Lươag những người tà: đức, Thiên Phủ 
| Từ thiện trung thực. #tr ˆ c 
: Giâu có Phú. í 
Sống lâu: si Xu 


: VũKhúc | Thiên Đổng | ThamLang ' TháiÂm 

_ Thiên Tướng Cự Môn 

| 1h Thông minh 
Tài ba Tay trắng Chơi bời Địa vị lớn 

: ph Võ thế làm nên Dâm đãng Giỏi 

_ Nổiđa°h | Không thỏachi 


Phong Lưu | văn chương 
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Vòng Hai 
Vua tuần du càng Thất sát 


Xã hội không người cầm đầu. 
Thời cơ làm giầu mau của bọn cơ hội. 


Tử Vị Võ Chính Vô Chính Võ Chính | 
Thất Sát Diệu Điệu Diệu 
Cha me giảu |jRấtthông minh  Mưaicd ố vấn cao vấp 
Thoái ly lập | Phụ tá giỏi | Tổ chức giỏi 
nghiệp Không thọ 


Tnăng trầm 


Thiên Cơ 


“rảnh Liêm Trinh 
Thiên Lương | : 
Trung thực TửVicưTy — | PA vàn 
lu kinh bang | | Tào nhẫn | 
tế thế ! Vua tuẫn du, có Thất Sát đi Giấu có 
Í Sống đơn sơ | hệ giá. Thất Sát nóng nẩy, CÓn# BIÓ 
Thiên Tướng ¡ nén hay lẫm lẫn. Xã hội Vâ Chính 
Hưng: buô»g lỏng, hỗn loạn. Ai Diệu 
Trung thực ¡_ cũng tự hào tài ba, bỏ nhà Thông minh 
Trở thành văn ra đi lập nghiệp __ Cô đơn 
sĩ. Sống vất vả Không thọ 


Thái Dương Vũ Khúc Thiền Đồng | Thiên Phủ 
Cự Môn Tham Lang Thái Âm 
ê vănchương  Giẩu có Trí thức y quyền 
rẻ sung sướng| Tham tiễn Học giỏi Giãn cổ 
Cà cô đơn Thành đạt Ếế vấn Cao cấp SÒng lâu 


318 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


Vòng Ba 


Tử vi cư Thìn . Vua đi chinh chiến cùng Thiền tướng nên T 
hoàng và rất uy quyền.. 


Xã hội thịnh vượng, môi trường tốt cho những thương g:a4. văn 
nghệ sĩ. 


Thiên Cương | Thất Sát Vô Chính Liêm Trinh 


Diệu 
b Sẻ nhã, Manh mế | Thóng minh | Thông mính 
cuộc sống. lạ " HP tong, | HÊI củ g6 VP 
thám | hơn _— 
Tử Vị Vô Chính 
Thiên Tướng Diệu 
Uy tín, Tài năng, 
Chấm chỉ, Tử VI cư Thìn 
Nổi danh, 
Vất vả Vua đi chính chiến 
Thiên Cơ Cuộc sống bon chen Phá Quân 
Cự Môn Có tiếng, không có miếng "m. 
Vất vả mới thành công Tàn nhẫu 
Thăng trầm 
Vũ Khúc Thiên Đồng 
Thiên Phủ | - “May mắn 
Giầu có nà sƯỚng 
Phong nhã Trí thức U có 
hong h Căn cơ Hạnh phúc 
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Vòng Bốn 


Tử vi cư Mão Vua đi chơi bởi cùng Tham lang (Tử Tham) 


Vua rất yếu thế, thiếu uy ứn để cứu giải vì tự cứu không xong 
thì còn mong cứu ai được nữa.. 


Thiên Tướng | Thiên Lương Liêm Trình | Vô Chính 


Thất Sát Diệu 
Quyền hành | Thông minh | Táo bạo, 
Lịch thiệp HE thực Liêu lĩnh, |Rấtthông minh 
Phú quí N, n tiết Giầu có, | Đây kiêu hãnh |. 
_ Nộidanh | Chết xa nhà | 
Cự Môn Vô Chính 
Hùng biên" |' Từ VL = - — Điệu 
Cứng côi, Tử VÌ cư Mão Nổi danh 
Dễ bị kẹt Giẳu có - 
Chán đời,Công Vua giao du Thành công 
danh lận đận ' với Tham Lang, phóng | “Yến ¡ 
¡ túng, chơi bời. : 
Tham Lang Xã hội hỗn độn nhau 
Có tài tổ chức HỆ th E40 158 Hiển lành Ì 
Có mưu kế " đẩy cám đỗ Chămchỉ ` 
Hay nhậu nhẹt giành giựt' Làm công 
Thành công lớn Ta SỐ số chức, giáo sư 
Lny vì tìdh l 
Thiên Cơ 


VN Thiên Phủ | Thái Dương vụ Khúc 

BE Hàng dylb k Trune thực n 

THẾ KỈ ha 43g) _Bị kẹt “| Quyển:hành 

xoàng. Cuộc Xi ion | Dễ ` Ti HÀ 
-sống bình ð1 đa ` wỦ ngài GiẦu c 6 
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Vàng Năm 

Tử vi cư Dần 

Tử vị đi cùng Thiền phủ trong thế hòa đàm. 

Mợi người đều cố gắng làm việc cho xã hội thịnh vượng. 


Liêm Trinh | Thiên Lương Thất Sát 


| Thiön Tướng 
¡ộ Cốtài j ¡ rung thực Anh hùng 
: Bịbỏ quên [Thành công lớ Từ târn Nổi danh 
| Sống đam bạc | Có tà: đặc biệt Sông lâu Uy quyền | 
t : ï 
Tham Lang Thiên Đồng | 
. Thành côn. 
TÌì phú Tử Vi cư Dần trung bình: 
Bạo phát Có danh 
Vua ngồi hòa đàm 
Xã hội trong giai đoạn 
Thái Âm kiến thiết, biểu hiện VỀ 
Thích nhàn sự phốn thịnh khi Can đảm 
Cuộc sống mọi người đều làm việc Thành công 
bình thường ' đớn 


Tử VI Thiên Cơ Phá Quân 


Thiên Phủ 
Có tài xoay sở | Thành công 
Phú Quí Thọ | Có óc tổ chức | Nổi đanh 


Khang Ninh Giẫu có 
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Vòng Sáu 


TỬ vi cư Sửu đi với Phá quân, con người vừa anh hùng vừa 
bất nhân, bất nghia. Xã hội loạn ly, cơ hợi tốt cho những người 
thủ đoạn và thời cơ. Mọi mánh khóe đều được xử dụng. 


Liêm Trình | GựM Thiên Tưởng | Thiên Đồng ` 
Tham Lang nh Trung thực. Ta. Lương 
Giang hồ, liêu | Cótàikỳlạ | nhào ho | TU 
Tĩnh, có thể | nhưngbị kẹt |, HÀnh công tu? 
thành công | Khốn đến vẻ |YÓingườikhác| nhàn Nổi 
phái. Được n 
Hay gặp kê trong dụng | Không giản 


Thái Âm Vũ Khúc 
Nữ tính. Hay Thất Sát 
tâm lẫn. 
Không hợp Tử Vi cư Sửu 


Nguy quân tứ IENNhsi 11:00 SG. 

Thiền Phủ ' Thế Tử Phá, bạo phá: Thái Dương 

Thông minh, | Xã hội hỗn loạn, ngang trái | Có tài không | 
Quí phải, phương tiện nào cũng tốt 


Thiên Cơ 


Có óc tổ chức 
Xã giao giỏi 
Thành công 
Yên thân Không thọ 
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Vòng Bảy 
Tử vi cư Tí, vua đi nghỉ hè. | 
Không làm việc , ùy quyền giảm , Vua khiêm nhường hơn. 


Xã hội thái bình, tối cho người tài đức, cho giới văn hóa khoa 
học và thương gia. 


Vũ Khúc 


TháiÂm | Tham Lang | Thiên Đồng | Thiên Tướn 
— Như nhược Ô  Rịketnên | Cé tài nhưng ¡được thỏa mãn | 
: Có khả năng. ¿ 


triển cực. Gian: bề tha không được 
| nan Nhiều | nhậu nhẹt dùng. Eo hẹp Sang trọng 
iỗU 


đắn cay ¡ VỀ tài chánh Sống 1 


nhữn nhặn và dễ thương 


Liêm Trìn Thái Dươn 
Tà. Ph Thiên Lương 
mm. `. Từ thiện 
ý TIỀn, Tử Vi cư Tí KeC 
Giàu có. Tàn C 
“‹« | Làm nghệ sĩ 
Sống lâu Vua ổi nghỉ hè, nên 
Vô Chính | Xã hội thái bình, phổn thịnh | Thất Sát | 
lêu trật tự, tốt cho những _ 
Láu cá. Từ người tài đức Táo bạo. Lâm 
thiện. Nối lẫn. CứỨng 
danh. Thành rấn, Giang hồ 
công. Sống ! Sống úi sùi 
thoái mái | 
Vô Chính Tờ Vi ¡I Thiên ©d 


Diệu 
Kẹt Bế tắc. Có ` đức Từ thiện Thông minh 
Hãm địa. Không đươc Nhũn nhăn Có tài không 
Cô đơn dùng Khókhad Cuộcsống | được dùng 
Gian tuân về taichánh |. thoải mái lịch thiệp 
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Vòng Tám 
Tử vi cư Hợi - Vua du hành cùng Thất sát 
Xã hội không người điều khiển, đầy tranh chấp . 


Mọi người đều kiêu hãnh về tài năng , bỏ nhà ra đi lập nghiệp. 
Môi trường tốt cho những kẻ táo bạo,Hểu lĩnh. 


Thiên Phủ | Thiên Đồng | Vũ Khúc TÌN DƯƠNG 
Cuuydke. l Âm |ThamLang | páchọc, Có 
Có thếlực | cà lành Giầucó — Ì khả năng. Cha 
Triệu phú Sống bình Thamiến — mẹ giấu. Trẻ 
Thànhđạt sung sướng, 

Thọ thường giả 


Vô Chính Thiên Tướng 
Diệu 
Thông minh Tử VI cư Hợi D ảnnn 
Cô đơn ích kh, 
Han Boẻ Vua đu hành. Xã hội ¡ chương Sông 
Yếu. không người điểu khiển, | — vấtvả 
. mạnh ai nấy làm. ” 
Liêm Trình | Môi trường tốt cho những kẻ Thiên Cơ 
Phá Quân -' liền lĩnh, táo bạo, Thiên Lương | 
Liễu nh. Cơ thành công liên tục xen Ủy tín, ngay 
hội. Thẳng với thất bại ê chế hẳng. Có tài 
tay. (nấu có tổ chức. Cuộc 
Cuộc sống sống bình 
Sóng 016 


Vô Chính Vô Chính 


" Khóc _ Diệu 

EÉt, dế Thông minh 
tài tổ chức |1 áu cá Cuộc e 
Cuộc sống sống dễ chịu Thoát ly lập 
thoái mái Không thọ nghiệp 

Thích du hch |_ ° | gống khó khăn Thăng trầm 
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Vàng Chín 
Tử vi cư Tuất . Vua đi chính chiến, Xã hội rối ren , mọi người 
đêu cố gắng, lầm được nhiều điều đáng khen, đáng nể. 


Môi trường thuận lợi cho những nhà văn học, chuyên øia, 
nghệ sĩ, thưởng gia. 


Vũ Khúc 


Thái Dương | Tham Lang 
| Thiên Phủ 


Thái Âm 
May mắn | May mắn | Thông minh Ăn nhậu, chơi 


Sung sướng | Thông mính | Tài giỏi 
ị Hanh phúc | ~ ra ".. Quí Đ, | bời. VỢ chồng 


| Thiên Đồng 


Giảucó | ” Giầucó | Sống đạm bạc giầu cố | 
Phá Quân ị Thiên Cơ 
Tăn bạo. Cự Mòn 
Thắng tay. | - Tài đức. Có | 
Thành công | Tử VI cư Tuất óc tổ chức. | 
bại ê < chế — Vua đ: chỉnh chiến cùng Giầu có 
Dễ vô ơn Thiên Tướng. c— 
Vô thính Xã hội chiến tranh, mọi Tử VỊ 
Diệu „người đều làm việc, Thiên Tướng 
Có tài.Nhiễu đầy rẫy những điều đáng 
| hay mắn, khen, đắng nể. 
Nổi danh 
'_ Khâng thọ 


Liêm Trinh | Vô Chính | ThấtSát | Thiên Lương 
Diệu 


Thông minh. : uyền hành 
Soi n Cha | Thông minh TT HE Hiền lành 
mẹ nghèo | X©aysÖgiỏi | Liễu lĩnh. 
nhưng tư cách Học giỏi 
Thànhcông lớ Làm lớn 
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Vòng Mười | | 
Tử vi cư Dâu - Vua đi chơi bời cùng Tham lang nên uy quyền 
giảm, cứu giải kém. 


Xã hội không người điểu khiển, đẩy gian trá và tham vọng. 
Mỏ: trường của những kẻ cơ hội và chán chường. 


Vũ Khúc | Thái Dương | ThiênPhủ | ThiênCơ ` 
Phá Quân Hà Thái Âm 
... Rấtgiâuvà | Uyquyên | Giấu có.Thi 
¡ Quyến hành | sang trọng | Giấu có snổiđanh | 
| tảng — ưyêh nh nể ! Nổi danh §Sốruw bình _| 
tru ự trưa 
——————-— 
Thiền Đồng | Tử Ví | 
L „Hiên lành | Tài lẻ chức | 
Thăm chí.Làm ' ưu xế. bê thai 
công chức, Tử VỊ Cư Dậu | Thúnh Ông W 
| PiáO SH Vua phóng túng | Tình đuyên Ô 
Sống lãu | Xã lội hỗn loạn, L__— bác HỞ ___ 
| V hí:h gian trá và đây ¡; Cự Món 
| : lậu. cám đỗ, dành đật. : Hùng biện ' 
| Nổi danh Môi trường của những KỶ |! namlàm Ì 
Giầu có nhiều tham vọng | Dấmchu | 
| Thành công Dễ bị ket nên | 
| Không thọ | chắn đời | 
VôChính | LiêmTrính | Thiên Lương | Thiên Tướng ¡ 


ị 

Diệu Thất Sát Thông :rinh _¬ | 
Giầu có Táo bạo Tming thiƒc Quyền hành | 

| Ouitộc | IiểuHnh | Quíhơnphú | L&hMệp . 
cùng chức cao Tàn vn chi TÙNG sà | 
: cñp,Sông lâu | ChẾt Xa nhà ni đanh : 
Âu. Ễ | 
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Vòng Mười Một 
Vua ngồi hòa đàm:- Tử vi cư Thần - Tử vi đi với Thiên phủ 


Môi trường thuận lợi cho những nhà thương mại, kỹ nghệ, 
khoa học vả chuyên gin. 


Tử Vi 
Thiên Phủ 


Thái Dương , Phá Quân Thiên Cơ 
Thành đạt | Táo bạo. | Được kính nể 


Tài đức Quyểnuy |Có tài xoay sở| Phú Quí Thọ 
"Thiếu chiếu [Thành công lớn Có óc tế chức | Khang Ninh 
| sậu ! Cê đơn nhiều | Ð Giucó | 
Lụy vì tình May mắn 
| Vũ Khúc | TháiÂm ¡ 
| Thêng minh Ì Sống thoải má 
[an đi | tậu có 
Thành công | Tử Vi cư Thân phú quí trong 
SUỐI cuộc đời 


| lđn 
| | Vua ngối hòa đầm 


Tử Vi đi cùng Thiên Phú 


Thiên Đồng | Xã hội phổn thịnh và có Tham Lang 
TY thiên nhiều công việc để làm Tỷ phú 
Thành Sớ Thành công 
lớ 2.May mẫn | lớn. Đầrn đật 

sống lâu ! và tham đục 


Thất Sát Thiên Lương | Thiên Tướng Cự Môn 
Anh hùng | Từthện ¡ Liêm Trỉnh | Khâng tưởng 
vang đanh | Thông mính | Chăn: chỉ Quá nhiều 

thiếênha ô? Có tài lạ lùng | tham vọn 
Lãi quyền 


iãm liệt 
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Vòng Mười Hai 
Tử vi cư MÙI - Vua và loạn quân 
Xã hội đầy hỗn loạn, tất cả mọi phương tiện đều tốt, 


Môi trường tốt cho những kẻ cơ hội và những kẻ muốn giầu 
bằng phương pháp không chính đáng. 


Võ Chính 
Diệu 
Cô đơn.Bị bỏ 
quên,Bãẩt tài 
Nghèo khổ 
Không thọ 


Thái 


ương 
QuyỄn uy 
Trung thực | 
CriầU CÓ 


Vũ Khúc 
Thất Sát 
Tham vọng 
Hay gặp tai 
nạn. Sông 
thăng trầm 


Thiên Đồng 
Thiên Lương 
Thông rainh 
Bác học. Từ 
thiện.Lương 

thiện.Nổi đanh 
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Thiên G€d 


Sống yên ổn 


Tử Vì 
Phá Quân 


Thẳng tay. 
Thành công lớn 


Tử Vì cư Mùi 


1 2 ~ 
Được kính nề | Thế Tử Phá, Vua và loạn quân 


Xã hộ! giành dựt, tÂt cả mọi 


phương tiện đều tốt. 
Mô: trường của mhững kẻ 
đón gió, cơ hỘi. 

Cự Môn 
“Được kinh | Tài năng lạ 
trọng.Giẫu có | lùng nhưng 
Tế nhị không được 
Hào hoa . 

Ph s 

Mẫu ĐH: | sai chánh 


4 


ị 


Vô Chính 
Diệu 
Có khả năng 
Từ thiện 
Được tài trợ 
Không thọ 


Thiên Phủ 
Thông minh 
TW thiện. Quí 
phái. Sống 
thoải mài. 2y 
tín, danh df 


nh. 


Thái Âm 
Giầu có. 
Nổi danh 

Quyền hành 
Thế lực 
bền vững 


Liêm Trình 
Tham Cang 
Giang hồ 
hiểu lĩnh. Có 
thể thành công 
Tai nạn hiểm 
nghèo. 


| 


TỬ VI KHẢO LUẬN 
Nhận xét về 12 vòng chính tỉnh 


Thế đứng của sao Tử vi trên mỗi vòng cho ta biết môi trường 
xã hội của người mang lá số mà chúng tôi gọi là Cục . 


Tuy có tất cả 12 vòng, nhưng đối xứng với nhau từng cặp, 
trong mỗi cặp ý nghĩa các cung gần tương tự. 


Vòng I1 đối xứng với vòng 7 
Vòng 2 đối xứng với vòng § 
Vòng 3 đốt xứng với vòng 9 
Vòng 4 đối xứng với vòng !9 
Vàng 5 đối xứng với vòng II 
Vồng 6 đối xứng với vòng 12 


Có khác nhau phần nào về mức độ hay đở, Tử vi đi từ Ngọ đến 
Dần là đang đi xuống, Phá quân đi từ Thân đến Mùi là đang đi 
lên. 


Tử vi Phá quán gặp nhau ở Sửu là thế Tử Phá, đến đây thì đô ¡ 
bên cần bằng lực lượng hòa nhập vào nhau, không còn so bì 
hơn kém về tài năng đạo đức nữa mà hiện nguyên hình con 
người bình thường đủ cả tham dục, cao thượng có, thấp hèn có 
(ní ange, ni bête), rồi chia tay nhau tiếp tục con đường, để lại 
gặp nhau lần cuối ở Mùi. 


s 
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THỂ ĐỨNG CỦA 
HAI NHÓM CHÍNH TINH 


Chúng tôi có vài nhận xét về thế đứng của hai nhóm: Tử - 
Vũ - Luêm và Sát - Phá - Tham 


và thế hợp chiếu trong 12 vòng để chứng minh sự khác biệt, tuy 
rất ít , của các vòng đối xứng . 


Chúng tôi dùng ký hiệu : 

- Khoanh tròn O là đắc địa. 

- Chữ thập + là hãm địa. 

để đánh giá đô số tốt xấu cửa từng sao. 

- Các tam giác vạch liền chỉ thế đứng của nhóm Tử Vũ Liêm. 
- Các tam giác vạch đứt chỉ thế đứng của nhóm Sát Phá Tham. 
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l. Tử vi ở Ngọ : 
: 

Khi Tử vi đắc địa ở Ngọ thì kéo Vũ Tướng, Liêm Phủ đắc địa 
theo, nhóm Tử Vũ Liêm ở thế thượng phong, giàu sang nhứ 
quí. 

Cơ Âm đắc địa thì giầu 

Dương Lương đắc địa thì sang, 

dồn nhóm Sát Phá Tham vào thế hãm địa. 


Thất Sátcô đơn không có hậu thuẫn (Thất sát ở Thìn , cung nhị 
hợp Dậu là cung vó chính điệu). 


Phá quần một mảnh ở Thân trong thế hạ phong, 

Tham lang lủi thú: ở Tí ngước nhìn Tử vì vêuh vang ở Ngọ. 
Cự Đồng lẻ loi hăm địa thằnh ra bất đắc chí, có sao cứu giải 
như Hóa khoa hoặc Khốc Hư chiếu mới khá được. 


Sát + ¡ 
Dương o Liêm o 
Lương o Phủ o 


"  ..... 


Vù ö 
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2. Tử vị ở Tí 

Khác với Tử vi cư Ngọ ở chỗ :; 

- Tử vi bị hãm, (Tử vi ở Tí coi là hãm vì không có đất dụng võ, 
vua ngồi chơi sới nước ) kéo theo Cơ Âm vào thế hãm nên gặp 
khó khăn về công danh, tiền bạc. 

- Thái đương, Thiên lương hãm ở Dậu, công danh trắc trở. 
Người có cách Tử vi ở Tí thua thiệt hơn cách Tử vi ở Ngọ rõ 
ràng. Cho nên khái niệm về đắc địa, hãm địa của các chính 
tỉnh người xưa đặt ra là căn cứ vào thế đứng của 2 nhóm Tử vì 
và Phá quần chứ không đo xung khấc ngũ hành của sao với 
cung như ta vẫn tưởng. 


laềm ÖÒ Ì ` Nó NGG / 1)ưỞng + 
Phú o ~*+. z “HN, ¡ Lương+ ! 
` # ị 


XS 4E—— 
⁄ x 
nị — Kho Sát + 
Đà - 


ì 

] 

] 

| 

` _ | 
 ¬. / 

Ị 


Phá + Í” Tử + Cơ+ 


TỬ VI KHẢO LUẬN 
3. Tử Sát ở Ty 


Khi Tử vi bỏ ngai vàng ở Ngọ, đi tuần du với Thất sát ở Ty, thì 
để trống bốn cung vô chính điệu khiến cho Thiền tưởng lâm 
vào thế hãm, cô đơn không có hậu thuần (nhị hợp vô chính 
diệu), bổ gươrn đao trở về cầm bút. 


Cơ Âm, Dương Cư, Vũ Tham, Đồng Âm đều đắc địa. 


Duy chỉ có Liêm Phá lại bị hãm địa, theo quan niệm xưa, e là 
khiên cưỡng! 


Liêm Phá có tính nóng nẩy, chỉnh phục, có thể sẽ đễ gây đổ 
vỡ đĩ nhiên cũng để thành công, thiết tưởng nên coi là đắc địa 
thì hợp lý hơn. 


Dương ö 
Cự o 


———---_—— 
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4.T Sát ở Hợi 

Khác với Tử Sát ở Ty ở chỗ : 
- Đồng Âm cư Ngọ bị hãm 

- Thái đương cư Thân bị hãm. 


- Vậy thì người có cách Tử Sát ở Hợi có phần thiệt thòi hơn 
cách Tử Sát ở Ty. 


_ Đồng + Vũ o Dương + 
Phủ o Âm + Tham oø Cự o 


| | VỊ (24 ^ 
| Phá +o TH \ Lương o j 
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3. Tử Tướng ở Thìn 
- Tứ Tướng, Phủ Vũ, Liêm trinh đều đắc địa. 


- Lần này thì phe Sát Phá Tham vùng lên ngang ngửa, đấc địa 
như ai. 


- Đồng Lương thì bị chia cách hai đầu, đứng nhìn nhau. 
- Thiên lương bị hãm chẳng thể hiện được lòng từ tâm, 


- Chỉ còn Thiên đồng làm việc canh cải một mình e khó bể 
thực hiện. 


R Phủ o Dương o+ 
Đồng oø | Vũ ö | Â Hơi l nh o 


| ““ .ă Cự o 


⁄ Tử o 
Tướng oö 


“. 
Liêm o Sát o Lương + 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


ố. T Tướng ở Tuất 
Giống như ở Thìn 
Người có cách Tử Tướng ở Tuất cũng như ở Thìa 


LJÊ11 O 
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?. Tử Tham ở Mão 

- Tham lang hãm địa , Cơ Âm hãm địa 
- Thái dương hãm địa, Cự môn hãm địa 
- Vũ Phá hấm địa 

- Chỉ còn Liêm Sát đắc địa 


- Thiên tướng đắc địa nhưng không có bậu thuẫn (nhị hợp vô 
chính diệu) thì cũng như không. 


Tử o+ 
Thay: + 


==- 
Cơ + Dương + Ú+ 


Phá + 
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&Ñ. Tử Tham ở Dậu 

- Tham lang hãm địa 

- Vũ Phá băm địa, 

- Cự mön hãm địa 

- Chỉ cồn Liềm Sát đắc địa 

- Cơ Âm đắc địa, 

- Thái dương đắc địa 

- Thiên tướng đắc địa nhưng không có hậu thuẫn 


- So sánh 2 thế Tử Tham ở Mão và Tử Tham ở Dâu, thì Tử 
Tham ở Dậu khá hơn Tử Tham ở Mão nhiều. 


SA ==— 
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9. Tỷ Phủ ở Dân 
Hai phe Tử vì - Phá quân chia đều thế đắc địa của mình 


Cả 12 cung đều dàn ra đầy đủ khép kín lá số mang hình ảnh 
sung túc thịnh vượn?, giàu sang. 


Thiên cơ đắc địa, 

Tử Phủ đấc địa. 

Liêm Tướng đắc địa . 

Vũ khúc đắc địa - 

Chỉ còn Thái âm - Thái đương hãm địa, chứng tổ một xã hội 
phỏr: thịnh về vật chất hơn là tính thần, 


l Cự + | _. Lương o | Sát o 
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10. Tử Phú ở Thân 

Hai phe Tử vi - Phá quân cũng chia đều thế đắc địa của mình. 
Hơn nữa, Thái dương, Thái âm, Cự mồn, Thiên đồng, Thiên 
lương thẩy đều đắc địa cả. 

Đây là một trường hợp toàn mỹ, đẹp nhất trong 12 vòng Tử vi 
vậy. 

Người có thế Tử phủ ở Thân, thì dà Mệnh đóng ở cung nào 
cũng được hưởng phú quí cả. 


Đồng o ả / Tham o 
4 
v. 
Sát o Lương o Liêm ö Cự o 
Tướng o 
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l1. Tỷ Phá ở Sửu 
- Tử vi Phá quần đắc địa. 
- Vũ khúc đắc địa. 
- Thiên tướng, Đồng Lương đắc địa. 
- Thất sát hãm địa. 
- Liêm Tham hãm địa. 
- Thái âm, Thái dương đều băm địa 


Nhìn chung thấy toàn là cảnh u tối, chỉ có Tử Phá đắc địa ở 
Sửu tung hoành, có giàu sang một thời rồi cũng chẳng bền 


Liêm + Cư o Tưởng o Đồng o 
Tham + Lương oö 
1) = 


Âm + bi bc 
| | + Sát+ 
l§ ` VU 
Phủ o ` ; IẤ) Dương + 
` 
Xử” 
- Phá ơ x 
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12. Tử Phá ở Mùi: 


- TỬ vi - Phá quân, Vũ Sát, Liêm Tham BS giống ở Sửu. 
Nhưng ở đây, Thái Dương, Thái âm, Cự môn, Thiên cơ, Thiên 
tướng, Thiên đồng, Thiên lương đêu đắc địa cả. Chỉ duy nhất 
có Liêm Tham, Thất sát là bị hãm. 


- Người có cách Tủ Phá ở Mùi khá hơn ở Sửu rất nhiều, ở đây 
Tử Phá được ưa chuộng hết mình, thành công phú quí lä vậ y. 


—— 
Cự o—~ '§ š Liêm + 
| Tham + 


Đẳng öø 
H _WNữĩ9g Ơ 


|]—— ¿r. 
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Nhận xét chung về phần này, chúng tôi thấy không thể áp 
dụng một cô5g thức toán học nào một cách máy móc để ấn 
định chỉnh xác các thế đấc hãm ciia các chính tính. 


Tựu trung thì căn cứ vào thế đứng của hai nhóm Tử vi, Phá 
quân trong 12 vòng, có về hợp lý hơn là dựa vào xung khắc 
ngũ hành giữa sao và cung. Ngữ bành tuy cần thiết để đo 
lường cấp độ thích ứng giữa các sao, nhưng đối với tất cả các 
cung thì vị trí của 2 nhóm Tử vi - Phá quân mới là quyết định. 


“'ác thế đắc hãm của các sao trong Ì2 cung kể trên được xếp 
ät căn cứ vào các tài liệu trong các sách Tử vì từ trước tới 
:4V. 

v.húng tôi chỉ duy nhất thấy coi Liêm Phá Mão Dậu trong cách 
Tử Sát là hãm địa thì quá khốt khe. 
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_— TÓM TẮT VỀ 
CÁC SAO QUAN TRỌNG 


————————S 


——_—— 


. Ba sẽ đề cập tới phần giải đoán. Trước khi giải 
đoán, các bạn nên nhớ thật kỹ về tính chất các sao . Vì lý 
đo đó chúng tôi thấy cần phải tóm tắt 3 đây tính chất và ý nghĩa của 
các sao đã được nói ở chương trước. 


Bảng tóm tắt sau đây còn mang đến Quí bạn những kinh 
nghiệm quí bấu của các Tử vi gi: :iển bối , ước mong những 


kinh nghiệm nây có thể phong phú bóa kho tầng Tử vì của 
người Việt chúng ta. 
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Quí bạn có thể thấy ở phần này những điều xem như “cường 
điệu”, tuy nhiên đó là những đề tài mà chứng ta hậu sinh cần 
để ý suy ngẫm và góp ý với những người đi trước. 


!. Sao Tử vị 


Tử vi là sao cứu giải trong mọi hoàn cảnh nhưng khi đi với 
Tham lang thì coi như bị vào hãm đa. 

Tử vi mạnh nhất ở Ngọ, vừa đi chuyển từ Ngọ mới tới Ty thì đã 
kém mạnh rồi. 

Tử vi di chuyển nghịch từ cung Ngọ tới cùng Mùi. 

Coi sự di chuyển của Tử vi để thấy sự so tải giữa hai nhóm 
chính tinh. Sự gặp gỡ gay cấn nhất cũng lại ngoạn mục nhất và 
đấy tính cách Người nhất là ở các cách Tử Phá ở Sửu Mùi, lúc 
này hai sao nằm cùng một cưng , tạo ra một nhân vật cũng rất 
Người mà chúng tôi gọi là Nhạc bất Quần, Le Salaud 
magnifique hay N1 ange ni bête. 

Sự gặp gỡ hay ho thứ hai là ở thế Tử Phủ Dần Thần, hai Vua 
tôi Tử vi và Thiên phủ cùng ngồi với nhau thảo luân phương 
sách làm cho nước gìầu dân mạnh. Lá số hay nhất và tốt nhất 
cố lẽ là của người có Tử vi cư Mệnh tai cùng Thân , 


Khi giải đoán lá số, nên dựa vào các tình huống của Tử vi làm 
căn bản cho lý đoán của mình. 


Tử vi cần nhất Tả Hữu, hai tay chân đắc lực nhất. . 


Còn các sao Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc chỉ tô điểm, minh 
hoạ. làm đẹp Tử vi mà thôi. 


Tử vi sợ Tuần Triệt, Kình Đà, Không Kiếp vì “đế ngô hung đồ, 
thất bại chua cay”. 
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Hãy xem kỹ và học thuộc lòng 12 vòng đi chuyển của Tử vi 
trền Địa băn (trang 246-258) , quí bạn sẽ thấy vị thế tương ng 
của 14 chính tỉnh thuộc hai chöm Tử vị và Thiền phủ. 

Cũng yêu cầu đọc kỹ những chú giải của từng cung, những 
chứ giải được thu thập sau nhiều năm hành nghề của một số 
Tử vị gia kinh nghiệ m. 


2. Thiên cơ 

Tượng trưng cho máy móc, chủ trường thọ, may mắn, bền 
vững. 

Thiên cơ có tài tổ chức, cố mưu lược, từ thiện như Tử vi nhưng 
kém Tử vi về cứu giải. 

Thiên cơ miếu địa tại Thìn Tuất Mão Dậu, vượng địa tại Ty 
Thân, đắc địa tại Tí Ngọ Sửu Mùi, hãm địa tại Dân Hợi. 


Chỉ ở thế hãm địa Thiên cơ ràđi bớt từ thiện và có thể trổ nên 
lưu manh. Thiên cơ sợ gặp Hỏa Linh, Mệnh có Thiên cơ ngộ 
Hỏa Linh là bẩn tiện cách, 


Thiên cơ gặp Hóa ky, Thiên hình thì cô đơn và tật nguyền. 


Thiể n cơ gặp Tuần Triệt thì rghèo khó lang thang (nhưng cũng 
có ý kiến nói khi Thiên cơ gặp Tuần Triệt thì lại tốt, bộ máy 
nhà trời không trơn tuột đi được cho nên để chịu). 


3. Thái dương 


Tượng trưng cho uy quyền, quan lộc, danh vọng nên rất cần ở 
cung Quan. 


Thá! đương thông minh, trùng thực. 
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Thái dương miếu địa tại Ty Ngọ, vượng địa tại Dần Mão Thìn, 
đắc địa tại Sửu Mùi, hãm địa tai Thân Dậu Tuất Hợi Tí, nói 
vhung Thái dương sáng và đắc địa ở những cung ban ngày. 
Thái dương thuộc Hỏa thích hợp cho những người Mệnh Hỏa, 
Mộc, Thổ. 
Thái đương hãm địa gặp Khoa Quyển uc, Đào Hồng Hỉ, Hồ a 
Linh, Tuần Triệt , Thiếu dương thì sáng ra. 
Thái đương đắc địa ở Cự Nhật Dần Thân thì giầu sang, vinh 
hiển ba đời (Cự Nhật Dần Thân quan phong tam đại) 


Thái dương xấu khi gặp tam ấm Riêu-Y, Đà, Ky thì bất 


SH) công danh. Còn Giáp Kình, Đà, Khóng Kiếp : nghèo nàn 
khổ sở. 


4. Vụ khúc 


Khi đắc địa thì uy dũng, cương trực, cô độc, chẳng sợ sát tính 
nào mà còn là khắc tình của các sát tinh nữa. Nhưng lúc hãm 
địa thì tham tam, kém sáng suốt, phá tấn. 

Vũ khúc cần cho cung Tài Lộc vì chủ tiền bạc. 

Miếu địa : Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. 

Vượng địa: Dần, Thân, Tí, Ngọ. 

Đắc địa: Mão, Dậu. 

Hãm địa: Ty, Hợi. 
Các sao hợp Vũ khúc về Tài lộc : Thiên phủ, Nhật Nguyệt 
sáng, Tử vi, Thiên tướng. 


Các sao khắc Vũ khúc về Tài lộc : Phá quân, Song Hao, Tuần 
Triệt, Khóng Kiếp, Kình Đà, Hóa ky, Phục bình. 
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5. Thiên đồng 


Thiên đồng là sao Fạch thử thành gia, nằm trong cùng phúc 
đức rất tốt. 


Thiên đồng không sợ sát tỉnh, chủ canh cải bất thường, là sao 
của những người có chân tu, biển lương, đạo đức, nhân hậu. 


Miếu địa Dần Thân, vượng địa Tí, đắc địa Mão, Ty, Hợi, 
hãm địa Thìn, Tuầt, Sửu, Mùi, Ngọ, Dậu (ở hãm địa hay gây tai 
họa, tranh chấp) 


Có ý kiến nói Thiền đồng cũng như Thiên cơ, Cự môn cần 
Tuần Triệt mới khá được có lẽ vì Tuần Triệt là cái thắng cho 
máy nhà trời (Thiên cơ) khỏi! trơn tuột. 


Thiên đồng gặp Không Kiếp, Ky, Hình thì đan yếu, cô đơn. 


ó. Liêm trính 
Liêm trinh rất sợ Hóa ky. 


Lề m trinh chử quan lộc, chủ tình yều (Đào hoa tính), tìm tình 
yêu tìm nơi Liêm trình thì đúng nhất. 


Liêm trinh miếu địa tại Thìn Tuất, vượng địa tại Tí Ngọ Dần 
Thân thì cương trực, liêm khiết, nóng nẩy. 


Hãm địa tại Ty, Hợi, Mão, Dậu thì khắc nghiệt, hay kiện cáo, 
gây tai họa. 


Gặp Sát tỉnh Hình, Ky, hay Liêm. Tham Ty Hợi hay tù tội. 
Thường xấu ở các cung Thê, Tử và Tật. 


7. Thiên phủ 
Thiên phủ sợ Tuần không, Thiên không. 
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Khi gặp các sao này là những bi! Lạc không vong, Hoa lạc 
g1ữa rừng gươm, Phủ phùng. Khổng, Kho thành rỗng thì Thiên 
phủ vất vả, khổ sở. 


Nếu Thiên phủ ở cung Tài lộc, có Lôẻ tần những lạ1 gặp Tuần 
và Thiên không thì buôn bán sập tiệm. 


Thiên phủ chế ngự được Kình Đà, Hỏa Linh 


Thiên phủ miếu địa tại Dần, Thân, Tí, Ngọ, vượng địa tại 
Thìn,Tuất, đắc địa tại Ty, Hợi, Mùi, bình hòa tại Mão, Dậu, 
Sửu. 


ö. Thái âm 

Tượng trưng cho tiền bạc và điền trạch nên cần cho cung Điền. 
Thái đương, Thái âm “tối úy Kình Đà” vì Kình Đà cần trở 
Không cho sáng nhưng “ái giao Xương Khúc”, và Đào Hồng Hỉ 
vì các Sao nầy làm Nhật Nguyệt sáiig [Hệ Hi, 

Thái âm ngộ Kình Đà và Riêu - Y thì bị đau thận. 

Thái đương gặp Kình Đà và Riêu - Y thì có tật ở mắt. 

Thái âm miểu địa tạ1 : Dậu Tuất Hợi, vượng địa tại : Thân Tí, 
đắc địa tại : Sửu Mùi, hãm địa tại : Dần, Mão, Thìn, Ty, Ngọ 
nói chung tại những cung ban ngày, 


Hãm địa mà-gặp Tuần Triệt, Hóa Ky (chỉ ở Sửu Mùi), Đào 
Hồng Hỉ, Thiên tài thì lại sáng ra. 


9, Tham lang 


Tham lang chủ hung bạo, tham lam, hoạnh tài, dâm đãng, 
tượng trưng cho uy quyển tài lộc. 
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Thai: Ísng thích Hỏa Lính, gặp Hỏa Linh thì giầu như trổ bần 
tay, hạn tỏa Linh có Tham lang thì lại tốt. 


Tham lang gặp Khôi Việt thì giỏi về những điều huyền bí 
thâm sầu. Tham lang gặp Trường sinh được phúc thọ, thềm 
Hỏa Linh thì phát võ. 


Tham lang gặp Xương Khúc thì làm thầy thiên hạ về mỗm 
mép. 


Tham lang gặp T”iea cơ thành danh Vy, gặp Hóa ky thì hôi 
nách. 


Tham lang miếu địa Sửu Mùi, vượng địa Thìn Tuất, đắc địa 
Dẫn Thân, hãm địa Ty Hợi Tí Ngọ Mão Dậu. lức nầy sây tai 
họa vì hung bao. 


10. Cự môn 
Chủ thị phi, tài lộc. 


Khi miếu địa tại Mão Dậu, vượng địa tại Tí Ngọ Dần, đắc địa 
tại Thần Hợi: thì thông minh, trung thực. 


Khi hãm địa tại Thìn Tuất Sửu Mùi Ty, thì xảo trá. 

Cự môn tốt ổ các cung : - 

Mão Dậu : Cự Cơ Mão Dậu, 

Dân Thân : Cự Nhật Dân Thân 

Cự môn xấu nếu đóng tại cung Tật công Hóa ky đễ mắc tai 


nạn sông nước. Cự Tuế Ky lắm điều, Cự Ky Kình Đà : nói lấp, 
đa dâm. 


]]. Thiên tướng. 


Miếu địa Dần, Thân, vượng địa Thìn, Tuất, Tí, Ngọ, đắc địa 
Sửu, Mùi, Ty, Hợi, hãm địa Mão, Dậu. 
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Chủ phúc thiện cho nên khi ối với Thiên cơ là phúc lai lâm. 
Thiên tướng cũng chủ quyển lực, tính nết cương trực nhưng 
trung hậu . 

Thiên tướng phù suy không phù thịnh cũng như Phá quân. 
Thiên tướng không sợ Không Kiếp, nhưng sợ Tuần Triệt 
Thiền Hình (tai họa gươm súng), sợ Kình Đà (sự chẳng lành). 
Thiền tểớđng canh chừng Phá quần, chế ngự Liêm trinh. 


Nữ số có Hồng loan ới với Thiên tướng thì con gái lấy chồng 
sang. Nhưng nếu nữ số Hồng loan gặp Không Kiếp (hay Kiếp 
sát) thì chim bay ngược gió, tình duyên ngang trái. Thiên 
tướng Mộc Cái Pào là số đàn bà đẹp nhưng rất đêm đãng. 


Thiê n tướng mạnh mẽ luôn luôn đối nghịcb vớt Phá quân để 
che chở cho Tử vị khỏi bị hung đổ xâm phạm. 


l2. Thiên lương 


Là sao phúc đức, hóa g1ải bệnh tật, trung hậu và từ thiện, hợp 
với phụ nữ. 


Thiên lương không sợ Kình dương. nhưng gặp Song Hao, 
Không Kiếp, Tuần Triệt thì bị tai họa khổ sở, giảm thọ. 


Thiên lương mưu địa Thìn Tuất Ngọ, vượng địa Dần, Thân, 
Tí, Mão, đắc địa Sửu, Mùi, hãm địa Dầu, Ty, Hợi. 


13. Thất sát 
Can đảm, neng nẩy, vui giận bất thường nhưng quân tử. 


Miếu địa Dần Thân (triểu đẩu), Tí Ngọ (ngưỡng đẩu) sao Phá 
quân (có sách nói Thất sát triều đầu và ngưỡng đẩu sao Phá 
quân), vượng địa Ty Hợi, đắc địa Sửu, Mùi, hãm địa Mão, 
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Dậu, Thìn, Tuất lúc này làm cần, hung bạo, hay gây tai họa, 
đàn bà thì bạc tình. 
Thất sát gặp Tuần, Triệt, Không Kiếp vẫn bình thường. 
Thất Sát là thầy Kình Đà nên chế ngự được Kình Đà nhưng 


nếu gặp cùng một lúc Kình Đà, Hỏa Linh (Tứ Sát) thì giảm 
thọ, nghẻo hèn, 


Cung an Thân có Thất sát thì giảm thọ. 


14. Phá quân 


Dũng mãnh, hao tán, cương nghị, chẳng sợ sao nào, lại thích 
Không Kiếp, thích Thai tọa. 


Phá quân giải trừ được ác tính của Không Kiếp, cũ ng như Thất 
sất giải trừ Kình Đà, và Tham lang giải trừ Hỏa Linh. 


Miếu địa Tí Ngọ, vượng địa Sửu Mùi, đắc địa Thìn Tuất, hãm 
địa Mão Đậu Dần Thân. 


Pa “ "e- ”mTïT%=^ TP r^ .._ 
Các sa hc tin, Hà 2Ÿ Guậ: 1ì Xe địa : XxưƯơn J3 đc. Si Tao: TU Ta 


Hóa ' 
Các sao khắc Phá quân đắc địa : Hổ, Hao, Hình, Ky 
Phá quần hãm địa thì hung bao, liều lĩnh, gây tai họa 
Phá quân, Phá toái đồng cung thì hiển đạt. 


Phá quần + Hao (Hỏa Linh) thêm hung bạo, nhưng thêm Hi 
Lộc thì bớt hung hãấn. 


Phá quân cũng ăn hiếp Tử vi (Tử Phá Sửu Mù!) khiến Thiên 
tướng phải ngăn chặn. 


15. Long Phượng- Hồ Cái 

Khi xem vòng Thái tuế, nhớ đến tứ linh Long Phượng Hổ Cái. 
Người có Tuế Hổ Phù nằm trong tam hợp tuổi thì được hưởng 
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Tứ linh. Đáy tả người trung thực, được trọng vọng đù đang gặp 
hoàn cảnh khó khăn túng thiếu. 
Long Phượng chỉ nhân phẩm, Hổ Cái chỉ tư cách cao quí và 
chính trực. 
Có ba bồ sao an giống nhau nghĩa là thuận từ Thìn và nghịch từ 
Tuất : 
Xương Khúc an theo giờ sinh 
Tả Hữu an theo tháng sinh. 
Long Phượng an theo năm sinh 
Cả ba bộ đều nới lên tính chất và tư cách cửa con người. 
Long Phượng chỉ tư cách đàng hoàng, Tả Hữu chỉ tài khéo léo 
chân tay và Xương Khúc chỉ giỏi giang về văn học. 
Ba bộ sao nà v khi đi chung với nhau chỉ người hiển lương, văn 
vố kiềm toàn. Khi đi chung với những sao xấu thì tài năng đức 
đệ bị giấm di , cố khi lại thành người xấu xa đê tiện. 
Tả Hữu đi cùng Long Phượng tượng trưng một chính nhân, 
nhưng Tả Hữu, Long Phượng lại thêm Không Kiếp lại biểu thị 
cho người có tài mà không được dùng, và tệ hơn nữa nếu Tả 
Hữu mà đi cùng Tuế phá và Không Kiếp lại biểu thị một con 
người bất lương. 
Cho nên khi giả: đoán, cần coi sự kết hợp củ a các bộ sao trước 
“h¡ đi đến mê *Ýt luận, mẹi sự quyết đoán không chín chắn 
2 phạm vào sai lầm có khi nghiềm trọng, 


l16.Tủ Hữu 


Vì thể đứng đặc biệt của Tả Hữu, nhất lầ sự đi chuyển cử a hai 
sao theo tháng s¡:ñ, ta có thể căn cứ vào vị thế của Tả Hữu đối 
vđi tháng sinh Zz dự đoán vận mệnh. Kết quả cũng khá chính 
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Tháng giêng 
Tả Thìn, Hữu Tuất, hai sao ở cung khởi. 


Nhìn Tả Hữu tháng Giêng có thể đoán đương số là người khôn 
khéo và cẩn thận ( Tá Hữu đắc chính tại cung khởi), biết sắp 
xếp công việc, có số giầu sang, giỏi giang và cần mẫn. 


Tháng hai 
(sao Tả Hữu rời chỗ : Tả Ty, Hữu Dậu) 
Hai sao Tả Hữu đang di chuyển. 


Khi rời chỗ là lúc đang vất vả để lập nghiệp, mỗi khi thay đổi, 
cần phải khiêm nhường, vi sang khu vực mới lạ. 


Cũng nền làm việc phúc thiện, chia sẻ cùng người khác để họ 
cũng khá như mình, có chia sẽ thì người ta mới chia sẻ. 


Tháng ba 
Tả Ngọ, Hữu Thần 


Vất vả, bon chen, chuyện gì cũng nhảy vó kiếm ăn (vì Tả ở 
Ngọ) có thể phát đạt nhưng vất vả . Cung Mùi giáp Tả Hữu. 


Khi vất vả nền tích đức mới khá được : Tiền tích đức nhì hậu 
tầm long. 


Tháng tư 

Tả Hữu đồng cung tại Mùi (số Khổng Minh) 
Văn võ toàn tài, 

Có tài tổ chức, 

Có người phục dịch. 

Thông mình hơn người, 
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Được người kính nể. 


Tháng năm 

Tả Thân, Hữu Ngọ, 

ĐI quá trớn, (vì hai sao cùng đi quá cung Mù) 
Ý tài mang họa. 

Đề phòng thương tật ở tay chân. 


Tháng sáu 

Tả Dậu, Hữu Ty 

Quá nhiều tham vọng. 

Tay với quá đầu nên đễ mỏi (vi mỗi lúc một quá xa cung Mùi]). 
Hay gặp nạn. 


Tháng bẩy | 


Tả Tuất, Hữu Thìn. Tả chiếm chỗ của Hữu, Hữu chiếm chỗ 
của Tả nền gọ là “Thay bậc, đổi bi là “đếm vị” (Tả sang 
Hữu, Hữu sarg Tả), 


Có tài nhưng *liông thành công vì không đắc chính chiếm chỗ 
người khác. 


Khống đắc c†.:¿:b do đổi nghề, hoặc öm đềm nhiều thứ một 
lức, cuối cùng iăm nhiều mà không được bao nhiều. 


Có số được hướng gia tài boặc chiếm hữu hợp pháp một gia 
sẵn. 


Tháng tám 


Tả Hợi, Hữu Mào. 
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Tay nọ với tay kia, ôm đồm quá, vác bó lúa vừa to vừa nặng ở 
sau lưng. 
Tham thì thám. 


Tháng chín 

Tả Dần, Hữu Tí (cung Sửu giáp Ta) giấáp Hữu). 

Có quá nhiều tham vọng, quay I8Ð0o với bản thân. 
Thành công nơi xử lạ vì quay một vòng (sang xứ khác). 


Tháng mười 


Tả Hữu đồng cung ở Sửu, nhưng bai tay bị kéo quặtra sau khó 
cựa quậy, đành chắp tay sau lưng nhìn trời, chờ thời cuộc thay 
đối. 


Thành công nếu nhờ vả hay cầu cạnh quí nhân. 


Tháng mười một 

Tả ở Dần, Hữu ở Tí 

Phải quay mặt trở lại, vì tay vươn quá ra sau lưng rồi. 
Phải chấp nhận những gì người khác nêu ra. 

Có tính-nghi ngờ nền vất vả. 


Tháng mười hai 

Sắp trở về với Thìn Tuất. 

Tay đã ôm được một vòng bây giờ lá lúc hồi tâm xét lại. 
Có tài, giầu sang, bạn bè quí mếtn. 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


17. Xương Khúc 
Văn xương thuộc Kim, Văn khúc thuộc Thủy, 


Cả hai đều thông minh, đam mề và có đâm tính, lại rất thích 
Nhật Nguyệt. 


Xương Khúc đắc địa ở Tứ mộ và Ty Hợinghĩa là những chố tối 
tăm nhất. Khi đắc địa thì nổi danh, đỗ cao, giầu sang nền 
không thể nghèo. 


Khi hãm địa thì bất cẩn, lầm lẫn, cô đơn, nên nghèo khổ. 


Đi với Thái tuế, Tấu thư, Long Phượng thì Xương Khúc là ca 
kịch sĩ có tiếng. 


xương Khúc tượng trưng cho thư sinh hiếu học. 

Nhưng khi Xưởng Khúc đứng với Sát Phá Tham lại thành 
người chứng nọ tật kla. 

Xương Khúc, Tử Phủ Vũ Tướng là người văn võ toàn tài. 


Xương Khúc, Cơ Nguyệt Đồng Lương là lức đắc thời gặp được 
minh chủ ý hợp tâm đầu. 


lễ. Án quang- Thiên quí : 
Quang là về tỉnh của Văn xương, Quí là vệ ttrnh của Văn khúc. 


Quang Quí ở Mệnh hay giáp Mệnh có động là công danh sáng 
sủa. 


19. Đấu quân 


còn được gọi là sao Thái tuế nhỏ, Đẩu quân báo trước một 
việc tốt đẹp và may mắn sẩy ra trong Tiểu vận 


Có tính cân đong, đo đếm kỹ càng , khi đóng tại cung Điền, 
Tài, Đấu quân giữ được tiền của. 
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Đẩu quân đóng tại Tử tức là dấu hiệu hiếm con. 


20. Bộ sao Tứ Đức 
gồm bốn sao : Thiên đức, Nguyệt đức, Long đức, Phúc đức. 
Bốn sao này đứng chụm trong vòng Thái tuế. 


Khi nào cần cứu vấn thì có Tứ đức, cho nền được Tư đức 
không có gì đáng mừng mà cồn phải biết sửa mình sao cho 
xứng đáng được hưởng các sao này. 


Trong bốn sao thì ba được đặt trong tam hợp Thiếu đương là : 
Thiên đức, Nguyệt đức, Phúc đức. 


Thiếu dương luôn có Thiền không đi kèm cho nên người có tứ 
đức thì phải sống theo tứ đức nghĩa là năng làm việc phứ c đức 
và ăn ở đàng hoàng không thì sẽ bị Thiền không đánh 


2Ì. Luu niên Văn tính 


Lưu niên Văn tinh an theo hàng Can giống như Lộc tồn vì vậy 
được coi là Lộc tổn thứ hai. 


Lưu niên Văn tỉnh nghĩa là sự nghiệp văn chương để lại cho 
đời. Lưu niên Văn tỉnh cũng nhu Lộc tổn đều mang phức lộc 
và an lành nhưng Lưu niên yếu hơn. 

Các tuổi được hưởng Lộc tổn là Giáp Ất Tân Canh. Các tuổi 
hưởng Lưu niên Văn tình là Bính Định Mậu Kỷ Nhâm Qui. 


Trong 60 tuổi chỉ có 30 tuổi được hưởng Văn tính hoặc Lộc 
tồn. 


22. Thiên trò 
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Thiên trù chỉ phúc lộc trời cho. Phúc đầy là một món quà, của 
cải, hay gia tài đáng giá. 


23. Thiên mà 


Thiền mã là nguốn năng lực quí báu đành cho người bị dồn 
vào cảnh chống đối và bất mãn. Đó là những người có tam hợp 
Tuế phá, Điếu khách và Tang mồn. 


Nếu Thiên mã cù nạ hành với Mê nh thì đương số được hưởng, 
nếu không chỉ là ngựa của người khác mà thôi. Thí dụ Thiên 
mã đóng tại cung Dần là Thiên mã Mộc. Người Mệnh Hỏa 
đưựcc hưởng. 


Thiên mã là năng lực. Chỗ nào có Thiền mã thì làm việc giỏi 
và có hiệu quả, Thiền mã là chất xúc tác, chất dẫn truyền, làm 
mọi việc tới nhanh hơn. 


Thiên mã có Hóa lộc, Lộc tên đồng cung hoặc xung chiếu thì 
tiền bạc đến mau hơn, 


Thiên mã găn Tuyệt là “cùng đề mấ”, ngựa đến đường cùng. 
Thiên mã gặp Thiên hình là ngựa chở xác, ý nói thua lỗ về 
tiền bạc, còn ý nói tin vui không đến được. 

Thiên mã gặp lóc tổn là ngựa ăn no cứ việc chay. 

Thiên mã gặp Hỏa Linh thành chiến mã phải làm việc quá vất 
vả, gấp Hỏa Linh cũng có nghĩa là tìn buồn đến nhanh. 
Thiền mã ngộ Triệt thành ngựa chết, nền thất bại hoần toàn. 
Thiên mã ngộ Tuần là ngựa đi qua cầu nhỏ nên đi chậm. 
Thiên mã ngộ Đà la là ngựa què, “chiết tức mã”, nghĩa là bị 
ngăn cần, b¡ thọc gậy bánh xe. 
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Thiên mã ngộ Nhật Nguyệt là “thư hòng mã” nghĩa là được trợ 
giúp hai mặt. 

Thiên mã ngộ Trường sinh là ngựa ăn ở sân nhiều cổ non 
“thanh vẫn đắc 1ô”, công danh để đàng. 

Thiền mã gặp Tử vị thì giếng như xe vàng chở vua ““kim dư phò 
giá" nên được trọng vọng (thường thấy ở thế Tử Sát). 
Mã-Khốc-Khách : Mã là ngựa, Khốc là tiếng khóc, tiếng 
nhạc, Khách là người được mời, Mã Khốc Khách là một thế 
giúp cho tam hợp Tuế phá - Điếu khách - Tang môn thêm sức 
mạnh, Mã Khốc Khách là chạy đôn đáo vất vả kiếm ăn. Mã 


Khốc Khách phải chờ vận có Lộc tổn mới lên xe xuống nga 
được. 


24. Thiên quan - Thiên phác 

Quan Phúc không phải sao cần hãm như Tuần Triệt mà là 
những sao cứu giải thuần túy. 

Thiển phúc lầm phúc, khuyên người làm phúc, có tính cách 
cứu giải nhẹ. Thiên quan cũng làm phức, cứu g1ái mạnh hơn. 
Gặp trường hợp nặng, phải đủ cả hai sao Phức và Quan mới 
cứu giải được, có khi phải cần đến cả Khôi Việt nữa, Khôi 
Việt vì có tính cách cứu giải nên được gọi là Thiên Át quí 
nhân. 

Tuần Triệt không ngăn cẩn Quan Phúc. 


25. Thiên Khôi và Thiên Việt! 
Khôi Việt là bộ sao tốt cho học hành, thi cử, công danh, tin 


mừng. Khôi Việt ở Mệnh chủ đổ đạt cao. có thềm Khoa thì tốt 
nhiều. 
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Khôi Việt cồn là sao cứu giải. Khôi Việt Dân Ngọ và Tí Thân 
trong thế tam hợp có sức cứu giải manh. 


_ Khôi Việt thông minh, cao thượng, chủ quí hiển nên có thể 
nghèo 


Xương Khúc nghệ sĩ tính, chủ giầu sang nên không thể nghèo. 
Khi Khôi Việt bị Tuần Triệt ngăn cần thì bớt hiệu lực. Khôi 


ngồ Triệt đồng cung thì tai hại nặng như Xương Khúc ngộ Hóa 
ky. 


26. Thiên tài - Thiên thọ 

Tài Thọ là hai sao cẩn hãm như Tuần Triệt, giảm cái tốt của 
sao tốt, giảm cái xấu của sao xấu. 

Tài Thọ chỉ ảnh hưởng vào các sac đẳng cung. 

Tài Thọ giảm tốt của chính tình đắc địa, lại làm chính tinh hãm 
địa tốt ra tỉ dụ như Nhật Nguyệt hãm và Nhật Nguyệt Sửu 
Mùi. 

Thọ có đẹp thì Tài mới tốt. Nếu Thọ rơi vào Không Kiếp thì 
Tài cũng hồng. 


Coi Chỉ năm sinh biết được Tài năm cung nào. 
Tài nằm cung nào có nghĩa là mình được nhờ vả cung đó. 


Tuổi Tí Tài ở Mệnh, tuổi Sửu Tài ở Phụ, tuổi Dần Tài ở Phúc, 
tuổi Mão Tài ở Điền....ý nói người tuổi Tí Tài đo mình tức 
người tự lập, ngườ: tuổi Sửu, Tài do Phụ mẫu do cha mẹ giúp 
mà nền, tuổi Mão Tài do Điển trạch tức sẽ có nhà cửa, sự 
nghiện. : 

Thọ nằm cung nào có nghĩa là mình còn mắc nợ cung đó, phải 
trả xong nợ mới có thể được hưởng Tài. Thí dụ tuổi Đinh 
Mão,Thọ nằm ở cung Phụ mẫu, Tài ở Điền. Đối xử theo Tài 
Thọ là phải ăn ở với Phụ Mẫu cho có hiếu đạo thì mới được 
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hưởng tốt lành ở Điền tức là công danh sự nghiệp mới tốt đen, 
vững bền. 


27. Tứ Hóa 

Tứ hóa là bốn sao Lóc Quyển Khoa Ky 

Tứ hóa là hóa thân của một số chính tình và trung tỉnh. 
Lộc tượng trưng tiền bạc, 

Quyền cho địa vị, 

Khoa cho danh vọng, 

Ky cho xấu xa, ghen ghét, ô nhục. 


Ba sao tốt, Lộc Quyền Khoa công lại cũng chỉ mạnh bằng một 
sao xấu Hóa ky mà thôi. 


An Lộc Quyền Khoa Ky sau khi an xong các sao chính và trung 
tinh. 


Tuổi Giáp 

Liêm - Phá - Vũ - Dương 

Lê m: trình thành Hóa lộc 

Phá quân thành Hóa quyển 

Vũ khúc thành Hóa khoa 

Thái dương thành Hóa ky 

- Liêm trinh có nghĩa là thanh bạch, liêm khiết, cũng có nghĩa 
là soi mới. Tuổi Giáp, đứng đầu riột giáp, phải tích cực hoạt 
động (dynamic) như Liềm trình mới có Lộc. 


- Phá quân : tuổi Giáp phải liều lĩnh như Phá quần, mới có địa 
vị, uy quyền (Hóa quyển). 
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- Vũ khức : tuổi Giáp phẩi có óc thương mại, óc kinh tài mới 
nổi đanh (Hóa khoa). 


- Thái đương : tuổi Giáp nếu kiêu căng thì người đời ghen 
ghét, nói xấu (Hóa ky) 


Tuổi %( 
Cơ Lương Vi Nguyệt 


- Thiền cơ hóa thành Hóa lộc nghĩa là phẩ! tính toán kỹ như 
Thiền cơ thì có lộc. 


- Thiên lương hóa thành Hỏa quyền nghĩa là phải kín đáo, 
hiển hậu thì có quyền. 


- Tử vĩ hóa ra Hóa khoa, nghĩa là muốn cứu giải phải đàng 
hoàng - Nguyệt hóa ra Hóa ky , tham tiền quá thì nguy vì bị 
người đời ghen ghét. 


Tuổi Bính 
Đồng Cơ Xương Liêm 


- Thiên Đồng chủ thay đổi, muốn có Lộc phải uyển chuyển, 
mềm mỏng , 


- Thiên Cơ : phải tính toán kỹ càng, khéo léo tay chân thì mới 
cố quyền, 
- Văn xương : phải thông minh, rnưu lược thi mở! có đanh. 


- Liêm trinh : lanh chanh, sơi mối như Liê m trính chỉ bị người 
chê cười. 


Tuổi Đinh 
Nguyệt Đồng Cơ Cự 
- Nguyệt: khôn ngoan, mềm đẻo sẽ có lộc 
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- Thiền đồng : uyển chuyển, khéo léo, mềm móng thì có 
quyền . 


- Thiên cơ : có kiến thức, khéo chân khéo tay, biết tính toán thì 
nổi đanh. 


- Cự mồn : tranh cãi, to mồm như Cự mồn thì chỉ tổ bị ghét. 


Tuổi Mậu 

Tham Nguyệt Bật Cơ 

- Tham lang: có tham vọng, biết mưu mô (thì có lộc. 
- Nguyệt: lanh lợi láu cá như Thái âm thì có địa vị 
- Hữu bật: khéo léo chân tay thì có đanh . 

- Thiên Cơ: mưu mô bủn xin thì bị ghét. 


Tuổi Kỷ 

Vũ Tham Lang Khúc 

~- Vũ khúc, có đầu óc kinh doanh thì có lộc. 

- Tham lang, có tham vọng sẽ có quyền. 

- Thiên Lương, biết nhu thuận, hiển hậu thì được danh. 
- Văn khúc, làm ra vẻ học thức quá thì bị ghét. 


Tuổi Canh 

Nhật Vũ Đồng Âm 

- Nhật : phải sáng suốt, biết phô trương thì có lộc. 

- Vũ khúc : lo buôn bán, giỏi tài chính mới có quyền. 
- Thiền đồng : uyển chuyển khéo léo thicó đanh. 
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- Thái âm : ham tiền quá sẽ bị chế cười. 


Tuổi Tân 

Cự Dương Khúc Xwdng 

- Cự mồn, phải đanh thép, biển thuyết giỏi mới có lộc. 
- Thái dương, biết phề trương thì có địa vị. 

- Văn khúc, khéo một nghề chuyên môn thì có danh. 

- Văn Xương, khôn ngoan, tài giỏi quá sẽ ghen ghét. 


Tuổi Nhâm 

lưng Vị Phụ Vũ 

- thiền Lương, ngầm miệng thì có lộc. 

- Tử vi, tổ ra đàng hoàng thì có địa vị. 

- Tả phụ, phải khéo léo, chăm chỉ mới có danh. 

- Vũ khúc, quá mưu mô, lý tài thì không thành công. 


Tuổi Quí 
Phá Cự Âm Tham 
- Phá quần, sẽ cố lộc nếu rnanh đạn xông xảo, 
- Cự môn, có ruổm mép thuyết phục thì có địa vị. 
- Thái âm, mềm mồng, khéo léo thì cổ danh vọng. 
- Tham lang, tham lam quá, chạy theo tiền thì sẽ khổ, 


Hóa ky 


tượng trưng cho ô nhục, đống ở cung não làn nhục cùng đó, ở 
Tải thì suất đời mang mối nhục VÀ tiền. 
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Hóa quyền 
có tính nể vì nên khi ở cung Thê nghĩa là mình nể vợ, ở cung 


Nô nghĩa là mình nể bạn, nhưng khi ở cung Tài thì được người 
nể mình vì tiền. 


Hóa khoa 


có tiếng nhưng không có miếng, có Hóa khoa phải biết khiêm 
nhường thì mới thành công. 


Hóa lộc 
là được để chịu vẻ vật chất cũng như Lộc tổn. 
Lộc tổn lại chủ cô đơn. 


Một lá số Tử vỉ mà không hội đủ Song Lộc ê Mệnh Tài Quan 
thì đù cao quí vẫn phải bận tâm về tiền bạc. 


28. Hồng loan Đào hoa và Thiên không 

Hồng loan là chim hồng tượng trưng cho đạo đức. 

Hồng loan còn nghĩa là rũ bỏ, trả tự do cho ai mặc tình bay 
bổng như cánh chim Hồng. 

Đào hoa là nhan sắc, đẹp đế, sáng suốt và mưu trí. 


Thiền không là trống trải, trắz;g tình, không cỏ øì, sạch sänh 
sanh. 

Đào hoa chỉ đóng ổ bốn cung Tí Ngọ Mão Dân 

Người tuổi Sửu, Ty, Dậu Đào hoa cư Ngọ, tình duyên bao giờ 
cũng đang đở, vì hoa phơi giữa chợ (Ngọ, g1ữa trưa), mặc tình 
cho bướm: lả ong lơi. Nếu Ngọ là cung Mệnh thì đứng nhiều , 
nếu Ngọ không là cung Mệnh, điều nhận xét trên cũng cổ 
phần đứ ng. 
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Tuổi Mão, Đào hoa cư Tí, người tuổi Mão bao giờ cũng thông 
minh ướt át duyên thầm (Tí, nửa đêm). 
Tuổi Mùi Đào hoa cũng ở Tí, người tuổi Mùi cũng ướt át như 
người tuổi Mão. Tuổi Hợi , Đào hoa cũng đóng ở Tí. 
Khi đó ng tại Dâu Đào hoa tương đương với Hồng loan cho nền 
người ta nói cung Dâu có hai Hồng loan. 
Nữ Mệnh, cung Thiên đi có Đào hoa ngộ Không Kiếp thì: 
- có thể bị hiếp, 
- 8ặp Sở khanh, 
- bị hận tình, 
- hoặc có chồng mà vẫn vướng lưới tình. 
Đào hoa là sao tình cảm, chuyện trai gái chỉ phần nào mà thôi. 
Đặc tính của Đào hoa là lòng mến mộ tha nhân nên Đào hoa 


không bao giờ ưa được Hóa ky, con người ghen ghét, thị phi, 
mang ô nhục đến các cung Hóa ky đóng. 


Hồng loan thiên về tình yều cao thương, 

Hồng loan sợ nhất Không Kiếp, mà không sợ Linh, Hỏa, 
Kình, Đà. 
Hồng loan đi với Thai Tọa thì tốt nhưng nếu có thêm Không 
Kiếp thì phẩn ứng nghịch lại. Người nào cung Mệnh hay cung 
Phu thê có Hồng loan mà gặp vận Kình Đà, Khóng Kiếp, Hỏa 
Linh thì nền lấy vợ hay chồng trước khi tới vận ấy. 

Hồng loan ngộ Không Kiếp là chim bay ngược gió tan nát tả 
tơi, 
Hồng loan khởi ở Mão. 
Các người tuổi Tí Ngọ Mão Dậu, Hồng loan đóng ở tứ chính. 
Bốn tuổi này Hồng loan tổ ra đầng hoàng và trung thực vì 
muốn giữ uy (ín. 
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Các người tuổi Dần Thân Tv Hợi, Hồng loan đóng ở tí mộ. 
Hồng loan ở Thìn Tuất Sửu Mùi thì tổ ra đạo địíc và khiêm 
nhường. Đây là Hồng loan của những nhà tu hành. Các vị này 
có Hồng loan ở tứ mộ nên đạo đức, từ tốn và khiêm cung. 
Các người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi; thì Hồng loan đóng ở tí 
sinh. Bốn tuổi này Hồng loan tổ ra đạo đức để lập công. Đây 
là Hồng loan củ a những người nhiệt tình với xã hồ), quên mình 
giúp đời. 


Thiên không 
Thiên không khởi ở Sưu Sao này đi suốt một vòng, không có 
cung nhất định như Đào hoa, Kiếp sát, Thiên mã. 

Thiếr. không là trống trải, tượng trưng cho mất mát và phá 
hoại. Những người Mệnh có Thiên không thì trắng tay. 

Thiên không còn nghĩa là không tưởng, tưởng có những gì 
mình không có. Cho nên người Thiên không mơi thật sự là 
người có tham vọng lớn, đi quá trớn nền hay đổ vỡ (hạn đáo 
Thiên không nhỉ táng quốc - Hạng võ). 

Người Thiên không lại thích sống cho người khác (ái tha 
nhân) cho nền không thật với bản thân mình, để chán đời, dễ 
đi tu khi đẳng cung với Hồng loan tại Mệnh. 

Hồng loan đi với Đảo hoa là cách Đào Hồng, một hình ảnh 

đẹp mang lại an vũ. 
Hồng loan đi với Thiên không tượng nưng cho người rộng 
lượng, không tba thiết vật chất (số các nhà tu hành). Thiên 
không đi cùng Đào hoa thì lại tượng trưng cho ngŸö1 mưu mô, 
xảo quyệt. 


29. Sát Phá Tham 
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Sát Phá Tham thích Thai phụ, Phong cáo, những vì sao đồm 
dáng, cũng như Tử Phủ Vũ Tướng thích Quang Quí, Tả Hữu. 


Sát Phá Tham là những sao của chòm Thiên phủ. Nhưng lãnh 
đạo chòm Thiền phủ lại là Phá quân, một hung tình luôn luôn 
chống đối: Tử vi cho nên lúc nào cũng bị Thiên tướng dòm 
chừng (Phá quân bao giờ cũng xung chiếu Thiên tướng). 

Phá quân cớ lúc uy hiếp Tử ví nên Thiê n tướng phải thường 
trực chặn lại. Phá quân cũng có chỗ ngồi cao ngang Tử Phủ khi 


 H tại Tí bi) "`... na... 


Trong một số vn bộ Sát Phá Tham có thêm Liềm trinh thành 
Sát Phá Tham Liêm. 


- Khi bộ Tử Phủ có Liêm trình phò tá thì Liêm trinh đều đắc 
địa như : Tử vi ở Tí Ngo, Liêm Phủ ở Thìn Tuất. 


Tử Tướng ở Thìn Tuất, Liêm trinh ở Dẫn Thân. 
Tử Phủ ở Dân Thân, Liêm Tướng ở Tí Ngọ 
Thất sát luôn đổi đầu Thiên phủ nhân hậu. 


Tham lang cũng có lúc uy hiếp Tử vi (Tử Tham Mão Dậu). 
Tham lang tham vọng lớn, hay tự đắc, nên để lầm lẫn 


30. Hung tình 

Hung tinh thường gây : ta1 nạn, bề nh tật, tán tà1, buồn bán thua 
lỗ, tà tội, tang thương, loạn trí... 

Hung tính đắc địa có ý nghĩa tốt, nhưng vẫn cón tiểm ẩn cái 
xấu. Hung tỉnh hãm địa gieo nhiều tai họa, nhất là hung tinh 
khắc Mệnh hay khắc Can năm sinh. 


Hung tỉnh được chia ra như sau : 
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Lục sát tỉnh : Không Kiếp, Kình Đà, Hỏa Linh, 


ngoài ra các sao Kiếp sát, Lưu hà, Phá toái, Thiên hình, Hóa 
ky, Thiền không, Thương Sứ, La Võng cũng được kể như sắt 
tính vì tính cách tác hại của chúng. 


Lục Bại tìah : Song Hao. Khốc Hư, Tang Hổ. 


1. Không Kiếp 

là hai sao tác họa mạnh nhất 

Khi gặp các chính tỉnh và trung tỉnh B)h lành như Tử vi, Thiên 
phủ, Cơ Nguyệt Đồng L.ương thì chúng phá cho tan tầnh. 
Chúng chỉ nể mặt Thiền tướng trong nhóm Tử vi và các sao 
Sát Phá Tham nhất là Phá quân là thầy của chứng. 

Khi đắc địa lại gặp Phá quần thì Không Kiếp mang lai hoạnh 
phát hoạnh tài mau chóng : Phát đã như lôi. 

Không Kiếp đắc địa ở tứ sinh Dần Thân Ty Hợi và hãm ở các 
cung khác. Không Kiếp đắc địa thì mưu cơ thâm trầm thêm 
Khoa Quyển Lậc thì hoạnh phát những không bền. 

Người Mệnh có Không Kiếp thì ích kỷ, xảo trá và khổ sở 
nhưng nếu gấp Tuần Triệt thì được giải. Không Kiếp ở Mệnh 
thêm Đào hoa hay đồng cung với Tham lang thì nghèo khổ và 
sợ (a1 nạn sóng nước. | 

Khêng Kiếp đi với Đào Hồng Hỉ thì tình duyền trắc trở vì tự 
tung tự tác ngay cả trong vấn đề tình căm. Người có Không 
Kiếp thủ Mệnh sống trong gia đình như người con thừa vì tính 
tự tung tự tác, không sợ nể ai, coi gia đình như chỗ không người 
nền chẳng ai ưa. 

Không Kiếp Phục bính là trộm cướp. 

Không Kiếp Giáp Mệnh thì nghèo khổ. 

Nữ mạng có Không Kiếp thì long đong mấy đời chẳng.. 
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>~am mạng có Không Kiếp thì gian nan khổ sở. 


2. Kình dương - Đà la 

ình dương là thầy của Thiên hình, Đà 1a là thầy cử z "12a ky. 
Kình Đà đấc địa gặp quan thầy là Thất sát ở Mệnh tì phát 
mạnh, hoä : Alênh có Thất sát đi đến hạn Kình Đà đắc địa thì 
cũng phát. 


Kình đắc địa tại Thìn Tuất Sửu Mùi mà gặp Khoa Quyền Lộc, 
Tham Vũ thì tốt. 


Mệnh ở cung Ngọ (Mã), có Kình (thanh kiếm), ngộ Thiề n rã, 
Tham lang là cách Mã đầu đái kiếm, chấn ngự biên cương, 
phát võ cách nhưng không bền. 


Kình gặp Liêm, Cự, Ky, sát tĩnh đổng cung : có tật, cùng khổ 
và yếu 

Đà đắc địa tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Ty, Hợi thì đũng cảm, 
mm lược nếu hãm địa thì hiểm độc. Đà đắc địa thêm Khoa 
Quyền Lộc, Tham Vũ thì hiển đạt nhưng không bền. 

Đà hãm địa gặp Hình, Riêu, Hỏa Linh, Ky, Mã thì phá tần tài 
sản nghiệp 

Đà Mã đồng cung có tật. Đà Nguyệt thì đâm đãng. 


3. Hóa Linh 

là hai sát tỉnh mạnh, nền cứ gặp Hỏa Linh là xấu rồi. 

Nhưng Hỏa Linh đắc địa, gặp quan thầy ià Tham lang đắc địa 
thì lại phát mạnh . 

Hỏa Linh rất ky Cự món cho nên gặp Tham !ang thì Hỗa Linh 
tổ được đãng khí của kẻ anh hòng, gặp Cự môn thì Hồ + :.¡nh tổ 
cái nóng nấy của kẻ phẫn chí. 
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Hóa Linh không đánh được các sao Tử vị, Thiền phủ, Thái 
dương. 


Hỏa Linh đắc địa thêm cát tĩnh thì phú qui. 

Hỏa Lĩnh hãm địa thêm Phá quân hãm hay Kình hãm thì gây 
phá tán và công danh trắc trở. 

Hỏa Linh thích cô độc, xa lánh anh em, nóng nẩy nền gầy họa. 
Hỏa Hình Tuế gẫy chân tay. 


3I. Bàn về Hung, Sát tỉnh ngộ chế 


Hung tình là bồ Sát Phá Tham, sát tỉnh có Kình Đà. Hỏa Linh, 
Không Kiếp, ngoài ra cần phả? kể Thiền hình, Héa vv, Kiến 
sắt, Lưu hà như là lõ sất tình. 


Gặp các hung sát tỉnh không có sao giải thì nguy hiểm. Nếu có 
sao giải mạnh thì có thể vô hiệu hóa ác tính của chúng. Khi bị 
hóa giải, các hung sắt tinh thành ra ngô_ chế, tức chế biến, cải 
trang lại, không nguy hiểm mà có khi cồn tốt nữa. 

Những sao giải mạnh gồm Tuần Triệt, Thiên tài, Hóa khoa, 
Quan Phi c. 


Tuần Triệt ở giữa hai cung, ảnh hưởng không đều cho mỗi 
cung tầy theo Âm Dương. Thí dụ hai cung Thân Dậu, cung 
Thân là cung đương, cung Dậu là cung Âm, 


Khi gặp người dương (dương nam, dương nữ), Tuần Triệt ảnh 
hưởng nặ ng hơn ở bên cung Thân (đương) nghĩa là tới 70%, 
bên củng D$ (Ấm) chỉ còn 30%. 

Khi gặp người âm (âm nam, âm nữ ), Tuần Triệt ảnh hưởng 
7D% cho hên âm Dậu và 30% bền dương Thân. 


372 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


Nói tới tính chất và cường độ chế biến của các sao giải, thì 
Triệt chế biến mạnh tức phá nát, Tuân chế biến bằng cách 
ngăn chặn, Hóa khoa gột rửa còn Thiền tài chỉ biến đối từ từ. 


32. Lưu hà và Kiếp sát 

Hà Sát là hai hung sát tình hay gây tai họa. 

Lưu hà gây tai nạn sông nước nhất là khi gặp Cự Ky. 
Kiếp sát gây tai nạn đâm chém. 

Hà Sát thường đi với Thiên không. 

Hà Sát là hai đại khắc tinh của Lộc tổn. 


Trường hợp Thiên không, Hà sát, đứng chung với Lộc tồn 
chính là để giữ không cbo đương số hưởng Lộc tổn, nhưng nếu 
đến vận có Lộc tổn ở cung Mệnh mà đương số hưởng thì coi 
chừng Hà Sát tấn công, đã mất sạch lại còn bị nạn nữa. 


Cung Tài có tam hợp hay xung chiếu Kiếp sát, Lưu hà với Lộc 
tốn tì mất hết. 


Kiếp sát hăng máu, đắc địa tại Dần Thân Ty Hợi, mạnh như 
Thiên mã, nhưng là sao chỉ nên không đánh Lộc tổn mạnh 
bằng Lưu hà đánh. 


Lưu hà là sao can nên đánh Lộc tổn (sao Can) rất mạnh. 
Mệnh có Lộc tồn , đến hạn gặp Lưu hà thì sạt nghiệp. 


33. Thiên hình 

Là sao Hỏa, sát tinh, chủ sát phạt. 

Thất sát sắt phạt nhưng quân tử, không nhỏ nhen. 

Hỏa Linh cũng sát phạt bằng cách gây bệnh tật, tai họa. 
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Còn Thiên hình sát phạt bằng cách gầy thương tích cho nên 
Thiên hình độc ác, tàn nhân hơn Thất sát và Hỏa Linh. 


à átV 


Thiền hình đắc địa ở Dẫn Thân Mão Dậu. 


Thiên hình đi với Phục bình, Thiên tướng, Quốc ấn là cách 
Binh Hình Tướng Ấn, hình ảnh của Bao công, một quan chánh 
án chỉ cô¡ig vô tư. 


Phục bình thâm trầm, ôm kín hoài bão, nếu đóng ở Phối thì 
quen nhau lầu mà khô ng nói yêu đương, phải có thời gian dài 
mới lấy được nhau, nếu ở cũng Mệnh hay Di, Nồ là người hay 
rình rập kẻ khác. 

Thiên hình đắc địa thì đứng đến mọi mặt. lại không khắc 
nghiệt. 

Tướng quãa can đảm, cứng cỏi nhưng ương nga nh khô ng đúng 
chỗ, không đúng lúc. 
ụ 3 › cho 
nền khô ng thích chuyện. rập mờ không minh bạch. 

Cách Bình Hình Tướng Ấn, hình ảnh của một Bao cô ng, từ xưa 
vẫn được co¡ là mệt cách hay ty nhiê n sự tốt đẹp cũng chỉ giới 
hạn trotig ý nghĩa của các sao trong cách mà thôi. 


Thiên hình đi với sát tĩnh Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh thì 
sinh chuyện giết chóc và tù tôi. 


Thiền hình ngộ Tuần Triết thì thành kiếm gẫy, có nghĩa là bị 
mất việc hoặc bị buộc từ chức. 


Khi giải môt )á số, cần ñm Thiên hình. Nếu Thiên hình không 
nằm trong Đần, Thân, Mão, Dầu phải coi chừng vì Thiên hình 
hãm địa gây nhiều tai họa. 


34. Phá toái 
Cố nghĩa là phá cho tan nát. 
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Phá toái chỉ nằm tại ba cung : Ty, Dậu, Sửu. 

Nếu đi với Phá quân thành Lưỡng Phá. 

Mệnh có Phá quân đi vào hạn Phá toá: thì xập tiệm. 

Phá toái không phò trợ mà chỉ làm hao tán chính điệu nhất là 
các sao Tử vị, Thiên phủ, Thiên lương, Thiên cơ là những sao 
hiển lành. Trái lại, Phá toái làm tăng sức mạnh của bô hung 
tình Sát Phá Tham mà Phá quân là cha ruột. 

Trong ba vị trí của Phá quân : 


Vũ Phá ở Ty, Liêm Phá ở Dậu, Tứ Phá ở Sửu, Phá toái giúp 
Phá quân đắc lực trong thế Toái Quân lưỡng Phá. 


35. Khốc Hư 


Hai sao này đứng ở thế đối kháng với Thái tuế cho nền bị coi 
là bại tình. 


Khốc Hư đắc địa ở Tí Ngọ Mão Dâu nhất là ở Tí Ngọ. 


Khởi từ Ngọ, Khốc đi nghịch, Hư đi thuận. Hai sao đồng cung ở 
Tí, Ngọ luồn luôn cùng vị trí với Tuế phá (bất mãn, đố! kháng 
cực độ). 

Khốc Hư Tí Ngọ tiền bần nhi hậu phứ, tiên trở hậu thành. 


Người Khốc Hư Tí Ngọ cố Thiên mã và Điếu khách trong thế 
tam hợp . Nhưng thành công hay thất bại hoàn toần đo Thiền 
rnã có phải! là nghị lực thực sự của mình hay không, thí dụ 
Thiền mã Dần phải là của người Mệnh Hỏa , Thiên mã Thân 
phải là của người Mệnh Thúy mới đắc cách. 

Thiên khốc đi nghịch nên chỉ cố người tuổi âm mới thuận cách 
như hai tuổi Mão, Dậu. Hai tuổi này có Thiên khốc đồng cung 
với Thái tuế, cho biết đương số là người có tự cách, cố tài biện 
thuyết. 


3/5 


TỬ VI KHẢO LUẬN 
Còi: ở các tuổi dương, Thiên khốc nghịch với Thái tuể nên 
nhải nhờ Thiên mã trợ giúp như ở hai cùng Tí Nẹo. 


Thiên hư bao giờ cũng đồng cung với Tuế phá, điều nà y chứng 
tỏ một người chung thần bất mãn, nên lúc nào cũng cho hưởng 
Thiên mã để tăng nghị lực, 


36. Tang môn - Diếu khách 

Là những sao chủ tang chế. cũng giống như bộ sao Tang Hổ. 
Khi Tang Hổ, Điếu khách , Khốc Hư, Cỏ Quả đứng chung thì 
báo đa! tang. 


Người Tang môn khi đã muốn lợi dụng ai thì người nà y không 
thể nào dứt ra được vì Tang môn bám đến cùng. 

Người Điểu khách thì nöi kiến trong lỗ phải bồ ra, nghe Điến 
khách nói thì bán thóc giống đi mà ăn. 

Cho nền khi giao thiệp với những người Tang Điếu cần phải 
g1Ữ gìn không nên tin vào miệng lưỡi của họ mà mắc lừa. 
Những người nam Tang Điếu hay thấy trong bọn Trai Phá 
quân bất nhân Thìn Tuất. 


37 Sotw Hao 
Song lao là bại tính. 


Gặp Song Hao ở Mệnh thì hao tán, thay đổi công việc. Nhưng 
Mệnh có Song Hao ở các cung Dân Thân Mão Đậu lại tốt vi 
thay đổi hoạnh phá nhưng cũng hoạnh phát, 

Ở cung Tài miếu địa Song Hao cũng hoạnh phá, hoanh phát. Ở 
các cung khác thì Song Hao phá tán hoàn toàn. 
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Song Hao cần cho Cự môn ở các cung Tài, Mệnh vì cách 
Thạch trung ẩn ngọc của Cự môn cần Song Hao để rửa cho 
sạ ch đất đá, ngọc mới lộ ra được để thành đại phú. Nếu không 
có Cự môn đồng cung thì Song Hao ở Tài chỉ có hao tán vì 
“Song Hao bất nghi Tài bạch”. 


38. Thương Sử 

Thiền thương đóng ở cung Nô, Thiên sứ đóng ở cung Tật. 
Nhiều tác giả cho rằng gặp Thương Sứ là tới giai đoạn chót 
của cuộc đời. 

Tính thuận từ cung Mệnh thì 52 tuổi tới cũng Nô gặp Thương, 
72 tuổi tới cung Tật gặp Sứ. Các sách đều nói nếu ăn hiền ở 


lành, tạo nghiệp tốt thì lướt qua, nếu ăn ở thất đức thì đứng lại 
để đi theo ông bà. 


Người nào cũng bị Thương Sứ kiểm soát. 


Nếu Đai vận đi thuận. gặp Thương trước thì nhẹ hơn là gặp Sứ 
trước. Nhưng gặp Thương có thềm Kình ở Tí Ngọ Mão Dậu thì 
cũng nặng. 

Những người cục Thủy sau 70 tuổi gặp Thương Sứ thêm Thiên 
không, Khốc Hư, Tang mônm 


à không gặp Long đức, Phúc đức 
thì cũng đễ về với ông bà. 


39. Thiên Ìa - Địa võng 
Thiên la ở Thìn, Địa võng ở Tuất là lưới trời. 


Mệnh tới đây như bị lưới bó chặt iai, nhưng có sách nói chỉ khi 
nào có Đà la ở hai cung Thìn Tuất và Mệnh cũng ở đó thì mới 
bị ảnh bưởng của La Võng nghĩa là cuộc sống bị ngăn chặn 
không vùng vấy được. 
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40. Tuân Triệt 

Tuần là Tuần Trung Không vong, Triệt là Triệt Lệ Không 
VONg. | 

Tuần Triệt là hai sao cẩn phá có tác đụng làm giảm cái tốt 
cũng như giảm cái xất: của các sao. 


Chínk tình đắc địa gặp Tuần Triệt thì trở thành chính tỉnh hãm 
địa như Thiền phủ gặp Tuần thành kho rông, Thiền mã ngồ 
Triệt thành ngựa què, Thiê n tưởng ngồ Triệt thành tướng mất 
đầu. 

Dần, Mão, Thân, Dậu là miếu địa của Tuần Triệt nền khi 
Triệt đáo Kim cung (Thân Dậu), Tuần du Mộc vị G(Đần Mão), 
Mệnh đóng tại Dấu, Mão, Thân, Dậu tì lại kìuí. 

Tuổi Giúp Kỷ, Triệt ở Thân Dậu, 

Tuổi Ất Canh, Triệt ở Ngọ Mùi, 

Tuổi Bính Tần, Triệt ở Thìn Ty, 

Tuổi Đị:h Nhậm, Triệt ở Dẫn, Mão, 

Tuổš Mậu Quí, T"¡ệt ở Tí Sửu, 

HaiLcune “Tuất Hơi khé 5 THêt, 

Còn Tuần chiếm cả nXm vị trí như Triệt, thêm một vị trí nữa 
giữa Tu ất và Hơi là đá sáu. Mỗi vị trí đều đứng cuối một con 
Giáp trên và là đầu con Giáp đưới, thí dụ tuổi Giáp Ngọ, Tuần 
đóng ở Thìn Ty (cuối con Giáp Ngọ, đầu con Giáp Thìn). như 
thể là Tuân trợng trưng cho một cây cầu nối hai con Giáp đề 
luân chuyển thời gian . Cây cầu cũng là dấu hiệu báo cho xe 
đang chụy ;nau phả¡ thắng lại trưóc khi qua cầu, đấu hiệu của 
cần ngăn, của chân trễ, 

Nếu Mệnh gặp Triệt, đời phải chịu nhiều khó khăn lúc niên 
thiếu. 


37B 


TỬ VỊ KHẢO LUẬN 


Nếu Mệnh gặp Tuần, thì luôn luôn bị kìm hãm, trục trặc từ lức 
bắt tay vào việc. 


Mê Ỉ ý Tu Tniề! tối | ILVẬ ~ T Ầ Triệt ]à Trợ 


Nếu Tuần và Triệt cùng đóng chung một chỗ, ảnh hưởng của 
hai sao được cộng chung nên sức cản mạnh hơn, đi nhiền sức 
g1úp cũng mạnh hơn. 

Chính tỉnh thủ Mệnh hãm địa thì cần Tuần Triệt để phá hãm, 
nhưng chính tĩnh đắc địa gặp Tuần Triệt thì lại bị phá hư cũng 
như Tử vi ngộ Không Kiếp thì bị tần tạ, khến khổ. 


41. Cô thần - Quả tú 

Cô Quả cô đơn trong cuộc sống. 

Theo cách an Cô và Quả, người Thái tuế không bao giờ vướng 
vào Cô Quả. Cô Quả chỉ thấy ở các người Thiếu đương, Thiếu 
âm, Tuế nhá. 

Người Thái tuế có quân chứng nên không cô đơn, người Cô 
Quả cô đơn vì không có quần chúng , cũng không thích quần 
chứng, thích sống một mình vì bất mãn với cuộc sống hoặc tự 
cao. 

Các tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Cô thân ở Dần, Thần, Ty, Hợi 
gặp được hai sao Thiếu đương sáng suốt, và Hồng loan từ 
thiện, đạo đức nền cũng đỡ cô đơn. 


Phưứ : Cô thần còn một chút con, còn như Quả tú thì son đến 
già. 


42. Mệnh vô chính diệu 
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Cung vô chính điệu là cung không có chính tinh. Vì vậy người 
Mệnh vô chính điệu từ lúc sinh ra đã không cố người hướng 
dẫn và giúp đỡ. 

Vô chính diệu cần có sát tinh đắc địa như Không Kiếp đồng 
cung mới mong khá. Như vậy Mệnh phải đóng tại tứ sinh Dần 
Thân Ty Hợi. Khi Mệnh đóng tại bốn cung trền, người vô 
chính điệu có Không Kiếp đồng cung hay xung chiếu nên là 
những người làm việc rất liễu mạng, bất chấ|› hiểm nguy, tìm 
đường sinh trong cửa tử. 


43. Giáp 

Cáp là một cung mà cố các sao bộ đồi như Khối Việt, Xương 
Khúc, Tả Hữu, Không Kiếp. mỗi sao nằm mệt bền, 

Có giáp cung và giáp góc. 

Giấp cung là cung có bộ sao kè m ha1 bên, nhưng (rên một hàng 
thẳng thí dụ cung Sửu giáp Tí và Dần. 

Giáp góc là giáp ở góc thí đụ các cung Dân Thần. Tv Hợi. Giáp 
góc ít hiệu quả hơn giáp cung. 

Sao giáp có khi mạnh hơn sao tọa thủ, cũng như sao chiếu có 
khi mạnh ;iơn sao đồng cung. 


Bài thơ Liên Giáp 
Giáp Tả, Giáp Hữu có tài, 
Giáp Long, Giáp Phượng các đàt vinh quang, 
Giáp Kình, Đà gian nan vất v, 
Giáp Kiếp, Không tàn tạ cuộc đời, 
Giáp Hỏa, Lĩnh mệt đứt hơi, 
Giáp Nhất, giáp Nguyệt gặp thời lên hương, 
Giáp Khúc, Xương g1ồ1 văn chương, 
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Giáp Thai giấp Tọa nhẹ đường công danh, 
Giáp Khôi Việt tên đành bảng hổ, 
Giáp Sát, Liêm chậm trể, lỗi thời. 
Cliáp Lộc Khoa sướng tuyệt vời. 
Công thành đanh toại, cuộc đời thênh thang. 


Bàn về Mệnh vô chính điệu 


Mệnh vô chính diệu là cùng Mệnh không có một sao nào của 
hai vòng chính tinh Tử vi và Thiên phủ . 


Chính tỉnh tượng trưng tính chất công khai, danh chính ngón 
thuận . Có chính tinh ví như sinh ra được nuôi nấng hướng dẫn. 
để vào đời có một nghề nghiệp và địa vị vững vàng trong xã 
hội. Không có chính tính kể như bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời, 
phải tự lo cho mình con đường tiến thân, cho nền phải thủ giữ 
những gì mình đã đạt được, người xưa chê người Mệnh vô 
chính điệu lâ ích kỷ cũng nhằm ý đó. 

Mé nh vó chính diệu, vi như đứa con thiếu tháng, như kẻ côi cút 
thiệt thòi, cần được bảo về bằng tài năng đạo đức của chính 
mình, cho nên người Mệnh vô chính diệu bao giờ cũng có Tứ 
đức (Thiên đức, Phúc đức, Long đức, Nguyệt đức) thủ Mệnh 
hoặc tam hợp chiếu (cung Tài và cung Quan) để nhắc nhở bản 
thân phải cư xử đứng mức. 


Ngoài ra Mệnh vô chính điệu là kẻ không có phương tiện 
phòng thân trong tay, cần phai có vũ khí sắc bén, đó là lòng 
can đảm, đấm nghĩ, đám [àm, một ăn hai thua của các sát tinh 
đắc địa (Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh). 

Hơn nữa người Mệnh vô chính diệu phải là mạng Hỏa để xử 
dụng, sai khiến được các sát tình phần lớn là sao Hỏa. Hành 
hồ a tượng trưng kỷ luật nghiềm minh, lễ nghĩa, hính thức. Mà 
mạng Hồa chỉ có 12 người mang tuổi : 
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Giáp Thìn - Ất Ty - Bính Dẫn - Định Mão - Mậu Tí - Kỷ Sửu 


Giáp Tuất - Ất Hợi - Bính Thần - Đinh Dậu - Mậu Ngọ - Ký 
Mùi | 


có điều kiện vào vòng sơ kết. 


Thứ đến phải có sát tinh đấc địa (Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa 
Linh) ở Mênh. 


a. Người có Mệnh đóng ở tứ sinh (Dân, Thân, Ty, Hợi) mới có 
thể có Không Kiếp đắc địa. 


b. Người tuổi Giáp, Mệnh phải) ở Sửu hoặc ở Mão 

Người tuổi Ất, Mệnh phải ở Dần hoặc ở Thìn 

Người tuổi Bính, Mậu Mệnh phải ở Thìn hoặc ở Ngọ 

Người tuổi Đinh, Kỷ Mệnh phả! ở Ty hoặc ở Mùi 

Người tuổi Canh, Mệnh phải ở Mùi bcặc ở Dậu 

Người tuổi Tân, Mệnh phải ở Thân hoặc ở Tuất 

mới cố Kình Đà lọt vào Mệnh được. 

c. Người cố Mệnh đóng ở : T(Ngọ Mão âu mới có Hỏa Linh. 
d. Điều kiện cuối cùng là Mệnh phải có một không vong tọa 
thủ, kèm theo hai không tam hợp chiếu. Hơn nữa Tuần phải 
đóng ở Mệnh để giữ gìn các sát tỉnh đấc địa nằm ở Mệnh mới 
là hợp lý. 

Tóm lại, Đắc tam không là được thụ hưởng một món quà thật 
lạ thường ví như trúng số độc đắc. Người được cách này thì 
Mệnh phải có một không đắc địa, cồn lại hai không kia phải ở 
thế tam hợp chiếu (Tài, quan). 


Còn Ngệ tam không thì Mệnh không có sao không nào, chỉ có 
hai không tam hợp và một không xung chiếu, ví như đi đường 
tình cờ “ngộ"" cướp thì không chết cũng bị thương. 
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Kiến tam không thì Mệnh có một không, còn lại một không. 
tam hợp chiếu, một không nữa xung chiếu, không có Tuần ở 
Mệnh, ví như đứng nhìn xuống, thấy của mà không được 
hưởng ví như nhìn thấy vàng bên kia sông mà không có 
phương tiện sang lấy. 

Cách Mệnh xó chính điều có nhiều điều đặc biệt khác người. 


1. Mệnh vô chính điệu có sát tinh đắc địa thì vận gặp Sát Phá 
Tham sẽ bạo phát, công đanh tài lộc đến àö ạt như vũ bão. 
- Mệnh vô chính diệu có Không Kiếp đắc địa ở Dần Thân Ty 
Hợi, đại tiểu vận có Phá quần thì bỗng chốc gặp thời, giàu 
sang, phú quí, danh nổi như cồn. 

- Mệnh võ chính điệu có Kình Đà đắc địa, đại tiểu vận có Thất 
sát thì một bước uy quyển giàu sang hiển hách. 

- Mệnh vô chính điệu có Hỏa Linh đắc địa, đại tiểu vận có 
Tham lang thì một sổmm một chiều trở thành tỉ phú. 

2. Mệnh vô chính điệu có sắt tính đắc địa , gặp đại tiểu vận có 
Tử Phủ Vã Tướng, Cự Nhật thì bị chê bai là lố giang hẩ, khó 
thành cổng. 

3. Mệnh vô chính điệu có sát tỉnh đắc địa hay hãm địa, gặp đại 
tiểu vận cũng vô chính diệu thì nước 1ã ra sông chẳng nên cơm 
cháo gì. 

4. Mệnh vô chính diệu có Tả Hữu đồng cung và Nhát Nguyệt 
đắc địa hợp chiếu thì thông mính tài giỏi, được mọ1 người kính 
phục. 

5. Mệnh vô chính điệu có sát tình đắc địa, được Khoa Quyền 
Lộc tam hợp chiếu thì mở mày, mở mặt với đời, hạn gặp Khoa 
thì có công danh, gặp Quyền có địa vị, gặp Lộc có tiền tài. 


Để kết luận về Mệnh võ chính điệu đắc tam không “Phú quí 
khả kỳ”' hay “Phi bẩn tắc yểu” này , chúng tôi thấy đây là một 
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trò chơi trí não (Jeu đ'espriO của những người khó tính muốn 
đi tìm những gì thật hiếm hoi, thật khó khăn để thỏa mãn óc tô 
mò mà thôi. 


Tìm được một lá số Mệnh vô chính diệu theo đứng những điều 
kiện Vô chính điệu kể trên thật là đáy biển mò kim vậy. Các 
bạn thử tỒ mồ một chút xem sao ! 
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Chương Ba 
GIÁAI ĐOÀN 


1. Nguyên tắc giải đoán 

2. Thực hành giải đoán 

3. Giải đoán vận hạn 

4. Giải đoán các lá số mẫu 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


NGUYÊN TẮC GIẢI ĐOÁN 


- —_———— -—'—==—- HH”. ' 


hấm một lá số Tử vi, phần giải đoán quan trọng nhất. Cách 

giải đoán xưa nay tùy thuộc quan điểm từng người. 
Giải đoán một lá số cð nghĩa là giải đoán toàn bộ cuộc đời củ a 
đương số. Việc này cần đến sự nắm vững lý thuyết của Tử vi 
học và kinh nghiệm vận dụng lý thuyết đó. Do vậy cũng một 
lá số mà giải đoán khác nhau là do trình độ của các người 
đoán. 


Giải là hâ tíc] P) hĩ s Ắ r= | ý là 
tổ . “ ^ h` " ^ ^ 
cư xử cho hợp lý, 


Lập một lá số thì không khó. 
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Giải đoán lá số mới là vấn đề 


Khám một bệnh nhân thì đễ, nhưng chẩn đoán chính xác là 
bệnh gì và điều trị ra sao mới là tài năng của người thầy thuốc. 
Đừng ngại có một lá số xấu. Đừng mừng có mồt lá số tốt. 


Không ai khổ suốt đời, Không ai sướng trọn kiếp 


Phải chờ đến khi gặp vận hạn mới biết sướng hay khổ. Cho 
nên khi coi một lá số phải chú ý đến phần vấn hạn. 


Chúng tôi xin đưa ra một phác đổ các giai đoạn cần làm khi ta 
giải đoán một lá số. 


]. Xét Can và Chỉ năm sinh, 
Thí dụ của tuổi Quí Mão . 


Quí thuộc Thủy, Mão thuộc Móc, Thủy sinh Mộc, Can sinh 
Chị, tốt, ta cho đương số một điểm. 


2. Xát Mệnh và Cục, vẫn tuổi Quí Mão. 


Mệnh Kim, Cục Thửy, Kim sinh Thủ y, tốt, ta cho đương số 
thêm một điểm 


3. Xét hành của Mệnh và cung an Mệnh, 


Mệnh Kim, cùng an Mệnh tại Hợi (Thỏy), Kim sinh Thủy. 
Mệnh sinh cung an Mệnh. Tốt nhưng vất vả ngược xuôi, cho 
1/2 điểm. 


4. Xét Ấm Dương của Mệnh vò cung an Mệnh (Mênh đương 
đóng cung đương, Mệnh âm đóng cung âm thì tốt). 


Quí Mão tuổi Âm , Mênh đóng cung Hợi cũng Âm, cùng Âm 
Dương, tốt. Thêm một điểm nữa là ba điểm 1/2. 
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5. Nếu sơ khởi ta đã thấy được nhiều điểm hợp như trên thì ta 
cứng biết đại cương đây là một lả số tối. 


Tóm lại , khi bắt đầu coi lá số, ta chỉ xét bốn điểm thôi : 
«- Can và Chi năm sinh (Ngũ hành) 

£ Mệnh và Cục (Ngũ hành) 

⁄## Mệnh và cung an Mệnh (âm dương, ngũ hành) 

# Mệnh và chính tỉnh thủ Mệnh (ngữ hành) 


Nếu so sánh quá nhiều các sao, các cung, các cách chiếu, các 
tam hợp, các chính tinh , trung tĩnh và hung sát tính ... ngay từ 
đầu thì vô hình chung ta lạc vào một mề hồn trận mà chính 
người bầy trận cũng không ra được. 

Tạ1 sao 2 


Vì tương quan giữa các đối tượng của hệ thống Âm Dương, 

Ngũ hành quá ư phức tạp. Xét nhiều quá thế nào cũng gặp 
nhữig điểm trái nghịch nhau. 

Cho nền lúc cầm lá số, chỉ cần xét bốn điều kể trên cũng đú 
có những dữ kiện để biết sơ khởi về lá số này. Sau đó, nếu 
muốn đầy đủ, hoặc gặp dịp như xét đại vân, tiểu vận, tai nạn, 
tin tức, cưới hỏi, xuất ngoại , bệnh hoạn ... thì ta xét thêm, 
nghĩa là xét tđi những sinh khắc Âm Dương và Ngũ hành một 
cách chỉ tiết hơn vào những lúc cần, làm như vậy ta dứt khoát, 
không quanh quần , khồng vướng mắc vào những kết quả trái 
ngược nhau làm khó khăn cho lý giải. 

Phải chú ý đến : 

- Các thế đối nghịch của các cách Tử Phú và Sát Phá Tham, 

- Độ tác ha1 của các hung sắt tình, 


- Hiệu quả của các sao cản phá và cứu giải. 
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A. Xéi Cun Chì năm sình 

1. Can 4 `hl | 

Tuổi Ám lịch được ghén tiổi hai yếu tố : Can và Chị. 

Hai chữ Can và Chỉ đứng với nhau không khác gì ha1 thành 
phần của một gia đình, như gốc và ngọn của một cái cây. Gia 
đình có trong ấm ngoài êm, hòa hợp, mới nên sự nghiệp, còn 
xung khắc nhau thì không hưng vượng. 

1í dụ 1 : Hai tuổ3 Canh Thân và Canh Dần cùng Mộc Mệnh, 
nhưng hai gia đình này đề huề khác nhau. 

Gia đình Canh Thấ n, can Canh là Kim, chỉ Thần cũng là Kim, 
gốc và ngọn bằng nhau nên căn bản vững chắc. 


Gia đình Canh Dần, can Canh Kim khắc chỉ Dần Mộc. Cây mà 
gốc không tài bồi cho ngọn khác øì một gia đình mà tróng 
đánh xuôi, kèn thổi ngược. 

Thí dụ 2 : Hai tuổi Giáp Ngọ và Giáp Tí. 

Giáp Ngọ có can Giáp Mộc sinh chi Ngọ Hỏa nghĩa là gốc 
nuôi ngọn cho nên gia đình hòa hợp. 

Giáp Tí có can Giáp Mộc được chì Tí Thủy sinh nghĩa là ngon 
nuồi gốc, tuy tương sinh nhưng nghịch chiều cho nên Giáp Tí 
không vững chắc như Giáp Ngọ và sự đề huể gia đình chỉ may 
mà có. 


Xem can chi sinh khắc nhau để biết : 
- bản thân (chì) có được hưởng hạnh phúc gia đình (can), 


- hay ngược lạ: bẩn thân (chỉ) có mang lại niềm vui cho mái 
ấm gia đình hay không. 


2. Can chi sinh khắc tốt xấu ra sao : 
Thí dụ 1 : Tuổi Qui Mão, Can sinh Chi 
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Can Qui thuộc Phủy, chỉ Mão thuộc Mlộc. 
Thủy sinh Mộc, can sinh chị, có nghĩa ban thân (chị) được gia 
đình (can) trông nom, nuôi đưỡng, nẻn được sung sướng từ 
nhỏ. 
1hí dụ 2 : Tuổi Kỷ Mùi, chị can cùng hành. 
Can Kỷ thuộc Thổ, chỉ Mùi thuộc Thổ 
Can và chi cùng hành, gốc ngọn tương đồng. 
Bản thân được cha mẹ nuôi: dưỡng, khi thành đạt cũng có địp 
đền ơn sinh thành. 
Căn chị cùng hành nói lên cuộc sống trung bình của một người 
có năng lực đầy đủ và vững chắc. 
Thỉ dụ 3 : Tuổi Đinh Mão. 
Can Định thuộc Hỏa, chí Mão thuộc Mộc 
Móc sinh Hỏa tức chi sinh can. 
Đán thân (ch!) đã tự lập, lại còn giúp đỡ được gia đình, báo 
EU 7v c0 ttiny 
Chi sinh Can biểu hiện một người trong đời gặp nhiều khó 
khăn cũng như nhiều may mắn hơn là tài giỏi. 
Thí dụ 4 : Tuổi Canh Dần, Can khắc Chi 
Can Canh thuộc Kim, ch1 Dần thuộc Móc. 
Kim khắc Mộc, can khắc chi. 
Gia đình (can )kbông bao bọc, cha mẹ không nuôi nấng con 
(cht) vì nghèo, hoặc vì không hợp tính, nền bản thân con vất 
vả, không chễ nương tựa. Đĩ nhiên đương số gặp nhiều trở lực 
trong đời. 
Thí dụ 5 : Tuổi Qui Sửu, chỉ khắc can. 
Can Qui thuộc Thủy, chỉ Sửu thuộc Thổ. 
Thổ khắc Thúy , chi khắc can. 
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Cuộc đời đầy rẫy chua cay, một người con không chấp nhận 
gia đình, chối bỏ sự săn sốc cũng nhu tình thương của hai đấng 
sinh thành. Cuộc sống chắc không được bảo đảm, để chịu. 


Tuổi mỗi cá nhân Can Chi được sắp xếp có nghĩa lý, tiềm tầng 
một ý sâu sắc diễn tả được hình đáng cuộc đời một người. 


B. Xét hành của Mệnh và Cục : 


Cũng có thể biết thêm vài điều cần thiết về tính nết và khả 
năng của người có lá số. | 


1. Hành của Mệnh là tài năng, tính chất của bẩn thân theo 
ngũ hành : Mộc, Hỏa, Thể, Kim, Thủ y. 


Hành Mộc thì bác á1, văn chương, xét xử. 

Hành Hỏa thì lễ nghỉ, kiểu cách, kỷ luật. 

Hành Thể thì ug tín, trung hậu, chỉ huy. 

Hành Kim thì nghĩa khí, khoa học, hùng biện. 
Hành Thủy thì mưu trí, khôn ngoan, thương mại. 


2. Hành của Cục cho biết mồi trường đương số đang sống 
như 


Giáo điều, bác ái, an ninh là Mộc (đạo đức) 

Trật tư, hình thức, gương mẫu là Hỏa (kỷ luật) 
Trung tín, xây dựng, chỉ huy là Thể (chỉ huy). 
Đậy học, thuyết giảng, nghiên cứu là Kim (1ý lẽ) 
Mưu trí, ngoại #1ao, thương mại là Thủy (mưu trí) 
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a) Cục sinh Mệnh thì bản thân thoái mái, vì môi trường sống 
thuận tiện cho tài năng của mình, Thí dụ : Cục Kim, Mệnh 
Thủy Kim sinh Thủy . 
b) Cục khắc Mệnh thì bản thân vất vả vì môi trường sống 
không thích hợp với tài năng mìnn, mình phải vất vả để tìm 
một chỗ đứng. 
Thí dụ : Cục Kim, Mệnh Mộc, Kim khắc Mộc. 
c) Mệnh khắc cục là mình từ chối môi trường, nên tự mình 
không có đất đứng, phải vất vả để kiếm sống. Thí đụ Mệnh 
Hỏa, Cục Kim, Hỏa khắc Kim. 
đ) Mệnh sinh Cục thì mình cha y theo xã hội để kiếm sống, cho 
nên dù có khá giả cũng trẫy da tróc vẩy. Thí dụ : Mệnh Thổ, 
Cục Kim, Thổ sinh Kim. 
e) Mệnh Cục cùng một hành ví như Trời Đất thiên về một 
phía nên thời tiết mông lung, nên mọi việc không mấy thuận 


tiện. Đương số có raột cuc sống bình thường ví như công chức 
lãnh lương. sếng đam hac qua ngàu. 


C. Xé1 tương quan giữa Mệnh, sao thả Mệnh và cung an 
Mệnh 


Cung là môi trường sinh trưởng của sao cho nề n hà nh của cung 


quan trọng hơn hành của sao. 


Cung an Mệnh sinh sao thủ Mệnh thì tốt và nhàn hạ, sao thủ 
Mệnh sinhra Mệnh cũng tốt nhưng vất và, mất nhiều sức lực. 


Thí dụ ï : tuổi Ất Mão (Thủy) có Mệnh đóng tại cung Tuất 
(Thổ), Chính tính là Vũ khúc (Kim). 


Ÿo các yếu tố trên, ta thấy : 
Cung sinh sao (Thổ sinh Kim), sao sinh Mềnh (Kim sinh Thủy) 
Tốt, rât thuân lợi. 
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Thí dụ 2: tuổi Giáp Thìn (Hỏa), Mệnh đóng tại cùng Sửu (Thổ) 
, chính tình là Thiên đồng (Thủy) 


Cung khắc sao (Thổ khắc Thủy) , Sao khắc Mệnh (Thủ y khắc 
Hỏa). Xấu , không thuận lợi 

Chú ý : 

a) Hành của cung quan trọng hơn hành của sao. 

b) Tương sinh hay tương khắc chỉ theo một chiều (Mộc sinh 
Hỏa chứ Hỏa không sinh Mộc, Kim khắc Mộc chứ Mộc khó ng 
khắc Kim). 

b) Có một hành tích cực (sinh, khắc) thí đụ Mộc sinh Hỏa, và 
một hành tiêu cực (được sinh, bị khắc) thí dụ Hỏa được Móc 
sinh, Kim khắc Mậc và Mộc bị Kim khắc . 

lãnh sinh tiều cực Hỏa (được sinh) thì lợi nơn ầnh tứch cực 
Mộc Hành khắc tích cực thì lại chiếm ưu thế, thí dụ Kim khắc 
Mộc, Kim thắng và Mộc thiệt. 


D. Xét Âm Dương của Mệnh và cung an Mệnh 

Tuổi có tuổi Âm, tuổi Dương. 

Thí dụ Giáp Tí (dương), Ất Sửu (âm) 

Cung an Mệnh cũng có cung đương (Đần), cùng Ẩm (Mão). 
Tuổi dương đóng cung ãm là không đứng chỗ, người nam 
Mệnh tại cùng âm cũng không đứng chỗ. Không đứng chỗ là 
không đắc địa, không đắc chính, không đứng cương vị. Danh 


không chính thì ngôn không thuận nên bế tắc, cuộc sống vất 
vả. 


Tuổi âm đóng cung dương cũng không đúng chỗ, người nữ 
Mệnh tại cung dương cũng không đắc chính. Không đắc chính 
thì cuộc sống chất vật. 
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E. Xét Cách của lá số 


a) Nếu có cách Tử vi, Thiên phủ (Tứ Phủ), Tử vi, Thiền trổng 
(Tử Tướng) là có số đi la1, giao thiệp với những người khá giả, 
danh vọng như Tử Phú, Tử Tướng. 


b) Nếu có cách Sát Phá Tham là có số giao du với những người 
mạnh đạn, can đảm như Phá quân, liều lĩnh như Thất sát. 


c) Nếu có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương là có số giao dịch với 
những người chăm chỉ, hiển lương, chịu khó lầm ăn như Thiền 
đồng, Thiên lương, Thái âm. 


Dĩ nhiên chơi với thành phần nào thì mình cũng thuộc thành 
phần ấy (Cục ), hoặc giống họ và cư xử như họ (ngưu tầm 
ngưu, mã tầm mã). 


Bạn hãy tự nhìn, xem mình thuộc thành phần nào khi coi lá số 
của rnình. 


F.Ÿ nghĩa của năm vỉnh 

1. Theo Chỉ : 

a) Sinh vào các năm Thìn Tuất Sửu Mùi (tử mộ): 

Đương số đóng vai thừa hành, chấp nhận hoà n cảnh hiện tại. 
Nếu khéo léo, nhũn nhăn, khiêm nhường thì thành công. 
b) Sinh vào các năm Tí Ngọ Mão Đậu (tứ chính). 

tức bốn phương Đông Tây Nam Bắc, bốn hướng chính, 


Đương số đóng vai chỉ huy, phẩt lầm trồn trách nhiệm được 
g1ao phó. 


Cần có tỉnh thần trách nhiệm ca:›, lòng trung thực, nét cần 
mẫn để giữ uy tín. 


©) Sinh vào các năm Dần Thân Ty Hợi (tứ sinh) tức chỗ xuất 
phát của vòng Trường sinh. 
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Đương số là người khởi xướng , chính phục, sốt sắng, hă ng hái 
để thành công , nhưng không nên kể công thì tốt hơn. 


2. Theo con Giáp : 
Tuổi năm trong con Giáp nào thì tốt , con giáp nào thì xấu 2 


a. Tuổi nằm trong các con Giáp Tí, Giáp Ngọ thì tài giồ1, sinh 
ra để gánh vác 


b. Tuổi nằm trong các con Giáp Dần, Giáp Thân thì được 
hưởng nhiều ân huệ. 


c. Tuổi nằm trong các con Giáp Thìn , Giáp Tuất thì vất vá 
IgƯỢC XUỐI. 


G. Tỉnh nết theo Âm Dương, Nam Nữ 
a) Dương nam thì chăm chỉ, hăng hái. 


Người dương đứng cung đương là người mạ nh dạn, thận trọng, 
có quyết định rõ rằng. 


b) Âm nam thì khéo léo, mưu mco, giầu có. 

Người dương đứng cùng âm nên mềm yếu, lưỡng lự. 

c) Dương nữ thì thực tiễn, mạnh dạn. 

Người âm đứng cung dương nên tính tình kiêu ngạo, thích m1. 
đ) Âm nữ thì dễ thương, thông mình. 

Người âm đứng cung âm thì sâu sắc, biết điều. 

(dương tượng trưng cho hăng hái, mình bạch, danh vọng, âm 


tượng trưng cho mềm dẻo, tiền bạc, nhà cửa, văn chưong) 


H. Chính tỉnh cung Mệnh 
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( thính tình nới lền diện mạo. tính nết, vá hoàn cánh hiện tại 
của đương số tức cái thế của Mệnh. 

Thí dụ : cung Mệnh có hai chính tỉnh Vũ khúc, Tham lang tức 
thế Vũ Tham. hoặc Tử vi, Thiên phủ tức thể Tử Phủ, có Phá 
quân tại cunp Thìn tức Phá quân Thìn Tuât, có Tham lang, 
Thất sát tại cũng Dân tức Tham Sát Dần cung . 

Chính tinh đứng một mình thì mạnh hơn là đứng chung với một 
chính tình khác, 

Xét chính tỉnh của cung Mệnh cho kỹ để hiểu về bản thân 
người mang lá số, 

Cung Mệnh không có chính tinh thì được go! !ầ Mệnh vô chính 
diệu, phảẩi coi chính tỉnh của cung chiếu, tì: Tuần Triệt, Thiên 
Địa không và các sát tính cùng trung tính ... để xem cung Vô 
chính điệu tốt hay xấu. 


!. Coi các vàng Lộc tồn Thái tuế và Trường sinh 

Šao Can tượng trưng cnño những sự việc đương nhiền xảy đến 
cho ta như tài lộc, tai họa, biến cố, Những sự việc này có Lác 
dụng lâu đài. Đại điện của sao Can là Lộc tổn. 

Sao Chỉ tượng trưng cho cách ứiig xử với các biến cế do sao 
Can gầy ra. Những sự việc này cũng c2 tính cách lâu đãi. Đại 
điện cho sao Chi là Thái tuế, 

Vàng Trường sinh nói lên những giai đoạn thính suy xẩy ra 
trong suốt cuộc đời một người. từ khi lọt lồng cho đến lắc trở 
VỀ căt bụi. Vòng Trường sinh cé 12 sao, sac Trường sinh đứng 
đầu nhóm 


J. Thế đứng cáa các sao ở các cung 
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Một sao có thể mang nhiều ý ngh¿. Tác động của sao đó 
mạnh hay yến tùy thuộc vào vị trí của sao trên lá số và ở trong 
thế xung chiếu với những sao khác. 


Các chính tinh phải đắc địa và hợp vị mới tốt và mạnh. 
Sao đắc địa là ở vào đứng vị trí, cồn gọi là đắc chính. 


Sao hợp vị là ô đứng chỗ hợp với tài năng như tài tình ổ cung 
Tầt, quí tình ở cung Mệnh và Thân, phúc tình ở cùng Phúc và 
Tật. 


Miếu địa, vượng địa, hãm địa chỉ thế đứng cửa các sao. Điều 
này quan trọng vì thế đứng ø quyết định sự hay đở của lá số. Thí 
dụ Tử vi cư Ngọ, Mệnh cũng đóng ở Ngọ thì tốt vì là cách “đế 
cư để vị”, nhưng nếu Tử vì lại đóng ở Mão hay Dậu cùng s51 
Tham lang thì lại xấu vì là cách loạn thần tặc tử. Đào hoa nămn 
ở cùng Mệnh cửa phái nữ mà rơi vào cong Tỉ lại gặp các sao 
Xương Khúc Riêu Y thì đương số hẳn là một người trăng hoa 
đàng điếm. 
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THỰC HÀNH GIẢI ĐOÁN 


tầm một lá số để giải đoán, chẳng nên vội vã quyết đoán 

——hay đở chỉ vì thấy cùng này có nhiều phúc tính, quí tĩnh hay 

cung kía có nhiều sát tỉnh hay hung tình, mà phải cân nhắc thận 
trọng các cung , 


A. Coï các cung 
Khi coi lá số của mình, không phải chỉ là muốn biết số mình 
giàu nghè o, thọ yểu ra sao, mà còn là để biếtrõ mình là ai. Lá 
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số Ví như tấm gương soi cái chần điện mục của chính mình , 
chiếu tọi cái xâu xa , thẩm kín của lòng mình . 


Biết mình để thật với mình. 

Không thật với mình là giả dối (Hypocrisy }. 

Không thật với người là gian dối (Dishonesty ). 

Đừng nga! vì có một lá số xấu. Đừng mừng vì có một lá số tốt. 
Tốt hay xấu, hay hoặc đỡ là hai mặt của một vấn đề. Hãy chấp 
nhận chứng như một thực thể để biết rõ mình hơn. 


1. Cung Mệnh và cung Thân 

Cung Mệnh khởi đầu lá số. 

Những sao trong cung Mệnh quyết định số phận, đeo đuổi 
mình trong suốt cuộc đời, 

Không nên co cấc sao trong cung Mệnh chỉ có giá trị từ lức 
sinh ra dến năm 3Ö tuôi, sau đó phải coi cũng Thân . Như thế 
chẳng khác gì chúng ta chối bổ bộ xương cấu trức thân xác cửa 
mình được cha mẹ sinh thành. Muôn đời mình vẫn là mình , có 
thay đối họa chăng là khuôn mặt, lần đa qua năm tháng. 
Người xưa thường nối : “Non sêng dị hoán, bẩn tính nan đi” (xẻ 
ri lấp sông cồn đễ làm, chứ tính nết thật khố mà đổi ). Cung 
Mệnh vẫn giữ vai trò của nó, còn cung Thân chỉ nhập cuộ‹ để 
đóng vai trò xử thế khi đến tuổi trưởng thành 

Cung Mệnh và cung Thần cho biết thể chất , tướng mạo của 
đương số, tính tình, nghề nghiệp, các khả năng về chuyên 
mồn, khoa bảng, quyền hành, tài lôê<. Ngoài ra cồn cho biết sự 
thăng trầm trong đời, các tai hoa sẩy đến, bệnh tật và sự thọ 
vểu nữa. 
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Cung Thân 


Coi các sao ở cung Thân để tìm cách cư xử thế nào cho hợp với 
Mệnh. 


Cung Thân cứ văn tính thì phát văn, võ tình phát võ. tài tình thì 
giầu sang. Phải cần Trường sinh, Đế vượng, Thanh long, Hi 
thần, Thiên bỉ mới thịnh phát. 

Ky cho cung Thân là ; Tử, Tuyệt, 

Mệnh tốt khó ng bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Vận tốt 
là sao? 

Mệnh tốt lầ cung Mệnh có nhiều phúc tỉnh, quí tỉnh, tà1 tình, là 
số có nhiều máy mắn hơn người, cái số có vốn trời cho to lớn. 
Nhưng cung Thân mới quan trọng, quan trọng ở chỗ có khả 
năng x1? dụng đươc ái vấn trời cho này hay không, chứ không 
phải là giàu sung sau 30 tuổi thì tốt (người xưa quan niệm 
-ungThán là cung Mệnh sau 30 tuổ:!). 


Cune Thân nằm ở cung nào thì ảnh hưởng lớn lao đến cách cư 
xử ở cung đó, ví như : 
Cung Thân đóng ở Mệnh thì tự lo lấy thân, có sao làm nấy, 


Cung Thân ở Tài bạch thì liên quan đến tiền bạc , lấy tiền để 


lo liệu mọi chuyện . Cung Tài Mu thì giầu cố , có của lấy của 
che thần. 


Cung Thân ở Quan Lộc thi liên quan đến công danh, lấy sự 
nghiệp là chính , dùng tài năng, danh tiếng của mình để chu 
toần cuộc sống. 

Cung Thân ở Phúc đức thì lấy hạnh kiểm, lòng khiêm ái, nhún 
nhường của bản thân để lo chống đỡ tai bọa ở đời. 

Cung Thân ở Di thì phải bồn ba ngoài xã hội lấy nghĩa khí, hào 
hiệp, trung tín mà giao tiếp bạn bè mới mong thành đạt. 
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Cung Thân ở Phối là mình có liên quan nhiều đến người hôn 
phố! của mình , sống chết có nhau, cùng nhau sẻ ngọt chia bồi, 
có thể mình nể nang chiều chuộng vợ hay chồng quá mức. 


Các cung Mệnh và Thân đẹp có lầm thành một lá số tốt 
không? 


Tốt xấu cũng tùy quan điểm và sự liên hệ với các cung khác. 
Giàu sang phú quí mà đầy ta! họa ở các cung Phúc, Ách, Thể, 
Tử thì có hạnh phức khô ng? Thanh bạch, bình dị, thư thái tuy 


chẳng giàu mà gia đình cha mẹ vợ con được êm ấm , thương 
yêu, đùm bọc nhau thì có phải là bất hạnh chăng? 


Một1á số tốt không phải lúc nào cũng tốt mà chỉ tốt vào một 
thời điểm nào thôi, thí dụ khi tới vận gặp được những sao tốt 
như tam hợp Thái tuế hay Lộc tổn thì phát công đanh, tài lộc . 
Một]á số xấu không phải lúc nào cũng xấu mà chỉ xấu khi tới 
hạn Kình Đà, Không Kiếp, Hỏa Linh lại không có sao giải hav 
cản mà thôi. 


Mệnh 


Mệnh Thân ngộ hung, sát tỉnh mà cung Phúc có phúc tinh đắc 
địa thì có thể cứu vấn được. 


Mệnh không cố cát tính mà tam phương Xung sất thì nguy, 
nhưng nếu có một sao Triệt cũng đủ giải mọi tai ách. 

Mệnh có nhiều sao tốt mà chỉ có một không tinh (Thiền 
không, Địa không, Tuần Triệt ) trực đối cũng rất ky. 

Mệnh Phúc tốt mà Di, Tật, Vận ngộ hung sát cũng đỡ xấu. 
Mệnh Phúc xấu và Di, Tật, Vận có hung tỉnh thì nguy vô cùng. 
N Hị ¡ Thâ Mệni tổ hì bị ¬ „ 
ráng chịu, vì chỉ có nguyên vẹn số sao trong cung Mệnh, tốt 
xấu, hay đổ cũng ở Mệnh, cư xử thế nào cũng chỉ tùy thuộc các 
sao ở Mệnh. 
2402 


TỪ VI KHẢO LUẬN 


Những chỉ tiết về vận mệnh, tính nh đương số không chỉ chứa 
đựng trong các sao toạ thủ ở hai cùng Mệnh, Thân , mà còn 
được chứa trong các cung xung chiếu và cả ở các sao giấp 
Mệnh và Thân. Đặc biệt các cung Quan, Di, Taicó nhiều ảnh 
hưởng đến Mệnh của đương số. 

Mệnh Thân giáp : 

- Nhật Nguyệt : hiển đạt. 

- Tả Hữu : giầu có. | 

- Khoa Quyển : thành danh. 

- Long Phượng : vinh hiển. 

- Khôi Việt : người ưa kẻ quí. 

- xương Khúc : người trên giúp đã. 

- Không Kiếp : bần tiện, lang thang vất vả. 

- Kình Đà : cùng khổ. 

- Đào Tang : nhần đuyên thay đổi nhiều lần. 

- Thai Tọa : quyền uy vinh hiển sớm. 


2. Cung Tài 

Cung Tài là cung chủ về tiền bạc, quan trọng chẳng vừa. Quan 
niệm dân gian cho tiền là “sức bất của tuổi trẻ, sức khoẻ của 
ông xià, là cái đà danh vọng, cái lọng che thân” không hẳn là 
Sa1. 
Nếu bảo rằng tiền bạc không làm nên hạnh phúc thì hồi rằng 
mấy ai hạnh phúc mà lại thiếu tiền ? 
Muốn giàu thì cung Tài nên có: 


* Lộc tổn, cố Lộc tổn thì chẳng sợ nghèo, nhất là Song Lộc 
(Lộc tổn thử có Hoá lộc chiếu hoặc ngược lai). 


403 


TỬ Vi KHẢO LUẬN 
* Lộc Mã giao trì [.ộc tổn thủ có Mã chiếu hoặc ngược lạ1) thì 
cũng g1àu san£ có ngày. 
* Khoa Quyền Lộc lại có Mã chiếu thì giàu sang đến nơi, 
“Khoa Quyển Lộc Mã vận này 
Mừng rằng số ấy đến ngày hiểu vinh". 


* Kỳ dư được Hóa khoa ~1,ôc tồn - Hồa lộc mới là cách đa ï phú 
đo thiên ân (trời cho). 


* Có Tả Hữu, Đào Hồng, Khôi Việt, Quang Quí, Quan Phúc 
hội họp nữa thì thêm phần tốt đẹp, nhất là Thân lại cư Tài thì 
càng đúng cách giàu sang. 


* Nhược bằng bị lũ Khóng Kiếp, Liêm Tham, Song Hao ghé 
vào thì nghèo muôn thuở. 


* Có điều cung Phúc, cùng Quan ở đây cũng giữ phần chế tài, 
cân bằng thế mạnh yếu của cung Tài. 


* Cung Tài so mà cung Phúc, cung Quan xấu thì hãy coi 
chừng cế ngày điều đứng, 


* Cung Tài xấu mà cung Phúc, cung Quan đẹp cho dù không 
giàu thì vẫn đủ ăn. 


3. Cung Quan 


Trong Hệ từ truyện Kinh dịch, người xưa cồn quan niệm rằng: 
“Sùng cao mạc đại hồ phú qu?” (Được nể nang thì không gì lớn 
hơn giàu sang). 


Giàu là có nhiều tiền của, sang là danh vọng lớn lao. 

Cung Quan chủ về danh vọng, địa vị trong xã hội. 

Muốn có danh vọng địa vị cao thì cung Quan nên có: 

* Tử vi đắc địa, kèm Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa 
Quyền 1.óộc. 
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* Thái dương đắc địa có tam minh Đào Hồng Hỉ phụ họa. 

* Bộ ba Liêm trính, Thiên tướng, Thất sát đắc địa. 

* Vũ khúc, Tham lang, Phá quân 

* Đồng Lương, Cự Cơ 

* Thêm Quốc Ấn, Long Phượng, Hổ Cái, Mã Tấu, Tràng sinh, 
Đế vượng, Quan phức thì phứ quí, quyền cao chức trọng. 

* Binh, Hình, Tướng, Ấn thì nổi danh 

* Giáp Thai Tọa thì sớm vinh hiển từ lúc thiếu thời 

* Giáp Liêm Sát thì công danh muộn màng 


* Nhược bằng gặp lũ Không Kiếp, Kình Đà, Hỏa Linh. Kiếp 
Sát, Hóa Ky, Tuần Triệt thì đố vỡ cơ đồ dây công xầy dựng. 


4. Cung Phúc 

Phúc là sự thoả mãn bình yên trong lòng. 

Cung Phúc trong tử vị xưa nay được quan niệm là cung quyết 
định về hên xui, may rủi, thọ yếu của đương số. Cung phúc còn 


để cập đến liền hệ họ hàng vì theo quan niệm của phái tử vì 
người có đêng họ hàng thành đạt là người có phúc lớn. 


Cung Phúc không hẳn hoàn toàn là phúc đức ông cha để lại 
mà theo thiển ý, cung Phúc là hanh kiểm của đương số, đong 


đấu nào được trả đấu ấy. Phức ở đây có lẽ !ä nhân quả, là 


nghiệp báo của chính mình vậy. 


Cung Phúc đẹp thì đà các cung khác có xấu cũng không đáng 
lo ngại lắm, cũng Phúc xấu mà các cung khác đẹp thì đừng vôi 
mừng. 


* Gặp Tử Phủ Vũ Tướng : là con nhà danh giá, tài lộc lâu bền. 
* Gặp Sát Phá Liêm Tham: thì khắc tổ ly tông, hao tâm tổn trí. 
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* Gặp Đồng Lương Nhật Nguyệt : thì bình an giàu có bậc 
trung. 


* Gặp Vù khúc, Cự môn, Thiên cơ : thì cũng khá giả, có danh 
nhưng hay gặp tai bay vạ gió. 

* Có Tả Hữu, Khôi Việt, Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc, Đào 
Hồng Hỉ, Quang Quí, Quan Phứ c thì cũng được cứu giải, an ủi 
đôi phần. 

* Chẳng may gặp phải lũ sát tỉnh Kình Đà Không Kiếp Hoả 
Linh thì không chứng nọ cũng tật kia. 

* Phạm vào lũ Riêu Đà Ky thì trong đời có lúc mang họa tai 
tiếng chẳng sai. 


Š. Cung Phối - 
G1a đình là căn bản của xã hội. 


Cung Phối là nền tảng hạnh phúc của mỗi con người bình 
thường trong chúng ta, 


Người vợ hay người chồng là một nửa cuộc sống của người kia 
(better ha1Ð. Công danh tiền bạc già sang danh vọng làm nên 
cũng là để chia sẻ cùng nhau. Bất hạnh trong hôn nhân cũng là 
một mất mát lớn lao của cuộc đời. 


Người phương Đông xưa quan niệm đàn bà phụ thuộc vào 
chồng, cho,nền đối với phụ nữ, cung Phu còn quan trọ ñg hơn 
cả cung Mệnh. Ngày nay, xã hội tân tiến, Đồng cũng như Tây, 
nam nữ bình quyền thì cung phối của nam hay nữ cũng đều giá 
trị ngang nhau. 

Một gia đình hạnh phúc đều có những điểm giống nhau, cùng 
Phối cần cỏ: 

* Tử vi, Thiên phủ, Thiên tướng, Thiền lương, Thiề n đồng, thì 
vợ chồng đẹp đôi hòa thuận lâu bền. 
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* Chẳng nên săp đám Sát Phí Liêm Tham, để xinh một dạ hai 
lồng, bất hòa xa cách. 
* Nên gặp Thái âm thì vợ đẹp chẳng sang. 
* Gặp Thái dương thì đễ bất hàa vì cả hai đều tự ái khi cồn trẻ 
tuổi, nên lập gia đình trễ mới dễ hòa hợp lấu đãi. 
* Gặp lũ sát tính Kình Đà Không Kiếp thì dễ tan vỡ. 


* Tránh gặp Cự mên, Phá quân có hai sao này phụ thê ]y tán, 
sinh iv tử biệt có ngày. 
* Quan niềm xưa cứ thấy lá sẽ có cung Phối bị Tuần Triệt 
đóng là sổ toctthì nề¡ xét lại. Cung Phối có Tuần Triệt chỉ nói 
tên cuộc nón phối xảyv ra tronx một hoàn cảnh đặc biệt, làm 
cho đôi lứa ngỡ ngàng. 


6. Cung Tứ 

Cung TỬ nói về con cái. 

Con cái là sợi đây nối liền quá khứ với tương lai của đương số. 
Gene đi truyền ngày nay đã giải thích phần nào luật nhân quả. 


Đứa con sinh ra, vô hình chung đã mang mầ¡m sống của cha mẹ 
để tiếp tục truyền giống cho đời sau. 


Cung Tử tức cũng là hình ảnh đời mình về già. 

* Cung Tử tức để có con đều cần có chính tính đắc địa như: Tử 
Phủ Vũ Tướng, Cơ Nguyệt Đồng Lương. 

* Các phụ ñnh như: Thai, Mộc, Dưỡng, Long trì, Phượng các, 
Tràng sinh, Đế vượng, Thiên đức, Nguyệt đức, Phúc đức, 
tong đức, Quan, Phúc, Tả, Hữu, Thanh long, Thiên hỷ, Hỷ 
thần đều là những sao nói lên đễ sinh con và đồng con, con cái 
khá giả, xinh đẹp. 

* Hiếm con có thể rơi vào các sao trong bộ Sát, Phá, Tham, Vũ 
khức., Lệc tốn. 
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* Không có con có thể là lũ: Hình, Ky, Đẩu, Kiếp, Có, Quả, 
Hỏa, Linh, Tuần, Triệt. 
* Quan niệm trọng nam khinh nữ, thích trai chề gá1 đã quá lôi 
thời, chẳng nên tìm kiếm ở cung Tử tức nữa, mà nhiều khi xác 
xuất về trai gái cũng chẳng đáng tin. 


7. Cung Tật 
Cung Tát ách cũng thật đặc biệt, Đây là hình ảnh củ a thuở thơ 
ấu đầu đời và cũng là hình ảnh đám tang lúc về già. 

Cung Tật có đẹp thì tuổi thơ sung sướng, tuổi già an nhàn sung 
túc. 

Cung Tật cần có Tử Phủ Vũ Tướng, hoặc Sát Phá Tham, Tả 
Hữu, Khoa Quyền Lộc, Khôi Việt, những sao này là hình ảnh 
một đám tang to lớn, cố nghĩa là giầu sang vào lúc cuối đời. 

Một cung Mệnh đẹp, một cung Thần đẹp, cung Tài, cung 
Quan đẹp chưa đú, phải có cung Tât đẹp thì mới hưởng phức 


lức về già, nếu không thì có thể tuổi trung niên piầu sang, về 
già chết bó chiếu. 


Tốt : nếu có các cứu tinh như Thiên giai, Quan Phúc, Giải 
thần, Phúc đức, Thiên đức, DD Và đức hay Quang Quí Sửu 
Mùi, thì đỡ lo tai nạn. 


Cũng t tốt nếu có những sao : Phá du Phá toái, Thất sát sẽ 
phá hết hạn xấu, là cách đi độc trị độc. 

Thiên không thì lại cứu giải bất ngờ. 

Song Hao giải trừ hạn xấu. 

Triệt thì cần phá hung tai. 


Tối ky cho cung Tật khi có Tham lang, Hóa ky, Không 
Kiếp dự vào. 
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8. Cung Di 

Thiên di mang nhiều ý nghĩa. 

Bước chân từ nhà (cung Mệnh) ra cửa đã là thiên di, huống chỉ 
cuộc sống xưa nay không phả: chỉ ở trong nhà mà phải bôn ba 
bên ngoài. 

Thiề n di là chỗ giao thiệp bên ngoài, gần hay xa cũng là thiên 
đi cả. 

Hơn nữa Thiền di là cùng đối điện xung chiếu với cùng Mệnh 
lại càng rõ nét hoạt cảnh thường ngày đương số phải tiếp xức 
sinh hoat; môi trường hay đở, sang hèn cũng xem ở Thiên di thì 
TỐ. 

* DI có chính tỉnh thì các sao này là hình ảnh các nhân vật mà 
ta thườnE BẬP. 

* Di vô chỉnh điệu mới là éo le khó đoán. Chẳng lế lấy chính 
tính của Mệnh như các sách Tử vi xưa khuyên đùng làm sao 
của cung Di, như vậy là mình lại chọn chính mình sao ! 


Di vô chính điệu là mồi trường thả nổi, Hệu cơm mà gắp mắm, 
chọn bạn mà chơi, khéo thì thành đạt, đở thì ráng chịu. 


* Cung Di có Tử Phủ, Nhật Nguyệt, Thiên tưởng, Liêm trinh, 
Thiên đồng, Xương khúc, Tả Hữu, Khoa Quyển Lộc thì hay 
gặp quí nhần. 


* Di có Vũ khức, Cự môn thì lao tâm khổ trí. 
* Di có Sát Phá Tham thì tranh giành, lam lũ. 


* Di mà gặp Riều Đà Ky Không Kiếp Kình Đà thì long đong 
vất vả, cơm thừa canh cặn với iũ cái bang. 


9, Cung Nô 
Clàu nhờ bạn mà nghèo cũng vì bạn. 
Sang nhờ vợ mà hèn cũng vì vợ. 
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Cung Nôõ là tấm gương sơ, là đối trọng nhắc nhở bản thân 
mình trong cuộc sống Xưa nay. 


_ Cung Nồ bao gồm bạn bè và người giúp việc. 


Các sao trong cung Nô xấu hay tốt cũng còn tuỳ vào sự kết hợp 
với các sao khác. 

* Thất sát độc thủ hay đi với Tứ vi thì bạn bè tận tầm. Thất sát 
đi với Vũ khúc thì bạn bè phần hổi. 

* Phá quân độc thủ hoặc đi với Tử v: thì bạn bè đắc lực. Phá 
quân đi với Vũ khúc thì bạn bè gây oán rồi bỏ trốn, đi với 
Liêm trinh thì có bạn cũng như không. 

* J,iêm trinh độc thủ tbì bạn bè được việc nhưng không giàu. 
Liêm trinh đi với Thiên phủ thì đông bạn. Liêm Tham: bất lực. 
Liêm Tướng mới là bạn tốt. Liêm Sát thì phản chủ. 

* Tham lang độc thủ: không trung thành, đi với Tử vì hoặc ởi 
với Vũ khúc thì bạn bè tham lam. 


ÔNG 2ð T“hỷ Phú Võ Thrv''n thị } ba - BA 
b5, + I/22(1 (LS— 


f hiển số a tậâ m 
v1 L (1U + HC de -kĂẰ 


jư: 
* Nô cố Thái dương, Thái âm đắc địa thì bạn bè được việc, 
nhưng hãm địa thì thay mâm, đổi áo là )ñ ăn hại. 

* Nô có Cụ mồn, Thiên cơ hoặc Thiên cơ, Thái âm thì bạn bè 
không thật lòng, vô dụng. 


* Nếu cung Nô có thêm các quí tính, phúc tính như Tả Hữu, 
Xương Khúc, Quang Quí, Thiên đức, Nguyệt đức thì vẫn tốt 
hơn. 


* Nhược bằng gặp lũ Phục bình, Hoá ky, Phá toái thì bạn bè, 
ø1a nhân phản chủ, đòi trong Xương dồi ra. 


10. Cung Điền 


Nhà cửa ruộng đất là của cải vật chất của cả cuộc đời làm 
việc không nghỉ. Nhiều tiền là giầu nhưng vẫn chưa đủ, nhà 
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cửa đất đai rông lớn mới tượng trưng sự giàu sang cụ thể và 
vững bền. 
Cung Điền chú về nhà đất, điển trạch có đẹp thì sự giầu sang 
mi rõ ràng. 


* Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Liêm Tham cũng không phải là 
hình ảnh thịnh vượng của nhà đất. 


Cung Điển lại cần: 

* Thai, Tọa : có hai sao này ở Điền thì mua tậu nhà đất để 
đàng. 

* Long, Phương : thì nhà cửa cao, rồng, đẹp đẽ. 

# Khca Quyền Lộc : thì được ở đình thợ. 

* Thái âm : mới là sao chủ về điển trạch, có sao này thì nhiều 
nhà cửa. 

Muốn cơ nghiệp đợc bền vững lại cần: 

* Cô thần, Quả tứ : đã mua rồi thì khó bán đi. 

* Đấu quân ở Điền : thì mua tận thêm rất nhiều. 


* Duy có sao Tử lại tượng trưng tiền chồn bạc cất, của chìm cất 
dấu, đóng ở cung Điền lại là đắc cách. 


* Nghẽo về điền trạch thì gặp những sao sau đầy : sát, Phá, 
Tham, Âm Dương hãn địa, Không Kiếp hãm địa, Kình Đà, 
Tuần Triệt. Gặp những sao này ở Điền thì có cố gắng suốt đời 
cũng chỉ mong được một mái đủ che thân. 


11. Cung Phụ mẫu 


Sinh ra ta là cha mẹ. Hai bậc phụ mẫu có khả giả thì bản thân 
đương sế mới được hưởng một tuổi thơ đẹp đế êm đềm. Cha 
mẹ có khoẻ mạnh sống lâu thì đương số mới có dịp báo hiếu ít 
nhiều trone cuộc đời mình. | 
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Có điều là cung Phụ mẫu mà quá đẹp thì cung Tật ách của 
đưng số lại heo hút nghèo nàn. Không biết đây có phải là sự 
sắp xếp cố ý của người xưa để răn đe hậu thế đừng quá ÿ lại 
vào bậc sinh thành hay không Ì 
* Cung Phụ mẫu có Tử vi : cha mẹ quí hiển, giàu sang và sống 
lầu. Nếu Tử ví lại đi với Sát, Phá, Liêm, Tham thì đù cha mẹ 
có giàu, con cái cũng không hợp tính cha mẹ, hoặc khắc một 
trong hai thân, hoặc cha mẹ bất hòa, chia ly. 
* Có Thiên đồng, Thiên cơ, Thái âm, Thiền phủ, Thiê n tướng, 
Thiề n lương thì cha mẹ khá giả, sống lâu, con cái hoà thuận. 
* Thêm : Xương Khúc, Khoa Quyền Lộc dĩ nhiên là đem lại 
hạnh phúc cho bất cứ cung nào, nhất là phụ mẫu. 
* Chỉ hiểm gặp : Cự môn, Kình Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp ở 
cung Phụ mẫu thì cha mẹ vất vả, chẳng giàu. 
* Thiên Mã, Hoá Ky, Tuần Triệt đóng ở phụ mẫu,1a: thêm Có 
Quả chen vào thì cha mẹ bất hòa, đế xa cách nhau, 


B. Chính tinh cung Àlệnh 


1. Sao Tử vi 

Thế đứng của Tử vi (Cục) trong lá số đóng vai trò rất quan 
trọng. _ 

Hãy xem Tử vi đóng ở cung nào để biết môi trường sống của 
đương sỐ ra sao. 

Chưa cần biết Mệnh đương số đóng ớ đâu chỉ cần liếc qua thế 


đứng của Tử vi là đã đoán được đương số thuộc thành phần 
nào trong xã hội.. 


Người xưa thường nói : “Ở bầu thì tròn ở ống thì đài”, “Gần 
mực thì đen, gần đèn thì sáng”. 
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Một người có Mệnh đóng ở bất cứ cung nào trong thế Tử vi Tí 
Ngọ thì cuộc đời cũng vẫn tương đối đàng hoàng vì giao thiệp 
với giới thượng lưu trong một xã hội thái bình thịnh trị, trên 
đưới phân minh. 

Có phúc thì Mê nh nằm trong các cung Tí Tí Ngọ nắm được Tử VỊ, 


hay cung Dần Thân nắm Vũ Tướng, hoặc cung Thìn Tuất nắm 
Liêm Phủ. 


Ít may mắn hơn thì Mệnh nằm ở các cung khác, tùy theo cấp 
độ đắc hãm của các sao còn lại. 

Một người có thế Tử vì đi với Thất sát ở Ty, Hợi, là thoát ly 
g1a đình nhưng thành công sớm. 

X4: người cá thế Tỷ vì đ: v4 Thiên sướng 3 Thìn Tuất, thì 
có danh nhưng vất vả mới thành công. 


Một người có thế Tứ vị đì với Tham ling ở Mão Dậu thì 
nhiều tham vợng, có thành đạt thì cũng ê chề. 


Một người có thế Tử vi đi với Thiền phủ ở Dần Thân thì có 
phúc lớn, giàu sang, ổn định. 


Một người có thế Tử vị đi với Phá Quân ở Sửu Mùi, thì đa 
đoan liều lĩnh nhưng cũng nổi danh một thời. 


2. Sát Phá Tham 


Sát Phá Tham, đơn thủ ở Mệnh, nếu ở vào thế hãm khi Tử vi 
cư Tí Ngọ thì cô đơn, gian truần, thăng trầm. Sát Phá Tham ởi 
vổi Tử vi ở các cung khác thì chia xẻ phúc họa với Tử vì. 


Người xưa thường quan n1Ệ m người có cách Sát Phá Tham, đù 
có gian nan vất vả buổi đầu đời thì về giâ vẫn thành đạt sung 
sướng. Câu “Sát Phá Tham vãn niền tổng phát phúc” ở đây có 
nhiều ý nghĩa đáng tin cậy; đáng tin ở chố : muốn là được 
(vouloir c`est pouvoïr). 


nỉ ` 
2, 
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3. Cơ Nguyệt Đồng Lương. 


Đứng là hàng trí thức, công bộc, thông minh, giỏi giang chữ 
nghĩa, kiến thức cùng mình, ấy thế nhưng nhút nhát lớc nào 
cũng sợ mất cái mình đang có, cho nền yên phân thủ thường, 
may thì được làm quan, xui thì lầm công chức ba.cọc ba đồng, 
bằng lòng với số phần. 


Nhưng nếu Cơ Nguyệt Đồng Lương hội với Tả Hữu Quang 
Quí, Thiên quan, Thiên phúc thì làm bác sĩ đanh tiếng. 

Hội với Khoa Quyền Lộc, Khôi Việt, Xương Khúc thì làm giáo 
sư danh tiếng. 


4. Cự Nhật „ _ 

Đây cũng là những người có tài ăn nói , thông mình tài giỏ1 
nhưng cũng chỉ lý luận suông, được hưởng bổng lộc trên cho là 
yên phận, đem tãi năng ra phục vu để có chút danh thơm. 


5. Cự Cơ, Đương Lương, Cơ Lương, Đẳng Âm, Cự Đồng, 
Nhật Nguyệt, Tham Vũ, Đồng Lương : Không hay mà cũng 
chẳng hèn. 

Cách ha! sao ghép như Cự Cơ, Nhật Nguyệt,Tham Vũ.... dù 


đứng ở chố nào trong 12 thế đứng Tử vithì cũng thường thường 
bực trung. 


6. Mệnh vô chính diệu 


Mớilà đặc biệt hơn người, đố ai biết trước được sang hay hèn. 
Quan niệm xưa về Mệnh vô chính điệu có nhiều mầu thuần. 
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Cung Mệnh vô chính điệu ở Thìn Tuất Sửu Mùi và Tí Ngọ bị 
người xưa chê là hạ cách “Phi bần tắc yếu”, (không nghèo thì 
chết non) 
Căn cứ vào đâu mà quyết đoán như vậy 2 
Theo chúng tôi tìm hiểu thì : 
-_ Trong thế Tử vị Tí - Ngọ, có cung vồ chính điệu ở Sửu Mùi, 
cố Nhật Nguyệt chiếu hư không, thì đương số thông minh giỏi 
giang có thể không giàu nhưng nổi danh đáng nể. 


- Trong thế Tứ Sát Ty Hợi, có cung vô chính diệu ở Thìn Tuất 
cố Cơ Lương, Cư Nhật chiếu thì đương số cũng giỏi giang, đạo 
đức, những có lẽ cũng không giầu. 


- Tang thế Tỷ Tứng Thìn Tuất. c4 cung vô chính điệu ở 
Sửu Môi, lQQ) Nhật Nguyệt, Cự Cơ Mão Dậu chiếu , đương số 
cũng thông trút g1ỏi giang nhưng công không giầu. 


Vậy không giảu tiến pạc là hạ cách chăng? 


7. Vũ khúc, Liêm trinh đứng một mình thì hoặc giầu (Vũ 
khúc) hoặc sang (Liêm trinh), nhưng đi với Sát Phá Tham, 
Thiền tướng, thì thay đổi hẳn bộ mặt cố hữu. 


Vũ Phá ở Ty Hợi thì làm ăn bạo, bất chấp luật lề. 
Vũ Sát ở Mão Dậu thì chặt chém chẳng nể tình. 
Vũ Tham ở Sửu Mùi thì cố thủ tham tài miễn có tiền là được. 


Vũ Tướng ở Dân Thân mới thật là tốt phúc được hưởng giàu 
sang, thành công, may mắn. 


Mệnh có Vũ Tướng mà không bị Tuần Triệt ấn ngữ thì cuộc 
đời suông sẻ, hưởng phước mọi bề. 


§. Liêm Tướng ở Ngọ thì nghiêm chỉnh, trung thực, căn cơ 
chất bóp. 
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Liêm Tham ở Ty Hợi thì giang hồ liều mạng, chả nẹ sợ tò đầy, 
Liêm Phá ở Mão Đậu thì nôn nóng liều lĩnh, giàu mau, mất 
gọn. 


Liêm Sát ở Sửu Mùi thì lì lợm, đeo bám, gian nguy chẳng sờn, 
dễ mang họa lớn. 


9. Thiên phủ : 

Thiền phủ cũng là một quí tỉnh lớn, chủ về phúc, lộc, thọ, 
nhưng chỉ đống vai tiều cực khiêm nhường so với Tử vI. 
Thiên phủ thường đứng một mình, chỉ trừ khi đi cặp với Vũ 
khúc, Liêm trinh là hai sao nghiêm chỉnh đàng hoàng, 
Thiên phủ không hề kết bạn với Sát Phá Tham. 

Phủ Vũ ở Tí Ngọ là cách yên phận, tích cốc phò ng cơ, tiểu phú 
đo cần. 

Phủ Liêm ở Thìn Tuất là cách quần tứ Tàu nghèo thì không 
muốn, g1àu thì không ham. 

Thiên phủ không phải là sao hành động, không đám dấn thân, 
chì g1ữ vai trò quần lý, ià nình ảnh của kho tàng, chứa đựng, 
bao dung han phát. | 

Có Tả Hữu, Xương Khúc đồng cung hay giáp Mệnh, có Tbái 
dương đắc địa nhị hợp chiếu thì giàu sang phú quí, sống lâu. 
Gặp Không Kiếp, Tuần không là lạc không vong thì phiêu bạt 
giang hồ, mất mát lớn lao, như cảnh hoa lạc giữa rừng gươm, là 
cách “Phong bãi hà hoa” vườn bông một buổi sớm mai bị cơn 
bão lớn ập tới vùi dập tantành. _ 
- Mgười có Thiên phủ thủ Mệnh không bao giờ ác, kẻ có Thất 
sát thì Mệnh chẳng bao giờ hiển. 
Người có Thiên phú thủ Mệ nh thì ta đây, nên dễ bị ganh ghét, 
người có Thất sát thủ Mềnh chỉ nôn nóng làm giảu. 
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10. Thất sát và Phá quân 


Người có Thất sát thủ Mệnh, tính tình ương ngạnh, nôn nóng, 
cương nghị, thích ăn tớ nói lớn, đễ thành Công về võ nghiệp, 
phù suy không phù thịnh. 


Thất sát đi với Thiêri hình thì sai phong lẫm Hệt có Kình Đà 
phụ tá lại càng mạnh mẽ thành công lổn. 

Người có Phá quán thủ Mệnh, tính năng động, hiếu thắng, tự 
đắc, thủ đoạn. lạt ưa nghe nịnh. khí phách hiên ngang nhừng 
thăgn trầm vô dộ, được xếp vào hàng anh hùng vô đối 
(invincible) chẳng chịu nhường a!. 


1Ý Th'êc “Âr.> 
""=⁄v TY *% =5 © .Ắ«Ẳ HS -, 


Mệnh có Thiên đồng thì thông minh, nhân hậu, từ thiện nhưng 
hay thay đối ý kiến, được hưởng ø1àu sang phúc thọ song toàn, 
tay trắng làm nên sự nghiệp. 

* Mệnh đóng ở cung Dần, Thân mà có Thiên đồng, Thiên 
lương tọa thủ thì được hưởng phú quí. 


* Ngay cả lúc Thiên đồng hãm địa ở cung Tuất lại gặp Hoá Ky 
đồng cung thường là mờ ám xấu xa, nhưng đối với người tuổi 
Đinh thì lại thành sáng sủa tất nhiên được hưởng phú quí song 
toàn. 


12. Cự môn 


Mệnh có Cự môn chẳng phải tay vừa, thông minh mưu trí, 
phán xét sáng suốt, được hưởng giầu sang, sống lâu. 


* Có thêm Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Khoa QuyềnLộc 
vây quanh thì vang đanh thiên hạ; nếu thêm Hóa khoa thì lại 
giổi văn chương. 


* Cự môn ở Tí Ngọ có Khoa Quyền Lộc chiếu là người học 
rộng tài cao ví nhữ ngọc ẩn trong đá. 
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* Cự - Cơ ở Mão Dậu thì giàu nhưng hay gặp chuyện ngang 
trá1. 
* Cự - Nhật ở Dần Thân thì sướng từ tấm bé. 


* Cự môn hãmở Thìn lại gặp Hóa ky đồ ng cung thì mờ ám xấu 
xa nhưng đối với người tuổi Tân thì thành r sáng sủa tốt đẹp, 
được hưởng giàu sang. 


13. Thiền tưởng 


Mệnh có Thiên tướng thì đôn hậu, thẳng thắn, thích ăn neon 
mặc đẹp, được bưởng giàu sang từ sớm, mà lại sống lâu. 


* Thiên tướng không nên gặp Tuần, Triệt; gặp Tuần thì sự 
nghiệp bế tắc, gặp Triệt thì rũ áo từ quan, 

* Thiền tướng đi với Liêm trinh thì quán xuyến mọi bề. 

* Thiên tướng đi với Tử vi thì tham công tiếc việc. 

* Thiên tướng đi với Vũ khúc thì tài đảm và được sẽ vì. 


“ Chị khi Thiên tướ 1E đứng một m 1ä KHI ¡ máng \ it ; HE dã 
hào hoa, ban phất Ởở Sửu Mù!, hám danh ô Tỳ Hợi, quanh quả: 
giữa đám quần thoa ở Mão Dậu 


14. Thiền lương 


Mệnh có Thiên lương, phú tính từ tâm, khoan hòa, nhã nhăn, 
sống lâu. 


* Đắc địa thì giàu sang 
* Hãm địa thì chơi bời phống tứng, phiểu tưu nay đây mai đó, 
chẳng ở yên một chỗ bao giờ. 


* Thiền lương gặp Thái đương thì đỗ đạt sớm, giàu sang nếi 
tiếng. 
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* Thiên lương gặp Thái âm thì giang hồ bồn "= lênh đênh 
sồng nước. 


* Thiền lương gặp Thiên đồng thì đệo, øặp T hiền mã thì long 
đong. 

* Thiên lương thích làm việc thiển, mà Thiên lương cũng là 
người thích nói đạo đức ! 


15. Nhật Nguyệt 

Mệnh có Nhật Nguyệt mới là rắc rối. Nhật Nguyệt là âm 
đương, là trí tuệ, công danh, tài lộc, thọ yểu. 

Cầm: ¡á số trên ray, nên tìm thể đứng của Nhật Nguyệt để biết 
đương số cố cóiig danh vững vàng hay không, có đanh thì sẽ có 
tiền, Nhât Nguyệt đắc địa thì tha, hãm địa thì vển, 

Nết Nhật Nguyệt nằm ở Mệnh thì lại càng rõ rằng, năm ở các 
cung khác cũng vẫn là hình ảnh tổng quát của công đanh sự 
nghiệp, thọ yểu của cuộc đời. Nếu có một lá sổ mà Âm Dương 
lạc hãm (Nhật đống cung đềm, Nguyệt đóng cung ngày) thì 
chưa cơi cũng biết là người mang lá số không được hưởng 
phúc nhiều. 


Thái dương ở Mệnh thì !o công danh địa vị, Thái âm ở Mệnh 
thì lo sự nghiệp tiền tài, đắc địa thì sớm giầu sang, hãm địa thì 
muồn vàn đau khổ. 


Nhật Nguyệt đồng cung thì lo soi sáng thiên hạ, bản thân chưa 
hẳn đã hơn người. 


Thá: dương, Thái âm chiếu mệnh mới là tốt đẹp, bản thân đã 
thông minh sáng suốt, làm việc lại tài giỏi, đễ thành công. 


Ngoài ra, một số trung tính, phụ tính đóng ở cung Mệnh cũng 
giữ vai trò không nhỏ 
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16. Đào - Hồng 

Đào hoa ở Mệnh thì long đong, vất vả. 

Hồng loan ở Mệnh thì phong nhã, hào hoa. 

- Đào hoa chủ ham muốn thể xác. 

Đào hoa ở Tỉ : lầ hoa nở lúc nửa đêm, ví như hoa Quỳnh, thì 
sớm nếm trải cuộc đời, tham dâm sớm. 


Đào hoa ở Mão, là hoa nở buổi sớm mai, thành công sớm thì 
chóng tàn, hồng nhan thì đa truần. 

Đào hoa ở Ngọ, là hoa phơi giữa chợ buổi trưa, có danh thì 
cũng ê chề, có tình thì cũng một bề dở dang. 


Đào hoa ở Dậu, là hoa đã về chiều, cóng đanh chậm trễ, gian 
nan đường tình duyên, yên phận ngay từ buổi đầu đời như hoa 
cắm trong bình rổi. 

- Hồng loan chủ ham muốn về tính thần, che dấu nội tâm. 
Hồng loan ở chung với Đào hoa nơi Tí Ngọ Mão Đậu, cách 


Nhưng Hồng Loan đơn thủ ở Tí Ngo Mão Dậu thì lụy tình, khó 


Hồng loan ở Tứ Sinh (Dần Thân Ty Hợi) mới là đắc cách, ví 
như con chim Hồng bay tít tận trời xanh, công đanh rộng mở, 
độ lượng bao dung. 

Nhật Nguyệt cần Đào Hồng để kết bạn, có Đào Hồng đồng 
cung hay tam hợp chiếu thì đẹp đế vô cùng, công đanh sự 
nghiệp, tình ái vẹn toàn ! 

Nhật Nguyệt đắc địa gặp Đào Hồng thì như rồng thêm cánh, 
hãm địa gặp Đào Hồng thì như chỉm sổ lông. 

Nhật Nguyệt không có Đào Hồng thì hơi buồn ví như mặt trời, 
mặt trăng bị mây che khuất một phần. 


420 


TỬ VỊ KHẢO LUẬN 


17. Thiên không 

Đã biết Hồng Loan ở đầu thì phải tìm ngay xem Thiên Không 
đứng ở chỗ nào ! Thiên không ở Mệnh thì chẳng tham tiển tài 
nhưng lại may mắn vào lức chót. 

Thiền không là quãng trống giữa trời. 

Người xưa xem Tử virất sợ Thiên Kbồng, Vì cho rằng cố Thiên 
không là nghèo tiền bạc, âu cũng có lý nếu đặt nặng vấn đề 
vật chất. 

Thiên không đóng ở đâu thì chỗ đó có cũng như không. 

Nhữư vậy là xấu. 

Nnửng ñari phúc không phải cỉ là được có, mà nhìều lức 
hạnh phúc lại là được mất. 

“at 5 5 sẽ: 13. kẽ c II hjns 
Tnế thì xa iắnh đuợc người mình không yêu, không còn phải lo 
gìiữ cửa, chẳng còn bận đến công danh, thoát khỏi một cơn 
bệnh hiểm nghèo, thì có phải là bất hạnh chăng (2) 

Thiên khóng là trắng tay, là sạch sẽ, là thoát nạn, là cửa cấp 
cứu (emergency exiO, là p1ả1 thoát. 

Thiên không, không phải là chết non. 

Thiên không mớ: là sống lầu, vì không bị stress † 

Câu phú : “Hạn đáo Thiên không nghi táng quốc" gán cho 
Hạng Võ đời xưa chỉ là một cá ví von nói lê¡i cái ý “đầy quá 
thì tràn, thái quá thì nguy hiểm” 

Hồng Loan mà gặp Thiên Khôr:g đồng cung hay xung chiếu 
mới là thánh thơ, thoáttục, coi thường đanh vọng, có số đi tu. 


Đào Hồng Thiên không qua các tuổi : 
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Các thế đứng của Đão - Hồng - Thiên không có thể dùng để 

giải đoán lá số, xác xuất đúng khá tốt. 

Tuổi Tí . 
-Đào Hồng đối mặt 
-Phong nhã hào hoa 
-Công đanh chậm trể 
-Chung thủy tận tâm 


Tuổi Sửu : 
- Đào hoa giữa chợ 
- Chim hồng bay bổng 
- Tình duyên ngang trái 
- Công danh sớm 
- Cổ căn tu 


Tuổi Dần : 
-Đào hoa đồng cung 
với Thiên không . 
-Công danh sớm l 
- Tình cảm mau tần | 
-khôn ngoan cơ hội 


h _Ắ_—~ ˆ ) ở 
F _.—— ì / 
F í 


Đo 
Thiện, Không |. [ 
BHING x< / 


Tuổi Mão : 

- Đào - Hồng cặp đôi 
- Thông minh lãng mạn 
- Công danh bền bĩ 

- Chỉ tội đèo bòng 


Thiên Không 
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Tuổi Thìn : 

- Đào hoa cắm lo 
- Công danh trễ 

- Mộng ước cao 

- Cố căn tu 


TT” 


Tưổi Ty : Thiên Không 
-Đào hoa - Thiên không 
-Duyên sớm bẽ bàng 
-Đồng sàng di mộng 


-Khồn ngoan cơ hội 


Tuổi Ngọ : 
- Đào Hồng đối mặt 
- Công danh sớm 
- Vêu sớm 
- Ngậm ngùi sau 


Tuổi Mùi : 
- Đào - Hồng lạc lối 
- Công danh sớm 
- thông minh lãng mạn 
- Giao thiệp rồng rãi 
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Tuổi Thân : 
- Đào hoa - Thiên không 

- Công danh chậm trễ 


- Tình đầu ngang trái 
- Khôn ngoan, cơ hội. 


Tuổi Dậu : 
- Đào hồng cặp đôi 
- Tình đầu dang dỡ 
- Công danh chẳng bền 


Tuổi Tuất | | 
- Hồng loan đối mặt Thiên PA 
không : ` 

- Hoa Đào nở đẹp ban mai ' °é , 


- Ước vọng cao- Công danh————T———T”” —_ 1 Thiên Không | 
i | Thiên Knông | 


sớm | | | | 
- Sự nghiệp lớn 


Tuổi Hợi : "= “x... 
- Đào hoa pặp Thiên khôn „be cjj ` 
ĐặP 8 . 


- Tình vừa chđm nở đã T 
[ — ==. bò ói 
tàn mau ị 
- Công đanh sự nghiệp không '—~ J—— ` ị = 
bền | cJmMI nông : i 


424 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


17. Thiền hình 
thủ Mềnh thì cạnh tranh lý luận bất bẻ trong lời nói. 
Riêu Y ở Mệnh thì mơ mộng xa vỜi 


Chổ đứng của Thiên hình - Thiên riêu cho biết cán cân lý trí - 
tình cảm của đương số. 


I8. Xương Khúc 


Chỗ đứng của Xương Khúc tại cung Mệnh cho biết tài nghệ 
văn chương, kiến thức của đương số . Xương Khúc ở Thìn Tuất 
Sửu Mùi Ty Hợi được coi là đắc địa, có nghĩa là tài hoa, có 
CÔN danh. 


19. Kinh Đà, Khô nợ Kiếp, Hóa Linh cho biếtvận ray rủi. 
Kình Đà ở Mệnh thì ngang ngược ta đầy. 
Không Kiếp ở Mệnh thì ích kỷ, liễu lĩnh. 
Hỏa Linh ở Mệnh thì nghĩa khí nóng nẩy. 


20. Cô - Quả 


Đành rằng Cô thần, Quả qú xưa nay bị gán cho ý ngh1a cô đơn, 
thiếu hụt. Chỗ nào có Cô - Quả chỗ đó hiếm hoi. 


Nhưng Có Quả còn ià dấu biệu của chọn lọc, bền chặt. 
Cô Quả ở Mệnh thì đứng đầu một tập thể. 

Cô quả ở Mệnh thì cô đơn trong đám đồ ng. 

Cô đơn có cá! thiệt thỏi nhưng cũng có cá1 kiêu hãnh củ a nó. 


21. Tài, Thọ 
Coi Tài Thọ để biết mình vay, trả ở chỗ nào. 
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Tài ở Mệnh : tự lo lấy thân. 
Thợ ở Mệnh : quên bản thân nên có lỗi với chính mình. 


22. Tuần Triệt 
Tuần Triệt đóng ở Mệnh thì vui ít buồn nhiều. 


23. Thiên mã - Hoa cái 
Thiên mã chỉ đóng ở tứ sinh Dần Thần Ty Hợi. 
Hoa cái chỉ đóng ở tứ mộ Thìn Tuất Sửu Mùi. 


Cho nên chỉ khi nào Mệnh đóng ở tứ chính Tí Ngọ Mão Dậu 
mới có cách “Tiền Cái hậu Mã'"' hình ảnh vinh qui bái tổ, lọng 
che, ngựa cưởi , mũ áo sênh sang. 


Tuổi Thân Tí Thìn có Mệnh đóng ở Mão. 

Tuổi Tv Dậu Sửu có Mệnh đóng ở T¡. 

Tuổi Dần Ngọ Tuất có Mệnh đóng ở Dậu 

Tuổi Hợi Mão Mùi có Mệnh đống ở Ngọ. 

mới được cách Tiền Cái hậu Mã. 

Thiền mã là con ngựa, tượng trưng năng lực, ý chí hành động. 
Hoa cáilà cái lọng tượng trưng ân huệ, quyền thế được hưởng. 


Thiên mã không nên có ở Mệnh, có ở Mệnh là vất vả, vì nằm 
trong tam hợp Tuế phá - Tang môn - Điếu khách. 


Hoa cái lại nên có ở Mệnh, có ở Mệnh thì nhần hạ sung sướng 
vì nằm trong tam hợp Thái tuế - Quan phù - Bạch hổ. 


24. Tả Hữu ở Mệnh thì cbăm chỉ, giỗi giang. 
25. Lộc tốn ở Mệnh thì nhấn từ, cứu nguy, giải hoa, 
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đè đặt khôn ngoan nhưng keo kiệt, 
26. Song Hao ở Mệnh thì vất vả ngược xuôi, hao hụt tài lộc, 
gây ly tấn.. 
27. Tướng quân ở Mệnh thì tự cao ta đây. 
28. Tấu thư ở Mệnh thì ngon ngọt miệng lưỡi. 
29. Hý thần ở Mệnh thì có buồn vẫn giữ vẽ tươi vui. 
30. Bệnh phù ở Mệnh thì vui cũng mang vẽ u sầu. 


31. Phục binh ở Mệnh thì sầu khổ trong lòng, gặp nhiều sao 
xấu thì lừa đảo, trộm cắp , làm việc ám muồi.. 

32. Quan phú ở Mệnh thì gây miệng tiếng cho bản thân. 
53ố, Phái ruế 2 Nưệnh thì tỷ kiêu, khinh người, lanh lùng, 
khô ng thích g1ao th1Ệp, Ít cẩm tình, thích xé? đóan , hay lý luận. 
34. Tang Hồ ở Mệnh thì tài ba nhưng dễ đau khổ, gây tang 
thương, bềnh tật, tai hoạ, hao tài, hại cô ng danh nếu hãm địa. 
35. Thiêu âm ở Mệnh thì khéo léo ngoài mặt, giải trừ bệ nh và 
tai hoạ nhỏ. 


36. Quan phù ở Mệnh thì tự cao tự đại, hay xét đoán, lý luận, 
kiện cáo, những việc liền quan đến pháp luật, tốt nếu gặp 
Xương Khúc và Tuế, xấu nếu gặp Liêm và Tang Hổ hay Tuế 
và Đà Ky 

37. Tuế phá ở Mệnh thì hay tranh cãi. 


38. Điếu khách ở Mệnh thì nói nhiều, thích khoe khoang và 
ham vui chơi, Gặp Tang , Hình gây ra sự chẳng lành như tai 
nạn, bếnh tật, tang thương. 


39, Trực phù Tử phù ở Mệnh thì thích phụ họa cốt để gây rắc 
rổ, ngăn trở mọi công việc. 


40. Phá toái ổ Mệnh thì chóng chán, phá ngang, gây trở ngại. 
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41. Kiếp sátở Mệnh thì nóng nẩy, sát phạt, giết chóc, hại như 
một Địa kiếp thứ hai. 


42. Khốc Hư ở Mệnh thì thích nổi đanh, đa sầu, đa cảm, hay 
suy nghĩ xa xôi, làm ngăn trở mọi công việc, nếu đắc địa thì lời 
nói đanh thép.. | 


43. Long Phượng ở Mệnh thì lại thích yên thân, nhưng đem 
lại nhiều may mắn 


42. Đẩu quân ở Mệnh thì thu vén, có tiền cũng chẳng dám 


tiều. 
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GIẢI ĐOÁN VẬN HAN 


_—————ễỂễ_———— —=————— — ———ễềễằễễ— .=—— 


hí giải đoán đại vận và tiểu vận , trước hết cần lưu ý đến 
tam hợp cung đại vận và tam hợp tuổi để tìm thế tốt xấu, 
hơn thua trong vận. 


A. Cung đại! vận 


1 - So tam hợp cung đại vận với tam hợp tuổi : 
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Thí dụ 1: Tam bợp Đại vận ở Thìn hành Thủy, tuổi Giáp Tí 
cũng hành Thủy, đạt vận cùng hành với tuổi thì thoẩi mái, tốt 
trung bình. 


Tuổi Giáp Tí 


(Thủy) 


Thí dụ 2: Tam hợp Đại vận ở cung Tuất ,hành Hỏa, tuổi Canh 
Thân, hành Thủy. Tuổi Thủy khắc đại vận Hỏa, nghĩa là mình 
thắng được hoần cảnh bằng nố lực bản thân, tốt. 
TH]... ằ...ằnẽằẽ 
| \ h 
| ị 


Tuổi Canh Thân 
(Thủy) Tuất 
Cung đạÌ vận 
(Hỏa) 


— 


Thí dụ 3: Tam hợp Đại vận ở cung Tí hành Thủy. Tuổi Sửu, 
hành Km. 
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Tam hợp tuổi (Kim) sinh xuất tam hợp Đại vận (Thủy) : khó 
khăn mới thành công, hoặc thất bai sau mới thành công, cuộc 
sống vất vả, xấu vừa . 


Tuổi Đinh Sửu 
(im) 


Tí 
Cung đại vận 
(Thủy) 


Thí dụ 4 : Tam hợp Đại vận Sửu (Kim), Tuổi Thìn, (Thủy). Đại 
vận sinh tuổi (Kim sinh Thủy ). Tuổi được sinh nhập bởi đại 
vận có nghĩa là đại vận thuận lợi cho đương số, tốt nhiều . 


Tuổi Mậu Thìn 


(Thủy) 


Sửu 
Cung đại vận 
(Kim) 
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Thí dụ Š : Tam hợp Đại vận Dậu, (Kim), Tuổi Kỷ Mùi (Mộc), 
Đại vận khắc tuổi, nghĩa là mình bị đại vận khắc nên làm ăn 
thất bai, hay gặp tai nạn : xấu nhất. 


Dậu 
Cung đại vận 
Tuổi Kỷ Mùi (Kim) 


(Mộc) 


2 -So tam hợp cung Đại vận với tam hợp cung xung chiếu: 


Tam hợp cung Đại vần khắc được tam hợp cung xung chiếu thì 
tốt, nghĩa là đạt được các sao tốt và khước từ các sao xấu của 
cung xung chiếu. 


Coi hình dưới, Tí Thủy khắc Ngọ Hỏa, tốt 


Ngọ 
Cung 
Xung chiếu 
ma Cung Đại vận TÍ (Thủy) 


Cung xung chiếu Ngọ(Hỏa) 


Sửu Tí 
Cung nhị hợp | Cung đại vận 
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Cung đại vận Tí lại được sinh nhập do cung nhị hợp Sửu nên 
cằng tốt. 


3 - Xem cung nhị hợp : 
Nếu cung nhị hợp sinh xuất cho cung đại vận thì mới được tính 
các sao cung nhị hợp. 


Thí dụ cung đại vân Tí được sinh nhập do cung nhị hợp Sửu 
như hình trên thì thuận lợi. 


4. Xem đến các chính tỉnh cung đại vận và các cung nbị,tam 
hợp, xung chiếu " 

Chính tỉnh đắc địa thì tốt, hãm địa thì xấu, hãm địa phải có 
Tuần Triệt giải mới tốt. 
Trung tinh đắc địa thì tốt, hãm địa thì xấu . 
Hung tỉnh đắc địa thì tốt, gặp đúng quan thầy trong bộ Sát Phá 
Tham càng tốt hơn, thí dụ Không Kiếp gặp Phá quân, Hỏa 
Linh gặp Tham lang, Kình Đà gặp Thất sát. Hung tỉnh hãm địa 
thì xấu lắm. 


5 - Đại vận ở cung nào, các biến cố liên quan đến các cung 
đó: 
Thí dụ ở cung Phối có cưới hỏi, ở cung Tài có tiền bạc, ở cung 
Tật có tai nan. 

Vì trí tam hợp Thái tuế, Quan phù, Bạch hổ là vị trí may mắn 
và tốt hạng nhất, cho nên khi đại vận chuyển đến đó, bất kể là 
Mềnh đống ở vị trí nào, đương số cũng thịnh phát. 


Cho nên khi bàn về Đại vận, cần viết ở cung Mệnh mỗi khi 
gặp tam hợp Thái tuế là phát vình quang 
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B. Quan điểm về coi vận hạn. 
An sao, lập số đã mỗi người một khác, tùy theo quan điểm mà 
sắp xếp. Cách giả! đoán của mỗi trường phái cũng rất phong 
phứ có mặt mạnh, mặt yếu. 
Thành ý của chúng tôi là đóng góp thềm vào những kinh 


nghiệm người xưa để mong tìm hiểu thêm về khoa Tử vì mà 
chứng tôi gọi là một nghề thuật về tâm hồn . 


1. Coi Đại vận : 

Căn cứ vào con số của Cục ,, bắt đầu từ cung Mệnh mà tính vận 

củ a từng mười tuổi. ví đụ người có Mộc tam cục thì tính từ tuổi 

lên 3 đến năm 12 tuổi ở cũng Mệnh, hình ảnh củ a mình thời thơ 

ấu, 

Tiếp đến các cung khác như Phụ mẫu, Phúc đức ... mỗi cung 

thềm lO tuổi ... theo chiều thuận cho tuổi đương nam, âm nữ, 
Hoäc tiếp đến các cung Huynh đệ, Phu thê ... mỗi cũng thêm 

10 tuổi... theo chiều nghịch cho tuổi âm nam, đương nữ. 

Mỗi lần tính vân ở cung kế tiếp là một lần băn khoăn không 

biết là các sao trong cung đó là của mình hay cỦa cung vận 

hạn(!) 

Có trường phái cho các sao ở cung Vận là hình ảnh mới của 

mình, ngầm hiểu là đã di cung Mệnh đến cung Vận rồi. Như 

vậy mình đã là kẻ khác. 

Vậy thì khi Vận đi vào Phụ mẫu bay Tử tức thì mình biển 

thành cha mẹ mùnh hay là con cái mình đây (2). 


Thế là bế tắc ! 


Theo thiển ý chúng tôi cũng Vấn là thời gian mười năm nếu là 
Đại vận, hoặc một năm nếu là Tiểu vận. 


434 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


Những sao trong cung vận đó là hình ảnh của biến cố hoặc củ a 
nhân vật đang đứng ở cửa chờ đón mình. 


Cho nên, mỗi lần xét một đại hay tiểu vận là đem vốn liếng các 
$ao trong cung Mệnh đến ở trọ, chung sốne với các sao trong 
cung vận, ví như mang đồ đạc vật! dụng của nhà mình đến cư 
ngụ một thời gian Ô nơi đất lạ. Nếu cung vận mang tên Phác, 
Phụ, Di, Nô .. thì vận hiên quan đến họ hàng, cha mẹ, nơi xa, 
bạn bè của mình . 


Đầy là lúc đem so các sao trong cung Mệnh, cung Thân vớt 
các sao trong cung mới đến, để xem thích ứng, hay đở ra sao. 


Lẽ đương nhiên, sống nơi nào thì cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng 
của nơi đó, nếu các sao của cung Mệnh thích hợp với môi 
trường mới thì có dịp thành cồng lớn, nếu xung khắc với các 
sao trong cung Vận thì sẽ gặp khó khăn thất bại. 

Đây là địp đánh giá khả năng phán đoán của người thầy, lúc 
này cần tìm hiểu thế kết hợp cửa các sao trong cung Mềnh và 
cung Vận, 

- Nếu cung Mệnh có Tử Phủ Vũ Tướng mà cung Vận có Tả 
Hữu, Xương khúc, Khoa Quyền Lộc, là dịp đi lên. Nếu gấp 
Tuần Triệt, Kình Đà, Không Kiếp là ởi xuống. 

- Nếu cung Mệnh có Sát Phá Tham mà cung Vận có Kình Đà 
Không Kiếp, Hỏa Linh lại là dịp đi lên , nếu gặp Cơ Nguyệt 
Đồng Lương, Tử Phủ lại là đi xuống. 

- Mệnh vô chính điệu, mà đại, tiểu vận có Sát Phá Tham là địp 
đi lên, ví như kẻ thất nghiệp lâu ngày được có công ăn việc 
làm thực tế. 

- Mệnh bị Tuân đóng. gặp đại, tiểu vận có Triết, hoặc Mệnh 
có Triệt gặp Vận có Tuần thì ví như được tháo cũi xổ lồng. 

- Mệnh có Nhật Nguvẻt cần Vận có Đào Hồng Hỷ mới khá 
được phần nào, vô phước gặp Kình Đà thì lại tôi hơn nữa. 
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- Mệnh có Cự Nhật cần Vận có Sát Phá Tham mới là địp tốt 
lầm nên sự nghiệp lớn lao. 


- Mệnh có Cơ Nguyệt Đồng Lương cần Vận có Xương Khúc 
Khoa Quyển Lộc thì có địa vị, tài lộc; gặp Kình Đà Không 
Kiếp thì lại trắng tay. 


- Mệnh có Vũ Tướng gặp Tử Phủ ở Vận thì một bước lên quan, 
gặp Sát Phá Tham thì giầu sang trong phút chốc. 


3. Coi Đại vận ở cung nào ? 


Người đương nam. âm nữ. đa: vận tính theo chiều thuận: 
tuổi thơ xem ở cung Mệnh, 
tuổi thanh thiếu niễn xem ở cung Phụ Mẫu, 
tuổi thành niên xem ở cung Phúc Đức, 
tuổi thành danh xem ở Điển Trạch, 
tuổi nổi danh xem ở cung Quan Lộc, 
tuổi già xem ở cung Nôồ, 
tuổi nghỉ ngơi xem ở cung Di. 


Người âm nam đương nữ, đại vận tính theo chiều nghịch, 
tuổi thở xem ở Mệnh, 
tuổi thanh thiếu niên xem ở Huynh đề, 
tuổi thành niên xem ở Phu Thê , 
tuổi thành danh xem ở Tử Tức, 
tuổi nổi đanh xem ở Tài bạch, 
tuổi già xem ở Tật Ách, 
tuổi nghỉ ngơi cũng là cung thiên Di. 
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Đi thuận hay nghịch thì Thiên di cũng là hình ảnh chốn giao 
thiệp bên ngoời từ buổi đầu đời cho đến ngày xuôi tay nhắm 
mắt. 

Thiên đi có nhiều sao đẹp thì mình có nhiều địp thuận lợi đi 
lền, Thiên di có nhiều sao xấu thì mình bế tắc, khó khăn. 
Mệnh có chính tình, Thiên di vô chính điệu thì bên ngoài rỗng 
mở, tùy mình lựa chọn đường đới, nhưng cũng dễ lạc lõng cô 
đơn. 

Mệnh có chính tỉnh, Thiên đi cũng có chính tính thì phải so bì 
cao thấp, hơn kém mà phồ ng thân. 

Mệnh vô chính diệu, Thiền di bao giờ cũng có chính tính, âu 
cũng là cách sắp xếp tài tình của tiền nhân không dổn người 
vô chính diệu đến bước đường cùng. 


Hãy dùng các sao trung tỉnh, phụ tình trong Mệnh làm phương 
tiện để tiếp cận với các chính tình trong Thiên di ví như khôn 
khéo dùng mưu trí mà sai khiến được cả kẻ mạnh mẽ hơn mình. 


3. Nhận xét về Đại Tiểu vận. 

Có 3 vận ldn về công danh, thắng lợi đó là vận gặp: Thái tuế - 
Quan phù - Bạch hổ 

a. Gặp vận Thái tuế mới cầu được điều mơ ước lớn lao. 
Xưa nay người coi Tử vi sợ vận Tuế - Hổ - Phù vì có nhiều thay 
đổi \ớn lao, lên voi xuống chó dễ dàng. Quan điểm này không 
hẳn là sai , cũng không hẳn là đứng. 

Vận Thái tuế mà gặp Đà Ky thì mắc thị phi kiện tụng, giam 
cầm. 

Vận Thái tuế mà gặp Xương Khúc, Khôi Việt thì tài lộc công 
đanh rực rỡ. 


Gặp Thái tuế nên mừng nhiều hơn lo. 
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Gặp Thái tuế có thể thua, nhưng chưa hể gặp Thái tuế thì 
chẳng bao giờ thắng cả, ví như kẻ chưa đi xa đã sợ gẫy chân, 
nếu chỉ ngối nhà thì có khác gì chân đã gẫy từ lâu rồi. 


b. Gặp vận Quan phù mới mong được có công danh 
Vận Quan phù gặp Liêm Ky thì để bị kiện tụng, giam cầm. 


Vận Quan phù gặp Xương Khúc thì lai lên hương, công danh 
đến rất để đàng. 


c. Gặp vận Bạch hổ mới có nhiều can đảm đám làm đám chịu 
thì mới giầu sang +ÿ quyểz. 
Vận Bạch hố mà gặp bg thu phù thì dễ tù tối. 


Xz tá 
V§ ˆên bạch hể Ở mà b$P ch? tư Phi)i mu thì ; X1ÈU 34T . 3Hú v Cua 
b« › ˆ° r5 ‹4 


Cá 3 vận lán về tài lộc làm ăn, đó là Thất sát - Phá quần - 
Tham lang 


a. Chưa gặp Thất sát thì chưa thực sự nổi đanh, chưa nếm mùi 
thăng trầm đích đáng. 


Vận Thất sát ở Dân Thần thì muồn sự dễ thành. 
Vận Thất sát ở Mão Dậu thì muôn sự đỡ đang. 


b, Chưa gặp Phá quân thì chưa có địp trổ tài quyền biến, chinh 
phục thiền hạ nơi xa quê nhà. 


Vận Phá quân ở Tí Ngọ thì đồng đủ bạn bè 
Vận Phá quần ở Mão Đậu thì cô đơn lẻ bóng. 
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c. Chưa gặp Tham lang thì chưa có địp kinh doanh lớn, giầu 
sang to, ăn chơi khét tiếng. 


Vận Tham lang ở Thìn Tuất Sửu Mùi thì giầu sang hiển hách. 
Vận Tham lang ổ Tí Ngọ Mão Dậu thì hao tài, phóng đãng. 
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GIẢI ĐOÁN 
CÁC LÁ SỐ MẪU 


—-= =————— "tt. n9 


1. Lá số người xua. 

Bàn về lá số người xưa để rút kinh nghiệm giả1 đoán lá số 
nñBƯỜI nay. 

Ngày sinh tháng đẻ của các danh nhân một thời vang bóng 
có thật chính xác hay không, mấy ai biết rõ, giang hồ thuật sĩ có 
thêm bớt vào để tô điểm những hình ảnh lý tưởng mã con người 
ai cũng nìong ước vẹn toần âu cũng là nhằm ý đó cả. 


Tuy nhiên cái giá trị dù là tương đối cũng vẫn nói lên được 
cái khả nã ng phán đoán tài tình của trường phát Tử vị xưa nay. 


Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một vài lá số mẫu với lời đẫn 


giải dân Tủ thành với phương pháp tiếp cận của chúng tôi đã nêu 
ở trên về. 


- Cách an sao, xắp xếp vị trí đứng của các chính tính, trung 
tinh, phụ tỉnh với mẫu chữ to đậm hay nhỏ bé tù y theo tầm quan 
trọng của tửng sao. 
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- - Đặc biệtlà xắp chỗ đứng theo hàng ngang của 3 vòng Lộc 
tồn, Tràng sinh và Thái tuế để bạn đọc đê quan sát vận hạn, 
thời gian và cách ứng xử.  '“ 

- Tiếp đó là so sánh sinh khắc ngũ hành, can chị, của tuổi, 
Cục 

- Thế đứng của Mệnh tại các cung 

- Thế đứng của sao TỶ vi để xác định Cục. 


- Phân tích các sao trong cung Mệnh, Tài, Quan, Phúc, DI 


- Quan sát vị trí đứng của một số. sao tuy không phải là 
chính tinh nhưng lại mang nhiều tính cách quyết định thành 
bại, thọ yểu như : Thiên hình, Riều - y, Tả HŒu, Không Kiếp. 

- Sau cùng là thế đứng của Nhật Nguyệt nói lên trạng thái 
cân bằng âm dương, đây mới quyết định họa phúc lâu bền hay 
non yểu của đương số. 


1. Lá số. để vương : Hán Cao Tổ Lưu Bang 

Mệnh giữ Tử vị cư Ngọ “Đế cư đế vị”. hêm Thái tuế, có 
quyền quyết định sai khiến ở thế thượng phong. 

Cung Tài có Vũ Tướng, Lộc tổn, Đẩu quân được hưởng 
g1âu sang bền vững. 

Cung Quan có Liêm Phủ, Quan phù, !à người thận trọng, 
có uy tín với mọi người chung quanh. 

Được kính nể với cách Long Phượng Hổ Cái chầu Mệnh 
của người giữ Thái tuế. 

Cung Ách nói lên đương số xuất thân là con nhà dân giả, 
tay trắng làm nền, nhờ có Khôi Việt giúp sức. 

Tuổi trẻ không đỗ đạt cao do cách Cự Đồng hãm, Thiên 
Khôi hãm, thiếu Tuần Triệt cứu giải, nhưng lại có bạn bè giỏi 
giang giúp sức ở cách giáp Tả Hữu ở hai cung Di, Tài. 
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1.LÁ SỐ ĐẾ VƯƠNG. 


HUYNH ¡ PHỤ MẪU PHÚC ĐỨC E 
THIÊN CƠ TỬ Ví | THIÊN HINH ¡ PHÁ QUẦN (QUYỀN) . 
ĐỊA KHÔNG | Tn. Giải HÒA TINH ị 
ĐỊA KIẾP h Th, Quan Phong Cáo 
| Địa giải | Đường Phủ THIÊN MÃ : 
Phá toái 5 ị TH VIỆT 18 Cà thần 
VĂN TINH | 


t ` 

Ù ỳ 

| 

Th Trò 115 ị 26 | 
| 

| 

| 


| THỂ 
._— THẤT SÁ? N | củyh Tiấrí 
VĂN XUCWNG Si SN nối 
Giải tần go nỉ 'CA& TỔ LƯU BANG Hợi ' L1 HÀ 
án Sð anh hòn 
| gj 6 Í Th,Phúc ị 
Ló— Ramgaki k2xtee S p. s . 
| thôn ỈN lây 3À ị | 
T.Long Mộ. Ð.KHÁCH hang Ì ¡ Hệ thần Dục ThiÂm : 
| TỬ Ị “.. | QUAN 
TH.DƯƠNG (CY) ` LIÊM TRINH(LỘC) 
THIÊN LƯƠNG Ty Dương N Tí THIÊN PHỦ ị 
Án Quang Mánh ; Kim | VĂN KHÚC | 
ĐÀOHOA Cực : Thể Ngũ Cục | HOA CÀI 
Thiên HT \ | 4S Long Trì 
K.DƯƠNG : \ 4 
Th Bức|  / \ | | 
tực 8ï Tờ Ph.Đức | Ú v- Quốc Ấa - | 
__—____ |Thm_ Su |Bphù Đời 2.Phù .i 
TÀI | Áen Sú |DI NÓ Thương - Ì 
| VŨ KHÚC (KHOA) CÝ MÔN THAM LÁNG THÁI ÂM ˆ 
[ THIẾNYƯỞỚNG j THIÊNĐỒNG | HỮU BẬT | Thiên Qui. | 
TẢ PHỤ | Thai phụ | FIỀU Y | 
| Tam thai | Thiên Thọ Ì KIẾPSÁT | 
ị "¬- nó H KHÔI l Thiên Tài | Nguyệt Đúc | 
| 85 ( 
ĐẦU QUÂN | ị TH. KHỐC | 55 | 
LÔCTỎN | | THIÊN HU ị 


|Bácel Bậnn HỔ ÍQphÙ Sưi Bình Vượng Tuấ Phá |ÔHAO Quan Tử Phù 
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Ra ngoài đủ cũng đầy tham vọng phù hoa nhưng lại nổi 
danh nhờ Khốc Hư Tí Ngọ cứu cho cách Tham lang phiếm thuỷ 
đào hoa ở Tí. 


Phải công nhận đây là một lá số có nhiều ưu điểm về công 
đanh sự nghiệp lâu bền. 


2. Lá số anh hùng Tây sở Bá Vương Hạng Võ 

Địch thủ của Hán Cao Tổ 

Sinh năm Đinh Mão, tháng 8, ngày 12. giờ Mão, Âm Nam, Hỏa 
Mệnh Thủy Cục .. Đây ià một nhân vật nổi đanh đồng thời với 
Hán Cao Tổ 

Chí (Mão) sinh can Đình (Hỏa) 

Ngọn nuôi gốc là một nghịch lý 

Hóa Mệnh bị Cục Thủy khắc, là hai nghịch lý. 

Mề nh âm đóng cung dương khô ng đắc chính là ba nghịch lý 
Ngọn nuôi gốc chẳng được lâu đài. 

Cục khác Miệnh, để bị trở ngại trong đường đời. 

Mệnh âm đóng cung dương tại Ngọ, thì hăng hái tích cực lúc 
đầu, để buông thả vào lúc cuối. | 

Mệnh giữ Thiên Cơ, có Lộc tổn đồng cung là người thông 
minh, quyền biến, có sức khỏe hơn người, tính ương ngạnh 
nóng nẩy, chí khí hiền ngang (Hỏa tinh ở Mệnh) nhưng cả tin 
nên bị lầm lẫn lớn (Thiếu âm), thất bại thê thảm ở trận Ô 
Giang. 

Cung Tài có Đồng Lương ngộ Triệt lại gặp Địa kiếp thì dù 
Tướng Án cũng chẳng giữ được sự nghiệp lâu dài. 
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2. Lá số anh hùng 


HUYNH | MỆNN - ~ PHỤ PHÚC 
Phong Cáo THIÊN CƠ (KHOA) TỪ VỊ RIÊU-Y 


Ấn Quang HÒA TINH | PHÁ QUẦN ĐỊA KHÔNG | 
Thiên trù Ỉ I VĂN XƯƠNG | 
THIÊN MÃ VĂN KHÚC | Nguyệt Đức 
12 - 2 HOA CÁI | KIẾP SÁT, 
PHÁ TOẠÁI Long Tr! ỹ 

C¿ Thần Th, HĨ PhCác | LƯU HÀ 


L TỔN .ĐÀ LA : : 
PBinh SINH Tử phỏ 


ĐIẾN 


| THIÊN ĐH 
l Thai Phụ 
THIÊNHÌNH - | lÝ koểi: Thiên Duí 
Bát tọa | Wđthb L ẤN TINH | 
| 22 TT 
| Mmxx.-.—— | Th. Tải 
Th.đương =bien| ị TH,HU | 
TeagVugng TKHÔNG Šnhénh Đ,HAO Dưỡng T.Phá | 
nang QUÁN Võng 
\ THÁI ÂM(LỘC)  j 
` 
Sửu _ & sợ bà Tam Thai 
\ Bphù Thai Lg. Đức 
DẦn MĂo Thừ T ") 
: TUẦN 
LÁ CH Sứ | DI (Thân) NG Thương | 
THIÊN TƯỞNG WỰ MÔN/(KY) LIÊM TRÌNH | 
LINH TINH THAMLANG 
ĐÀO HO/ TẢ PHÙ 
Quả Tú HỒNG LOAN TH. KHÔI 
S2 B2 Th phúc : 
ĐẦU QUẦN 
Th. Đúđd ĐườngphÙù “ˆ Ị 
quân Bặnh Tr. phù |Tấu Tử ĐKHÁCH Phi Mộ PhủcĐức lHỳthán Tuyệt HỘI 
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Cung Quan có Thái âm đắc địa lại ngộ Tuần thật là đáng tiếc, 
sự nghiệp đảng lẽ tốt đẹp lại bị lụi tần ví như vầng trăng đang 
sáng thì bị mây mù che phủ. 

Cung Di, có Cự Ky là cách tử nạn về sông nước, Ngộ Đào 
Hồng là lụy vì tình. 


Cung Ách có Thiên Tướng Ngộ Linh tính Cô Quả, Điếu 
Khách là hình ảnh một đám tang cô đơn của người hùng hào 
hoa hiển hách một thời. 


3. Lá số Quân sư Khổng Minh Gia Cát Lượng đời Tam 
Quốc 


Sinh năm Tần Dậu, tháng 4, ngày 10, giờ Tuất. 
Can Tân (Kim) đồng hành với Chí Dậu (Kim) 
Cục Kim khắc Mệnh Mộc. 

Âm Nam, nghịch lý âm đương. 


Mệnh âm đóng cung âm (tại Mùi) đắc chính, là người mềm 
dẻo khôn khéo. 

Mệnh vô chính điệu có Nhật (ở Tài) Nguyệt (ở Quan) chiếu 
hư không, Tả Hữu đồng cung ở Mệnh của người sinh tháng 4, 
là người thông minh tuyết vời, tài ba xuất chứng được kính nể 
cầu cạnh, nhưng cô đơn vì có Cô quả ở Mệnh. | 
Thân cư Tài ở Mão có Dương LAfrơng đắc địa là cách “Nhật 
xuất phù tang” (mặt trời mới mọc lúc bình minh), cung Quan 
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3. Lá số Quân sư 


THÊ : | HUYNH PHỤ ~ 
|” THIÊN CƠ TỬ VI š 


TẢ PHÙ PHÁ QUẢN | 
HỎA TH Thiền qui HỮU BẬT Ăn Quang | 
ĐÀO HOA LINH TINH 
Quấc Ấn HỒNG LOẠN 
Thiên phúc 24 tả 4 314 
Thiên trù Quả Tú 
PHÁ TOÁI¡ | TH. KHÔI | 
Yquân SINH BH.HỒ : K.DƯƠNG 
——TRIỆT T.hao Dưỡng Phđức | Thiieng Thai Ð Khách |Lực Tuyệt Tr phò | 
[Tủ t Hợi Thân Ï PHÚC 
| Hư SÁT Ị | 
RIÊU - Y m : 
| Tarn Thai | Tý Mùi | EìA KIẾP 
Thai Phụ | ThiênQuan | 
34 xH, khốc | 


TH.DƯƠNG (QUYỂN) 
THIÊN LƯƠNG 


LIÊM TINH 
THIÊN PHỦ 


Sữu Mặnh ¿ Thạch Lựu Mộc Ngo 
Cúc : Kim 4 cục 
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Phi — Đới Tuế Pha 


Th. dương 
QPhú Từ T.KHÔNG 


ÁCH 


VÔ KHÚC NÔ | THÁI ÄtA ' 
THIÊN TƯỞNG THIÊN ĐỒNG THAM LANG Thiên giái 
Giải thần VẤN XƯƠNG (KV) 
VĂN KHỦC (KHOA) THIÊN HỈÌNH 
Phong Cáo | 94 
T4 

Thiên lno Cô Thần 
Thiên hỶ THIÊN MÃ 


ThÂm PBinh Bệnh TANG 
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có Thái âm đắc địa ở Hợi là cách Thiểềm cùng chiết quế” (Vin 
cành nguyệt quế ở cung trăng) đều là cách sang quí. 


Những mệnh giữ Điếu khách của Tam hợp Tuế phá, Tang 
môn thì vẫn là bất mãn chẳng thỏa lòng. 


Số đẹp nhưng không được thọ. 


4. Lá số Nguyên Nhung Hàn tín 


Hàn Tín. Đại tướng quần của Hán Cao Tể thời Hán Sở tranh 
hh ng bên Tàu. 


Sinh năm Giáp Tuất, tháng 11, ngày 5, giờ Ngọ 

- Can Giáp (Móc) khắc ch: Tuất (Thổ) gốc phá ngọn 

- Mệnh Hỏa sinh cục Thổ 

- Mẻnh đương đóng cung đương ở Ngọ đắc chính 

ø:Ữ Lê m trình (sinh Lộc) 

g1IỮ Thiên Tướng, Tướng quân là cách “Lưởng tướng” uy 
quyền mạnh mẽ, thêm Đẩu quân là người tính toán cẩn thần, 
cương quyết làm kỳ được để thỏa lồng tự ái 


có Bạch Hổ, trong thế Tuế Hổ Phù, được trọng vọng kính nể 
với Long Phượng Hổ Cái, Tả Hữu tam hợp chiếu. 


Hơn nữa lạ1 còn giữ Song Lộc, Hóa Lộc ở Mệnh , có Lộc tổn ở 
Tài chiếu lên giàu sang phứ quí một thời. 
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4. Lá số Nguyên nhung 


Dường Ph.Đúe 
La | Hơi Tí Sửu bền 


MỆNH — THÂN | PHU | PHÚC | 

LIÊM TRINH (LỘC) THIÊNLƯƠNG  ¡ THẤT SÁT | 
ĐỊA KHÔNG THIÊN TƯỞNG | THIÊN HÌNH — j Phong Cáo _ 

ĐỊA KIẾP Th. Giải ị Quang Qui TH. KHỐC | 

Đie giái TamThai 15 Ỉ THIÊN MÃ 

§ | HÓA TINH | 25 : 

HỒNG LOAN Đ.PHÙ | i 

Thiện Trù TH. VIỆT Thquan | | 
VĂN TÍNH Th.Đứe [Phi Sinh KHÁCH | 
TUẦN TRIỆT ~‡ 


Giải thần | Th.dương| 


| ĐÁ LA di : 
ÔCTỔN | | 
ác&Ì Đệnh Q.Phụ | QPhà Sư ThẮm JPBmnh Vượng TANG Đ.HAO Quan Th.KHÔNG | 


| THAM LANG THIÊN ĐÔNG 7 
VĂN XƯỞNG LINH TINH 
| Mão | Thièn Phúc | 
Thiên Tài | LƯU HÀ | 
Thiên Thọ 3S 

| THIÊN HƯỰ | 
Im Long Mộ Tuế Phá | Hỷ thẩn  Đục T.Phù | 
¡ TỪ ! QUAN Vãng 
| THÁI ÄM | ¡| VŨKHỨC(KHOA. Ì 
| Nguyệt Đó Ì | VI nh 
ĐÀO HOÁ | DỀN ` 'DHÚ 1 ị 
t / Dương Nam Ị A5 ị 
LK. DƯƠNG ¡5Ú điên lệ sế HOA CÁI, 
ý y Quếc Ấn 
Lựcøi Từ Từ phù Na Hà Sv| B.Phù Đời THYUẾ | 
| TÀI lÁCH 8ứ ¡Ð NÔ | 
TỬ VI THIÊN CỐ | Bi QUÂN (QUYỂN) | THÁI DƯƠNG(KY), | 
THIÊN PHỦ HỮU BẬT : RIỀU - Y | 
TẢ PHÙ PHÁ TOÁI TẾ) bại 
| 55 
| Long Tr† | Thiên nÿ i 

¡ TH. KHÔI | Phạ Các | KIẾP SÁT : 

| 
| 


448 


TỬ VỊ KHẢO LUẬN 
Cung Quan, giữ Thái tuế, Vũ khúc, Hóa khoa, Quốc ấn, toàn 
quyền quyết định điểu hành mọi việc. 
Cung Di có Phá quân sinh Quyền là nguỡi cố oa: quyền 


ngó Phục Binh ra ngoài thì tị đc nhưng đâu có ngờ bị lừa vào 
cuế1 đời do Phục binh nầm chờ. 


Cung Ach có Khôi Việt ngộ Thiên cơ đáng lẽ là tốt đẹp nhưng 
cuối đời mắc lầm lỗ (Thiếu âm) đo chính bản thân gầy ra (Phá 
Toá?) mà thần bại danh liệt. 


Đây là một lá số đẹp nhưng không có hậu. 


5. Lá số thành đạt 
Tay trắng làm nên 

Cơ Lương Thìn Tuất cung Mệnh 
Đồng Ám, Lộc Tổn - Đào Hồng cung Tài 

Tử Sát ở Ty, cung Phụ Mẫu 

Người Nữ, sình nám Quí Mão, tháng 5, ngày 20, giờ Dần 
Âm Nữ - Mềnh Kim - cục Thổ 

Mệnh đóng ta: Thìn 
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Giải đoán 
1. Người tuổi Quí Mão, Can Quí (Thủy) sinh Chỉ Mão (Mộc), 
tương sinh, gốc nuôi ngọn được hưởng phúc sau này. 
2. Âm Nữ, thuận lý âm đương, tuổi âm lo sự nghiệp tiền bạc 
sớm, ít màng công danh. 
3. Mệnh âm đóng cung đương ở Thìn, khô ng đắc chính, là đấu 
hiệu ra đời gặp trở ngại khó khăn lúc ban đầu, vì không đúng 
chỗ của mình. 
4. Tử Sát ở cung phụ mẫu, là hình ảnh đương số sẽ sớm thoát ly 
gia đình ra lập nghiệp từ lức tuổi còn nhỏ. Cuộc đời sau này có 
địp làm giàu nhanh chóng mà cũng dề hao tài tốn của bất thình 
hình. 
5. Người thổi Mão nằm trong tứ chính, có tinh thần trách 
nhiệm cao, luôn lo giữ uy tín của mình, 
6. Mệnh đóng ở Thìn (tứ mệ) , một vùng tố! tăm hơn các cung 
khác, nên phải cố gắng giành giựt lấy một chố đứng trong xã 
hội, và phải khiêm nhường khéu léu để ;ươa lê: 
7. Mệnh giữ Thiên cơ, Thiên lương đắc địa là người phú tính từ 
tâm, hiển lành trung thực, gặp thế Tướng quân, Mộ, Thiên 
không, là có quyển (Tướng quân) mà chẳng muốn r4 oai, mọi 
chuyên đều cho qua (Thiền không). 

Tuổi thơ ấu (5 - 140 thiệt thòi không được ăn học đầy đử vì 
thời gian này cha mẹ khó khăn, gia đình bế tắc (Mộ). 


ở. Cửïi§ Quái sộc ; xuân Cử Quân, mã tại SẶP Linh tin năm 
địa, Văn Xương bị Hỏa linh đốt cháy, Tả phụ lạc hãm thì 
chẳng thể đi làm nổi công quyền vì vốn kiến thức văn hóa 
không cao, phải làm lao động tay chân mà cũng chẳng xong, 
tronp thế Bệnh phù (èo ọt bệnh hoạn) chỉ còn đeo bám vào 


công việc hàng ngày để sống (Tử phù) 
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0, Cung Tài : ở fU1a1 quá đẹp, có Thiên đồng, Thái âm là cách 
Đồng Âm cư Tí ngộ Lộc tồn, Đào Hồng, nơi vượng địa có 
Thiên quí, Thiên giải phụ giúp thì quả là một củng Tà: bạch 
đẹp đẽ võ cùng. 


1Ò. Cưng Phúc : ở Ngọ có Văn Khúc, Hữu Bật, Thiên Hỷ, 
Thiên quan, Phi liêm chiếu sáng cung Tài, chỉ cần một địp 
may đến, phút chốc trở thành triệu phú. 

- Tuổi đậy thì từ 15 - 24 tuổi (cung Phụ Mẫu) là lúc bồn ba 
ngoài chợ, vất vả ngược xuôi (Cô, Tang, Mã) may có Thiền 
Việt là quí nhân mách bảo, mà đã ổn định cuộc sống do Tuần 
ngăn giữ Đường phù tác hại. 

- Tuổi thành danh từ 25 - 34 muối là vận đi vào cung Phúc đức, 
thì bỗng chốc bốc lên như một đám hỏa châu (Phi lim) đầy tin 
vui đến (Thiể nhỉ) chiếu sang cung Tài bạch, cuộc đời ổi lén từ 
đây. 


1L]. Cung Điền trạch vô chính diệu, có Long Phượng, giáp Tả 
Hữ, tuổi nổi đanh từ 35 - 44 tuổi . Chắc chắn sẽ có dinh cơ cao 
đẹp trong địp đại vận 35 - 44 này vì Thiên tài nằm ở cung Điền 
của người tuổi Mão. 


12. Cung Quan coi như bỏ 


13. Cung Nồ lại không đẹp chút não, gồm toàn hung sát tỉnh 
(Liêm, Phá, Địa không, Song Hao, Tuế phá , Hư). Lầm ăn gặp 
toần lũ bạn phần trắc, mơi tiền làm hao tốn không nhỏ. 


14. Cưng Tật Ách có Thiên phủ, lẽ ra không có bềnh tật gì 
đáng quan ngại hiểm vì gặp Hỏa tính, Tang Hổ và nhất là 
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5. Lá số thành đạt 


PHỤ PHÚC _¡ ĐIẾỂN ' QUAN (Thận) 
TỬ VI HỮU BẬT — | HOA CÁI | LINH TINH 
| THẤTSÁT | - VĂNKHÓC | Long Trì( VĂN XƯƠNG 
RIÊU Y | Thiên Hệ Phng Các | TẢ PHÙ ị 
| Cô Thần | Thiền Tài | 45 - 
| Đ.Phù 15 | Thiên Quan 35 | Nguyệt Đúc | 
TH. MÃ Giải hắn | KIẾP SÁT | 
| TH. VIỆT QUỐC ẤN | 
|Tấu Tuyệt TANG |Phi Thai ThÂm|Hỳ Dưỡng 0.Phò| B.Phù SINH Tủ Phủ, 
L4 h Ị 
MỆNH Đ nu) Tuất NÔ Thương | 
THIÊN CƠ LIÊM TRANH  - 
¡ _ THIÊN LƯƠNG TT PHÁ QUÂN (LỘC) ị 
Phong cÁo Lá số thành đạt | ĐỊA bYÊn 
` (ÊN HƯ 
Yay trắng làm nât | se 
`"*Ñ guổi Nữ | 
Sinttnăm : Quí Mão | 
Tháng ĐỚN 'Ð HAOĐvsT TUẾ HÀ ' | 
Ngay ¿0 `" [DI Võng 
i2 Dần ` 
THIÊN TƯỞNG w _ | 
' Tam Thai | hà ị 
| Tv MiệNh Kim bạc Kim Tí | 
| Cục "Thổ Ngõ Cục g6 | 
| VĂN TINH | LTh.Trù ị 
¡ THIÊN KHÔI 
1989 Ịị 
T.Mao Tử TH.TUẾ | Thìn MBô Tê Dãn Sửu | PBịnh Đới Long: Đức, 
PHU TỬ TÀI LẠC | 
CỰ MÔN(QUYỀN) VŨ KHÚC | THIÊN ĐỒNG THIÊN hờ: 
| THÁI DƯƠNG Ì THAM LANS - THÁI Ả#4 | QUA TTIRIL: | 
|... Ấn Quang HÌNH Th.giải | Địa Giải Ị 
ĐỊA KIẾP Thiên Quí Bát Tọa | 
ĐẤU QUẦN ĐÀO HOA 75 
LƯUHÀ .. QuẢ Tú HỒNG LOAN Thiên Thọ Í 


| 


Hỗi 


K. DƯƠNG LỘC TỐN Th.đức | ĐÀ LA 
Tg.Lonn Bệnh Tr.Phù Lựcsĩ Suy KHÁCH|IBác Sĩ Vưgng Đdức QPhủ Quan 


TỬ VỊ KHẢO LUẬN 

Thiền thọ thì lại hóa ra mắc bệnh hiểm nghèo, mắc nợ bệnh 
tật (Thiên thọ). 

Vào năm Kỷ Mão, 1999, tiểu bạn đi vào cung Sửu gặp Vũ 
Tham, Thiên hình hãm địa, Địa kiếp, ngộ Triệt, Cô Quả, Đầu 
quân, đương số lâm bịnh năng bị mổ cắt bổ tứí mật, hao tài tốn 
của, gầy nên bởi Thiên hình, Địa kiếp hãm địa, còn may có 
Tnệt nên cũng qua khỏi. 


14. Cung Phu có Cự Nhật, Hóa Quyền, lấy chồng là người tử 
tế có địa vị, học thức cao. 


6. Lá số phá sản 

Âm dương lạc hãm cung Mệnh 

Thiên cơ ngộ Hỏa Linh cung Tài 

Địa kiếp, Thiên hình cung tiểu bạn 

Người Nam, tuổi Mậu Tí, sinh tháng 1 ngày 4, giờ Tuất. 

Dương Nam 

Mệnh : Tích lịch Hỏa 

Cục : Thổ ngũ Cục 

Mệnh đóng tại Thìn 
Giải đoán 
1. Người đương nam Can Mậu (Thổ) khắc chi Tí (Thủy), gốc 
phá ngọn, không được hưởng phúc lâu đài. 
2. Mệnh dương đóng cung âm tại Thìn, không đắc chính là dấu 
hiệu ra đời sẽ gặp nhiều trổ ngại vì không đúng chỗ cửa mình. 
3. Tử Phá đóng ở cung Tử tức ngô Triệt là hình ảnh cả đời phải 
giao thiệp với giới làm ăn bạo tợn và võ ơn. 
4. Người tuổi Tí nằm trong tứ chính, có tinh thần trách nhiệm 
cao, luôn lo giữ uy tín của mình. 
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5. Mệnh đóng tại cung Thìn, phải cố gắng giành giât một chỗ 
đứng trong xã hội và phẩi khiẽm nhường khéo léo để vươn lê 
vì đây là đất tối tăm hơn các cung khác. 

6. Mệnh giữ Thái âm hãm địa sinh Hóa Quyền, đã báo trước là 
có sự nghiệp nhưng chẳng bền, có quyền khi có tiền, tiền hết 
thì quyền cũng hết theo. _ 

Tả Hữu thủ Mệnh và chiếu Mệnh của người sinh tháng Giêng 
là người có tài năng chịu khó, nhất là Thiên tài cư Mệnh của 
người tuổi Tí, phải tự lập thân. 

Thân cư Tài bạch, tiền bạc là mối lo chính của cuộc đời mình. 
Mệnh giữ Quan phù là người uy tín đàng hoàng tư cách. 
Tuổi thơ từ 5-14 tuổi là tuổi được hưởng phúc cha mẹ nuôi 
dưỡng đầy đủ nhưng ăn học cũng không được cao vì vận Đà la 
làm ngang trái , ở vào thời bế tắc (Mô) đã sớm phải đi làm tự 
lập (Tả Hữu) 

1. Cung Quan lộc giữ Đồng Lương, Tang Hổ cũng là cách đẹp, 
nhhưng ngộ Song Hao thì Đẳng Lương Song Hao hợn 2i thành 
cách hoán cải bất thường, đi làm nơi công quyền cũng chẳng 
lâu bền. | 

8. Cung Tài bạch, giữ Thái tuế là dấu hiệu báo trước chắc 
chắn sẽ có kiện tụng vì tiển sẽ có tranh chấp lớn lao và đi đến 
phá sản bởi cách Thiền cơ Hoá ky gặp Hỏa Linh đốt cháy ra 
tro. Hơn nữa Thiền thọ nằm cung Tài thì mắc nợ tiền bạc 
chẳng sai. 


9. Cung Phúc gặp Cự môn, Tuế phá, Thiên hư tuy có Tuần 
đóng cùng chẳng thoát khỏi sầu khổ vì Khốc Hư làm mang 
tiếng những ngày cuối đời. Tuổi thanh niên từ 25-34 đi vào 
cung Phúc đức có dịp làm ăn và có lộc tự nhiên (Thiển trù ) 
nhưng chẳng phải là lớn vì ngộ Tuần. 
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Tuổi nổi danh là 35-44 , vừa mới phát đạt giầu có thì Thiên 
tướng ngộ Tuần đã ngăn bước tiến để đi vào vận 45-54 thì thay 
đối hẳn cuộc sống tiền bạc bất đầu tiêu ra, mất mát. Đến tiểu 
vận 1995 năm Â! Hợi đi vào hạn Vũ Sát - Địa kiếp hãm địa thì 
táng gia bại sản may có Thiền hình đắc địa mới không mắc 
vòng lao lý, tù tội, 
10, Cung Điền trạch : Thiên tướng ngộ Tuần, gặp sao Dưỡng 
cũng không thoát khỏi bị tịch thu tài sản. 
L1. Cung 7: ách : vô chính diệu, kbông có một chính tĩnh, 
trung tình nào, không có không có nghĩa là khó ng có bệ nh tật, 
tai họa mà có nghĩa là cuốt đời trắng tay. 
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6. Lá số phá sản 


PHỤ ĐIẾN ¡| QUAN 
LIÊM TRÌNH CỰ MÔN THIÊN TƯỚN __. THIÊN ĐỒNG 
THAM LANG(LỘC) TH KHỐC Tam Thai THIÊN LƯƠNG 
Nguyệt Đức THIÊN HƯ BảtToa -. Thiên giải 
KIẾP SÁT | Thiên Tr2 Địa Giái 
45 25 Ị 45 | 
LƯU HÀ | 35 
Phá Tơái Ì K DƯƠNG HIẾN VIỆT VĂN TINH 
Lực Thai TUẾ PHÁƒT.Long Dưỡng Lg.Đức [Thao SINH HỒ 
ÁN Dậu Tuất NÔ Thương 
THÁI ÂM (QUYÊN) VŨ KHÚC 
TẢ PHỤ ` THẤT SÁT 
Hợi X 
: THIÊN HÌNH 
Lá số phá sản ĐỊA KIẾP 
Nó 55 | 
Long Trì Người NAM Thiằn Hỳ 
ị Thiân Tài Sinh nằm Mậu Tí ĐÀO HOA 
|QPhủ Mộ Q.Phủ Tháng?! ¬‹.__ Th:ân đức 
| TC Ì Tg.Quân Dục _P.Đức Ì 
| HUYNH TNG, |DI Võng | 
— THIÊN PHỦ TT. THÁI DƯƠNG 
| HỮU RẬT(KHOA) | 
\ ì Giải thần t 
HỒNG LOAN | ÌY Mệnh ch lịch Hảa M Quả Tủ 
Thiên quan Cục Thổ cụe ĐẤU QUÂN 
Thiên phúc 65 | 
115 ĐƯỜNG PHÙ 
PBinh Tủ Th.Ấm Phượng Các 
Dần Sửu |Tấu Đới KHÁCH 
PHÙ TRIỆT TÀI (THÂN) ÁCH Sứ ¬ 
VĂN KHÚC _ | TỬ VI THIÊN CƠ (KY) 
Ảa quang | PHẢ QUÂN VĂN XƯƠNG | | 
Quốc ấn Thiên Qui | | 
Cô Thần RIẾU Y HÒA LINH 
195 ĐỊA KHÔNG Phong Cáo 86 75 
TH.MÃ | TH.KHÔI 95 Thiên Thơ 


Thdương HỆ Vượng TH. TUẾ|Phi Quan Tr.Phù 
Đ.HAO Bành TÀNG |B,Phù SuyT KHÔNG 
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Chương Bốn 


TUỔI HỢP 
NGAYTÔT 
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Chương Bốn 
TUỔI HỢP - NGÀY TỐT 


1. So đôi tuổi 
2. Cách tính tuổi 
3. Chọn ngày 
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SO ĐÔI TUỔI 


TỶ vi đựa trên Âm Dương Ngũ hành làm nền tảng để đưa ra 
lý thuyết nhân quả. Xưa nay người Đông phương có thói 
quen so đôi tuổi nam nữ để dự đoán hôn nhân tốt xấu thế nào. 
Có nhiễu trường phái khác nhau trong cách tính tuổi để dự 
đoán tương lai, đứng sai còn tùy thuộc nhiều yếu tố. 


Chúng ta không nên quyết đoán số phận người khác bằng sự 
hiểu biết hạn chế và phiến điện của mình. Nhiều khi chỉ vì 
một lời phán vu vơ không căn cứ của “người thầy” mà dẫn đến 
hậu quả thẩm khốc cho kẻ cả tin. 


1. So đôi tuổi theo Ngũ hành đơn gián : 
Người tuổi Giẩp lấy người tuổi nào thì tốt? Người tuổi Ất lấy 
người tuổi nào thì xấu? 
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Giáp thuộc Mộc lấy Ất cũ ng thuộc Mộc Tà xấu hay tốt? 
Giáp thuộc Miộc lấy Bính thuộc Hỏa là xấu hay tốt? 


Khái niệm tương sinh tương khắc trong Tử vi áp dụng vào so 
đôi tuổi cũng chí là một khía cạnh hướng dẫn, không có nghĩa 
là quyết định. 

Nếu chúng ta tin vào một quan điểm nào thì thấy nó quan 
trọng vô cùng, nếu không tín thì lại thấy như không có. 

Lý luận trong Toán học là thuần lý (rational) đễ chấp nhận 
nhưng chỉ giải quyết được phần Lý (reason) không giải quyết 
được phần Tình, tình ở đây là trực giác (intuition). 

Theo quan điểm Triết học Đông phương, lý luận thì để sai, chỉ 
có trực giác mới là chính xác. 

Dựa vào con số để sắp đặt vật chất là hợp lý, dựa vào con số 
để sắp xếp tình cảm thì e rằng khó vậy. 

Nhưng có còn hơn khêẻng. 

Đựa vào Ngũ hành để luận đoán, là dựa vào thường nghiệm, 
chưa chứng minh được rõ ràng thì cũng chỉ nên cot đó là những 
lời hướng dẫn. 


Để luận đoán thêm phần chính xác, chúng tôi đi sâu vào chỉ 
tiết bằng biểu tượng của các hành. 


2. So đôi tuổi chỉ tiết qua biểu tượng của các hành. 
Theo nguyên tắc Ngũ hành sinh khắc : 

Sinh thì tốt 

Khắc thì xấu 


Nhưng người có hành sinh nhập thì có lợi hơn là sinh xuất, 
người có hành khắc xuất thì có lợi hơn là khắc nhập. 
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Tuy nhiên hà nh sinh nhẩi đồ mạnh mới cế ac dụng, hành khắc 
quá yếu thì cũne chẳng gây tai ọa hao nhiêu. 
Chồng mạng Kim khắc vợ mạng Mộc, Kim khắc Mộc, nói 
chung thì khêng tốt. Nhưng xét kỹ hơn, chỉ tiết hơn thì có nhiều 
trường hợp đáng lưu :âm. 


Thí dụ về tương khắc : 


Chồng là Kiếm phong Kim, khắc \ vợ là Đương liễu Mộc thì 
thật đáng ngại vì đâ y là hình ảnh cây kiếm chém vào cây liễu, 
cây phải đổ. 

Nhưng nếu chồng là Thoa xuyến kim, vàng đổ trang sức, mà 
Khác vợ iä 1ung bảcn mộc thì ::ệu một đôi bồng tai bằng vàng 
có thể chặt ngã một cây Tùng cổ thụ được EERSRRP 


Thí dụ về tương sinh : 

Chồng mạng Kim, vợ mạng Thủy. Kim sinh Thủy. 

Nếu là Sa trung kim và Đại khê Thủy, vàng trong cất nằm sâu 
dưới nước suối lớn thì đẹp biết bao. 

Nhưng nếu chồng là Bạch lạp Kim, vợ là Đại hải Thủy, thì 
vàng trong nến mà sinh cho nước biển lớn thì phỏng được ích 
gì không? | 


Cho nên đừng sợ chuyện sinh khắc Ngũ hành. Nhiều khi khắc 
lại đẹp hơn sinh như những trường hợp nêu ở trên, Cần tra cứu 
ý nghĩa chi tiết của các hành trong bảng Luc thập Hoa Giáp 
(trang 17 về Tuổi và Hành) để rộng đường suy luận, để đủ 
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sáng suốt quyết định sau khi nghe các thầy hướng dẫn về đôi 
tuổi. 


Sau đâ y chúng tôi xin tớ m tắt cách so đôi tuổi chỉ tiết theo Ñgũ 
hành 


a. Tuổi tương sinh : 

Hành của Mệnh đôi tuổi sinh ra nhau, thì sự kết bợp vui vẻ 
hạnh phúc, nhiều hay ít còn tùy thuộc vào tính chất cụ thể củ a 
mỗi hành. 


I1. Mạng Kim 
- Tuổi Giáp Tí Hải trung Kim 
2, 3 s-gu/Á 

- Tuổi Át Sửu Vàng dưới biển 

- Tuổi Nhâm Thân Kiếm phong Kim 

- Tuổi Quí Dậu Vàng bọc mũi kiếm 
- Tuổi Canh Thìn Bạch lạp Kim 

- Tuổi Tần Ty Vàng trong nến trắng 
- Tuổi Giáp Ngọ Kim bạc Kim 

- Tuổi Quí Mão Vàng mạ kim loại 

- Tuổi Canh Tuất Thoa xuyến Kim 

- Tuổi Tân Hợi Vàng đề :rang sức 

- Tuổi Giáp Ngọ Sa trung Kim 
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- Tuổi Ất Mùi Vàng trong cất 
2. Mạng Thủy 


- Tuổi Bính Tí Giản hạ Thủy 

- Tuổi Đinh Sửu Nước dưới khe 

- Tuổi Giáp Thân Tuyền trung Thủy 

- Tuổi Ất Dậu Nước dưới suối 

- Tuổi Nhâm Thìn Trường lưu Thủy 

- Tuổi Quí Ty Nước sông lớn 

- Tuổi Bính Ngọ Thiền hà Thủy 

- Tuổi Đình Mùi Nước sông trên trời (Mưa lớn) 
- Tuổi Giáp Dần Đại khê Thủy 

- Tuối Ất Mão Nước khe lởn 


- Tuổi Nhâm Tuất Đại hải Thủy 
- Tuổi Quí Hợi Nước biển lớn 


Kim sinh Thủy 
Kim là vàng, có nhiều loại : 
a) Vàng dưới biển, kết hợp với : 


- Nước biển lớn, là hình ảnh kết hợp to lớn, hùng vĩ giữa đôi 
bền, tượng trưng sự phồn thịnh lớn lao. 
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- Nước sâng + 6a rời, cũng là một kết hợp tồn. những phá: chờ 
mộIh2È) s7ä01 x7 ang sống 41 có Kết quả, ví như phải chờ trởi 
tia lớn, 

- Nước đướt khe. 

- Nước trong hốc n1. 

- Nước dưới! suốt. 

- Nước sông lớn. 
cũng là những sự kết hợp đầm ấm vui vẻ nhưng phải chờ đợi 
kiên trì, lâu rồi sẽ được h:ưởng ví như nước chẩy từ khe ra sông 
rề1 mới trở về biển. 
b) Vàng bọc nổi kiếm 
thì tối, chỉ để tô điểm cây kiếm cho thêm phần qui phái, 
chẳng có liền quan đến các mạng Thúy là bao! 
Kết hợp này e là hình thức lễ nghì bề ngoài. 
c) Vàng trong nến trắng 
lại cầng hi hữu (hiếm có). 
Kết hợp này là hình ảnh tượng trưng quí tộc. 
ở) Vàng lẫn trong cát 
Đãi cát lấy vàng, là hình ảnh chịu thương chịu khó. 
Kết hợp với : 

- Nước dưới khe 

- Nước dưới suốt 

- Nước trong hốc núi 

- Nước dưới sông lớn 
Quả là kỳ công vất vả nhưng đáng quí, thành đạt chậm nhưng 
bền vững. 
e) Vàng mạ kim loại 
Là vàng dát mỏng mạ lên kim loại. 
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Kết hợp với mạn£ Thủy não cũng được, mục đích là làm đẹp 


không có thực chải. 


? Vàng trong đồ trang sức 


Chỉ là kim loại quí để trang sức làm đẹp lồng nhan. 
Kết hợp với mạng Thủy nào cũng là làm đẹp, trang sức cho 


nhau. 
ý. Mạng Mộc 


- Tuổi Mậu Thìn 
- Tuổi Kỷ Ty 


- Tuổi Nhâm Ngọ 
- Tuổi Quí Mùi 


- Tuổi Canh Dần 
- Tuối Tân Mão 


- Tuổi Mậu Tuất 
- Tuổi Kỷ Hợi 


- Tuổi Nhâm Tí 
- Tuổi Quí Sửu 


- Tuổi Canh Thân 
- Tuổi Tân Dậu 


4) Nước trong khe 
Nước dưới suối 


Đại! lâm MẠc 
Cây gỗ lớn trong rừng 


Dương liễu Mộc 
Gỗ trong cây liễu - 


Tùng Bách Mộc 
Gỗ cây Tùng Bách 


Bình địa Mộc 
Cây gỗ ở đồng bằng 


Tang đổ Mộc 
Gỗ trong cây đâu 


Thạch lựu Mộc 
Gỗ trong cây lựu 


465 


TỬ VI KHẢO LUẬN 

Nước trong hốc núi (khe lớn) 

Kết hợp với : 

- Cầy gỗ lớn trong rừng 

- Cây liểu 

- Cầy dâu 

- Cây lựu 
Đều là kết hợp hài hòa, nuôi đưỡng cây cho xanh tốt, là hình 
ảnh kết hợp nhẹ nhàng hòa thuận. 
b) Nước sông trên trời 
- Cũng tốt cho cây cối. 
- Là sự kết hợp lớn lao nhưng cũng để làm hư cây nhỏ như cây 
hiếu, cây đâu, cây lựu. 
- Là hình ảnh kết hợp có đụng chạm nhiều lức phũ phằng. 
c) Nước biển lún 


thì chẳng giúp ích bao nhiêu cho các cây ở đồng bằng, đầy là 
sự kết hợp có hình thức phong cảnh hữu tình. 


4. Mạng Hóa 
- Tuổi Bính Dần Lư trung Hỏa 
- Tuổi Đinh Mão Lửa trong lồ 
- Tuổi Giáp Tuất Sơn đầu Hỏa 
- Tuổi Ất Hợi Lửa đầu núi (khí núi) 
- Tuổi Mậu Tí Tích lịch Hóa 
- Tuổi Kỷ Sửu Lửa sấm sét 
- Tuổi Bính Thân Sơn hạ Hỏa 
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- Tuổi Đình Dậu Lửa dưới chân núi (khí đất) 
- Tuổi Giáp Thìn Phủ đăng Hỏa 

- Tuổi Ất Ty Lửa ngọn đèn lớn (đuốc) 

- Tuổi Mậu Ngọ : Thiền thượng Hỏa 

- Tuổi Kỷ Mùi Lửa trên trời (lửa mặt trời) 


Mộc dưỡng Hỏa 
2) Gỗ cây lớn trong rừng 
- Gỗ cây dâu 
- Gỗ cây lựu 
- Gỗ cây liễu 
- Gỗ cây ở đồng bằng 
đều có thể dùng nhóm lò, kết hợp với 
- Lửa treng lò 
- Lửa ngọn đèn lớn (đuốc) 
là kết hợp hữu ích cho đôi bên, mang lại áng sáng cho nhau. 
Nhưng chẳng có lợi ích gì cho : 
- Lửa sấm sét 
- La mặt trời 
tạu ra cần cé Ích nhí © 
- Lửa đầu núi 
- Lửa chân nứi 


để đốt lửa trại sưởi ấm lòng khách tha phương, là hình ánh kết 
hựp đô1 bên nơi xa quê nhớ nhà. 


467 


TỬ Ví KHẢO LUẬN 


5. Mạng Thể 
- Tuổi Canh Ngọ _ Lộ bàng Thổ 
- Tuổi Tân Mùi .... Đất giữa đường 
- Tuổi Mậu Dẫn Thành đầu Thổ 
- Tuổi Kỷ Mão Đất mặt thành (lỗ châu mai) 
- Tuổi Bính Tuất Ốc thượng Thổ 
- Tuổi Đinh Hợi Đất (cát bụ1) trên nóc nhà 
- Tuổi Canh Tí Bích thượng Thổ 
- Tuổi Tân Sửu Đất trên vách tường 
- Tuổi Mậu Thân Đại dịch Thổ 
- Tuổi Kỷ Dậu Đất đồng bằng lớn (trắng) 
- Tuổi Binh Thìn . Sa trung Thổ 
- Tuổi Đỉnh Ty Đất lẫn trong cát 
Hỏa sinh Thổ 
a) Lửa mặt trời 
kết hợp với: 
- Đất giữa đường 
- Đất đồng bằng lớn 


là sự kết hợp hữu ích, làm khô rắn đất, là hình ảnh kết hợp 
mang lại hạnh phúc lầu bên cho nhan. 


b) Lửa sấm sét 


468 


TỬ VI KHẢO LUẬN 
th quá đữ đẫn và phát ra tùy lúc, làm rung chuyển lắng đọng 
vàng trong đất, lầm sạch bụi bẩn. 
kết hợp với : 
- Đất đồng bằng 
- Đất gìữa đường. 
Có lẽ có lợi về mặt lâu đài tạo được tĩnh điền, là hình ảnh tạo 
dựng vốn liếng cho con chầu. 
Kết hợp với : 
- Đất trên mặt thành. 
- Đất trên vách tường. 


Có lẽ chỉ để rũ sạch bụi bám là hình ảnh sửa sang tư cách cho 
nhau nhiều hơn là lầm giầu cho nhau. 


©) Lửa trong lò 
Kết hợp với mạng Thổ nào cũng là ít ồi, là hình ảnh sưởi ấm 
lòng nhau, ví như cơm lành canh ngọt. 


}) Lửa đâu núi 
- Lửa chân núi. 
- Lửa ngọn đèn lớn. 


Kết hợp với mạng Thổ nào cũng chỉ đủ sơi sáng đường đi cho 
nhau, là hình ảnh chung sống hàa bình. 


b. Tuổi tương khắc : 


Kim khắc Mộc 


Kim cố sắc bén mới chặt được cây gỗ, hoặc để phá bỏ, hoặc 
làm thành vật dụng để đùng. 


=) Vàng bọc mũi kiếm. 
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Có thể chặt được các cây nhỏ. 
Kết hợp với : 
- Gỗ cây liễu. 


- Gỗ cây lựu. 
- Gỗ cây đâu. 
Có thể gây xích mích, đổ vỡ đau lòng. 
Nhưng vàng bọc mũi kiếm chẳng thể làm hại gì cho các cây 
lớn như : 
- Cây lớn đồng bằng. 
- Cây Tùng, cây Bách. 
- Cây lớn trong rừng. 
Nhiều khi mũi kiếm chỉ dùng để khắc lên cây lớn những kỷ 
niệm yêu đương, nhắc nhở đau thương mà thôi, 
bJ Vàng dưới biển 
- Vàng trong nến trắng. 
- Vàng trong cát, 
- Vàng đồ trang sức. 
thì chẳng liên quan gì đến cây gỗ (mạng Mộc) cả. 
©) Vàng mạ kim khí 


thì chẳng làm hại cầy gỗ nào cả, nhiều khi còn dùng để 
sơn son thếp vàng tô điểm cho mạng Mộc có bể ngoài sung túc 
hơn. 


Thủy khắc Hỏa 


a) Nước dưới khe 
- Nước đưới suối 
- Nước trong hốc núi (khe lớn) 
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Kết hợp với: 
- Lửa trong lồ 
- Lửa ngọn đèn lớn (đuốc) 
- Lửa dưới chân núi 
cũng chẳng gây tai họa gì lớn lao mà nhiều khi cồn giúp cho kẻ 
tha hương có đủ lửa đun ly nước suối uống cho ấm lòng, là hình 
ảnh đụng chạm để thương. 


b) Nước sông lớn trên trời (mưa lớn) 
kết hợp với 

- Lửa trong lò. | 

- Lửa ngọn đèn lớn (đuốc). 

- Lửa đầu núi. 

- Lửa chân núi. 


mới làm tắt bếp, tắt đèn thiếu ánh sáng cần thiết cho lứa. đôi, 
khiến phải sống trong tối tăm, khó khăn. 


c) Nước sông lớn 

- Nước biển lớn. 

Kết hợp với các mạng Hỏa đều là nguy hiểm, nước sông dầng 
cao, nước biển tràn vào bờ đều có nguy cơ lụt lồi làm tắt bếp 


lửa, đèn sol, là hình ảnh đáng ngại của sự tranh chấp, bắt nạt 
lẫn nhau, có thể đi đến tan vỡ. _ 


Thổ khắc Thủy 
4) Đất giữa đường 
- Đất đồng bằng lớn (trắng) 
- Đất lẫn trong cát 
kết hợp với: 
- Nước dưới khe 
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- Nước dưới suối 
- Nước hốc núi 
- Nước sông lớn 


có thể làm khô cạn suối, khe, hốc núi làm hẹp lồng sông lớn, 
là hình ảnh gây trở ngại cho nhau trong cuộc sống chung, có 
thể dẫn đến khô cạn hạnh phúc lứa đôi. 


b) Đất trên mặt thành 
- Đất trền nóc nhà. 
- Đất trên vách tường. 


thì hứt nước cớ là bao, họa chăng chỉ làm rêu mốc bám đây, là 
hình ảnh cuộc sống chung để trở nên cũ kỹ, tể nhạt mà thôi. 


C. Tuổi tương hòa 


là hai tuổi có mạng hành giống nhau như Kim với Kim, Mộc 
với Mộc. 


Hòa thì có thể tốt có thể xấu 

1. Mạng Kim kết hợp mạng Kim 

a) Vàng dưới biển 

kết hợp với : 

- Vàng trong cát 

là sự kết hợp tốt đẹp, cát chảy ra biển, lắng và ng xuống chờ 
là hình ảnh cộng sinh hòa hợp làm giàu. 

b) Vàng mạ kim loại. 

kết hợp với 

- Vàng đồ trang sức 

là sự kết hợp phô trương bề ngoài, giầu sang ngoài mặt, nặng 
về hình thức. 

c) Vàng bọc mũi kiếm 
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kết hợp với : 
- Vàng trong nến trắng. 


là hình ành hai giới quí tộc kết thân, để giữ vẻ giấy rách giữ lấy 
lề , thực sự có thể là không giầu được; đồng sàng dị mồng có thể 
là đây! 

Ngoài ra thì các mạng Kim khác kết hợp với nhau thì chẳng 
hay cũng chẳng dỡ. Đừng sợ câu quyết người xưa bịa đặt : 
“Lưỡng kim kim khuyết” (hai Kim chập nhau thì hao mòn)), ví 
như và ng trong cát làm sao lại hại được vàng bọc mũi kiếm (2) 


2. Mạng Thủy kết hợp mạng Thây 
a4) Nước dưới khe hợp với - 
- Nước đưới suối. 
- Nước trong hốc núi (khe lớn) 
thì thành con thác lớn, là hình ảnh kết hợp phổn thịnh. 
b) Nước dưới khe: 
- Nước trong hốc núi. 
- Nước đưới suối. 
kết hợp với nước sông lớn thì giàu sang lớn. 
c) Nước sông trên trời (mưa lán) 
kết hợp với : 
- Nir#e hiển lắn 
thì lụt lội to, !à hình ảnh của hai bên đểu quá mạnh mẽ về tiền 


của và đanh vọng, dễ ởi đến giành giựt quyền hành lẫn nhau, 
như tc nước vỡ bờ! Cái gì thái quá đều là nguy hiểm, 


Ngoài ra các mạng Thủy khác kết hợp lấn nhau đều là tốt cả. 
Cầu quyết : “Lưỡng Thủy đại hải” 
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(hai sông gộp thành biển lớn) là có lý vậy. 


3. Mạng Mộc kết hợp mạng Mộc 
Nhiều cây gỗ nhỏ gom lại thành rừng lớn tượng trưng sự phồn 
thịnh. 
a) Gỗ cây liễu 
- Gỗ cây dâu 
- Gỗ cây lựu 
Kết hợp với nhau đều tốt đẹp, tạo thêm sức mạnh, là hình ảnh 
glầu sang, phú quí. 
b) Gỗ cây đồng bằng 
- Gỗ cây Tùng Bách 
- Gỗ cây lớn trong rừng. 
Kết hợp với nhau lại càng hùng vĩ phồn vinh, giàu sang lớn 
lao. 
Câu quyết người xưa vẫn nói : 


“Luưỡng Mộc thành lâm” (Hai SâY gom ]àm thành rừng) ở đầy 
lại đúng vậy. 


Nhưng cây nhỏ chẳng nên sống gần cây cổ thụ, vì sẽ bị cây lớn 
giành hết mầu mỡ của đất, tranh hết ánh sáng mặt trời, cho 
nên sẽ èo ọt lụi tàn. 
c) Gỗ cây liễu 

- Gỗ cây dâu 

- Gỗ cây lựu 
Chẳng nên sống chung với : 

- Gỗ cây Tùng Bách 

- Gỗ cây lớn trong rừng. 
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Kết hợp với nhau, e rằng cây nhỏ sẽ bị đẹt đi, là hình ảnh lứa 
đôi mất cần xứng, một kẻ ngày càng lớn mạnh, kẻ kia đần dân 
lụi tàn 


3đ) Gỗ cây đồng bằng 


thì kết hợp với cây lớn, cây nhỏ đểu tốt cả, có nghĩa là thích 
hợp với bất cứ mạng Mộc nào. 


4. Mạng Hỏa kết hợp mạng Hỏa 
4) luta đầu núi 

kết hợp với ; 

- Lửa chần nứi 


là sự kết hợp bình đẳng, môn đăng hậu đối, gia đạo bình yên, 
sưởi ấm lòng nhau. 


b) Lửa trong lò 
kết hợp với 
- Lửa ngọn đèn lớn (đuốc) 


cũng là sự kết hợp hài hòa, tổa sáng, sưởi ấm gia đình, là hình 
ảnh lứa đôi hòa thuận xây đắp cùng nhau. 


c) Lửa sắm sét. 
kết hợp với 
- Lửa mặt trời 


là sự kết hợp đôi bền giầu sang lớn, nhưng đổ vỡ cũng lớn, nếu 
hai bền cùng muốn tỏ ra hơn người, 


Câu quyết : “Lưỡng Hỏa thành viêm” (hai nguồn lửa kết thành 
đám cháy lớn) ở đây cũng có lý vậy. 


đ) liêa sấm sét 
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kết hợp với 

- Lửa đầu núi 

- Lửa chân núi 
cũng là kết hợp hữu ích, là hình ảnh của người mạnh ra tay 
nâng đỡ kẻ yếu để gánh vác chung việc gia đình. 
e) Lúa trên trời (Hàa mặt trời) 
thì kết hợp với dạng lửa nào mạng Hỏa nào cũng là có ích cả, 


ngoại trừ với Lửa ngọn đèn lớn thì có lầm phai mỡ ánh sáng 
của bó đuốc nhưng vẫn không sao! 


5, Mạng Thổ kết bợp shạng Thổ 
Đất thì cần dầy đặn mới có mẫu mỡ 
Người có rấn chắc mới có sức khỏe 
a) Đất trên mặt thành 

- Đất trền nóc nhà 

- Đất trên vách tường 

- Đất lẫn trong cát 
là 4 dạng đất mỏng manh không có mẫu rmnỡ, có kết hợp với 
nhau cũng chẳng đủ xây nổi một mái nhà là hình ảnh kết hợp 
nghèo nàn, có đi với các mạng Thổ khác cũng chẳng giúp 
được ích gì. 
b) Đất đồng bằng lớn 
- Đất giữa đường 
là có chiều đầy, giúp ích cho người qua lại, nuôi đưỡng cho 
cầ y mọc cao. 
Hai loại đất này kết hợp với nhau là hình ảnh giàu sang bền 
vững, lợi ích thực tiễn lâu đài. 
Câu quyết : “Lưỡng Thổ thành sơn” (Hai mô đất lớn eộp thành 
nủi cao cũng cố lý vậy). 
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Ngoài ra, đất giữa đường và đất đồng bằng có kết hợp với các 
đạng khác cũng chẳng có tác dụng gì. 
- Đất trên vách tường 
- Đất lẫn trong cát 


Là 4 dạng đất mỏng manh không có mầu mỡ, có kết hợp với 
nhau cũng chẳng đủ xây nổi một mái nhà là hình ảnh kết hợp 
nghèo nàn, cố đi với các mạng thổ khác cũng chẳng giúp được 
ích gì. 


3. %o đôi tổi bằng Phương thức PHÁ, HỢP, XUNG. 
Phá là làm khổ nhau 
Hợp là yêu thương nhau 


Xung là chống đối nhau 


Phá Hợp Xung chỉ có ý nghĩa chung chung thế thôi, chứ kết 
hợp chẳng gầy tai hại hoặc chết chóc cả. 


Chúng tôi đặt ký hiệu 
x__ là phá 


<-——————————->lầ xung 


cho để xem đôi tuổi, 
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Công thức căn bản : 
_——— Phá Mẫu 
Giáp <—————-Hợp Kỷ 
_. Xung Canh 


Có nghĩa là người nam tuổi Giáp 
- làm khổ egười nữ tuổi Mậu, 

- yêu thương người nữ tuổi Kỷ, 

- chống đối người nữ tuổi Canh. 


Ngoài ra người nam tuổi Giáp lấy người nữ tuổi nào khác thì 
cũng chẳng có vấn để gì cả. 


1. Nam Nữ 
——Giáp ¬¬=... Kệ 
__ Ất `” *®Canh 
* Bính TT: 
__ Đỉnh Nhâm 
-—Mậu Quí 
2.Nam Nữ 
[— Xt %eienereereee Canh 
| Bính — TTr~-a Tin 
Định Nhâm 
” Quí 
kỷ Giáp 
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3. Nam Nữ 
Bính;:-:-ee----- Tân 
Đinh ˆ “>Nhâm 
Mậu Quí 
Kỷ Giáp 
Canh Ất 
4. Nam Nữ 
— Đinh«:¿:- -:: Nhâm 
Ì Mậu "Qui 
* Kỷ Giáp 
¡ Canh Ất 
— Tân Bính 
5. Nam Nữ 
F——~Mậuc:::teecse-ss-:: Quí 
: Kỹ ` Giáp 
X Canh Ất 
Tân Bính 
——Nhâm Đình 
ó. Nam Nữ 
PK Na củ 
'— Canh —>Ất 
Tân Bính 
Nhâm Định 
— -Quí Mậu 
7. Nam Nữ 
—-Canhg::-* TÊN 
Tân ` >>Bính 
X Nhâm Định 
._ Quí Mậu 
—-Giáp kỷ 
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8. Nam Nữ 
= .ẽ 


—~— 
` 


| Nhâm ””>Đinh 


X Quí Mâu 
Giáp Kỷ 
Ất Eldh 
9, Nam Nữ 
“Nhâny,:------::::.---:-- Định 
Quí ˆ>Mậu 
Giáp Kỷ 
Ất Canh 
—Bính Tần 
10. Nam Nữ 
Quí-;c:------->--: Mậu 
cớ p CÀ Kỷ 
Ất Canh 
| Đỉnh Tần 
XS. Nhâm 
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CÁCH TÍNH TUỔI 


I. BIẾT NĂM SINH, TÌM TUỔI: 


1. Sinh năm Ất Mão thì bao nhiêu tuổi? 

Trả lời : Muốn tính tuổi 

a. Phải học đọc ngược L0 can, nhớ cho thật thuộc lòng : Quí, 
Nhâm, Tân, Canh, Kỷ, Mậu, Đính, Bính, Át, Giáp. 

b. Phải tbuộc cách bấm trên bà n tay trái như sau : ngấn cuối 
ngón trỏ là cung Dân, tiếp là Mão, Thìn, Ty (đầu ngón trỏ), 
cùng Ngọ ở đầu ngón giữa, Mùi ở đầu ngón tư, Thân đầu 
ngón út, Dậu ngấn thứ nhì ngón út, xuống đến Tuất, Hợi là 
hai ngấn tiếp theo của ngón út, tiếp đến Tí, Sửu hai ngấn 
cuối của hai ngón tư và ngón giữa (xem hình bàn tay). 

c. Phải tập bấm thật nhiều lần cho quen. 

Nay tìm tuổi của người Ất Mão. Bấm vào cũng Ngọ ở đầu 
ngón g1Ữa tượng :rưng cho năm Nhầm Ngọ (thí dụ năm nay 
Nhânt Ngọ) nói Nhâm, một. Rồi đi ngược chiều Tân, hai, 
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Canh ba, Kỷ bốn, Mậu, nặin, Đinh , sáu, Bính, bẩy, Ất, tám. 
Tới Ất, ta có Ẩt Hợi, nói Ất Hợi tám tuổi. (Coi Ất Hơi ñếr tắn 


tay ) 


Ất Hợi là 8 tuổi, § là số lẻ của tuổi Ất Mão. Chú ý phải tập 
trên bần tay nếu không dùng băn tay sẽ lúng túng không tính 
được Ất Hợi, không biết Ất Hợi ở đầu, mà tại sao Ất Hợilại là 
tám tuổi. 

Kể từ Ất Hợi đếm nhẩy theo chiều thuận, (hổi nẫy ta dếm 
theo chiểu nghịch để tìm Ất Hợi) cách một cung tới Sửu, nói 
Ất Sửu 18. Đếm nhẩy một cung nữa tới Mão, nói Ất Mão 28, 
vậy tuổi Ất Mão năm Nhâm Ngọ là 28. 

Nhớ : 

- Đếm nhẩy cách một cung theo chiều thuận. 
- Mỗi lần đếm nhấy cách một cung là 10 năm. 


2. Người sinh năm Giáp Ngọ bao nhiêu tuổi ? 


Trả lời: Thí dụ năm nay là năm Nhâm Ngọ, bấm vào cung 
Ngọ nói Nhâm Ngọ, một tuổi. Bấm ngược chiều Tân, Canh, 
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K$, Mậu, Đinh, Bính, Ất, Giáp và nói hai, ba, bốn, năm, sáu 
. bẩy ,tám, chín , ta có Giáp ở cung Tuất nói Giáp Tuất, 9 
tuổi, Kể từ tám, chín, ta có Giáp Tuất , nói Giáp Tuất 9 
tuổi . Từ Giáp Tuất, đếm nhẩy theo chiều thuận một cung tới 
Giáp Tí, nói Giáp Tí !9, đếm nhấy một cung nữa tới Giáp 
Dẫn. nói Giáp Dần 29, đếm nhẩy một lần nữa tới Giáp Thìn 
nói Giáp Thìn 39, đếm nhấy một lần nữa, có Giáp Ngọ no! 
Giáp Ngọ 49 tuổi. 

Vậy tuổi Giáp Ngọ là 49 tuổi. 


3. Người tuổi Bính Thìn bao nhiêu tuổi : 

Trả lời : 

Thí dụ năm nay vẫn là Nhằầm Ngọ, bấm cung Ngọ nói một, 
bấm nghịch các cung Tân, Canh, Kỷ ,Mậu, Đình, Bính nói2, 
3,4,5, 6, 7, gặp Bính ở cung Tí nói: Bính Tí 7 tuổi. 


Từ Tí nhấy một cung theo chiều thuận, nói Bính Dần 17, 
nhấy thêm một cung, nói Bính Thìn 27 


Vậy tuổi Bính Thìn là 27 tuổi. 


IL BIẾT TUỔI, TÌM NĂM SINH: 


1. Hỏi: Người 43 tuổi sinh năm nào? 

Trả lỜI : 

Ta vấn thí dụ Nhâm Ngọ là một tuổi, tính ngược trổ 1a thấy 
Tân Ty hai tuổi, Canh Thìn ba tuổi, người 43 tuổi này có số 
tuổi lẻ là 3 tất phải tuổi Thìn. Đếm theo chiều thuận và nhẩy 
một cung từ cung Canh Thìn ta có Canh Ngọ, 13, nhẩy một 
cùng nữa, ta có Canh Thân 23, đếm nhấy một lần nữa, ta có 
Canh Tuất 33, ta lại đếm nhấy mót lần nữa. có Canh Tí 43. 
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Người 43 tuổi, số lé cứa tuổi là ba, tất phải tuổi Canh Tí. 


2. Hỏi: Người 50 tuổi thì tuổi gì? 

Trả lỜI : 

Tuổi 50 có số tuổi lẻ là O.Nămnay Nhâm Ngọ ltuổi, vậy năm 
0 tuổi là năm sau Nhâm Ngọ một năm tức Quí Mùi. 

Từ Quí Mùi, 0 tuổi, đếm nhẩy một cung có Quí Dậu 10 tuổi, 
nhẩy thêm một cung có Qui Hợi 20, nhẩy thêm một cung có 
Quí Sửu 30, nhẩy thêm lần nữa có Quí Mão 40, nhẩy thê m lần 
nửa có Qui Ty 50. Vậy người 50 tuổi năm sinh là Quí Ty 
Cũng có thể tính theo cách 2, lấy số lẻ của tuổi 50 là số 10, nếu 
năm nay là Nhâm Ngo, ngưỡi 10 tuổi là Quí Dậu. Từ Qúi Dậu, 
nhẩy cách một cung có Quí Hợi 20, nhẩy thêm một lần nữa có 
Quí Sửu 30, thêm một lần nữa có Quí Mão 40, nhẩy thềm một 
lần nữa có Qui Ty 50. Quí Ty là năm sinh của người 5O tuổi. 


3. Hỏi: Người 75 tuổi, tuổi gì? 

Trả lỜI : 

Thí dụ năm nay Mậu Dần, một tuổi. Đếm ngược Đinh, Bính, 
Ất, 1,2,3,4,5,Giáp ta được Giáp Tuất. Nói Giáp Tuất 5 tuổi. 
Nhảy cách theo chiều thuận một cung cổ Giáp Tí l5. Giáp Tí 
dưới là 15, nhưng Giáp Tí trên là 60 + 15 = 75, 


Vậy người 75 tuổi, sinh năm Giáp Tí trên. 


Muốn tính tuổi cho mau cần nhiều thực tập. Nhớ tính trên bần 
tay trái cho quen, tránh không dùng giấy bút. Nhớ đọc ngược 
hàng Can cho thật nhuần. Và đếm nhẩy theo chiều thuận, mỗi 
lần nhẩy là 10 năm. 
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CHỌN NGÀY 


=—=———===-=- 


fñ ta, cho tới nay việc chọn ngày vẫn còn đựa vào các 
sách lịch toán gọi là Hoàng Lịch từ Trung Hoa mang sang. 
Mỗi khi đi hồi thầy ngày tốt xấu để khai trương cửa tiệm, du lịch, 
cưới hỏi, ta thường thấy các thầy dở Hoàng lịch ra coi. 

Ngày xưa, ở Trung Hoa, các thuật sĩ dựa vào các phương pháp 
chọn ngày (gọi là Trạch cát) khó hiểu, đẩy mê tín dị đoan để 
lừa bịp kiếm tiền. Dần chúng vẫn tin tưởng nơi họ vì cho rằng 
việc chọn ngày là “cầu lành lánh dữ”, trong khi cuộc sống con 
người còn nhiều bất trắc rủi ro. 
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Ngày nay, thuyết Âm Dương Ngũ hành trở thành cơ sở của 
phép chọn ngày, các nhà soạn lịch đều dựa vào đó để tính các 
ngà y tốt xấu trong năm. 

Việc chọn ngày đôi khi tỏ ra cần thiết vì có nhiều ngày thật sự 
có ảnh hưởng đến tâm sinh lý con người. 

Có nhiều cách chọn ngày như theo Âm Dương Ngũ hành, theo 
Nhị thập bát tú, theo Thập nhị trực. Trong sách này chú ng tô! 
dùng phép chọn ngày dựa trên lý thuyết Âm Dương theo sinh 
khắc Ngũ hành 


I. Lịch Âm Dương và Cấu trúc thời gian. 


Không gian và thời gian là những đối tượng chuyển động bất 
tận. Thời gian chuyển theo Tứ thời, luôn thay đổi theo Tiết, 
theo mùa. 


Vân động của Trái Đất quanh Mặt Trời có một ngày xa nhất 
và một ngầy gần nhất giữa hai hầnh tinh. Ngày gần nhau nhất 
là ngày Hạ chí, và ngày xa nhau nhất là ngày ĐÁng chí 
Một năm được chia làm bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. 
Giữa mùa Xuân là Xuân phần, Giữa mùa Thu là Thu phân. Từ 
đó thời tiết trong năm lập lại theo chu kỳ 24 Tiết, hết 24 Tiết là 
một Năm Mới lại bất đầu. 


Gần như 15 ngày ta có một Tiết của khí hậu, đó là đơn vị thời 
gian. 

Các Tiết trong năm gồm: 

Lập Xuân, Võ thủy, Kinh trập, Xuân phần, Thanh minh, Cốc 
vũ 

Lập Hạ. Tiểu mãn, Măng chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thở, 
Lập Thu, Xử thử, Bạch lô, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng. 
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Lập Đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại 
hàn. 


Mỗi Tiết có khí hậu đặc trưng của nó như măng mọc, tuyết rơi, 


mưa nhỏ. mưa lớn, lạnh ít, lạnh nhiều. Các Tiết phụ thuộc vào 
Mặt Trời. 


Lịch Âm Dương 
a. Lịch dương 


Thời gian tính theo vòng quay cửa Trái Đất quanh Mặt Trời là 
365 ngày 2X, Lịch nà y có gốc từ Ai Cập. Mỗi vòng quay là một 
năm. 


b. Lịch Âm 


TH `. 


— ‹ính theo chu x$ của MIặt Trăng quay quanh Trái 
Đất. Mãi chư kỳ là 29,53 ngày được gọi là một tháng, như vậy 
năm Âm lịch ít hơn năm Dương lịch 1Í ngày và chỉ có 354 
ngày. 

Âm lịch xuất xứ từ vùng Lưỡng Hà (Trung Á) 
c. Lịch Ám Dương 


Thời gian theo sự kết hợp chu kỳ Mặt Trời và chu kỳ Mặt 
Trăng. Lịch này định trăng tròn vào giữa thá ng, định mùa theo 
Tiết: vào giữa Hạ chí, Đông chí, Xuân phân và Thu phần. 


Khi nào hết vòng quay các Tiết thì ăn Tết Năm Mới 


Do lịch Âm Dương có 360 ngày một năm nên phẩi điều chỉnh 
tháng nhuận, cứ ba năm thì dư một tháng. 


^ ^ 


Lịch Â : ính là licl kết hơn 
Nói tổm lại, các đối tượng không gian như Mặt Trời, Mặt 
Trăng, Trái Đất là những yếu tố cơ bản qui định thời gian. Sự 
thống nhất tuyệt đối giữa không gian và thời gian là vòng 
khép kín gắn chặt con Người nói riêng và sự sếng nói chung 
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với Vũ trụ. Và ioài nguỡi nhận thức Vũ trụ theo bản chất của 
kbông- thời gian như là một. Điều này tưởng chừng như hết 
sức đơn giản nhưng với khoa học thực nghiệm phải! đợi tớ1 khì 
có Thuyết Tương đối của Einstein mới nhận thức được. 

Như vậy nhận thức về Vũ trụ Đông phương như Hỗn mang, 
Thái Cực, Âm Dương, gần giống với nhận thức hiện đại của 
Tây phương về Vũ trụ: Vụ Nổ lớn, Hỗn độn, hình thành thế 
giới vật chất. 


2. Ngũ hành và Âm Dương của Thiên Can - Địa Chỉ 
Tính thời gian theo Tiết, mùa, tháng, năm ta dùng lịch Âm 
Dương kết hợp. Để qui định mốc hàng năm, phương Đông 
dùng hệ Can Chỉ. 

Can là gốc, Chi là ngọn. 


Can Chỉ kết hợp với nhau tạo nên chu kỳ Lục thập Hoa giáp, 
lập lại sau 60 lần kết hợp. 

Việc ghép Thiên Can với Địa Chỉ thành những cặp khác nhau 
đã mang sẵn sinh khắc Ngũ hành và đối xứng Âm Dương. Can 
thuộc Trời, Chi thuộc Đất, mỗi cặp Can Chỉ là biểu hiệu một 
tương tác giữa Trời và Đất. Do đó dùng biểu hiệu tương tác 
này để chọn ngày tốt xấu là hợp lý nhất. 

Đem 10 Thiên Can phối hợp với 12 Địa Chị, Can Dương với 
Chỉ Dương, Can Âm với Chỉ Âm, ta được một chu kỳ 6Ô năm 
chẩn từ Giáp Tí tới Qui Hợi. 


Muốn xét kết quả tốt xấu thì theo tương sinh hay tương khắc 
(tương tác) lấy Địa Chỉ làm cơ sở. 


Có ba loại tương tác: 
a. Tương sinh gồm hai loại: 
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Can sinh Chỉ: rất tốt Đại cát, gọi là Bảo nhật 
Chỉ sinh Can: tốt vừa Tiểu cát, gọi là Thoa nhật 
b. Tương khắc : cũng gồm hai loại 
Chi khắc Can : xấu vừa Tiểu hung, gọi là Chế nhật. 
Can khắc Chỉ : xấu nhất Đại hung, gọi là Phạt nhật. 
c. Đồng khí, đồng hành nghĩa là cùng hành và cùng 
Âm Dương. - 
Trời đất thiên về một phía, thời Tiết mông lung, mọi việc 
không thuận, gọi là ngày Đồng khí, Bát chuyên. 
Như vậy, xem ngày đựa vào Âm Dương Ngũ hành rất đơn 
giản. 
Trong một vòng Giáp Tí 60 ngày, có 12 Thoa nhật, 10 Bảo 


nhật là ngày tốtnền chọn, chỉ cần tránh các ngà y Chế, Phạt và 
Bát chuyên. 


3. Tính thời gian theo hệ Can Chỉ 
a. Can Chỉ của năm 


Từ lâu rồi, các học giả đã tính được năm thời tiết là một vòng 
quả Đất quay xung quanh Mặt trời. Ngày nay khoa Thiên văn 
đã tính đích xác quả Đất quay một vòng mất 365 ngày, 5 giờ, 
48 phút, 45.07 giây 
Một vòng mặt trăng quay quanh trái đất mất 29.5 ngày, ngầy 
thứ 15 xấp xỉ được nửa vòng. Để cho ngày Sóc là ngày không 
trăng, thường là mồng một, và ngày Vọng là ngày trăng tròn 
(thường là 15), Âm lịch tính số ngày mỗi tháng theo quỹ đạo 
29.5 ngày. Để không tính lẻ nửa ngà ÿ mới có tháng 20, tháng 
30 ngày. | . 
Do đó mỗi năm Âm lịch chỉ có 354 ngày, ít hơn năm Dương 
hch II ngày. 

489 


TỬ VI KHẢO LUẦN 


Năm khởi của lịch Can Chỉ là năm Giấp Tí đầu tiền. Năm đó 
cũng có tháng Giáp Tí, ngầy và giờ Giáp Tí đầu tên của kỷ 
nguyên Can Chi. 


Bảng Lục thập Hoa giáp (Trang 23)dùng để xác định Mệnh 
của một người được tính theo năm sinh.Thí đụ người nay sinh 
năm Nhầm Tuất thì Mệnh là Đại hải Thủy. Nếu chọn ngày 
hành Kim có nghĩa là Mệnh được sinh nhập thì tốt, Kim sinh 
Thuỷ, Thuỷ được sinh nhập. 


b. Can Chi của tháng 


Từ đời Hán, người ta đã lấy Tiết Lập Xuân làm tháng đầu 
năm. Tiết nầy rơi vào cung Dần nên tháng đầu năm được gọi 
là tháng Dần. 


Đặt tên các tháng bằng Can Chỉ thì Chi cố định, thí dụ tháng 
Giêng là Dần, tháng hai là Mão, tháng Ba là Thìn, tháng Chạp 
là Sửu, 12 Chi trơng ứng với 12 tháng, cứ tính như vậy tháng 
Dần là tháng Giêng không bao giờ thay đối. 


Chỉ có Can thay đổi. Do đó qui ra : 

Các năm Giáp Kỷ, tháng giêng là Bính Dần 
Các năm Ất Canh, tháng giêng là Mậu Dân 
Các năm Bính Tân, tháng giềng là Canh Dần 
Các năm Định Nhâm, tháng giêng là Nhâm Dần 
Các năm Mậu Qui, tháng giêng là Giáp Dần. 


c. Can Chỉ của ngày 


Can Chỉ ngày tính theo chu kỳ của vòng Giáp Tí nối tiếp nhau 
hên tục, không phụ thuộc vào Can Chỉ nấm tháng. 


Muốn chọn ngày cần phải biết Can Chi ngày đó. 
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Tính Can Chi của ngày không khó khăn nhưng đồi hỏi thời giờ 
nên chúng tôi không viết ra đây. 


Tuy nhiên ta vẫn để đăng tìm Can Chì ngày trong cá c lịch hàng 
năm hay theo các sách Lịch Thế kỷ. 


d. Chỉ của giờ 
Giờ Giáp Tí đầu tiên thuộc nšm Giáp Tí, tháng Giáp Tí và 
ngày Giáp Tí. Từ đó rút ra qui luật: 

Ngày Giáp, Kỷ : giờ Tí là Giáp Tí 

Ngày Ất Canh : giờ Tí là Bính Tí 

Ngày Bính Tân giờ Tí là Mậu Tí 

Ngày Định Nhâm giờ Tỉ là Canh Tí 

Ngày Mâu Qui giờ Tí là Nhâm Tĩ 


e. Giờ Hoàng đạo: 
Chọn được ngày tốt chưa đủ, còn phải chọn giờ tốt để hành sự. 


Giờ tốt gọt là giờ Hoàng đạo, giờ xấu là giờ Hắc đạo, mỗi giờ 
tương ứng với hai giờ đồng hổ. 


Các giờ Hoàng đạo là: 


Thanh long, Minh đường, Kirn qui, Bảo quang, Ngọc đường, 
Tư Mệnh 


Các giờ Hắc đạo là: 


Thiên hình, Chu tước, Bạch hổ, Thiên lao, Nguyên vũ, Câu 
trần. 
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f.Thực hành tìm ngày giờ tốt xấu : 


GIỜ Thanh long ngày Tí là giờ Thân, giờ Minh đường ngày 
Sửu là giờ Hơi. 


Ý nghĩa các giờ Hoàng đạo: 

Thanh long : tốt nhất cho mọi việc 

Minh đường : gặp đại nhần, thăng quan 
Kim quiï: tốt cho cưới hỏi 

Thiên đức : hanh thông mọi! viỆc. 

Ngọc đường : tốt cho việc giấy tờ, học hành 
Tư Mệnh : mọi việc đều tốt 


Ý nghĩa các giờ Hắc đạo 
Thiên hình : rất ky kiện tụng 
Bạch hổ : ky mọi việc 

Chu tước : ky kiện tụng 
Thiên lao : mọi việc bất lợi 
Nguyên vũ : ky kiện tụng 
Cẩu trận : ky đời nhà 


Coi kỹ các ngày tốt xấu, chúng tôi nhận thấy : 
1. Ngầy tốt thì ít và ngày xấu quá nhiều. 


2. Nếu kiêng tất cả những ngày xấu thì có lế ta nên nghỉ nhà 
ngồi chơi sơi nước khỏi làm ăn gì vì ngày nào cũng kiểng. 
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3. Nên đùng óc quan sát và trí thông múnh để chọn ngày, 
không gì ngớ ngẩn hơn khi tín rằng tắm ngày Tí sẽ được người 
yêu, ngày Mão gội đầu tóc chóng bạc, ngày Định ky cắt tóc. 


Còn một điều thâm vô lý là cho rằng đi thăm người bệnh vào 
ngày Dần Mão sẽ bị chết thay cho người bệnh. 


c. Người Việt chọn ngày tối xấu : 

1. Các ngày tốt người Việt chứng ta thường chọn gồm : 

-_ ngày Can Chi tương sinh, tương hợp (Bảo nhật, Thoa nhật) 

- ngày Thiên xá (Can Chi đồng bản Mệnh với bốn mùa), 

- ngày Ngũ hợp ( năm cặp Thiên Can ghép với hai Địa Chi 
Đân Mão ), 

- ngày Thập toàn \ bốn ngày tương đồng của Can Chỉ ). 


2. Các ngày xấu người Việt chúng ta bay tránh: 
- ngày Chế nhật, Phạt nhật, Đồng khí (hay Bát chuyền) 


- ngày xung với Can Chi của tháng, của năm, thí dụ tháng Tí 
(Thủy) không nên chọn ngày Ty Ngọ (Hỏa ). 


- ngày Không vong Vì ngày này không đủ Can Chi (tài lợi 
không đủ), mỗi năm có 72 ngày Không vong. 


- ngầy cùng, cực tức ngày có Can Quí và Chỉ Hợi, nhất là các 
ngày gọi là Tứ cùng tức bốn ngày cuối của bốn mùa. 


.- ngày đầu tháng Sóc 
- ngày đầu Chi các tháng Giáp Mậu Canh Nhâm Bính Tí. 


- ngày Tam nương (ba người đàn bà) gồm Mông Ba, mồng 
Bẩy, Mười ba, Mười tám, Hai mươi hai và Hai mươi bẩy. 


- ngày Nguyệt ky : Mồng năm, mười bốn, hai mươi ba 
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- ngày Tứ ly tức những ngày ngay trước các ngày Xuân phần, 
Hạ chí, Thu phần, Đông chí 


- nøày Tứ tuyệt tức các ngày ngay trước Sức ngày Lập Xuân, 
lập Hạ, lập Thu, lập Đêng, 


e. Thực tập chọn ngày : 


Nguyên tắc 
1. Xem hành của ngày có khắc với hành của Mệnh người chọn 
không. 


Thí dụ người tuổi Bính Tuất hành Thổ thì nên chọn ngày Hỏa. 
Muốn kỹ hơn thì ấp đụng cách chọn các hành chi Tiết (coi 
trang 36L: 375 đoạn nói về so đôi tuổi) như Lô trung Hỏa với 
Ốc thượng Thổ, lửa trong lò với Đất nóc nhà thì sự kết hợp quá 
tốt, hành của tuổi hợp với hành của ngày. 


2. Xem Can Chỉ của ngày 


để tìm ngày tương sinh, tránh ngày tương khắc, ngày xung, 
ngày phá. 


Thí dụ chọn ngày Đại cát, tránh ngày Không vong, ngày Đại 
hung. 


%. Cũng nên chan ø¿ở tốt thí dụ giờ Hoàng đao. 


Thực hành chọn ngày 


1. Người tuổi Giáp Tí muốn khai trưởng cửỬa tiệm ngày 15 
Tháng Tám năm Kỷ Mão 


Giấp Tí hành Km, vậy người này Mệnh Km 
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Ngày rò tháng Tárn là ngà y Kỷ Mão hành Thủy (coi trong lịch 
hloC). 
Kim sinh THỦY. 
Vậy t,eo sinh khắc Ngũ hành thì tốt 


Nhưng coi theo xung khắc Can Chỉ thì ngầy 15 lại là ngày Phạt 
nhật Đại Hung, quá xấu, 


Đổi sang ngày 13 tháng Tám là ngày Đính Sửu, ngày Thổ 
Ngày Thổ sinh tuổi Kim Tốt 

Theo xung khắc Can Chi, ngày 13 là ngày Bảo Nhật Đại cát 
Tốt. 


Vậy nên chọn ngày 13, 


2. Người tuổi Mậu Thân muốn đi du lịch ngày 20 Tháng Giêng 
Năm Canh Thìn 

Người Mậu Thân. có Mệnh hành Thể_ 

Theo Ngũ hà nh, Ngày 20 Tháng Giêng íà ngày Nhâm Tỉ hành 
Việc, 

Mộc khắc Thổ : không tốt 

Theo xung khắc Can Chi , Ngày 20 là ngày Đồng khí Bát 
chuyên : cũng không tốt 

Nếu đổi sang ngày ¡0 Tháng Giêng thì : 

Ngày lô và ngày Tân lợi hành Kim theo Ngũ hành 

Thổ sinh Kim : Tết 

Ngày t% là Bảo Nhật Đại cát :Tốt 

Vấy nên ởi ngày 19. 
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Thực hành chọn giờ 


Ngày Dần, giờ Ngọ là Bạch hổ (giờ Hắc đạo) không tốt 
ngày Mùi, giờ Ty là Ngọc đường (giờ Hoàng đạo), tốt 

Mỗi giờ Hoàng đạo hay Hắc đạo tương đương với 2 giờ đồng 
hỗ. 

Còn các giờ Can Chỉ (Âm lịch) đổi ra giờ đồng hồ (Dương lịch) 
thì theo bảng sau đây: - 


— ——mu—————— 


em... I 
Giờ Tí | Giờ Sửu ¡ Già ¡ Giờ Dẫn | Giờ Mão | Giờ Thìn ' Giờ Ty ; 
hi 2 | | 3-5 giờ | 5-7 giờ ¡7-0 gÌỜ L9-11giờ. ' 


~—— -—— 


: Giờ ð Ngọ |( ị Giờ Mùi Gia Thân | | Giờ D Dậu | GIỜ Tuất ¡: Giồ Hợi. ị 


———=.—-_-_..-.--... 


Khi coi ngày tốt xấu thầy nšo cũng phải coi lịch như vậy mới 
chính xác, bấm trên bàn tay thì hơi khó. Cho nên người ta nói 
mở lịch coi ngày. 

Theo lý luận về Trạch cất, không có ngầy nào tuyệt đối tốt 
cũng như tuyệt đối xấu. Lý luận này phù hợp với kinh Dịch 
“trong Âm có Dương, trong Dương có Âm” và Đạo đức Kinh 
của Lão tử : “Phức bề, họa ư sở phục, Họa hề, phúc ư sở ý 
vậy." 


Việc chọn ngày tốt, tránh ngày xấu chỉ mang một ý nghĩa 
tương đối. “Ngày lành tháng tốt” là những ngày tháng có 
nhiều điều tốt hơn điều xấu mà thôi. 
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Bài đọc thêm về coi ngày. 
Thói quen xem lịch ở nước ta. 


Việc xem lịch chọn ngà y tốt xuất phát từ đời các vua Đinh, Lê. 
Tập tục này đã trở thành tập quán ăn sâu vào tiềm thức của 
mọi người khi vua quan đến đân chứng từ kinh đô đến nơi thôn 
đã đâu đâu cũng 1ập đền thờ am miếu do ảnh hưởng từ tục thờ 
Thành hoàng đời Tam quốc bên Tầu (thế kỷ thứ Ba ). Sau này 
các đình miếu biến dạng trở thành nơi cầu xin tài lộc nhiều 
hơn là nơi thờ tự, và các thầy bói xem quẻ tụ họp ở đó đông 
hơn vì người dân híc nầy lại muốn mọi việc trong gia đạo và 
ngày giờ tốt xấu để làm một việc gì. 


Người xưa nghĩrằng con người do trời đất tạo thành từ khí Âm 
Dương. Trong âm có đương, trong đương có ầm, sinh sinh biến 
biến. Trong vũ trụ cũng có hai khí Âm Dương sinh biến đó ắt 
sẽ có những khoảng không gian và thời gian tốt xấu. Khoảng 
không gian tốt gọi là ngày tốt, giờ tốt. Đó là thời gian các 
phức thần làm việc , còn các ngày xấu, giờ xấu là thời gian các 


¬` 
” ^^ : ˆ 
š sa thầc- ¬‹::V f— 
¬S. `“. ÊNn AC làn — FT 
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Cuốn “Việt nam phong tục “của Phan kế Bính có đoạn nó: về 
tac Xem ngày, Kén giờ của đân ta rất chỉ tiết như sau: 


"Việc cưới xin, việc làm nhà, khai hạ, xuất hành, khai trương, 
tế tự việc gieo mạ cấy lúa..việc gì cũng phải xem ngày kén 
giờ. Nhất !ầ đầu năm: mới, khi bắt đầu làm việc gì lại cầằng cần 
xem ngày ?Ým. Đến những việc vụn vặt như cạo đầu, xổ tai.., 
việc tắm gội, may áo... cũng có người cẩn thận quá mà kén 
ngày. 

Đại để ngày có nhiều cát tỉnh như Thiên đức , Nguyệt đức , 
Thiên ân, Thiên hỉ hoặc ngày Trực khai, Trực kiến, Trực mãn 
là ngày tốt . Ngày có những hung tinh như Trùng tang, Trùng 
cửu, Thiền hình, Nguyệt phá..hoặc Trưc nguy, Trực phá là 
Dgày xấu. 
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Phải kén ngày hợp mệnh , kiêng ngày khắc tuổi. 

Kiêng nhất là ngày Sát chủ, Thọ tử, lầm việc gì cũng phải 
tránh. 

Mỗi tháng có ba ngày Mống Năm, Mười bốn, Hãm Ba gọi là 
ngày Nguyệt ky, việc gì cũng nên kiêng, kiêng nhất là nhập 
phòng. 

Mỗinăm lại có 13 ngày gọi là Dương công ky nhật cần tránh. 
Ngày Thập lính, Lục hợp là ngày tốt. Ngày Thập ác đại bại, 
ngày Tứ ly, Tứ tuyệt là ngày xấu. 

Nói qua mấy việc dân gian cần đùng nên kén nên ky: 

Cưới xin nễn kén ngày Thiên đức, Nguyệt đức , ky ngày Trực 
phá, Trực nguy 

Làm nhà nền chọn ngày Thiền ân, Thiên hỉ, ránh ngày Thién 
Địa Hoả và tuổi Kim lâu. 

Xuất hành nên chọn ngày Lộc Mã, Hoàng đạo, ky ngày Trực 
phá, Trực bế, 


An táng chọn ngày Thiên hỉ, TP đức, ky ngày Tử khí, Quan 
phù... 

Kén giờ để xuất hành, dựng nhà..thì chọn giờ Hoàng đạo. 
Xét việc chọn ngày đã có từ thời Đường Ngu Tam đại, song 
bấy giờ tuỳ việc mà chọn ngày: Nội sự dụng nhu, ngoai sự 
đụng cương. 

Nội sự là việc trong nhà như tế tự, cưới xin, thì đùng những 
ngày Can Ấm như Ất Định Kỷ Tần Qui, 

Ngoạt sự là việc ra khỏi vòng gia đình như đi đánh trậ n, đi giao 


thiệp thì dùng những ngày Can Dương : Nó 2 Bính, Mậu, 
Canh, Nhâm. 


Dùng như thế ý là làm việc êm ái thì theo ngà y âm, việc cứng 
cáp thì theo ngày dương. 
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Sau nà y các nhà Âm Dương thuật sốbầy ra thêm ngày nào sao 
tốt, ngày saơ xấu, hết ngày lại giờ , giờ hổ, giờ xung, giờ 
sinh, giờ khắc .. “ 


Tục xem ngày chọn giờ đã in sâu vào tiềm thức nbiều người, 
từ đời này qua đời khác nên khó xoá bỏ. Mà xét cho cùng , 
việc thành bại là do người chứ chẳng phẩi để ngày tốthay xấu. 


Nhiều khi chứng ta tự hồiphẩi chăng chỉ có người Á Đông do 
chịu ảnh hưởng của văn hoá Chu Dịch của Tâu mới bầy ra 
chuyện xem ngày chọn giờ, còn người Âu Mỹ có a1 đi coi ngày 
giờ đầu. Nhưng nếu họ hiểu được rằng chính cựu Tổng thống 
Reagan nước Mỹ cũng là một tín đồ cửa việc chọn ngày và 
nhiều người Âu Mỹ cồn tin ngà y thứ Sáu 13 là ngày đại hung, 
khi nhặt được cái móng ngựa hay đuôi thổ là điểm cát tường 
thì họ hiểu rằng con người ta dù Âu hay Á cũng là người thì sự 
tin trổng vào may rủi là cố hữu. 


ThØ vÊ ngày tốt xấu 

Trong dân gian cồn truyền miệng những câu PB như: 
Mồng Năm, Mười Bốn, hăm ba, 

ĐI chơi còn lỡ nữa là ổi buôn. 

Mốt, ba, sáu , tím t6uổi Kim lâu, 

Cưới vd làm nhà chẳng được đâu. 

Cưới vợ xem tuổi đàn bà, lầm nhà xem tuổi đần ông. 


s 
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CÚNG SAO GIẢI HẠN 


n1. sự tin tưởng của đa số nguời Việt, hàng năm mỗi mối 
chịu ảnh hưởng của một vì sao gọi là sao chiếu mạng. Có 
chín sao chiếu mạng gọi là Cửu điệu. Có sao tốt cũng có sao xấu. 


Ngày xưa Khổng Minh Gia cát lượng dùng phép cúng chín sao 
để tự giải vận hạn cho mình, ngày nay nguời mình bắt chước 
theo đó mà cũng cúng chín sao. 


a. Cứu điệu : 

Chín sao hay Cửu diệu gồm có: 
1. La hầu 

2. Thổ tứ 

3. Thủy điệu 

4. Thái bạch 


5. Thái dương 
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6. Vân hán 
7. Kế đô 
8. Thái âm 
9. Mộc đức 


YỶ nghĩa các sao: 


1. Thái dương là maột phúc tỉnh. Năm vận gặp sao này thì khá 
tốt nhất là trong hai tháng Sáu và Muời. Con gái thì đễ thành 
hôn, con trai thì thành công trong công việc làm ăn. Nhưng 
phải đề phòng đau mất, đau đầu. 


2. Thái âm là một sao tốt cho cả hai phái. Phái nữ được thỏa 
mãn những mong ước thẩm kín hằng ấp ủ. Phái nam gấp sao 
này trong năm cũng có duyên kỳ ngộ, có thể cuới được vợ 
hiển. 


3. Móc đức cũng là sao rất tốt cho cả hai phái. Nguời vận có 
sao nầy thì găp nhiều hanh thông, nhát đạt, thi cử để đỗ, đang 
thất ba) thì sẽ may mắn trổ la). Trể sinh vào năm có sao này 
cũng Khỏe mạnh để nuôi. Tháng Muỡi và tháng Chạp có lợi. 

4. Vân hán là một bung tình. Gặp sao này nên tránh khẩu thiệt 
nhất là tháng Hai và tháng Tám 

3. Thổ tú cũng là hung tỉnh, hợp với người mạng Thổ. Nguời 
gặp sao này hay có chuyện buồn man mác khiến chán nắn 
công việc làm ăn, nhất là vào tháng Tư và tháng Tám 

6. 1h y điệu là phúc lộc tình., hợp với mạng Mộc và Kim. Gặp 
sao naÿ làm ăn dễ thành công, xuất ngoai gặp nhiều may mắn, 
có thai sinh nở được mẹ trồn con vuông. Ky tháng Tư và Tám 


ZÔ 1hảdi bạch là Kim đức tình. Gặp sao này cố việc vui mừng, 
trong nhà thê mi nguời, thềm của. Tuy nhiên không nền làm 
nhà mới trong năm này. Ky tháng Năm và mẫu trắng 
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8. La hầu là hung tính. Sao này thuờng mang lai thị phi khẩu 
thiệt, kiện tụng, tang sự hoặc tai nạn nhất là các tháng Giêng 
và tháng Bẩy. Nguời Nam gặp năm vận La hầu thì xấu lắm. 
Nam gặp La hầu, Nữ gặp Kế đô là những năm xấu cho hai 
phái. 

9. Kế đô là nung tình đa] ky cho nữ giới mang lai thị phi khẩu 
thiết, tang sự và hình tụng. Ky nhất hai tháng Ba và Chín 


Tính sao hạn 
Theo bảng sau đây: 


a. Nguời Nam 2ố tuổi, lấy 2 cộng với 6 thành 8 được sao Thái 
âm. Người Nữ 26 tuổi, lấy 2 công với 6 thành 8 được sao Thái 
bạch 


b. Người Nam 54 tuổi, lấy 5 công với 4 thành 9, được sao Mộc 
đức. Người Nữ 54 tuổi, cũng lấy 5 công với 4 thành 9 được sao 


Thủy Diệu 9 
Thái Bạch § 
7 


4 

Ố Vân Hán 
7 Kế Đô | 

8 


Thái Âm 


Ì- 
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Thủy diệu. 
Theo bảng trên mà tính sao hạn mỗi năm một cách dễ dàng 
hoặc coi các sách Tử vi hàng năm. Lấy hai số của tuổi công lại 
với nhau, được số mấy thì coi bảng mà tính sao, tùy theo nam 


hay nữ. Nếu số công quá 10 thí dụ 56 tuổi, lấy 5 cộng với 6 
được 11, cộng I với 1 được 2, lấy số hai mà tính sao. 


Còn việc cúng sao nếu tin tưởng ở thần linh thì hoặc ta tự cứng 
lấy một cách giản dị bằng nhang đèn trái cây cứng giữa sân 
trước nhà, hoặc ta nhờ các chùa cứng sao vào địp đầu năm. 
Cúng sao tại các chùa là một điều nên làm hàng năm vừa ích 
cho bản thân lạ1 giúp cho phật sự nữa. 


b. Bát hạn 


Ngoài Cửu điệu là chín sao cai quản mợi nguời trong nhân 
gian mỗi năm, cồn có bát hạn là tám hạn hàng năm nữa. Cho 
nên có câu đâng sao giải hạn để chỉ việc làm của mối nguời để 
cầu lành lánh đữ. 


Tám hạn là : 


1. Hoàng tuyên: Gặp hạn này phải cẩn trọng vô cùng vì là một 
hạn nặng hao tài tốn của, nguy hiểm cho bản mệnh. Tránh mọi 
thứ làm hại cho bản thân như tửu sắc yên đổ, tham lam, biển 
lận, nói răng bừa bãi, hầm huyết phún nhân. Nên tu nhân tích 
đức, giữ gìn sức khỏe, ăn uống cần thận, năng tập luyện thân 
thể, giúp đỡ mọi nguời. 


2. Tam kheo là một hạn nhỏ có thể gây đau mắt nhẹ và đau 
nhức toàn thân. Cẩn thận trọng khi ăn uống và đùng thuốc. 
Không nên dòng thuốc vì tin ở quảng cáo hay đồn miệng. Phải 
đựa vào những bằng chứng cụ thể đáng tin cậy. 
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3. Ngũ mộ: hạn nhỏ nhưng cũng gây hao tà! tốn của, bênh 
hoạn yếu đau nhất là ở những nguời cao tuổi. 


4. Thiên tỉnh : hạn tai bay vạ gió gây khẩu thiệt kiện tụng tốn 
tiền hại của hao tổn sức khóc. Coi chừng bị tù tội Phải làm 
lành lánh đữ, thận trong lời ăn tiếng nói, giữ gìn giấy tờ cẩn 
thận nhất là những giấy tờ liên quan đến pháp luật như thuế 
má, vay muợn ngân hàng, bảo biểm xe cô, nhà đất và nhân 
thọ.. 


4. Toán tận : hạn xấu cho nam phái. Đại hạn hao tài tốn của, 
bệnh tất, lo lắng. Để phòng tai nạn bất thình lình không may 
sẩy ra. 


Ố.Thiên la : hạn xấu gây ám ảnh như có ma làm, tầm thần bất 
định. Cần giữ vững tỉnh thần vuợt mọi trở ngại. 


7.Địa võng : hạn xấu gây miệng tiếng thị phi gần giống như 
hạn Thiên tỉnh nhưng nhẹ hơn. Cần giữ gìn lời ăn tiếng nói. 


8. Diêm vương : Đại ky cho phát nữ cũng xấu như hạn Toán tân 
cho phái Nam. Gặp hạn này có nhiều buồn bực, nên đề phòng 
tai họa bất ngỡ. 


Thiển ý của chúng tôi về vấn để cứng kiếng, dâng sao giải 
hạn 

Nếu tin vào những tai họa sẩy ra cho chứng ta do một Đấng 
Tối cao sắp đặt hàng năm, có hai cách để ứng phó: 

1. Cúng kiếng: 
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Đặt ra cúng kiếng là có phiền toái, bận rộn nhưng nếu ta tin 
tưởng ở thần linh và không có trở ngại thì cứ cúng vì có câu 
“Tâm động quỉ thần trí” nghĩa là Mình có tâm thành thì quỉ 
thần cũng biết. 

Tuy nhiên, nếu vì cúng kiếng mà Trời Phật phù hộ cho ta tai 
qua nạn khối thì thần thánh cũng chẳng khác nguời trần thế là 
bao. 


Triết trung mà nói, cứng kiếng có thể giúp ta thoát nạn và 
sống thanh thần, bình yên chính vì khi tin tưởng ở cúng kiếng 
ta đã ăn hiển ở lành, thành tầm thiện ý, làm lành lánh đữ, tất 
nhiên : | 

Ở hiền thì lại gặp lành. 

Ở ác Kếp ác tan tành ra tro. 


2. Không cúng kiếng 


Nếu tin vào thuyết Nhân quả và thực hành Tu Tâm dưỡng tính, 
ta sẽ tự tạo những phép mẫu giúp ta tránh mọi tai nạn, sống an 
nhiền tự tại trong cõi Niết bàn duới thế. Nguời thật thà lương 
thiện, nhân từ. bác ái sẽ sống yên vui vì không ai lại thù ghét 
và tìm cách hai người hiển lương. Trái lại ai ai cũng thương 
mến và giúp đỡ nguời thành tâm thiện chí 

Chính ta, nguời šn ở hiển lành, đã giúp ta thoát khỏi hiểm 
nguy. Nếu thật sự có một Đấng Tối cao từ trên Trời nhìn 
xuống để xét các hành động nguời đuới trần gian, chắc Nguỡi 
sẽ cuời xò a và không hỏi tại sao nguơi không cúng kiếng ta. 


kự 
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Chương Năm 
TRIẾT LÝ TỬ VI 
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Chương Năm 
TRIẾT LÝ TỬ VI 


1. Quan điểm về bình đẳng Nam Nữ 
2. Quan điểm về đạo đức trong Tử Vi 
3. Phúc Lộc Thọ trong Tử Vi 


507 


TƯ VI KHẢO LUẬN 


BÌNH ĐĂNG NAM NỮ 
TRONG GIẢI ĐOÁN 


ình như người Đông phương xưa lập ra Tử vi để đoán công 

đanh, tà! lộc cho nam giới là chính. Phụ nữ đi nhiên cũng 
được đem ra phân tích như Lã Hậu, Dương Quí Phi, Điêu Thuyền, 
nhưng không phải để khen mà để chê, vì họ áp đặt quan niệm đàn 
ông là tất cả, phụ nữ bị coi nhẹ về mặt công danh sự nghiệp. 
Cho nên các sao chính tính cũng như phụ tỉnh đều nều lên tính 
chất thuận lợi cho nam giới. Cùng một sao nếu là của đàn ông 
thìuy quyên hiển hách, hào hoa phong nhã, nhưng đối với phụ 
nữ thì lại mắc tiếng chuyền quyền, gian đâm! 
Có lẽ người xưa quan niệm chỉ cố đàn ông mới cố chân mềnh 
đế vương, làm vua trăm họ, năm thê bảy thiếp. Đần bà làm 
vua là chuyên quyền. Đàn bà yêu thềm một người đàn ông 
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ngoài đức ông chồng là phạm tội nặng, đàn ông lấy vợ nhiều 
lần thì được coi là cao số, đàn bà lấy chỗng nhiều lần thì bị coi 
là xấu sốt! 


Tử vị, Phá quần phải là đàn ông, Thái âm, Nguyệt đức mới là 
đàn bà; là đàn ông có quyền mạnh mẽ, làm lớn, là đàn bà phải 
nhu mì hiển lành bảo sao nghe vậ y thì được khen là hiền phụ. 


Có đúng vậy không? Có thể đúng ở thời xưa nhưng lại sa1 ở 
thời nay. Cái kiêu hãnh của giống đực (masculine pride) luồn 
luôn ăn sâu vào đầu óc của phái nam, không biết có phải là 
thời xa xưa, đàn ông nhờ có sức mạnh bắp thịt, giỏi săn bắn, 
chỉnh chiến nên được tôn thờ hay là nhờ cố khả năng truyền 
tỉnh gieo giống? 

Nên nhớ ngày xưa và thậm chí ngày nay cũng vẫn còn một số 
bộ lạc sống theo mẫu hệ, đần bà là chứa muôn đần. Ngày xưa 
Hai Bà Trưng đã một thời làm vua, Bùi: Thị Xuân đã một thời 
là nữ danh tướng, bệ các bà không cớ iá số làm lớn như nam 
g1ớđ1 nay sao? 

Ngày nay đã khác xưa nhiều, phụ nữ tài giổi mọi mặt, ngang 
tầ1 đá rnrâu mà v, nhiều khi cồn vượt trội rõ rằng, làm vua cũng 
có, lầm quan cũng có, Nữ hoàng, Thủ tướng, Ngoại trưởng 
thiếu gì. Khoa học gia, kỹ sư, bác sĩ, văn nghệ si, thậm chí có 
cả phi công, phi hành gia không gian, thể thao gia, tài xế taxi, 
tài xế xe Honda ôm không lãnh vực nào thiếu bóng phụ nữ. 
Vậy thì các sao trong Tử vị là của cả hai phái mới là hợp lý. 
Đần ông tuổi đương, đăần bà tuổi âm]à khái niệm về ảm đương 
đối nghịch. khóng có nghĩa là đàn ông thì mạnh, đàn bà thì 
yếu. Có người đã nói đùa rằng : “Trong cuộc tình giữa đôi nam 
nữ, chiếm đoạt được người phụ nữ thì cứ tưởng là thắng, nhưng 
thực sự là thua trong cái được vậy”, kể ra chẳng phải là sai. 
Trong Tử vi, các tuổi nghịch lý âm dương mới là mạnh mẽ, 
thực tế, có mạnh mởi đủ sức bơi ngược dòng sông. 
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Nói cho nhiều ở đây cũng chỉ là muốn phân định công bằng 
cho cả hai phái nam nữ trong công danh sự nghiệp, bác bỏ 
quan niềm trọng nam khinh nữ của thời xa xưa. 


Vậy thì Tử Phủ Vũ Tướng là những sao quan lộc không phả! 
chỉ dành cho nam giới có số làm quan, mã phụ nữ có Tử Phú 
Vũ Tướng cũng vẫn làm quan như thường. Ngày xưa cho rằng 
nếu số phụ nữ có Tử Phủ Vũ Tướng chỉ là có số giầu sang dựa 
hơi õng chồng. Cầu ca đao : 

“Đàn ông quan tắt thì chày, đàn bà quan tắt nửa ngày nên 
quar” 
có thể đúng với ngầy xưa nhưng ngày nay thì các bà, các cô đã 
lầm quan thật sự, chẳng cần chờ lầm quan tắt, có khi quan tắt 
lại lâu la phiền toái là đằng khác. 
Các sao trong Tử vi cần áp dụng chung cho cả hai phái. Knông 
có chuyện Đào Hồng ở cung mệnh nam giới thì được phề là có 
số đào hoa, năm thê bảy thiếp lại ngầm ý là khen, Đào Hồng ở 
cung mệnh nữ giới thì bị chê là đàn bà con gái hư đốn, lắng lơ!. 
Mà đù có 

“Lắng lơ thì cũng chẳng mòn 

Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ". 
ha1 câu ca đao bình đân này nói lên ý phần kháng bênh vực phụ 
nữ. 
Đã là Đào Hồng thì dù ở mệnh người nam hay nữ cũng mang 
tính chất sớm có công danh, được người khác phái mến 
chuông, bản thân cũng nhiều dâm tính (sensual). 

“Xin đừng hiểu chữ dâm là chữ bậy 
Nếu không đàm sao lại nẩy ra hiền " 
Xưa nay người Á Châu chịu ảnh hưởng của Khổng học, đều sợ 
chữ dâm, nhắc đến là có cảm piác phạm tội! Hơn thế nữa chỉ 
đám đàn ông là có quyền được đâm, bị mắng là đồ đê xồm thì 


510 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


cũng nhe răng cười tổ vẻ bến lến sung sướng! Đàn bà bị mắng 
là đâm: thì xấu hồ tự trong lồng! Không mấy bà đám kiêu hãnh 
nhận rnình dâm. 


MIỆI số quaa niêm xưa về Tuần Triệt cũng không kém phần 
khắc nghiệt với nữ giới. Hễ xem lá số phụ nữ, thấy cung Phu 
có Tuần Triệt đóng là một số thầy đã sổ toet không đám xem 
tiếp, ngầm ý chê là đường chồng con xấu là hỏng tất cả ! Cung 
phu thê có Tuần Triệt nếu có xấu thì đàn ông châm lấy vợ, hay 
ly đị vợ cũng vẫn là bất hạnh như đần bà lỡ thì hoặc ly đị 
chồng. Cung Phu thê ngày nay cũng phải bình đẳng giữa hai 
phá, iy hên. ruồng bỏ nhau thì phe nào cũng là bất hạnh như 
nhau. 

Hình Riêu cũng không được nhận định công bằng với phụ nữ. 
Đần ông có Hình Riêu hãm địa thì chỉ được coi là hay gặp nạn 
kiện tụng hoặc bị ta! nạn hình thương, còn phụ nữ gặp Hình 
Riêu ở Ménh thì bị kết tội là : 


“Hình Riêu phận gá: long đong 
Nếu chẳng hại chồng thì cũng phần phu" 


là không công bằng và không đứng. Nếu thực sự Hình Riêu là 
đấu hiệu của hại chồng, là phản phu thì Hình Riêu cũng là hại 
vợ, là phản bội vợ. Hình và Riêu thực sự là lý trí và tầm hồn, 
nến đắc địa, xử đụng đứng chỗ, đúng lức thì thông minh, độ 
lượng, nếu sai chỗ, không đứng lúc thì mắc tai vạ cho cả bai 
phái. Đàn ông hay đàn bà đều cớ lý trí và tình cảm, lý luận tài 
năng như nhau, chỉ ở mức độ hơn hay kém, cũng vui buồn như 
nhau, cũng cười khi đắc chí, cũng khóc khi buồn tủi, tại sao chỉ 
có phụ nữ gặp Hình Riêu thì mắc tội hại chồng phẳn phu, quan 
niệm nầy đã xưa rổi. 
Phong trào giải phóng phụ nữ ở Âu Châu (Women Lib) cách 
đây mấy chục năm đã đồi loại bỏ hai tiếng “ngoại tình” trong 
tự điển bách khoa. Không có ngoai tình mà chỉ là yêu một 
người khác! 
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Câu phú : 
“Sao Thai mà ngộ Đào hoa 
Trên dâm hậu thủ mới: ra vợ chông”. 


cũ ne là để ám chỉ người phụ nữ bị mất trinh khi lấy chồng, ngày 
nay không còn có giá trị tuyệt đối nữa, mà nên đổi là : 


“Sao Tha1 mà ngồ Đào hoa 
Trước vui chăn gối sau hòa phượng loan” 


mới là hợp lẽ chung cho cả 2 phái nam nữ! 


Tử vị là khoa dự đoán tương lai sự nghiệp, phúc phận con 
người có thể áp dụng cho cả Đông và Tây chẳng phải chỉ để 
xem cho người Á Châu. Con người ở mọi nơi tuy khác nhau về 
địa lý phong thủy nhưng vân mang tầm hồn Iipưỡi vớì đây đủ 
“hỷ nộ ái ố dục” vui buồn, yều, ghét và ham muốn như nhau. 
nếu có khác chỉ là ở cách biểu lộ tình cảm theo phong tục tập 
quán mà thôi. 


Quan niệm xưa trong Tử vi, hễ mối lần lá số phụ nữ có hung 
tình Sát Phá Tham ở Mệnh, hoặc cung phu có Tuần Triệt thì 
được khuyên nên làm vợ bé mới tốt, lời khuyên này độc ác, 
hẹp hồi, vì họ quan niệm Jà phụ nữ phải chịu thiệt thồi để được 
an phâ¡::. 


Chỉ tha thiết thỏa mãn khoái cảm là đâm, là ra chuyện dấu 
diếm người vắng mặt là gian. Thiếu lòng chung thủ y trong tình 
yêu vợ chồng đều là gian dâm cả, không trừ phe nào. 
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Cho nền câu phú 
Đào, Riêu số gái ai hay 
Chồng ra khỏi cửa giắt ngay trai vào" 


ngầm #' kết ấn người phụ nữ mắc tội lắng lơ dâm đấng theo 
quan niệm cổ xưa cũng là không công bằng trong cách nhìn 
luận tốt. 


Thế đàn ông có Đào Riêu ở Mệnh có bị ghép tội lắng lơ đâm 
đãng không? Có lẽ người xưa lại quên rằng . chàng 


“Đào Riêu ở đãng râu mày 

Vợ vừa đi vắng vác ngay gái vào" 

cũng cần đem ra răn dạy mới là hợp lý. 

Đào hoa đi với Riêu Y ở bốn cung Tư chính: Tỉ Ngọ Mão Dậu, 
CHO IgƯỚI ; 

- Tuổi Dần sinh tháng 3 : Đào Riều ở Mão 

- Tuổi Sửu sinh tháng 6 : Đào Riêu ở Ngọ 

- Tuổi Tí sinh tháng 9 : Đào Riêu ở Dậu 

- Tuổi Mão sinh tháng 12 : Đào Riêu ở Tí 


Mệnh đóng ở tứ chính mà có Đào Riêu thì lại chẳng chính 
chuyên tí nào! 


kụ 
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ĐẠO ĐỨC TRONG TỬ VI 


—————a——-¬— “~ —_—.——. ———x~—— m——_^_ ——————————-——-~^_—— 


ũng như cuốn kinh Dịch thoạt đầu !à quyển sách đùng để 

C bói, sau đó các triết gia đời xưa bên Trung Quốc đã cài vào 
những tư tưởng đạo đức, xã hội để diễn đạt cách xử thế, sau cùng 
đã biến thành quyển sách triết kỳ lạ, thì cuốn Tử vi của Hi DI Trần 
Đoàn cũng là quyển sách bói lâu dẫn trở thành quyển sách phân 
tích tâm sinh lý thực tiễn chúng ta có ngày nay. 
Có điều là quan niệm xưa của các nhà xem Tứ vi quá đặt nặng 
về mặt đạo đức phong kiến, trọng nam khinh nữ, trung hiếu 
quân thần, cho nên cách nhìn có phần hạn hẹp vỀ tâm tư tình 
cảm của con người. 
Hễ một sao có tính chất mạnh mế cương cứng, phản kháng thì 
bị coi là bất nhân bất nghĩa, một sao có tính chất tình cảm cá 
nhân thì bị coi là gian tà, đâm đấng. Cái gì vượt ra khỏi vòng lễ 
giáo cổ truyền nho học thì bị coi là bất chính cố nghĩa tà không 
ngay thẳng, không đứng cho nên có phần oan uống cho những 
&€ trung thực, đám sê¡:p thật với lòng mình, thường bị ché bai 
căn trách. 
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Đồng ý rằng lòng yêu tha nhân đáng quí, nhưng ép lòng để 
cầu vui cho thiên hạ áu cũng là giả dối, cũng là không công 
bằng với bản thân mình. _ 

Thánh nhân trong kinh Dịch cũng đã nhiều lần nhắc nhở rằng 
lònp ham muốn là bản năng tự nhiên khêng đáng trách chỉ 
đáng trách khi lồng ham muốn của mình đã vượt quá giới hạn 
để làm hại đến kẻ khác. 

Lấy ví dụ cụ thể là Tử Vi là một sao khi đắc địa tượng trưng cho 
một người đàng hoầng, vương giả, cao sang, quyển quí nhâ¡i 
hậu, cứu giải tai nạn, nhưng khi gặp Tuần Triệt án ngữ boặc 
sất tính như Không Kiếp thì lao tâm khổ trí, công danh trắc trở 
thế thôi. Không thấy người xưa chê trách về tác phong đạo 
đức của Tử vì. 

Vậy khi Tử vi đi với Tham lang thì sao? cũng tham đâm tồi bại 
có kém at đâu, nhưng hình như lại đổ lỗi cho Tham lang! 
Vậy Tử vĩ Tham lang là một người hay là hai người riê ng biệt? 
Phả! chăng Tứ Tham đích thị một người nhưng mắc chứng nhị 
trùng nhân cách? Thưa không, đây là hình ảnh của Chư bát 
Cnđ1, tham dục vô bờ trong chuyện Tây du Ký. 


Tử vị đi với Phá quân thì sao? Người xưa cũng kết tội : 

“Tử Phá mộ cung bất trung bất biếu” 
nghĩa là người có Tử vi Phá quân ở tứ mộ là người gian hùng 
xảo quyệt vô ơn, bất hiếu, 


Vậy Tử vi Phá Quân là một người hay lầ 2 người riêng biệt? 
Đó là 2 trong ] vậy. Tử Phá đúng là một chăng đểu cáng hào 
hoa (le salaud magnifique) kiểu Don luan thời đại, làm rung 
động bao trá? tim phụ nữ! Người xưa đố lỗi cho Phá quân, Tử vì 
thì vô can! Thế là lại bất công rồi. Cái bề ngoài đạo mạo có 
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thể là của Tử vi nhưng cái hào hoa bạt mạng cbắc chắn là của 
Phá quân. 
Khi xưa, kẻ nào không sống theo lề lối đạo đức của thời đại thì 
đễ bị kết tệi là-bất trung bất nghĩa. Ngày nay trên thương 
trường có biết bao thủ đoan tranh giành để chiếm phần lợi cho 
mình mà có ai phiền trách được đâu? Nhưng lấy lợi nhuận kinh 
đoanh để làm việc thiện như xây trường học, mở cô nhỉ viền 
lại là nghĩa cử cao đẹp được khen ngợi. 
Vậy Phá quân đáng trách hay đáng khen? 
Cầu phú : 

“Trai bất nhân Phá quán Thìn Tuất 

Gái bạc tình Tham, Sát Dân Thân 
là đúng hay sa1? 
Phá quân có phải là bất nhân khi ở Thìn Tuất hay không? 


Phá quân quả thật bất nhân khi cư xứ theo cách Tuể phá, Tang 
môn, Điếu khách chỉ nhằm chống đối, đeo bảm, cầu canh để 
thỏa mãn đực vọng cá nhân. 


Phá quân chẳng thể là kẻ bất nhân khi bị đển vào thế kẹt đà nh 
xử bằng lý, chẳng vị tình theo cách Thái tuế, Quan phù, Bạch 
hổ thì đầu có bị đời chê là tàn nhẫn, âu cũng là hoàn cảnh ép 
buộc phải ra tay. 


Phá quân Thìn Tuất là cách có cung mệnh giữ Tử Tướng ở 
Thìn, cung Thần có Phá quần ở Tuất, hoặc ngược lại. 


Rõ ràng ở đây vô tình đã chứng minh rằng cung Thân không 
phẩi1ã cung Mệnh sau 30 tuổi, mà là cách xử thế. Ở đâ y người 
có Tử Tướng ở Thìn đã cư xử kiểu Phá quân ở Tuất. 


Bất nhân là không có tình người, là tần nhẫn không thương 
xót. Phá quần là tượng cử a anh hàng vô đối kiểu “Độc Cô Cầu 
bại” trong chuyện chưởng Kim Dung. Phá quân chẳng sợ 
thằng nào, coi Kình Đà Không Kiếp là lũ đần em sai bảo, họa 
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chăng chỉ sợ chính mình đó là tính tự cao tự đạt mà thôi, Trong 
khi đỏ Tử vi chỉ biết cứu người nhưng lại chẳng cứu được bản 
thân mình: 

$ao Tử vị ở vào chốn hãm, 

Quyên cứu tha thiểu giảm vô uy. 

khi bị lâm vào thế Tuần Triệt án ngữ hoặc gặp Sát tình 
Kình Đà Không Kiếp. Sao không thấy ai chê Tử vi? 

Phụ nữ Mệnh có Thất sát hay Tham lang ở nhàn cung 
(nhàn cung là hãm địa, vì nhàn có nghĩa là cẩm đoán) thì bị 
gán cho tội bạc tình là đứng hay sai? 

Người có Thất sát hãm địa thì nóng nẩy chẳng nể vì a1. 
người có Tham lang hãm địa thì nhiều đục vọng, bất kể tình 
riêng. 
Vậy dù là nam hay nữ mà Mệnh có Thất sát, Tham lang hãm 
thì quả cế c1 nhẹ tình cầm mà chỉ lo làm ăn. vêu tiền bạc hơn 
tất cả. Nếu gắn cho họ tiếng bạc tình cũng đứng, mà khen họ 
lầ người có óc thực tiễn cũng chẳng sai, quan niệm sống xưa 
và nay đã thay đổi khá nhiều, đo đó chẳng nên câu nệ chê bai 
hay ca tụng riêng một phá! nào. 
Điểm qua mồt số câu phư đoán trong Tử vi, chứng ta còn nhận 
thấy quan niệm ngày xưa về cuộc sống đạo đức tâm lý có 
phần khác với ngày nay. 
Ví như câu phú : 

“Tử vì Mão Dậu, Kiếp Không 

Đa vị thoát tục chị tăng" 

là mệnh ở Mão Dậu có Tử vi, Tham lang gặp hai sát tính 
Không Kiếp, thì đương số chán cảnh thế gian mà xuất gia tu 
hành. Trên thực tế, người tu hành cũng có nhiều nguyên nhân 
khác nhau, không hẳn cứ chán đời là đi tu, ngược lại nhiều khi 
vì yêu loài người mới đi tu vậy, 
Một quan niệm xưa về cách giải quyết những lá số phụ nữ bị 
coi là xấu vì cũng Mệnh gặp các chính (¡nh như: 
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Thiên đồng 

Thái dương 

Thiên cơ hãm địa 

Thiên lương 

Thái âm 
thì nên đi làm lẽ để được yên thân, thì không có căn bản hợp lý 
(1Hogical), mà cồn là tiêu cực, tội nghiệp là đằng khác. 
Người xưa đã nói : “kẻ nào chê ta mà chê phải là thầy ta, kẻ 
nào khen ta mà khen phải là bạn ta”, thì ở đây chúng tôi thiết 


nghĩ kẻ nào khuyên ta mà khuyên hợp lý quả là quí nhân của 
ta vậy. 
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PHÚC LỘC THỌ 
TRONG TỬ VI 


Ph là may mắn, Lộc là của cải, Thọ là sống lâu, đều là 
những điều mong ước muôn đời của con người bình thường. 


Tử vì là khoa dự đoán số mệnh đặt nặng vấn để này hơn cả. 


Phúc thực sự cớ phải là may mắn lớn không”? Theo triết tự chữ 
Phúc gồm 3nét:“ “nhất là một, * “khẩu là cái miếng 


”._“- Điển là thửa ruộng . Chức phức là chúc cho người có một 
mảnh đất để canh tác kiếm sống đủ ăn nuôi miềng, như vậy là 
may mắn rồi! 


Lộc là tiền bạc để chi dùng. 
Thọ là sống lâu để hưởng cái mình có. 
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Âu cũng jä chuyện thực tế thường tình trê¡n cõi đời này. 


Những sao biểu hiền may mắn gọi là Phúc tình. 

Những saỏ biểu hiện tiền bạc, của cải gọi là Tài tính. 
Những sao biểu hiện sự sống gọi là Thọ tính. 

Những sao biểu hiện công danh gọi là Quí tính, 

Những sao biểu hiện mất mát gọi là Hao tỉnh. 

Những sao biểu hiện mờ ám bế tắc, đèm pha, gọi là Ảm tỉnh. 
Những sao biểu hiện thất bại gọi là Bại tinh. 

Những sao biểu hiện hung đữ phá tán gọi là Hung tình, 
Những sao biểu hiện tai nạn chết chóc gọi là Sát tỉnh 


1. Số may mắn 

Muốn biết mình cố may mắn không thì xem ở cung nào? 
Xem ở cung Mềnh vì cung Mệnh !à vốn liếng trời cho khi sinh 
ra đời. Sau đó xem ở cung Phúc là quà tặng của ông cha để lại, 
của họ hàng giúp đỡ. 


Xem gì ở cung Mệnh? Xem có Phúc tỉnh hay không. 
Phúc tinh gồm những sao xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây : 
1. Tử vi : may mắn vì biết chừng mực. 

2. Thiên đồng : may mắn vì biết thay đổi đúng lúc. 

3. Thiên cơ : may mắn vì biết tính toán thông mình. 

4. Thiên tướng : may mắn vì biết ban phát đúng chỗ. 

3. Những sao chúc phúc : 
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a) Đào Hồng lHỷ : đem lại sự vui vẻ nhanh chóng. 
b) Phi hHềm, Thanh long : đem lại may mắn bất thần. 
c) Khôi Việt : được quí nhần giúp đỡ. 
đ) Thiên giải, ĐỊa giải, Long Phượng : được hoàn cảnh thuận 
lợi 
e) Quan đới, Lâm quan, Đế vượng : gặp dịp đi lên. 


Nếu cố càng nhiều phúc tinh ở Mệnh thì càng tốt, càng gặp 
may. 


Xem gì ở cung Phúc? Xem mình được ông bà cha mẹ, họ 
hàng giúp sức bao nhiêu. 


J8... : sẽ lẽẽ65U. ° lắm › thường Ì lấy cuï 
Phức làm đốt trọ T cho các cung Mệnh, Thân, Tầt, Quan, Dị, 
Phối, Tử để thêm bớt cái may cái rủi ở các cung nêu trên, ví 
như gia giảm một vài men dẫn (enzyme) trong một thang 
thuốc vậy. 

Có nhiều may mắn thì để có công danh. 

Có công danh thì để lầm giàu. 
Cung Phúc có phúc tỉnh, tài tính vần chưa đủ, cần có quí tỉnh 
dẫn đắt thì mới chóng thành đạt. 
Quí tình là những quí nhân ra tay giúp đổ như Thiên khôi, 
Thiên Việt, Thiên tướng, Thái dương, Văn xương, Văn 
khứ c.Thiếu quí tính thì vất vả trên đường công đanh. 


2. Số giàu sang 
Xem ở cung nà +2 
Xern ở ba cung Mệnh, Tài, Quan. 
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Muốn giầu sang phải có nhiều tài tỉnh, quí tính thủ Mệ nh hoác 
đóng ở cung Tài, cung Quan, thì có nhiều hy vọng làm giầu, 
hoặc do tài năng làm ra (Mệnh), đo nghề nghiệp (Quan), hoặc 
đo cách kiếm tiền (Tà!). 

Cung Di và cung Nô cũng dự phần vào sự nghiệp của đương 
SỐ. 

Cung Di có nhiều tài tĩnh, quí tình thì ra ngoài đễ gặp hoàn 
cảnh thuận lợi để lầm tiển. 


Cung Nô có nhiều tài tỉnh, quí tỉnh thì dễ giao tiếp với lớp 
người lầm ăn lớn! 


Ngoài ra nên co1 thêm cung Điền trạch là cung bất động sản. 
Giầu sang chưa hẳn có nhiễu nhà cửa nhưng có nhiều nhà cửa 
đi nhiên là giàu có hơn người. 


Tài tính là những sao nào? 

. Vũ khúc : tiền bạc, kính doanh 

. Thiên phủ : kho tiền, giữ của 

. Thái âm : nhà đất, tiền bạc 

. Thiền tướng : quyền thế đế làm ra tiền 
. Lộc tổn : của cải để dành, gia tài được hưởng 
. Hóa lộc : làm ra tiền 

. Văn tình : tài sản văn chương mỹ thuật 
. Đường phù : giấy tờ văn tự nhà đất. 

. Thiên trù : bổng lộc quà biếu 

10. Dưỡng : nuôi nấng, sinh lộc 


\(@Ó œ ¬\) ƠA Gai đ CC) b2 mm 


Quí tĩnh là những sao nào ? 


1. Thái dương : công danh lớn 
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2. Tham lang : dục vọng nhiều 

3. Thiên tướng : quyền hành cao 

4. Xương, Khúc : học giỏi, nói hay . 
5. Khôi Việt : bằng cấp, đỗ cao. 

6, Tả Hữu : tài giỏ1, chăm chỉ 

7. Thai-Tọa : có phương tiện làm việc 


3. Số sống lâu 
Muốn biết mình có thợ hay không thì xem ở cung nào? 
Xem ở cung Mệnh là chính. 


Cung Mệnh có nhiều phúc tinh thì sống lâu, nhưng cũng Phúc 
cũng rất quan trọng, cung Phúc phải tốt nghĩa là có nhiều sao 
may mắn tọa thủ. Muốn được sống lầu thứ nhất là phải khôe 
mạnh (Mệnh), thứ đến là phải may mắn (Phúc), ít gã p tai họa, 
nếu có gặp cũng được cứu giải 


Do vậy, Cung Tật ách cũng không thể bỏ qua. Cung Tật ách có 
nhiều phúc tỉnh, quí tỉnh thì đương số ít bệnh tật, tai qua nạn 
khỏi. 

Sau đây là một số sao thọ tỉnh liệt kê theo thứ tự ưu tiên : 

1. Thiên đồng : thoải mái, sống lâu 

2. Thiên cơ : sáng suốt, sống lâu | 

3. Tham lang : khỏe mạnh, sống lâu 

4. Lộc tổn : cẩn thận, sống lâu 

5. Thiên phú : nhần hạ sống lâu 

6. Tràng sinh : độ lượng, sống lãu 


Một số sao cứu giải giúp cho đương số sống lầu : 
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1. Hóa khoa : mềm đẻo thoát nạn 
2. Thiên giải, Địa giải, Giải thần : có địp may thoát nan 
3. Thiền quan, Thiên phúc : may mắn trời cho 
4. Thiên đức, Phúc đức, Long đức, Thiền thọ : lc làm vIỆC 
thiện, đền ơn đáp nghĩa thì được yên thân. 
5. Vũ khúc : lấy của che thần. 


Xem cung Mệnh để biết quá khứ và hiện tại, xem cung Thân 
để biết hiện tại và tương lai, xem cung Ách để biết dĩ vãng và 
hậu vận. Một cung ¿ Ách có nhiều hung sát tỉnh hoặc vô chính 
diệu thì tuổi thơ xuất KIAO là con nhà nghèo, về già cũng chết 
nghèo nàn. 


Các cung Đại tiểu vận cũng đóng vai trò không nhỏ trong sự 
quyết đoán sang hèn. 

Cung Mệnh nghèo nhưng cung Đại vận giầu, cùng Ách đẹp thì 
chưa chắc đã nghèo. 

Cung Mệnh giầu, cung Đại vận nghèo, cung Ách xấu thì chưa 
chắc đa g1ảu đền cuÕ1 đời. 

Cung Á ch cũng nói lên tính chất thọ yếu của đương SỐ, cũng 


Ách đẹp thì đò cung Mệnh có xấu cũng vẫn sống đai, cung 
Ách xấu mà cung Mênh có đẹp chưa chắc đã thọ. 


4. Số ít may mắn 

Một tá số được coi là ít may mắn, hay găp xuí xéo khi các cung 
Mệnh, Tài, Quan, Di, Phức, Ách có nhiều bại tình, ám tỉnh. 
Những sao này gây trở ngại, thua lỗ, khiến cho đương số thất 
bại chua cay trên đường đời. 


TỬ VI KHẢO LUẬN 


Ám tỉnh 
1. Cự môn hãm địa : thị phi, tai tiếng, kiện cáo. 


3. -...- 


. Thiên lương hãm địa : ham chơi, thay đổi bất thường. 


Hóa ky : ích kỷ, hiểm độc, ganh ghét. 


. Phục binh : gian xảo, lừa đảo, hãm hại. 
. Riêu Y hãm địa : viễn vông, bạc nhược. 
. Tuần Triệt : bế tắc, trở ngại. 

. Cô Quả : đơn độc, lẻ loi. 

. Tử, Mó, Tuyệt : chìm đắm, im lặng. 

. Tử phù : tiêu cực, tuyệt vọng. 


LÒ. Thiền không : trắng tay, vô tư. 


Gặp nuững sao này thì đương số lúng túng, bế tắc khó xoay 
trở. 


Bại tính 


. Khốc, Hư : lo lắng hoang mang. 

. Tang, Hổ : đau thương tai họa, bịnh tật. 
. Song Hao : mất mát, thay đổi. 

. Thương, Sứ : buồn bã, bệnh tật. 

. La, Võng : ngăn trở, kìm năm, 

. Bệnh phù : buồn rầu, đau ốm. 

. Suy, Bệnh : yếu đuối, ơn hèn. 


Gặp những sao nà y thì đương số chán nắn, tiêu cực, để bị thất 
bại. 
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5. SỐ nghèo 
Nghèo ở đây nền hiểu theo nghĩa là ít tiền của. vật chất. 


Một lá số nghèo thì cũng Mệnh, Thân, Tài, Quan, Phúc, Điển, 
Ách vắng bóng Phúc tính, Tài tinh, mà lại đây những ám tinh, 
bại tinh và thêm hung tỉnh tọa thủ hoặc hợp chiếu. 


Hung tinh có hai bộ mặt : đắc địa thì lầm giầu nhanh, hãm địa 
thì nghèo mạt chó ng. 


Một lá số nghèo thì cung Mệnh trống trải, ít sao chính tỉnh, 
hoặc có thì lại bị hãm, ngoài! ra lại có nhiều ấm tỉnh, bại tỉnh 
phá phách. Tiếp đến cung Tài, Quan cũng vắng bóng phúc 
tỉnh, cung Điền, cung Ách vắng bóng tài tỉnh, Thềm nữa các 
Đại, tiểu vận cũng làng nhằng không có các tài tỉnh, qúi tỉnh 
tụ họp nổi bật một giai đoạn nào. 


Xem cung Ách là xác đáng hơn cả, cung Ách mà xấu nghĩa là 
toàn ám tính, bại tỉnh hoặc vô chính điệu tuyệt đố? tkhông có 
một chính tỉnh, trung tính nào) thì chắc chắn nghès khó. 


ố. Vốn số 


Là số không được thọ, thường không sống quá đa? hạn 22, 33, 
34, 35, 36 nghĩa là không qua khỏi những nầm (rong đại vận 
30. Những em nhỏ khêng qua khỏi những năm đầu đời cũng 
được xếp vào những người không có tuổ;tho! 

Thọ là sống qua một Lục Thập Hoa Giáp 6Ö năm, sống ngoài 
60 là thọ, sống thêm 2, 3 đại vận đến 70, §0, 90, 1001à Đại thọ, 
là sống quá lâu rồi, nói chi đến thọ như ông Bành tổ trương 
truyền sống ngoài tám trăm năm! Đó là nói chuyện xưa, 
nhưng nay với tiến bộ của Khoa học, con Người có thể cho 
chiếc đồng hổ Lão bóa chay chậm lại, sống lâu trăm tuổi 
không còn là chuyện xa vời nữa. 
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Đoán một lá số không thọ là điều thật khó khăn, vì cuộc sống 
tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, xem một lá số để xác định 
ngày cuối đời của ai lại càng khó nói. 


Chứng tôi không dám mạo muộ1 đưa ra một qu1 luật máy móc 
nào để quyết đoán ngày cuối đời của một lá số, chỉ trình bày 
một số khái niệm, một phần đo người xưa truyền lại một phần 
do kinh nghiệm luận đoán để báo trước khoảng thời gian 
người ta thường về nơi an nghỉ cuối cùng. 


1. Trước hết hãy xét thế đứng của Nhật Nguyệt, xem đắc hãm 
thế nào. Nếu sao Thái đương mọc ban đêm, sao Thái âm mọc 
ban ngày thì đã mất cân bằng Âm Dương, sức khỏe không 
được bền, khó có thể là người đại thọ được. 


2. Thứ đến là Mệnh vô chính diệu, có nhiều sát tinh thủ Mệnh 

hoặc đóng ở các cung Phúc, Thần, Ách, thì cũng ít người đại 

thọ. 

3. Sau nữa ám tỉnh, bai tính, hung sát tỉnh tụ đẩy ở Mệnh, 

Thân, Phúc, Ách cũng là dấu hiệu không thọ, nhất là khi 

đương số không được các phúc tỉnh đồng cung hay hợp chiếu 

cứỨUu Øiải. 

4. Các cung đại vận kế tiếp bị các bại tỉnh, sát tính chiếm đóng 

cũng là đấu hiệu nguy hiểm cho tính mệnh. 

5. Tuổi trẻ mà Mệnh và các cung kế tiếp như Bào, Phối, Tử, 

Tài à bị hung, bại tính tần phá thì cũng không thọ. 

6. Tuổi già mà có nhiều tài tỉnh và đám tam minh Đào Hồng 

Hỷ rọ) chiếu lại là đấu hiệu gần đất xa trời, ví như một người 

ngoài 6Ø tuổi mà bổng dưng phát tướng phì nộn, đa dể căng 

bóng, đồ hồng như trẻ thơ, là đấu hiệu sắp bị tai biến mạch 

máu não (Stroke) 

Những gì trái với lẽ thường được gọi ià nghịch tý là dấu hiệu 

xấu, Ví như ngọn đèn sắp hết dầu, bùng lên sáng rồi rất ngứm. 
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Cũng lẽ đó, suy ra, về tuổi già nên gặp những đại tiểu vận an 
nhàn có những sao trung tính biểu hiện sự nhân hậu, thẳnh thơi 
hàn hạ, là dấu hiệu tốt của người sống lầu! 


Người xưa rất sợ năm tuổi, nghĩa là sau 60 năm gặp lại năm 
rnình sinh ra, ví dụ sinh năm Định Sửu 1937, gặp lại năm Định 
Sứu 1997 thì đáng lo vì năm đó sẽ có hai vòng Thái tuế, hai 
vồng Lộc tổn, e rằng đương số không đủ sức chịu đựng sức 
nặng gấp hai lần của các sao trên. 


Nay áp dụng thực tế phương thức luận đoán ngày thọ yếu, 
chúng tôi xin trình bày 3 cách đưới đây : 


1. Cách tính thọ vếu của trẻ em : 


Người xưa tính giờ Kim Sà Thiết Tỏa để xem trẻ để nuôi hay 
khố nuôi, 


Cách tính : 
Từ cung Tuất kể là năm Tí, đếm thuận đến năm sinh. 


Ngưng la1 ở cung nào, gọ! cung đó là tháng Giêng, đếm nghịch 
đến tháng sinh. 


Ngưng lại ở cung nào, gọi cung đó là ngày mồ nã 1, đếm thuận 
đến ngày sinh. 


Ngưng lại ở cùng nào, gọi cung đó là giờ Tí, đếm nghịch đến 
Ø1Ờ sinh. 

# Con trai: nếu giờ sinh trùng vào cung THÌN hay cung 
TUẤT là phạm giờ KIM SÀ THIẾT TỎ A. 


Con gái : nếu giờ sinh trùng vào cung SỬU hay cung MÙI 
là phạm giờ KIM SÀ THIẾT TỎA. 


Trẻ em sinh nhằm vào giờ KIM SÀ THIẾT TỎ A thì khó nuồi! 
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2. Cách tính thọ yếu của người trẻ tuổi 


Xem cung Mênh, cung Phúc, cung Ách nếu thấy có nhiều sát 
tình, bai tỉnh hãm địa thì xét kỹ các cung Đại Vận kế tiếp. Nếu 
cùng đại vận kế tiếp cũng bị sát tỉnh, bại tình hãm thì xem tam 
hợp : Hóa Ky. Kiếp Sát, Lưu Hà, Thiền Không, Tang, Hổ, 
Khốc, Hư nằm ở chổ nào. Nếu gặp những sao này thì xem kỹ 
tiểu vận có bị phạm vào các sao này ở năm nào, rồi từ đó suy 
ra tháng, ngày lâm nạn. 


3. Cách tính thọ yếu của người già : 

Có 2 cách : 

4) Tính tam hợp Kiếp Sát! - Thiên Không - Đào hoa + 
Tại sao lại căn cứ vào 3 sao này? 


Đây là 3 sao chỉ, Kiếp sát là một sát tinh biểu tượng sự cạn 
kiệt, Thiên không là một hung tỉnh biểu tượng sự hư vô và Đào 
hoa là biểu tượng của nhựa sống. Khi đến vận Đào Sát Không 
là đến | iúc nhựa Sống (Đào ng đn cạn kiệt (Kiếp vaO chỗ ng 
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Đào hóa đi trong tứ chính, Kiếp sát đi Hồg tứ sinh và Thiên 
không đi theo chi của năm sinh. 


Người có tuổi thọ đi qua chu kỳ 60 ở cung Thiên đi, thuận 
nghịch tù y theo tuổi âm đương nam nữ Tam hợp Kiếp sát, Đào 
hoa, Thiên không sẽ rơi vào các đại vận 70, 80, 90 kế tiếp. 
Nếu đại tiểu vận trùng phùng rơi vào vận Đảo hoa bị Kiếp sát 
làm cạn kiệt là lức con người trở về với hư vô trong vòng tay 
của Thiên không. 


Không phải lá số nào cũng kết thức ở vận Đào hoa, nhưng vận 
Đào hoa thường chiếm tỉ lệ cao hơn cả, rồi đến Kiếp sát, 
Thiên không. 
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b) Tính tam hợp Tuế, Hồ, Phù - 


Con người dù có tuổi thọ cao, cũng ít khi đi hết ba đại vận Tuế 
Hổ Phù, thường đi hết hai đại vận cũng đã ngoài 80-00, lúc đó 
sẽ gặp Tang môn, Bạch hổ, Hỏa Linh, là tới lúc an nghỉ cuốt 
đời. 


Tuổi thọ ngày nay vượt qua 70, 80 là chuyện thường tình, qua 
tuổi 90 cũng không hiếm. 

Vấn đế là sống thọ mà sáng suốt, sinh hoạt bình thường mới là 
đáng nói. Cái hạnh phúc cuối đời là ra đi trong thảnh thơi, để 
lại đằng sau một sự nghiệp vật chất hay tỉnh thần đáng kể mới 
là đáng sống. 
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TƯƠNG LAI KHOA TỬ VI 


CC tôi tự hỏi Tử vi có thuần túy chỉ là khoa dự đoán 
tương lai, dùng để đoán số phận sang hèn, thọ yểu của con 
người bay Tử vi còn mở ra cho chứng ta một con đường nào khác 
nữa? 


Khoa thiên văn nhằm tìm hiểu sự vận hành của vũ trụ. Khoa 
địa lý nhằm chọn lựa địa thế tốt đẹp phù hợp cho sự thịnh 
vượng con người. Các khoa học tự nhiên nghiên cứu sự sống 
của muồn vật. Khoa tâm lý tim hiểu suy tư hành động củ a con 
người. 

Khoa tử vị ngoài mục đích phán đoán vận mạng, còn dự phần 
không nhỏ vào sự phân tích tâm sinh lý của chúng ta. 


C.Jung, nhà bác sĩ phần tâm học hổi tiếng Âu Châu đã một 
thời mong ước đem Kính Dịch vào việc chẩn đoán bệnh tâm 
thần, nhưng ông đã thú nhận không đủ thời gian và khả năng 
nghiên cứu Dịch, dù đã được Wilhelm truyền đạt môn Dịch 
học qua hàm thụ. Ông ao ước,ngày nào đó, có người đi sau góp 
công nghiên cứu Dịch lý để đem vào môn phân tâm học. 

Ý nahĩtáo bạo trên của C.Jung không phải là huyề n hoặc, ông 
là người nhìn xa trông rộng, nhưng tiếc là tuổi thọ chẳng đủ 
đãi để thực hiền nổi ước mơ cửa mình. 


TỬ VÌ KHẢO LUẬN 


Khoa Tử vi đã có từ mẩy ngần năm, truyền tụ ng từ đời ông cha 
ta đến nay, vấn chỉ là một khoa bó1 toán, dự đoán số pi:ận quả 
là lãng phí một kho tàng có trước mắt từ lâu. 


Đã biết bao bực thầy tài năng đạo đức đáng nể bàn về Tử vì; 
sách xưa để lại không ít, nhưng lời dẫn giải cũng chỉ xoay 
quanh phúc lộc thọ yếu, ít người quan tâm đến tâm tư tình cảm 
rất người ở mỗi chúng ta. 


Con người có những điểm dị đồng, màu đa nòi giống có khác 
nhau thì phong tục tập quán cũng khác nhau, đó là điểm dị, 
nhưng ai cũng phải: ăn để sống, sống để yêu thương, giận hờn, 
mừng lo, ham muốn dù thể hiện dưới hình thức nào, cũng có 
điểm chung là : Tham Sống, Sợ Chết, điểm này nó! lén cái 
tâm tư thầm kín trong lèng mếi người chứng +2, 


Ngày nay, tuy không gọt là quá trễ, chú ng tôi cũng mạo muội 
vạch ra con đường nhá bé để đón Khoa Tử vị vào trường phái 
Phân Tâm học (psychanalyse) dùng Tử vị như một phương 
pháp chẩn đoán y học về những cä n bệ nh ức chế củ a tâm hồn. 


Ức chế là những cẩm nghĩ (sentiment) bị chèn ép nằm sâu 
trong tiềm thức (Subconcious sel0. Lưỡi kéo kiểm duyềt cử a 
nền đạo đức giáo dục thời đại đã dồn nén con người vào 
khuôn khổ được ấn định chung cho xã hồi loài người. Càng bị 
đồn nén, càng nhiều ức chế, nhiều lo âu thắc mắc. Thế đã có 
ai không một lần trong đời tự hỏi hoặc tìm thầy để giải đáp 
những lo âu thắc mắc về một khoảng thời gian nào trong đời 
của mình chưa? 


Nói như thế cũng như lại hỏi : “Đố ai nằm ngủ không mơ?" 


Trường phái phân tâm học đứng đầu là Sigmund Freud đã 
dùng giấc mơ, thậm chí đùng thôi miên để đào xớ1 những ấn 
ức trong tiềm thức con người, nhằm giải tỏa ức chế cho bao 
bềnh nhân tâm thần. 
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Tại sảo chúng ta lại bố quên khoa Tử vị, không đem nó áp 
dụng vào việc chẩn đoán và điều trị bệnh ức chế tâm lý 
(mental repression)? 


Các nhà tâm lý học, phân tâm học tìm hiểu các ức chế của 
bềnh nhân qua thể trạng và những lời tâm sự của họ, hầu 
mong đưa ra một phương thức điều trị. 


Nay chúng ta dùng ngày sinh tháng đề để Tập lá số và tìm hiểu 
tâm tư, nguyện vọng cửa mỗi người qua các ký hiệu là các 
sao", hẳn cũng hiểu được không ít trạng thái tâm hồn, cá tính 
và tâm tư, tình cảm, đồng thời đưa ra phương cách xử thế dựa 
vào tính chất và vị trí đứng của các sao. 


Khoa phần tâm học dựa vào tâm sự người bềnh để luận đoán 
cái ức chế trong lòng họ, âu cũng là phương pháp thường 
nghiệm được hệ thống hóa qua nhiều năm nghiên cứu. Chứng 
ta cũng có hằng ngàn năm kinh nghiệm phán đoán con người 
qua các Cách, các Cục của môn Tử vi. Phương pháp g1ả1 đoán 
sa khoa Tổ v phẩi có mệt chỗ đứng đáng Kể trong trường 
phá! phần tâm học ngày nay. 


Thử phác họa một cách áp dụng Tử vi vào phân tâm học: 


1. Xét năm sinh : Năm sinh được ghép bởi Can Chị chia ra làm 
6 nhóm, mỗ nhóm cũng đã mang một màu sắc riêng biệt, 
Những người thuộc nhóm : 

Giáp Tt thì Chị sinh Can, ngọn nuôi gốc ví như con phụng 
dưỡng cha mẹ, hỏi nuôi được bao lâu? Cuộc sống có đầy đủ 
cũng là hình thức bề ngoài. 

- Giáp Ngọ, thì Can sinh Chi, gốc nuôi ngọn là bền vững lâu 
đầi. 
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- Giáp Dần, Can Chi đồng hành thì cuộc sống vững vâng, là 
hình ảnh cha mẹ trường thọ, con cái để huể. 


- Giáp Thân, Chi khắc Can, thì ngọn lạt phá gốc, sự nghiệp 
đầu có là bao, ví như con không báo hiếu nổi cha me. 

- Giáp Thìn, Giáp Tuất, Can khắc Chi, gốc không nuôi nổi 
ngọn, cuộc đời gặp nhiều khó khăn, phải tự lo lấy thân. 


Mới nhìn thoáng qua Can Chi của tuổi cũng đã thấy con người 
sinh ra mối người hầu như đã mang một cái nghiệp đĩ nào đó.. 


Dù có mạnh mẽ đến đầu ta cũng khồng thể tự chọn cho mình 
một cửa vào để được sinh ra là con ông này bà nọ. Dù có tà? 
giỏi đến đầu ta cũng không thể sinh ra một đứa con theo ý 
muốn được. 


Với kiến thức khoa học ngày nay về di truyền, người ta đang 
cố tìm kiếm cách sắp xếp các gene trong chuỗi ADN qua 
nhiều thế hệ để tính đến chuyện chọn lựa một nòi giống lý 
tưởng, âu cũng là điều đáng mong đợi nhưng thực tế cho biết 
cái cơ chế xếp đặt các phân tử trong sợi nhiễm sắc 
(chromosome) là muôn vần rắc rối, con người khó thực hiện 
được. 


Những gì chưa cân đo được bằng phương pháp khoa học hiện 
đại không có nghĩa là không có. Cái mà chứ ng ra không nhìn 
thấy vẫn hiện hữu ở quanh ta, vì con mắt vẫn chỉ là một chiếc 
máy ảnh thô sơ, vỏ não cũng vẫn chỉ là một màn hình đơn giản 
so với cái màu nhiệm của thiên nhiên. Chỉ có cái ý thức con 
người mới vượt thời gian và không gian để đón nhận cái huyền 
bí của tạo hóa. 


2. Xét Âm Dương của Mệnh và cung an Mệnh, lại thấy thêm 
một điều kỳ lạ. Phần đông những người tuổi dương, Mệnh 
đóng ở cung dương hoặc tuổi âm, Mệnh đóng ở cung âm, thì 
tâm tính ổn định, sự nghiệp vững vàng. Ngược lạ!, mệnh 
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dương đóng cunep ấm, mệnh ầm đóng cũng dương thì lúc chăm 
chỉ, lúc sao lãng, sự nghiệp cũng lắm bước thăng trầm. 

Vậy thì với kinh nghiệm phán đoán, chúng ta cũng có lời 
khuyên đương số hãy can đảm tiếp nhận sóng gió để sẵn sàng 
đất phé, chứ không phải biết để lo sợ. 


3. Mệnh có chính tĩnh và mệnh vô chính diệu cũng có khác 
nhau. 


Mệnh có chính tỉnh thì như thể được tốt nghiệp chính qui ở một 
nhà trường. hay đỡ cũng còn tùy thuộc vào một số sao trong 
mệnh! 


Nếu mênh có Tử Phủ Vũ Tướng thì đù tuổi trẻ có lận đận khó 
khăn cũng đừng thất vọng chán nản, sẽ có địp vươn lên trong 
một xã hồi phồn thịnh, một lời khuyên có bằng cớ cũng giúp 
cho đương sế an tâm mạnh mẽ tiến lền, tháo gỡ được mặc cảm 
tự Ù kni chưa có sự nghiệp. 
Mệnh có Tử Phủ Vũ Tướng mà bị Tuần Triệt ấn ngữ. thì để 
găp trở ngại trên đường công danh do hoàn cảnh xã hội đối 
thay. Dự đoán trước để không bị hụt hãng khi vào đời, Vạch ra 
cách đự phòng để giảm thiểu thất bại là cách giải tỏa tự ti. 
Mệnh có Sát Phá Tham thì có đầu óc thực tế, thích tham dự 
vào cuộc sống cho nền để có sự nghiệp lớn lao. Nếu người giữ 
Sát Phá Tham mà chưa thành đạt, ắt hẳn đã gặp phải lũ sát 
tinh cản lối, nên khuyên họ bình tĩnh chờ đợi, cuộc đời chắc 
chấn có dịp vươn lền. 
Mệnh có Cơ Nguyệt Đồng Lương, vốn đĩ an phận, hiển lành 
giỏi giang chữ nghĩa thì chẳng nền làm những việc mạnh bạo 
[liều lĩnh, để thất bại, rồi đầm ra oán trách số phận hẩm hiu, 
cũng là một ức chế tự mình tạo ra. 
Mệnh có Nhật Nguyệt, Cự Nhật là người ưa tìm lý !ẽ, đề lâm 
vào thế lưỡng nan, tranh chấp nộ: tâm, cần được hướng dẫn 
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phần tích cái muốn thực sự của mình mới mong thoát ra khỏi 
sự ức chế gây nên bởi lòng tự cao tự đại. 


Số phận sang, hèn, thọ yểu đồng ý là có, nhưng 

“Thiện căn ở tại lòng ta, 

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài" 

cũng nói lên cái khả năng cải số, sửa mệnh của con người. 


Ý chí và lương tâm vẫn có nhiều dịp thay đổi con đường đi của 
số mệnh. 


Người có Nhật Nguyệt đắc địa, cố nghĩa là mặt trời phải mọc 
ban ngày, mặt trăng phả1 sáng ban đêm, âm đương đúng chÃ 
thì công đanh sự nghiệp lâu bền. 

Nếu một người bị cách Nhật Nguyệt phản bối nghĩa là măt trời 
cố mọc ban đêm, mặt trăng cố sáng ban ngày, đều là nghịch lẽ 
tự nhiên thì sớm giàu cũng sẽ mau nghèo. Tâm tư không ổn 
định, mong mau có kết quả nên vội vã trong công việc đâm ra 
hỏng việc. Hơn nữa Nhật Nguyệt lạc hãm thì ít người học giỏ], 
biết xâu, tính tình lại nông nổi, dễ nóng giận vô lối mà gây 
họa chẳng lành. 

Với những người này, hãy khuyên họ bình tâm nhìn thẳng vào 
lòng mình, hãy trung thực với chính mình để đặt mình vào 
đúng với tài năng của mình, hầu mong đẩy mặt trời nửa đêm 
ra buổi mai sáng sửa và kéo mặt trš ng vào bóng tối êm đềm. 
Cái ức chế của Nhật Nguyệt lạc hãm cần được giải thoát bằng 
Tuần Triệt, có nghĩa là phải thay đổi môi trường sống, phải 
chọn địp thích ứng với tài năng, phải đánh thức cái chủ quan 
của họ bằng cách vạch ra cái tham lam u tối, cái mộng tưởng 
hão huyền nằm sâu trong tiềm thức của họ. 


Mệnh có Thiền hình đắc địa là người biết điều (reasonable) 
phải! trái, còn nếu Mệnh có Thiề n hình hãm địa thì lý trí bì che 
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lấp bởi lòng tham, cho nên dễ gặp kiện tụng, tù tội. Biết trước 
để hạn chế bớt tham vọng, cũng là phương thuốc điều trị hữu 
hiệu căn bệnh cho mình là sao Bắc đẩu. 


Mệnh có Riêu Y thì quá ướt át, đắc địa thì trong sáng, tín 
ngưỡng, không tưởng, hãm địa thì dị đoan, phóng đãng. Với 
người này cần đem họ trở về thực tế, khuyên họ làm những 
công việc thực tiễn, khoa học, lao động chân tay để cần bằng 
cái đầu đây mơ mộng hão huyền. 

Mệnh có Tả Hữu đắc địa là người chín chắn, có tài năng, hãm 
địa thì vất vả, bớ tay, cái ức chế này là đo không gặp được 
thời, không đến đứng chỗ, không làm đúng việc. Giải thoát 
tâm tư của lớp người này không gi tốt hơn là giúp họ chọn 
đúng công việc hợp với khả năng của bản thân mình. 

Mệnh có Đào Hồng, sớm có công danh thì dễ kiều ngạo, sớm 
biết yêu đương thì mau chán chường. Người có cách này thì 
phải tỉnh táo, khiêm nhường mới không gây đỗ vì đi quá trớn. 


Mệnh có Không Kiếp thì liễu lĩnh để thành, dễ bại, phải nên 
thần trọng đừng bước quá đà. 


Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, tâm tư, tài trí khác nhau. 
Nếu biết mình có ưu điểm thì phải kiểm chế lòng kiêu ngạo, 
tính khinh nguời. Nếu biết mình thấp kém thiệt thòi thì phảẩ i cố 
vưởn lên. 


Mỗi lá số là một bệnh án khác nhau, mỗi đại tiểu vận là một 
giai đoạn thăng trầm. 


Xem một lá số là xem toần điện cách xếp đặt, diễn tiến của 
cầu sao, nếu tính ý thì thấy được sự liên quan chặt chẽ của các 
tình huống xắv ra. Có những sao tuy nhỏ bé nhưng lại có hậu 
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quả nghiềm trọng, có những sao lđn lao mà chỉ là bộ áo khoác 
ngoầi. 


Mỗi vận hạn xảy đến là một địp thử thách tải năng, một hiến 
cố ngặt nghèo gây ra bởi một số sát tỉnh có thể đồn đương số 
vào thế bế tắc, hãy bình tĩnh tìm cách tháo gỡ bằng ba vòng 
Lộc tổn, Trường sinh, Thái tuế. 


Gặp thời vận đẹp đem đến biết bao tài lộc, danh vọng cũng 
nên cẩn thân đê chừng, m một cái bánh cho dù bổ dưỡng cũng 
vẫn làm đầy bụng nếu cố ăn nhiều. 


Số sao thì cố định, nếu các phức tinh rơi vào một số cung này 
thì các trung tình sẽ rời vào các cung còn lạt. 


Cung Mệnh, Tài, Quan được coi là ba cùng chính, bên hệ mật 
thiết với con người nhưng cung Thân, cung Phúc, cung Dị, 
cung Nô, cung Phối, Tử tức cũng không kém phần quan trọng. 
Một hạnh phúc hoàn hảo không chỉ nằm trong cung Mệnh mà 
phải chan hòa cho các cung liên hệ, đây là điều mong ước 
tham lam của con người, mấy ai được toai ý. 


Chính những lúc gặp vận xấ u là lức lâm vào thế bế tắc, không 
có đường thoát thì cố gắng gồng lên chịu đựng, ức chế tâm lý 1ý 
phát sinh từ đây. Muốn thoát ra khổi bế tắc thì phải tìm hiểu 
nguyên nhân của bế tắc mới mong gỡ được thế bí. Thì đây là 
lức ng dụng khoa Tử vi vào cuộc sống tâm lý hàng ngày. 


Lấy ví dụ một người gặp hạn Không kiếp, là mất mất tiền của, 
danh vọng, thì uất ức chán nắn, chạy tìm cách thoát ra khỏ ¡ thể 
bí bằng cách cầu cạnh người thế lực, mua chuộc, van xin. Đó 
là.phản ứng tự nhiên, ví như người có bệnh thì vá! tứ phương. 
Nhưng bệnh nào thì phải tìm đúng thầy đó mới là hợp lý. 
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Người thầy là người cố đủ tài năng đức độ mới giúp người 
bệnh qua khỏi hiểm nghèo. 
Người thầy thuốc có y đạo thì giúp cho người bệnh mau lành, 
ñngười thầy tướng số có tâm đạo thì giúp cho ngưỡi hoạn nạn 
sơm nhìn thấy đường lối ngay thẳng mà đi, trút bỏ được tâm tư 
buồn khổ, siả1 tô a được nỗi khó khăn vướng mắc trong lồ ng. 


Ở đây, khoa Tử vi đã có sẳn một số dữ kiện đó lầ các vò ng sao 
trong lá số, 


Ví như gặp nạn thì xem các chính tình, phụ tình (rong cung hạn 
xem đương số đang ìâm vào hoàn cảnh nào. 


Muốn xem biến cố, hoàn cảnh thì coi vòng Lộc tồn, xem thời 
vận thì coi vàng Tiäng sinh và tìm cách xử trí thì xem vòng 
Thái tuế, 

Ví dụ một người gặp vận Thiền Hình mắc kiện tụng, trong 
hoàn cảnh Phục Binh bị lừa phản (vòng Lộc tổn), vào thời Tử 
không có chỗ tiến lui (vòng Trà nợ sinh), xử trí bằng Thiếu âm, 
hạ mình đóng vai thấp bé, giả mù sa mưa (vòng Thái tuế) để 
thoát ra khỏi tai họa đang giăng bây quanh mình. 

Nói tốm1ại, khoa Tử vi giúp chúng ta đối diện với chính mình, 
biết mình là ai, tàt năng đạo đức ở mức độ nào, thời vận lền 
XUỐng Ta §aO. 

Con người ta có thể dám thực với người nhưng ít khi dám thực 
với chính mình. Bản thần đã tự che dấu lối lầm, người khác lại 
không muốn công kích những khuyết điểm của mình, cho nên 
chỉ cồn lá số Tử vi của mình mới là tấm gương soi chần thật 
của bản thân, giúp mình hiểu mình hơn ai hết. 

Người thầy trung thực, giúp người bệnh trung thực là ước 
muốn thành khẩn của chứng tôi vậy. 
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+ Lập một lá số không khó, giải đoán lá số 
mới là vấn đề. 


e Khi xem lá số của mình, không phải chỉ 
là để biết giàu hay nghèo, thọ hay yếu mà còn 
để biết rõ mình là ai. Lá số ví như tấm gương 
soi chính mình, chiếu rọi cái sáu xa, thầm 
kín của lòng mình. 


« Đừng ngại có một lá số xấu. Đừng mừng 
có một lá số tốt. Tốt hay xấu, hay hoặc đở là 
hai mặt của một vấn đề. Chấp nhận chúng 
như một thực thể, mới thấy lòng mình thanh 
thản vô tư. 


e Không ai khổ suốt đời, không ai sướng 
trọn kiếp. Hãy chờ xem các 
sao tốt xấu ở các cung vận 
hạn mới biết rõ ảo ảnh 
của cuộc đời. 


